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SỰ PHÁT TRIỀN MẠNG LUÓI! TÌNH BẢO 
CÚA ĐỨC Ở THỤY ĐIỆN 


Sau Chuyến đi Na Uy ít lâu, tôi phải sang Thụy Điền. 

„Tôi thường đến Stốc-khôm dè cộng tác với các nước 

trên bán đảo Scăng-dđi-na-vơ nhằm làm vô hiệu hóa sự 
phá hoại đường thủy với quy mô lớn của người Nga. 


Từ lâu, cơ quan phản gián chúng tôi đã biết: Thụy 
Điền -là căn cứ xuất phát chính các hoạt động của cơ 
œuan tình báo Nga. Cảnh sát Thụy Điền đã ra sức chống 

-lại các hoạt động phá hoại này. Cố nhiên điều đó chỉ 
nhằm phục vụ cho lợi ích của nước họ. Trong thời kỳ 
này, người Nga và chúng tôi đều không sử dụng CƠ quan 

° mật vụ của mình chống lại Thụy Điền. 


h Chuyến công tác của tôi sang Thụy Điền có mục dích 
“khác, không có gì cần quan tâm về mặt tỉnh báo. Tuy vậy 
chuyến di cũng không lấy gì làm thoải mái cho lắm. 

_ Theo lệnh của Him-le tôi phải tuyên truyền cồ động 
tư tướng chủng tộc của Hít-le và giải quyết vấn đề cung 
cấp tài chính cho một nhóm chính trị quan trọng người 
Thụy Điền dang. truyền bá học thuyết về chủ nghĩa quốc 
xã. Nhóm này 'bao gồm phần lớn những người theo chủ 
nghĩa duy tâm, đó là nhươợ, người rất thông, mình. và 


LIN 


-- 


- 


: tìm cách gặp nhau đã. 


. VÔ › nghĩa, đó là công việc nội, bộ. của nước hộ xơ: 


Nin-phơ-lai thà vat lập miệt đằng“riedg, có th chức chất 
chẽ và ra tờ báo' lẩy 'tên Vôn-lceftda-s¿ ờ=BTlát,sR: cơ quan 
ngên luận của đảng. Dân đần đã có hàng chục ngàn đứng 


viên, phần lớn là những người trong tầng lớp hào động. 


Biết được Nin-phỡ-lai dang gặp khó khán về tà ài chính 
tôi quyết định sử dụng+ông ta, Muốn thể trước hết phải 


Hinh nghiệm. dạy tôi nh) cả nh bên: với:amọi người. 
Biết đầu Ni in-phơ-lai ra khỏi Đăng Công sản lại. chả 

sự bổ trí của cơ. quan tình báo Nga đề tạo một vỏ lạ 
_ hòng chui sâu vào nội bộ chúng, ôi? .Ôua, linh nghiệm 
biết rằng: Chiến thuật tcon ngựa thành “Tơ-rea? rất 
qucn thuộc với người Nga. Họ tạo mọi điều kiện vật chất 
và thời gián cắn thiết đề cộng nh viên của mình cở óc 
thục hiện. được những dự án đề ra. +o Tñ£* tỚi 


"Toi nghĩ: cần phải. hành động: .. khéo Ì “và thận 


_r "ong. Không muốn. gây. phiền phức cho các bạn TT hụy — 
: - Điền, nên: diều quan trọng là làm sao cho các hoạt động 
. Cửa chũng tôi tại đay không trái với lợi ích của họ. đc: 


Một người như Nin-phơ-lai. có thề là mối nguy hiềm _ 


_ cho Chính phủ Thụy Điền, nhưng. đối với tôi hoàn toàn 


"ôi quyết định. di St6c-khôm. một : .cách công. khai. 
Nhiệm vụ của chuyến đi là giải quyết một số vấn đề với 
tò chức cảnh sát.quốc tế như thế sẽ tạo: cho tôi khả 
, năng gặp :gỡ:cảnh: sát mật vụ Thụy: Điền. Việc di.:công 
ki, cũng có nhiều. điều, bất lợi: :vì nó gây. sự chủ ý của 


các cơ quan tình:báo: đối phương. Nhưng tôi.đã chuần.bị 
môi -số. biện::pháp. nghiệp. vụ,: khi: cần:có' kc. đánh” lực ˆ. 
- hướng, bất kỳ ,cái &đuôb. nào, cai an: cóc, 2d cau 


“*Trước”' KHÍ rời "Béc-lin) lôi' ráò đồi. khá” lệ với. Vụ 


ˆ trướn sơ Ẳụ ĐẪO chỉ: "Bộ § Ngbại gi 'yề tmộÈ số vấn. 'đẾ'dó 


phức tạp và đa dạng, không phải chỉ đề thu thập các tin 
tình báo mà còn đề thiết lập cho dược chiếc cầu nối với 


các cường quốc tham chiến, đề một ngày nào dó có thề - 


nó sẽ giúp chúng tôi có dược một giải pháp hòa bình, 
tránh cho nước Đức khỏi bị hủy điệt hoàn toàn. 


Nói chuyện với các bạn Thụy Điền về cuộc chiến tranh 
dang diễn ra ở nước Nga, tôi thẳng thần công nhận 
rằng cuộc chiến tranh này là hết sức khốc liệt nhưng tôi 
vẫn (in tưởng vào thắng lợi cuối cùng của nước Đức. ' 

Mấy ngày đầu !ôi dãnh thời gian đề tham khảo các 
diệp viên củo mình về vấn dèề tồ chức và nhân sự. 

Ở Thụy Điền tôi còn có một nhiệm vụ cần giải quyết: 
dó là thành lập quỹ cho những người Thụy Điền có lý 
tưởng quốc xã. Tôi cảm thấy như đang bị các cơ quan 


mật vụ theo dõi chặt chẽ nên đã phải tính dếp chuyện 


hủy bỏ cuộc gặp gỡ Nin-phơ-lai. Nhưng cuối cùng chúng 
tôi cũng dã gặp được nhau. Nói chung; ông ta đã gây 
dược một ấn tượng tốt đẹp đối với tôi. Tuy sức k›:ỏe 
NÑin-phơ-lai không tốt lầm nhưng hy vọng ông fa sẽ còn 
làm việc được trong vòng mấy năm nữa. . 


Tôi trao cho ông một khoản tiền nhĩ khá đề lo dàng 
và cũng là đề gây lòng tin. -- -- 


Chúng tôi quy định, cứ 15 ngày một Tần "Nin-pho-ai 
phải báo cáo cho,chủng tôi biết những khuynh hướng 
chính'trị của các tầng lớp ` và giải Xóa: si nhau của 
Thụy Điền. | Í “í 


Nếu xảy ra sựeki iện bất. ngờ, một vn cần quan tam 
các, blệt ,t thì ông ta sẽ gửi. cho tôi một báo cáo riêng. 
Hàng tuần, tôi gửi cho ông ta những chỉ thị đặc biệt. 


Điều nuan trọng đối với Nin-phơ-lai là phải thành lập 
dưgp càng £banh càng tốt mhột pànk, lưới HD báo. viện 
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Tôi là người duy nhấ Ất có thầm. _l § thải 


đề tài chính trong: các trường Ï Hợp: p lM0hg tý: Sản 2À HỆ, 


Biết tôi về, l y-drich: đã nhiều lài n gọi tôi đến b› Áo - 
cáo. Ông ta muốn ! biết. những tín mới 'về "Bun-ga-i ri và 
Hy Lấp đè báo cáo lên cấp trên. Khá ác với mọi Ìần, trước 


khi tôi ra về. liây-drích tỏ ra thân _mật và mời lôi - 
hôm sau đến ăn bữa cơn: tối. Lời mời này không làm - 


tôi phấn khởi, vì có thề đó. lại là bữa tiệc tiễn tôi ra mặt 
trận phía Đông cũng nên. "Biết rằng hiện nay Hay-đdrích 
dang muốn trừng phạt tôi, ông ta có riêng một dơn vị 
cảnh sát cơ động đặc biệt của cơ quan ŠS, chuyên hoạt 
động ở phíá Đông. Nhiệm vụ của đơn vị đó là thanh 
toán “bọn đỏ 9®, Cbọn Do Thái” và tất cả những ai: chống 
lại chủ nghĩa quốc xã tong các:-vùng chúng tôi chiếm 
dóng. Hay-drích rất có thề sẽ trừng phạt tôi bằng cách 
giao đơn vị đó cho tôi chỉ huy, HAy-drích ghét tôi vì có 
lần dã bênh vực tiến sĩ Bét-stơ và còn nhiều tiện 
khác . nữa: ẻ 

Công việc dang bề E9 thì bãi 33/0A Gdnead lọi điện 
đến rủ tôi di chơi ngựa và cũng đề có dịp hỏi thăm đôi 
lời về chuyến đi vừa qua. Tôi đã nhận. lời, Cuối cuộc 
đạo chơi, Ông hỏi có vẻ hờ hững: . 

— Có tin gÏ mới về Nhật Bản không ? Có phải ngài , 
dã gặp một người Nhật tại Stốc-khôm không ¡ b- 

kế cá ngài lầm rồi, làm 8ì có chuyện ấy! Ngài. đã 
được thông báo những tin không đúng thưa ngài đô đốc ! 
Ngài hãy nhắc nhở viên đại tá W... của ngài ở Stóc-khôm 
là hãy cần thận hơn trong việc cung cấp tin cho ngài ! 


Hôm nay, viẹc đầu tiên tôi phải giải quyết là đọc báo 


cáo của một phái viên đặc biệt vừa sa kệ cử sang Ma-dft : 


time, hiền: tình hình. 
Báø cáo làm tôi "giật thói. nigưới Thật tiếng thề lt0ng — 
tượng nồi † “Trong .. những điệp. viên chính, làu có một „ 


ø 


tứ 


T 
v 


>3. ˆ 


tại I-rậc, Vụ này đã làu rt4¿ uy tín của lá chún 5 16 ¡ (rOng 


một số nước Ả-rập. y ch ai °“ Xš S7 v15, 


~« 


Căn trai.h thỏ nhiều hơn sự ủng hộ của người Ä-r‡ ¿n. Ẻ 


vì vậy phải tháo luận với Bộ Ngoại giao°và Bé chỉ huy 
tối cao quân đội về vấn đề này, Ôần phải mở một loạt 
tác hội nghị chuyên đề. Sau cùng, tôi trở lại với dống 


tài liệu chồng chất trên bàn. Tới khoảng hai giờ sáng 


thì đầu óc tôi như muốn vỡ ra, không còn nhớ được 
điều mình vừa đọc nữa. Trong lúc này chỉ có giấc ngủ 


là liều thuốc thần diệu nhất. Khi về đến nhà thì cả gia. 


dình tôi đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, Tôi mở 
cửa, ngó sang phòng con trai rồi về phòng gieØ míah 
xuống giường. Vợ tòi chợt tỉnh giấc, ]o láng nhìn tôi nói ; 
— Ảnh , thề tiếp tục kéo dài cưộc sống như thế 
gi? van ý 
hiệp toi XỆn 2" : muốn. trả lới nữa. 
Bọn Tiếp giếc tầủ nhàệ | sẽ nghe tiếng Y vợ bối 
rồi gọi: | 
— vy 24g Oan-te... có my bay ! Mặc quần áo nhanh 
lên và bế cón t¬nchrsrlesé „a3 xe 
— Nếu. quả thật đây _ cuộc án công th đó 


` 


mới chỉ là bắt dầu thôi. Tá kế thì giờ ema! - 


"Gia đình tôi ở đường Kuyếc-phuyếc G7 cạnh. 


k srk >tô me SysoyPrgts-dftopipBeTcod 
năm. r súng bản, 
Tế DU Tế vòng tớ Hìân Gối bắt đầu rơi. Tôi lao ra cửa sồ, 
và chợt trông thấy một máy bay ném bom khồng lò bị 
$6 0v.  sv ri a2Ð,3ej, 
Đi “đất đi em1— Tôi hết lên, ˆ 


_.. Vừa Tin on, clá «oi bóày dong vất 
tôi kéo vợ nằm úp mặt xuống sàn, nhưng vợ tôi giãng. 
tay ra và chạy sang phòng con trai, vừa tới cửa. buồng, một 


Hôm sau tôi đến gặp Ca=na-ri, và k‹š về các sự tiện xảy 
ra đêm hôm trước. Ông ta tổ ra rất xúc s20 le, điều này 
trái hẳn với tính cách của Ca-na-r!. Ông nghiêm khắc 
phê bình tôi là đã không xuống hầm ngay. Cuộc dạo. chơi 
sáng hôm đó chẳng lấy gì làm vui vẻ. 


Đến bữa ăn trưa, chúng tôi mới trao đồi nhiều vớt 
nhau về tiềm lực chiến tranh của Nhật Bản. Ca=na-ri đề 
nghị cho ông biết những tin và tài liêu về : Bản nà 
'- tôi nắm được. Ông ta thăm dò: ` 


— Không biết Hãy-drích đã báo cáo lên Quốc trưởng 
những ý kiến thuận lợi cho thái độ thân Nhật của ông ta 
chưa 2 


— Tôi không biết điều này — Tôi đáp. Nhưng ngài. Ca- 
na-ri ạ, Him-le cũng rất chú ý tới Nhật Bản và hiều rất 
rố lịch sử nước này. Do đó trước khi chúng ta mở chiến 
dịch tấn công nước Nga, Him-le đã ra lệnh cho một số 
"học viên SS phải học tiếng Nhạt.Ý định của ông ta là 
đưa 49 học sinh SS sang làm việc trong quân đội Thiên 
hoàng. Ngược lại, ta cũng nhận 40 học viên quân cảnh 
Nhật vào làm việc trong quân đội Đức. Tiếp đó Him-le 
còn chuần bị cho 20 người giỏi nhất sang hoạt động tình 
báo ở Viễn Đông và khuyên tôi phải nghiên cứu lịch sử, 
tín ngưỡng cũng như tìm hiều cơ cấu nhà nước, ảnh 
“hưởng của, đạo Ki-tô trong các trường đại học của Nhật 


Bản V.V... : ⁄Z 
— Thế ngài đã làm tất cả những việc Š chưa 2 
Ca-na-ri ngạc nhiên hỏi: - .. , 


Ö_ Ồò, không, thưa ngài! Những quan tâm về cuộc sào 
_và phong tục người Nhật đã bị chấm dứt khi có cái 


gọi là những My tắc ng j độc. lu nói một cách 
-châm biếm). 
s.Z bu dịnh nói về điều SỊ MU 


X 
` 


lít“ “ | ị ng 


sự trừng phạt trừ việc sa thải, vì oó gây lcio (chăn cho 
tôi trong quan hệ với cấp dưới. : 

Lần đầu tiên tan sự với flAy-drith và ;há khăn sửa 
các nhân viên dưới quyềt: và sự cầ.. thiết phải (ồ chức lại 
một cách nhanh chóng tnạng lưó tình báo ở Ma-drít. 
Tôi nghĩ: 

— Đối với chuyện này, cấp trên cũng phải chu một 
phần trách nhiệm. 


Hay-drích thấy tôi hơi khó chịu về thái độ vừa rồi của 


_ông, đã nhanh chóng lái câu chuyện sang một hướng khác : 


— Chúng ta còn nhiều chuyện cần bàn trong tối nay, 
hay vừa ăn vừa bàn công việc: như thế tiện hơn! 


Bữa cơm hôm ấy cũng như mọi lần: có món thịt sào 
khoai tây, canh và đồ tráng miệng. Tất cả là những món 
ăn riêng của người xứ Ba-va-roa. Thái độ Hay-drích tỏ 
vẻ rất thân thiện. Tôi biết những thiện cảm loại này, chỉ 
là khúc nhạc dạo đầu cho một quyểt định quầng tôi ra 
mặt trận. Hình như Haày-drích đọc được ý nghĩ của tôi 
nên đột nhiên ông nói: 


— Tôi không thề thiếu sự có mặt của tsẻ ở Béc-lin trdng 
lúc này được. Vì vậy đã hủy bỏ quyết định điều ông ra 
mặt trận phía Đông và tôi dã nói diều này với Him-¬le. 


_- Hình như ông được Him-le che chở. Ông ta nói với tôi 


rằng : Không có sự thay đồi bồ nhiệm nào đối với Sê-len- - 
béc mà không dược sự đồng ý của ông ta. Ngài Sê-len-béc ` 
than mến của tôi ơi! Tôi rất muốn biết là ngài đã xoay 
xở bằng cách nào dè được Him-le °che chở như vậy ? 
Nhưng nếu tôi là ngài thì tôi chẳng hãnh diện gì về huyện 


- này đâu. 


Khi nghe tôi báo éáo, Hãy-drích lấy ra một ng sồ 


- và ghi lại những diều quan trọng. Ông | ta cho tôi biết rất 


_ chỉ tiết về việc giao nhiệm vụ on Ro-sen-béc j lập 
Bộ phương. - 


` * 
/ ”- ° E vỏ 


-IÐ— 


Hay-árích trầm tư suy nghĩ, bối rối và im làng. >® 
cùng ông nói: , 

— Về chuyện này tôi cũng dang phân Yân, càn phả:? 
suy nghĩ kỹ. Nếu áp dụng những biện pháp cứng rắn đếi 
với các chủng tộc và nền cai trị được giữ vững tron§ 
một vài chục năm (thì có lẻ Quốc trưởng nói đúng. 

— Tôi rất nghỉ ngờ điều này, vì cách đây mấy ngày; 
chính ông đã được nghe về các kết quả nghiên sứu khea 
học của tiến sĩ Kơ-ri-m. Theo Kơ-rt-n!, các nhà nhạc sĩ, 
các nhà triết học, bác học nồi tiếng nhất của Đúc đều 
xuất thân ở những vùng có sự hợp huyếi của các chủng 
tộc khác nhau. Nhưng Hay-drích gạt di Ỷà nói: 

— Ô! Đó chỉ là một Tnớ những điều nhắm nhí! Đúng 
_ Kơ-ri-ni quả làsmột chàng trai đáng yêu — không 
' nghiêm túc về mặt khoa học. -. " 

Sau đó ông ta kết thúc bưồi nói chuyện. bằng một chỉ 
. thị ngắn gọn: 

“— Nhiệm vụ của vn lâ phải tăng cường các hoạt 
- động tình báo chống lại nước Nga. Quốc trưởng hết sức 
.quan tâm về vấn đề này. Ngài muốn biết những biện pháp" 
bảo vệ nội bộ của Xta-lin, các phương thức tiến bành 

chiến tranh du kích và sự cộng tác giữa Đăng với Quân 
đội của Nga. 


Trong thời gian này, mây den đang bao phủ bầu trời 
Béc-lin. Cuộc tấn công về phương Đông đang dừng lại ở 
điềm chết. Các đơn vị quân Đức chỉ được trang bị cho 
chiến dịch mùa hè mà đang phải chịu dựng một mùa đông 
khủng khiếp của nước Nga. Trách nhiện về tình trạng 
bí dát này thuộc về Bộ chỉ huy tối cao và Hit-le. Tất cả ` 
đều là nạn nhân của một ảo tưởng, Họ đã bỏ"ngoài tai tất 
- cả những lời chỉ trích. Các sĩ quan từ mặt trận trở về đã. 
-_ cố báo cho Tồng hành dinh biết sự thảm bại sắp xảy ra, 
nhưng đều vô ích. Như tôi dược biết, CA đến 6 tàu 
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Những ngày đầu thu năm 1941, các quan hệ của Nhật 
Bản vẫn có những điềm mờ ám, nhất là các cuộc thương 
lượng giữa. Nhật và Mỹ. Đầu tháng 9, Bộ trưởng và thứ 
trưởng ngoại giao Nhật từ chối không cho Đại sứ Đức ở 
Tô-ki-ô biết tình hình các cuộc thương lượng này. Hit-le 
hết sức bực mình về thái độ ương ngạnh của thành viên 
trong hiệp ước tay ba. Bất chấp mọi sức ép của Ríp-ben- 
trốp. Nhạt Bản vẫn không dáp ứng yêu cầu của Đức là 
đòi Nhật Bản tham chiến chống Liên Xô. Chẳng ai biết 
Nhật đang tính toán một cuộc tấn công ở vùng nam Thái 
Bình Dương hay tiếp tục các chiến dịch ở Trung Quốc. 
Vì vậy Hit-le ra lệnh cho Ca-na-ri và Hay-+rích phải tìm 
mọi cách nắ¡n cho được ý đồ của Nhật về vấn đề này. 


Nhiệm vụ họ giao cho tôi trong chuyến: di Thụy Điền 
là mơ hồ và chung chung đến nỗi chính tôi phải tự tìm 


lấy biện pháp đề giải quyết vấn đề này. Lúc ấy tôi không . 


hiều vì sao Ca-na-ri lại quan tâm đến những cuộc gặp 
. gỡ của tôi với người Nhật ở Stốc-khôm. Khi nói chuyện 
lại với Hay-drích, ông ta cười và nói : 


— Con cáo già... nó chỉ miũốn biết trong chuyến đi 
này ông. có được chúng tôi L8a9 vn nhiệm vụ nữa không ? ? 


gẽ : VỐN .# SẼ. xế 2 
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rát, Báéc-lin, Bu-ê-nốt Ai-rét, Lít-sbon, Rôm, Thượng Hải 


St6c-khôm, Tô-ki-ô và Vi-si ít nhiều có quan hệ với: 


“ Nhật Bản, thu thập ngay các tỉn xuag quanh vấn đề này. 


R 


_ Lúc đó Vi-st đối với tôi có fầm cuan trọng đặc biệt, 
vì Nhật Bản đang tiến hành các cuộc thảo luận với chính 
phủ Pe-tanh về vấn đề chiếm đóng Đông Dương. Một 
nhân viên tình báo người Pháp đã cho tói biết nhiều tin 


“bí mật hết sức quý báu của cả hai bên. Các tín này. đã bồ 


sưng và hoàn chỉnh thêm cho các báo cáo chính thức 
mà Rip-ben-trốp đã có. Chúng tôi còn cho “thầm tra các. 
tin này đề thảo một báo cáo gửi lên Quốc trưởng. 


Tôi đề nghị Hây-drích gặp ngay tướng Phen-giê-ben - 


phụ trách cơ quan. tình báo kỹ (thuật quân đội và gặp Phòng 
nghiên cứu yêu cầu các bộ phận thám không và mật mã 
tập trung mọi khả năng của mình vào hai trọng điềm là 


Vi~si và Ben-gơ-rát, Trong những buồi phát tin ở noi này _ 


hay nơi kía. chúng tôi đã thu được những tin khá thú vị, 
kề cả tín trong các buồi liên lạc giữa Béc-lin và Tô-ki-ô. 


Hay-drích gọi ngay Phen-gt@-ben đến và nói với ông 
ta trước mặt (tôi: « Ngài Phen-gtê-ben, ngài lấy bàn bạc 
trực tiếp với ngài Sê~-len-béc tất cả Co N- gì có liên quan 
đến vấn đề này 3, 


„ Thật là kỳ quặc ! Thế giới đã đảo lộn tất cả! Ở dây 
tôi lại là người €ra lệnh » cho Hãy-drich ! Tôi còn đề nghị 
ông ta điện thoại ngay clto Phrau Vông Điếc-xen. Bà ta 


- có một phòng khách — ở Béc-lia và hiện dang dược Hít- 


le che chở. Tôi biết có hai người Nhật thường xuyên đến 


ˆ phòng khách của bà đề nói rất nhiều chuyện với hai phụ 


nữ. Từ nguồn này tôi đã nhậh được nhiều tin rất hấp dẫn 
nhưng tôi muốn chính Hay-drích sẽ nói với bà ta, chứ 


không muốn bị buộc tội là đã tiết lộ bất cứ điều gì với 


Phrau Vông Điếc-xen, một người phụ nữ rất ba hoa. 


_ 
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nhẹ. Tôi nhất trí với ống ta và đã diều chỉnh lại kế hoạch 
của mình. v 

~— Nhấn mạnh việc dòi Nhật Bản tham chiến chống 
Liên Xô là một sai lầm nghiêm trọng, Giaa-ke nói, Ở 
Nhật, giai cấp iãnh đạo luôn luôn giữ jguyên tắc bảo % 
cho được hậu phương của họ. Chiến lược của Nhật 
củng cố vai trò của mình ở vùng Đông Nam. Trong ki lÍ 
đó các nước châu Âu lại lao vào cuộc: chém giết nhau 
một cách tàn khốc. “Châu Á của người châu Á? đó là 


- khầu hiệu của Nhật và người Nhật tự cho mình là người 


lãnh đạo hiền nhiên ở vùng này. Rip-ben-trốp không 
hiều những vấn đề như vậy cho nên không làm che Hít- 
le thấy rõ được tình hình !?, 

_ Qua những buồi nói chuyện thân mật với người Nhật, 
Gian-ke hiều rằng, đề thiết lập được quyền lực của họ 
ở Viễn Đông, Nhật Bản có thề tiến quân về phương Nam. 
Ý kiến này ngày càng được chứng minh rõ ràng thêm 


_ nhờ các báo cáo từ nhiều nguồn tin khác nhau. Người 


Nhật biết rằng, chính sách như vậy sẽ dẫn họ đến một. 
cuộc chiến tranh với Mỹ. Nhưng Nhật Bản hy vọng là từ 
nay đến lức đó họ cần tranh thủ được càng nhiều kết quả 
qua thương lượng càng tết. Cơ quan tình báo Nhật Bản 
đánh giá mục dích chính của Ru-dơ-ven là phải giúp 
nước Anh. Ru-dơ-ven tin rằng chỉ riêng nước Anh, một 
nước Ánh liên minh với Liên Xô sẽ không dủ khả năng 


xó thắng Dức. Còn với Nhật, Trung Quốc cũng là một vấn 
-đề có tầm quan trọng sống còn, Quân dội Nhật đã cam 


kết với các giới lãnh dạo là họ muốn thay dồi mục tiêu 
chung. Tóm lại, chúng ta không thè-tính dến chuyện 
Nhật Bản sẽ mở cuộc chiến tranh với Nga. Trái lại, 
chúng ta có thề chờ đợi cuộc tiến quân của Nhật xuống ' 
những vùng lãnh thồ Nam Á nếu họ không thu được - 
một kết quả thỏa đáng nào: HN siệ be các lượng 
xi Mỹ. _ 


39 


tảo đầu tiên dựa vào. 'nhĩ»g + xả tin đ*M được g _ 
cấp trên một khi tôi đã vững tín ià dún l§. ⁄: X.: 
Sự bực tức cửa Hít-le càng tăng lên, nhất là từ khi 
Mát-su-ô-kô mất chức vào tháng 7 năm 1941. Mọi việc 
đều xoay quanh vấn đ3 tìm hiều xem liệu .Nhật Bàn, bất 
chấp hiệp ước dã ký với Nga ngày 13 tháng 4 năm 194f 
có còn trung thành với khối Trục nữa hay khôog ? Hoặc 
-_ là đề đảm bảo cho-hậu phương của mình, Nhật sẽ đáp. 
ứng những đòi hỏi của Mỹ chăng ? Và nếu vậy thì trong 
irường hợp này, hiệp ước tay ba chỉ còn là một cái vỏ 
trống rỗng. Do phải chống đỡ quá nhiều, Hít-le buộc. 
phải gây sức ép với Nhật băng bất cứ giá nào đề lôi kéo 
Nhật tham chiến nhằm dỡ phần nào gánh nặng cho Đức.«£ 
Đà tăng thêm sức ép này. Đi-ê-tơ-rích, tồng giám dốc 
cơ quan báo chỉ đã cho công bố những thông báo, những 
bài báo có vẻ rất lạc quan. 


Vông Rít-ghen, phụ "trách hãng Tả tấn . của 
Đức, bạn thân của Gian-ke đã hỏi tôi :z 


— Do đâu mà người tfa tung ra các. câu chuyện hoang 
đường này ? Trong các bài báo ấy người ta đã miêu tả 
cuộc chiến tranh như thề sắp giành được thăng lợi rồi: 

nào là phần lớn quân đội Nẹa đã bị tiêu diệt, nào là. 
người Nga không còn khả năng đảo ngược được tình thế, 
đảo ngược dược chiến thắng của Đức, vâuú vân và vân 
vân. Ngài Sê-len-béc, ngài xem, có gì đã xảy ra2 Tôi 
có cảm íưởng như mìah đang ở trong nhà thương diên. 
Tôi vừa nói chuyện với một anh chàng vụng về và chậm 
chạp của xứ Ba-va-roa” (ý ông ta muốn nói đến một 
người tên là Sun-đéc-man ở tụ báo chỉ). Anh chàng này. 
nói ấp a ấp úng xà tôi không tài nào hiều nồi những tin 
chiến thắng do ông ta viết cho báo Vôn=kít-xơ Bê-ô= 
bát-tơ. Mọi người ở chỗ tôi đều hỏi điều dó có ý nghĩa: 
gì? Còn tôi thì ggưyc biết trả lời ra sao nữa! Sầu: 


* 


# 


văn đề này, Him-le và. Hay-drích v _sh ghỉ: SG Tá b TIẾP ột b 
cách cay đáng, Nhưng tồi nói lại rằng, hẹ lã xem kcc 
ben-trốp bị thất bại hoàn. toàn. trong + vấn. dể này. n sê % 


thế nào ? 

Vông Rii-ghen nghề những lời giải thích cũn tôi một - 
“cách chăm chú, Chúng tôi quyết định cùng ăn trưa với 
nhau và trong bữa ăn tôi lại biết 4hêm được tmột số tin 
chính xác mà irước đây vẫn còn nghỉ ngờ. 

- Nhờ các ímn chuyền qua dường Lơ-ke và H-stam-bun, - 
tiến sĩ Ray-he, một trong những cộng tác viên đắc lực 
của Vông Rít-ghen, đã viết một báo cáo nghiêm túc và 
đứt khoát Í*: suốt mùa hè qua các phi dột đặc biệt của 
Nhật đã thực hiện những cuộc tập trận với quy mô lớn 
ở vịnh Ga-gô, ngoài khơi biền Đông. Không quân và 
hãi quân Nhật đã tiến hành thành công. tốt đẹp các cHộc _ 
siập trận phối hợp. Lục quân và hải quân Nhật tuyên bố 
dã sẵn sàng tham chiến trong một tương lai gần.. Tuy 

“nhiên, kế hoạch chiến lược. cửa Nhạt chỉ là những cuộc 
-hành quân trong vùng nam Thái Bình Dương,c hứ không 
đi xa hơn nữa. Điều chủ yếu của họ là làm Sao nước Nga 
vẫn bị chiếm đóng, bị vướng vào.cuộc chiến với Đức. Vì: 
ý đồ này mà một lần nữa các nhà ngoại giaơ. Nhật lại 

“tìm cách khẳng định sự cam kết trung lập của họ với 
“Ñga. Quân đội Nhật hoàn teàn bị giam chân ở Trung 
Quốc và Đông Dương do đó không có khả nàng chỉ viện - 
cho bất kỳ một chiến địch nào khác. “ 


. Những báo cáo này cộng với một báo cáo khác của : 
: Soóc-giơ đại diện thông tấn xã.DNB ở Tô-ki-ô gửi về 


đã được Hày-đrích trình lên Hít-le và được. Him-le, _ 
Rip-ben-trốp, Kây-ten và Giôn cùng thảe luận với 
Quốc trưởng. ` 


Trước khi Hay-đrích đi dự ètuộc họp này, tôi còn si. 
ông biế( thêm một số thông Báó từ 8i9-ànŠi Ai-rét và.. 
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khêng dược đến đảo Kim: ` ng kh; 
Với một cố gảng cuối cùng đhằm đạt được. chôn 
thuận nào đó, mặt khác vì lý do đếi nội, ngài thủ tướng 
mới đã cử cựu đại sử Ñhạt ở Béc-lin, ngài Ku~ru=xu, k3 
cé vợ là người Mỹ dến giúp đô đốc Nô-mus-ra freng. - 
bàn đàm phán. Đầu sao biện pháp này không thề không . 
bao hàm một ần ý gì! Người ta có thè chác chắn rằng _ 
sự quyết định tấn công Mỹ vủa,Nhật Bản 1ã được thông _ 
qua vào khoảng. giữa tháng 16 rồi. Lúc đầu Hít-le.. n- 
hoài nghi về nội dung các báo cáo của chúng. tôi. SA 
đến giữa tháng 11, khi tôi theo lệnh của Quốc trưởng. Ti 
_bảo Gian-ke chuyềñ một bức điện cho cơ quan: tỉnh báo - - 
"Nhật. với nội dung: nước Đức rất mong muốn thấy 
Nhật Bản tham chiến. "Còn hướng tấn công và hình 
thức tham chiến thì không quan trọng lắm. 

Bức điện dã dược gửi di trong khi Hit-le nót rằng: 
Nhật Bản có thề tiến công bất cứ nơi nào hẹ” muốn, ˆ 
miễn là hẹ tham chiến thực sự. 

Tôi nghĩ rằng bức diện này đã đóng một vai trò quyết 
định trong chíah sách của Nhật Bản. Bởi vì, ngay sau 

_ khi nhận được bức diện, tuy chưa có một lời bảo đảm - 
chính thức nào, song Nhật đã nhanh chóng tập trung: 
quân và cuối tháng 11 đã ra lệnh cho cả hạm đội của họ 
nhồ neo, chẳng tiến về phía nam Thái, Bình Dương đề 
mở những chiến dịch thủy bộ. 

Him-lễ, người đầy tớ trung thành của Hit-le muốn báo 
cáo ngay việc này với Quốc trưởng. Nhung trước lúc 
ông ta có thời gian mở miệng thì Hít-le đã ngắt lời vàas 
hét lên: £ Tôi không thèm biết bất kỳ mọt điều gì trong - 

+ lúc này... tôi muốn được tự do hoàn toàn trong hành động † 9. 
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Rig>ben- ~trấ pb đổi xi GỢ quan. §§- về việc E B Š dán 
sắt các hoạt động của ông đa, Ề 


c 


Hiện nay Lu-te nhận. trách nhiệm ‹ cải tr lại họ Ngoại s 


giao. Hay-đdrích ‹ đã có lần hưu ý tối: 


— Có thồ sẽ. vất vả với tay xí ủ-t© đấy, | hãy cảnh giác s ^ 
vì hắn có thà hại ðòng bằng chính những lời nói của ông. a2 
Hãy thường xuy ên cho tôi biết ình hình. quan hệ giữa — 
- hai người đề tôi có thề giúp đõ khi cầu. Phải biết rằng. 


hắn ghét tôi nên có (hề sẽ trút nỗi căm thù đó lên đầu 


ông. Hản sẽ tìm cách lợi dụng ông chống lại tôi, Ai còn - 


lạ gì hšn! Vì vậy, cần giữ (tính độc lập trong công việc 
của ruình, Tôi khêng muối ông rợi vào cạm bẫy của hắn, 


Trước lay, tôt đã làm vieễ với Lư-tc mấy Tan- -ÿ\các - 
vấn đề có liên, quan đến công tác phản gián, đến công ^ 


- Việc của các tây viên tk ec Sát ở nước An và vài việc 
khác nữa, 

s Sự cộng tắc này đã làm bu=re. từn)Yoi So Lằng tin 
ấy được tăng lên khi tôi giúp Ông ta giả: quyết ồn thỏa 
nhiều vấn đề rắc rối do các nhân viên SSŠ gây ra ở nước 
ngoài, | 

Tôi đã ghi chép chn thận tất cả: nhíng câu là Tian 
giữa tôi và Lu-te rồi gửi cho Hay-drích và Him-le, 


Lu-te không có phong thái một viên chức mà giống 
một tay lái buôn nhiều hon. Tính tình nóng này và hiếu 
-_ động, ông (ta không có đủ Phầm chất cần thiết của một 
_ nhà tồ chức. Lu-te có một cái đầu khác người và một 
bộ mặt phì nộn, đeo kính to, gọng đồi môi cộng với bệnh 
viêm xoang mãn tính làm đôi mát như lồi ra. ` 


: "Trong khi nói chuyện, Lu-te có thà nhanh chóng 
chuyền từ chủ đề này sang chủ đề khác, só thề nói bất 


cứ mọi chuyện trên Vào dưới bề và ðny ta w: có „san _ 


làm mọi việc. 


3 


l( lâu sau, !tÔ: ¡1 (ác tình 
báo với Bộ Ng 


Đự án quy dịnh một nguyên (ác cơ bản cho công 


tác tỉnh báo chính trị như sau: 
1. Thừa nhận chế đô. tủy viên cảnh sáí thường trú 
tại nước ngoài, 
_ ? 
2=Cơ quan tìna báo được quyền xây dựng cơ sở trong 
r4 1 


các nhân viên tao cấp của T3ộ Ngoại giao, 


3. Tùy theo yêu cầu công tác, các tình báo viên được 
bố trí làm việc ở bất kỳ cơ quan hoặc phái đeàn nàe 
nhưng phải có ý kiến của Bọ Ngoại giao. 


4. Cơ quan !ình báo được quyền gửi tài liệu đặc biệt 
có gắn XI trong các va lí ngoai giao (túc dầu người fa 


dùng những phong bì màu xanh, Sau mới dùng những túi 


gần xi). Việc cơ quan tình báo gửi tài liệu ra nước ngoài 
cho điệp viên của mình qua 3ộ Ngoạt giao cũng thực hiện 
® như trên, Tài liêu này không ai dược bóc dưới bất kỳ lý 
do nào trừ khi có lệnh đặc biệt. 


5, Diện đài bí mật của chúng tôi 'Xuạt phát trên các 


làn sóng ngắn, khác với sóng phát của đại sứ quán Đức. 


Trườ g hợp cần thiết, cơ quan mật vụ có quyền sử dụng . 


những buồi phát chính thức trên làn sóng của Bộ Ngoại 
giao. Những :in tình báo chính trị, nếu xét thấy có lợi cho 
nước Đức thì sẽ dược thông báo trực hóa che trưởng 
doàn ngÓại giao ở nước sở tại. 


Nhờ có. SỰ. tác động của Lu-te, ư án này đã TC 
Rip-ben~trốp ký duy ệt. Tôi còn nhớ, nhiều lần ác nhân 


viên ngoại giao (ò mò tìm. cách đọc các tài liệu của chúng ve 


tôi, Tôi rất bực khi thấy xây ra CÁC trường hợp tương tự, 
vì vậy số này dù qó ăn năn bêi hận đến đâu cũng: bị dưa 
_ sang, cơ quan SS. Sáu tuần lễ sau, số phận của hẹ được 
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ngoại gừo Ở nước ngoài lọ có những phương tiện 
truyền tin biên đại và được cấp nhữag khoản ngân qúỹ 
lớn. Tin bí mật do những nhân viên Ban 3 thu thập không " 
phụ thuộc các trưởng; đoàn ngoại giao, song tò chức này 
hoạt động ršt tồi. Tin cùa họ không chính xác, cho nên s 
'nỏ đã trở thành mối đe dọa và nguy hiềm thường xuyên, 
hiều báo cáo sai sự thật đạ đến tay những người chỉ 

huy tối cao. Có lan tôi tung tin giả cho 6 «trạm» của họ 
_ đề thử xem sau một thời gian ngắn, tin dó sẽ xuất hiện 
ở đâu. Him-le cùng Quốc trưởng đã vô tình tham gia. 
vào cuộc thí ghiệm của (ôi. Kết quả Quốc trưởng đã 
- „chỉ thị cho Bộ Ngoại giao: từ nay trở dđÏ, khi :rình báo 
cáo lên Quốc trưởng phải nói rõ báo cáo đó là của nguồn „` - 
nào, đồng thời Hjm-ie ra lệnh cho tôi phải tìm mọi cách - : 
phá bỏ (bò chức ấy ái. Trước tiên là thiếu tướng Bi-héc~- 
sten, thứ irưởng Bộ Ngoại giao người phụ (rách toàn bô cơ ˆ Ÿ 
quan tình báo của Bộ Ngoại giao. Sau 4 tháng, ông ta-đã 
phải rời bả cương vị đó vì đã báo cáo những tin sai sự ˆ 

„thật cho Rip-ben-irốp mà không biết rằng một trong. 

*® những người thuộc quyền ông đã . tố cáo ˆ việc đó che : 
chính Bộ trưởng của Ông: : hẺ 


Sự việc này gây ra. một cuộc tranh luận gay gÄt giữa 
Rip-ben-trốp và Hay-drích, công việc của tôi càng khó 
khăn hen. Dầu sau, trong thời gian thiếu tướng Bi-béc-- 
sen còn nắm quyờ¡, chúng tôi eũng biết được phương , 
pháp làm việc của cơ quan tình báo này. Sau đó Vông Bi- .4 
béc-sten đã phải nhường chức Cục: trưởng cực tình báo 
Bộ Ngoại giao cho cựu đại sứ Hena-ke. Hen-ke dự tính cải 
tỒ cơ quan mật vụ của Rip-ben-trốp và lấy tện là: «cơ 
quan HesnSke*, Nhưng sau đó công việc của (cơ quan. 
Hẹen-ke# cũng kfhng được cải tiến gì hơn và chúng tội 
vẫn phải tzeo đõi khêng đ* cho các cơ quan tình báo của ` 
địch tung quá nhiều tin giả qua con đường này. - 


xe cự 


Tôi muốn Ông ta nói (iếp nên đã gọiÝý: — — - 
'— Thật thá vị biết chừng nào nếu được biết những - 
-# kiến cửa ngài về vấn đề fÒ chức và phương pháp công - 
tác của cơ quan tình báo, - x 
Lập tức Ông ta vươn vai và gieo mình xuống ghế bành 
_với thái độ vô còag nhẹ nhõm. Thế là tôi biết tôi địi mở 
- đầu câu chuyện một cách vụng về. Đáng lẽ tôi không nên 
tiến hành cuộc gặp gỡ như kiều, hội nghị mà phải đề nghị 
ông ta nêu lên ý kiến cá nhân của ông ta trước trới phải. 
Tuy không muốn gây căng thẳng nhưng tôi đã làm tồn” 
thương đến tính khee khoang của Ríp-ben-trếp. Nhưng. 
_ÿ kiến cửa ông ta hoàn toàn khác với ý kiến cứa tôÏF Theo -- 
_Ý ông ta chỉ cần có 10 hoặc 20 nhân viên được chọn lọc - 
đề dưa ra nước 'ngoài làm việc, các nhân viên fình báo - 
này phải được cung cấp nhiều tiền và được hoạt đông tự ˆ 
do trong việc thu thập tin theo quyết định của ông ta. 
Chỉ cần hai mươi người cung cấp thường xuyên tin thu 
lượm được cũng đủ lắm rồi. Chỉ tiết cụ thề không có $ì 
quan trọng so với phạm vi lớn lao của thính sách ngoại 
£!ao. Những tình báo viên này chỉ cần đem lại một vài 
__ tin phục vụ nghiên cứu về thời gian và địa điềm của sự 
_việc là đủ. - ⁄ 
“Tôi xuýt ngã khi nghe ông khẳng dịnh rằng ông tin 
tưởng tôi, nhất và bày tỏ sẵn sâng làm tất cả đì*u gì 
trong phạm,ví quyền hạn của ông đề khẳng định vị trí 
của lôi. Thực tế, ông đã sẵn sàng sử dụng tôi vào ‹ 
tác ngoại-giao khi tôi muốn. Trong lác bận việc c 
tôi cỗ thbtiến hành tô. chức 
tñeo kiều ông ta muốn, 


__ lôi giải thích lần nữa rằng đây khôn 
con người và tôi không tán thành ý kiế 
tôi, những chỉ tiết của tin tình báo giữ 
dịnh, Chỉ có đánh giá một cách khoa 


công 
bung, 
cơ quan tình báo hạn chế h 


8 phải là vấn đề 

nông bởi vì the ˆ 
mỘT vai trò quyết - 
học và có phương _ 


- 


` 
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pháp. thì những tư liệu thu ¡ được mới có. cửasở vũng che 
eho mọi chính sách. Điều này sẽ kÌ tôii# thè làm được nếu. 
chỉ nhờ vào - những tin “thu được một cách ngẫu nhiên 


hay nhờ vào sự thông minh. của. 10 hoặc 20 nhân viên. 
tình báo *cỏ năng lực.. | 


Đến đây Rip-ben-trốp. tỏ ra miệt môi, chán xước Cuộc 
nói chuyện đã chững lại. Bất giác tôi nhận thấy các thớ 
thịt một bên mặt ông ta như trùng xuống, mắt đờ dẫn 

„ như chết, Mấy ngày sau, tôi nói lại chuyện này với bác 
sĩ Cri-ni người đã nhiều lần dược gọi đến khám bệnh . 
cho íp-ben-trốp. 'Íheo ý kiến của bác sĩ, Ríp-ben-trốp 
bị bệnh rối loạn lớn về cơ năng; có thê do bệnh thận 
gây ra. Ông ta,chỉ còn một quả thận. — * 


. 

Chúng tôi nói với nhau một cách ngắn gọn vã khách 
sáo. Tôi đã mất hoàn toàn ly vọng. Bây giờ dây tôi hiều 
rằng không bao giờ và không thề bằng cách nào lại nhất 

° trí RgÉi con người này được nữa, Ông ta không thề hiều. 
được nhụ cầu của một cơ quan. tình báo, cũng không hiều 


cả sự cần thiết phải có tồ chức này, ' 


Tôi không thề giải thích được là Hít-le đã tìm thấy 
điều gì ở Rip-ben-trốp. Có thề chỉ đơn giản lù : treng số 
người thân cận của Hit-le, lằip-ben-trốp là người nhận 
mệnh lệnh ấy một cách nghiêm chỉnh, quan liều, thực 
hiện những mệnh lệnh ấy một cách nghiêm túe, che nên 
kết quả của chính sách đối ngoại do ông phíụ trách bị 
mất tác dụng, và chỉ còn là một công cụ đơn giìn treng 
cuộc đấu tranh chung. Hành động của ông, Ãình như đượm 
một cái gì sâu xe của sự bất lực, sự kém côi bầm SH121 
hoặc sự yếu kém mới phát triền sau này trong con người 
ông điều khièn. Tôi không thè hiều được điều đó. Ví đụ: 

5 làm sao giải thích khác đi về sự khoe khoang, bẻm Hiếp _ 
và lòng hận thù của ông đối với nước Anh, Tính huênh 
hoang v và đầu óc thiền cận của ông ta ~3 sự sua cho ` 


k- 
-£ 
: 


tôi khốn khò. Cái dó gi ảï thícÌ một € : 
ràng sự yếu kém. trong chính sả ách đối ng 
sự ngu ngốc gàn dở của ông ta - 


Hít-le và Rip-ben-trốp, AM HAI người. khí cần “hộ. sẵt ` 
sàng hy sinh cả dân tộc Đức. Trong cuộc gặp gỡ: nghiêm 
túc đầu tiên với Rip-ben-trốp, tôi chưa lý -giải được rõ 
ràng điều đó, mặc dù những cơ sở chính trị.của chúng. 
tôi đã có rồi. Đo bản năng, tôi cảm thấy giữa,ông ta và 
“tôi thuộc hai thế giới khác 2e SE , 


hỏi về nghề qing của tôi, "Đôi khi c‹ còn thên 
bình luận như: Hit-le có`lý!. Sê~len- éc chỉ: 
trạng sư quèn mạt vận.. Một n 


tính chuyện với hắn !?, .T.. SƠN, 


Ông còn ra lạnh cho Lu-te báo. cáo tất Ác hh aI có 
quan hệ cộng tác với chúng tôi và đặc: biệt hải ghi lại 
những lời phê phán và sư theo dõi của tôi đối với 
riêng ông ta và dối với sự chỉ đạo, trong cHính sách đối 
ngoại của ông ta kề cả những chỉ tiết nhỏ nhất. không ai 
hiều được vì sao năm 1939 Hit-le lại tuyên bố rằng Ríp- 


ben-trốp là người thầy vĩ đại trong chính sách đối ngoại 
của nước Đức — kè từ Bít-smáo ! 
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VIỆC CẢI TỒ CƠ QUAN TÌNH BẢO „ 
cà suốt: | 


Cuối năm 1941, đầu năm 1942, tôi vùi đầu vào việc tồ 
chức lại khâu quản lý trong cơ quan, tồ chức lại hệ thống 
phiếu và nhất là'bệ phần tàng thư,căn cước. Những 
phiếu hồ sơ chung do eác chuyên gia bộ phân dánh giá 
ài liệu bảo quản, tôi cố gắng làm sao chỉ cần nhìn 'ướt 
qua các phiếu này cũng có thề nằm được yếu tố cơ bản, 
những báo cáo tồng¿ quát hoặc chi tiết. Các chuyên gia 
quản lý các .phiếu đục lỗ có thề nắm tình hình trong nước 
một cách tồng qưát vào bất cứ lúc nào: Những người có 

_vấn đề cần theo đõi thì ngoài phiếu chung còn có một 
hồ se cá nhân tương ứng. Trong phiếu đó ghi cả những 
người quen biết với họ. Tôi rất chú ý đến những phiếu 
_sá nhân vì qua đó sẽ đầm được trạng thái tâm lý, tính. 
cách, những vấn đề kính tế, tài €hính của mỗi người; từ 
đó có thề dự đoán được (ương dối chính xác ảnh hưởng - 
của họ dối với những sự kiện chính trị và kinh tế. 


Ngoài ra còn những phiếu cá nhân của từng cộng tác . 
_ viên, nhân viên và cán bộ cửa cơ quan tình báo: Các ˆ 
phiếu này ghi đầy dù những chỉ tiết về quốc tịch,snguồn 
gốc, nghề nghiệp, mục đích, động cơ làm việc cho chúng 
tôi, hoàn cảnh sinh sống, đặc tính các ưu điềm khuyết 


: ki 
` . 


quan chủag tôi vẫn là tồ chức duy nhất có thè cung cấp 
cho các nhà lãnh dạe chả chết những tin tình báo hết 
sức quan trạng. Nhưng tiếc they dã quá muội! Không 
tạ: biết trước, người ta sẽ yêu cầu chứng tôi những gì 
gừe. Rất có thề buồi súng Hí(-le đưa ra một yêu cầu thì 


œ9 trong những trợ lý sảa ngài lại gẹi điện nói: Quốc 
tr:óng đặc biệt chứ ý đếu những hoạt động của cộng sản 
trong các tÐ chức lae động công khai ở Tây-ban-nha. 
Cùz:g ngày, viên trợ lý ấy còn có thề yêu cầu: đo công 
tác đối ngoại đòi hỏi đề nghị chuần bị một báo cáo ngắn 
về cấu tạo của bộ máy nhà (hờ đạo Thiên chúa ÍÑô-ma 
và chính sách của hẹ đối với các nước cộng hòa ở nam 

_ Mỹ. Cuối cùng lại đến lượt Him-le yêu cầu cung cấp một 
bác cáo chung.về mối quan hệ giữa các cố vấn của Bộ. 
Ngoạt giao nước Anh với Thả tướng nước này. Đó là 
chưa kề đến mệt số công văn của văn phòng Quốc 
trưởng thường xuyên gửi dến yêu cầu báo-cáe về nhịˆu 
vấn đề khác nhau. Vị dụ: 


— Những biện pháp nước Nga ăp dụng đề giải quyết 
vấn đề Cu-lác; sự khát vẹng về chủ nghĩa dân tạc ở 
nân đảo Cơ=ri-mê, : 


— Các nguyên liệu ở vùng Ư-ran và tiềm năng khai, 
thác những tài nguyên ấy. ; }.ôtz; -Ð 


: — Nhang biện pháp xã hội: do Kê-man Á-ta-tua sử 
”n6 và những tác động, ảnh hưởng của né đối vớin 
"Thò-nhĩ~kỳ hiện nay, | ¡ tước 


— Ngườn dầu hòa ở nam Mỹ và K= ưa của M _ 
^ * kả : L„ đưa 
aền kinh tế chiến tranh vào kiềm seát các tài dcụcv này. 
Tất cả những yêu cầu ấy đều đặt NÓ dượn: _ o lïc „.šÐ. 7 
cau hỏi và đề nghị được trả lời gấp che TA vế” HA , 
quan tình báo, che các tà chéc S§ và -che mệt vài ban, ˆ 


` ¬ Là g2 2c 
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họ làm việc với tỉnh. thần hăng say, nỈ ệt - 

- Nguyên tắc bảo mật không cho phép bộ CN gà này. ¿ tiết 
công viẹc của bộ phận kia, tuy họ cùng làm một phần 
việc. Mỗi báo cáo càng viết được nhiều càng tốt. Có 
những tập-dày cộp gồm những bài bình luận có tính chất. 


triết lý, trong đó 60% thuần túy về lý luận. _.. .. đá“ 


tường trình dài đằng dặc này đại chỉ Đn: trên một . 
sự việc cụ thề, Ý 


vệ Sổ 
- Mạc dù những báo cáo. ấy số án toi kết § SỨC l 


NẾ nhưng Hit-le đại không bao Về Áo: VHề S6 “dừng 
nói gì đến hiều và tiếp thu -hÕếc +7. 


Có khoảng 380 trung tâm nghiên cứu được ¿Hinh phủ. 
trợ cấp bằng những quỹ đặc biệt đề nghiên cứu về địa 


`, nhân 2n: học, dân tộc học, tâm lý, chính trị 
học v.v 


_ Mỗi + trung tâm đều có vai trò quan trong sống còn: đối Ề 
với nước Đức và các trung tâm đó đã gửi báo cáo của 
_ họ đi mọi nơi đến nỗi người ta sử dụng những thành tựu 
đầy hiệu quả này hoàn toàn có tính chất ngẫu nhiên. ˆ 


Tình hình như thế tất nhiên đòi hỏi phải có sự can 
thiệp mạnh mẽ. Tôi quyết định thành lập một tồ hợp độc 
lập chuyên nghiên cứu các vấn đề khoa chọc J3: vụ cho 
công tác tình báo. 

"Chúng tôi đã nghiên cứu được một số vấn đề giống 


như công việc của Viện Van-xi, một' kẻ tâm nghiên 
cứu về nước Nga. . ˆ 


Tôi mơ ước có một: nhóm các nhà Whoe học biết gắn - 
công tác ty 2$ cứu với. “những công việc của cơ quan 


”“⁄ 


sắc 
n# xà ên ...c nhiều vùng khác. nhau, Vi T6 có thời : 
 nhón m ViG đã = hiện % bản. đồ lộ, của. Nga. 


bệ ph .. gia. a cúi “chất ạ “tiện i cỉ 
ca v ong TH n cứu thành phần. đất đ: 


=cm.xe —_ằ * T 


ke Là s4 ¬¬x -= 
` 


dâng ðng ta. Vấn đề này tôi đã lờ di. Ông ta cũng muốn 
tb chức một ban an ninh cho riêng mình bằng tiền của 
chúng tôi. Song việc này thì tôi không đồng ý. Cơ-lau-den 
là con người hơi thô thiền và kém thông mính. Nhiều lần 
tôi phải tranh luận với ông ta đến vài ba ngày và (ôi 


- buộc phải nói ra những lời thô lỗ. Tôi biết chắc ông 


không hề đánh giá cách tranh luận của tôi, vì đã sẵn có 
ác cảm đối với tôi rồi. Những nhận xét của Cơ-lau-den 
về công: việc của tôi ở Béc-lin và Pra-ha gần như là một 
điều sĩ nhực. Đáng buồn là tôi uống không nhiều và cũng 
¡† khi uống rượu, nên điều này thường gợi lên cho người 
ta một ý nghĩ coi thường. Hình như ông ta cho tôi không 
phải là một người bạn (tốt và nghĩ rằng chắc tôi thường 
lợi dụng hơi men của người khác. Ví dụ: Cơ-lau-den đã 


_ gọi tôi là €kẻ ngoại bang xấu xa, Ccon cáo ba đuôi? và 


những têa chẳng thích thú gì. Tôi không giận nhưng cố 
nhiên qua những cuộc thảo luận ở Cô¬pen-ha-gơ tôi đã 


nói rõ cho ông biết thái độ của tôi. Những ngày sau ông 


ta đã dồi giọng và thái dộ trở nên dễ chịu hơn. _ 

Song đến ngày, thứ ba, ông ta lại tỏ ra bướng bỉnh và 
tuyên bổ, nếu như cục tình báo do tôi phụ trách quan 
trọng với nước Đức bao nhiêu thì vai trò Đảng và những 


người dứng đầu Đảng của ông ở Đan Mạch cũng có một - 


(ầm quan trọng không kém, vả lại nó còn được cơ quan 


tình báo Anh củng cố ngày càng vững chắc.: ÂN) 


Cơ-lau-‹en vêu cầu: được lập ngay các nhóm phá hoại ` 


và tuyền người của ông ta trực tiếp‡¿chi huy. Cơ-lau-den 


_ còn yêu cầu tôi cung cấp cho một khối lượng :lớn chất 


nỒ ; ông ta đưa ra một bản danh sách những người Đan. 


- Mạch sẽ bị bắt hoạc sẽ phải hành hình, đồñg thời còn. 
dựa ra danh sách những nhân vật mà ôñg dự định đưa ˆ _ 


vào chính phủ mới. Việc này làm cho tôi hết sức ngạc 
nhiên, không nghi n8ờ gì nữa, ông ta thay đồi ý kiến một 
-cách đột ngột là cốt làm cho tôi bị bất ngờ đâay......... 


.ẻ 
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gấp, nếu đề § tháng nữa, . kế hoạsh này sẽ khó 
thực hiện. 
Ngay tối hôm đó, tôi thánh khảo ý kiến cóá người chí 


huy SS ở đây là K. Phụ trách về lĩnh vực chính trị và: 


Rei¬tơ Phím; ểai sứ của chúng tôi ở Đan Mạch, Tình hình, 
ki:ông có gì mới, nhưng lần: này hình như hơi nguy ñiềm 

cho tôi: trong công tác tình báo, mội trong những nguyê92 

tắc của iêi là hoàn toàn độc tấp vỏí những vấn đề nội bệ 

của nước sở tại, nhất là ở các nước trung lập hoặc bị. 
chiếm đóng. Không tHÈ nào lý giải cho Cơ-lau-den hoặc 
._ hoãn bình bằng những lời hứa chung chung được nữa. Tôi 
_ cằm thấy ông K. và đại sử Roi-tơ Phin hình như thiểu 
lòng tin ở Cơ~lau-den. Chỉ còn một biện pháp là làm chơ 

ơ~lan-den đứng trợ ra như cơn bò mộng giữa đấu trường, 
đầu gối run lên, lúc đó mới có thề cho êng fa một cứ 
quyết định. Đêm đó tôi gọi điện về cho HAy-drích, ông 

ta ầm ngay được tỉnh thần câu chuyện và cho ý kiếm: 
tâng cần giữ được +'r Ồn định ở Đan Mạch. Cơ-lau-oen 

nhất định sẽ phải ng:.› lời! 


Ham sau, Cơ-lau-den đến, trông ông fA CÓ về chếnh - 


cioáng hơi men. Sau khi nói chuyện được một lát thái độ 
-_ ðng ta trở nên bất nhã, 
—__ = Ngài cũng khá ma lanh trong việc tác động ông K. 
_ và ngài Roi-tơ Phin. Nếu các ngài không chấp nhận kế 
hoạch của tôi, thì mọi việc sẽ đồ vỡ. Đến lúc đó sk s3 
sẽ phải tự lo liệu lấy. 
` Tác này tôi mới lạnh lùng đáp lại: “z^. THẢ 
— Có thật đây là ý kiến của ông thay “chỉ là rRin 
của những người cộng sự với ông? 
— Cơ¬lau-den nhìn tôi bằng cặp mãi ngạc chiên độ nghề 
Ông ta trở nên suy tư rồi bất chợt đứng dậy. — ˆ 


Z2i đề nghị mọi. người.. tham dự cuộc gặp. này. đạm - Sả 


_øgĐi, chờ cho họ đi ra khỏi phòng tệ tôi quay lại phía Cø~ - 


la- den nếj§;4%;⁄. “232-2040 52 có) cáo: 14 Bfr-(XÐy chày vú “ SÚE: 
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là người (hân cậm của Mét-xê-li«ni thì thái độ lại rất 
xin đáo. 


tai nước Th qy Điền và Thụy Sĩ véi tư cách là những 
aước trang lập sẽ không tham gia, Đếi với Phần Lan 
qua một vài thí nghiệm, đã có eø sở chứng mĩnà rằng 
dự ¿ án cka tôi có thề được nước này chấp ahận. 

Một dự án Rhư vậy chắc chắn cếé thề (thực hiện dược 
từng bước, từ thấp đến cao, và đã đếm lác phải bắt tay 
vào việc thành lập mội mặt trận chưng ba® gồm các c© 
quan tình báo châu Âu đề chống lại cỡ quan tình Sáo 
Liên Xô là mục tiêu của tôi, 


Tôi không nói đến Tây Âu vì ban đầu ít nhiều ở những 
nước này còo có thái độ thù địch đối với Đức. Tôi không 
muốn tăng thêm những shức tạp của vấn đề sẵn có do 
việc chiếm đóng của Đức hoặc ảnh hưởng của chính sách 
“{hượng đâng » của Đức gây nên. 

Ngoài ra còn cân nhắc một cách thận trọng mối nguy 
tiền của một dự án như thế và đã hình dung ra nhiều 
tồn thất có thÈ có kh dự án đó thất bại. Tuy nhiên những 
dự iính đầu tiên cần được tiến hành ở mức độ thấp, đề 
dù írong bất cứ trường hợp nào sự an toàn của cơ quan 
tình báo cũng không bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên khi cho thành 
lập các cơ quan *tình báo địa phương? tôi hiều rẰÐg : 
những phần tử tham gia kháng chiến cũng sẻ tìm mọi 
cách chui vào các cơ quan này, Vì vậy, điều cần thiết là 
phải tiến hành một cách hết sức thận trọng không thu 
hút sự chứ ý của đối phương. 


`. không €ó gì quá đáng và với sự khiếnh. tốn đẳng 
mức có thề nói rằng: một cơ quan tình báe leại này  = ~ 
- xuất hiện trên thế giới sẽ là một bước đè Hẹn Mi heo 2. =. 


+ 
“x - 


hiện lý tưởng một châu Âu thếng nhấ,  - ĐA, _ 
__ Đây h =--- ĐH. = 
một châu Âu TỶ “đây nhân sân - 
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vừc đề đưa điệp viên đển những vùng hẻo lánh. Số máy 


bay ït ỏi mà Ì:hông quân dành cho chúng tôi. Đến đây 
Gian=ke tha (t©¡ chủ đề, Chúng tôi đề cập đến những 
tối liên lệ giữa i\hật với Nga. Đột nhiên ông ngắt lời 
tôi và nói: «€C' đây không thề eó yên tĩnh. Vì sao ngài. 


không khóa cửa lại và đến` nghì cuối tuần ở nhà tôi 2 ). 
Ý kiến này cảm dỗ quá nên tôi nhận lời ngay. Ở Pô- 
mê-ra-ni có những cánh rừng tuyệt đẹp, những hồ nước 
đầy cá. Sau một bữa cơm ngon lành chúng tôi ngồi lại,. 
vừa hàn huyên vừa uống rượu. Chúng tôi nói chuyện tới 
khuya và đề cập đến tất cả những vấn đồ mà cả hai bên 
đều quan tam. Không phải Gian-ke mời tôi tới nhà riêng ' 
ông ta đề tôi thỏa mãn sở thích mà đề xem xét những 
tin do ông thư được và đề đề phòng những câu chuyện giữa 
-ông và tôi bị lọt vào tai một kẻ thiếu tin cậy nảo đó. 
- Gian-ke cho biết: thái độ của Nhật là muốn Đức và 
Nga dàm phán hòa bình với nhau. Nội các Nhạt đã nhận 
được ở cơ quan tình báo của họ những tin Chỉ tiết về: 
sức mạnh khủúg khiếp, và tiềm lực về chiến tranh của 
Nga. Chác chắn rằng, chẳng bao lâu nữa quân đội Xeô- 
viết không những chặn đứng được cuộc tẩn công của 
Dứ€ mà còn đày lùi chúng tôi trên toàn bộ chiến trường. 
Tới mùa đông năm 1942 — 1943, công nghiệp \ nước Nga 
sẽ có thêm nhiều nhà máy sản xuất ra một khối lượng 
_ vũ khí rất lớn, chiến tranh du kích. sẽ phát triền rộng 
khắp ở hậu phương ` quân Đức và sẽ giam chân một 
 hượng lớn quân đội và quấy phá nghiêm trọng Cn _ 
vận tải của chúng tôi,. _ 
Người Nhật sợ rằng, nước Đức không tận dụng vết 
hết sức mạnh quân sự của mình trong cuộc chiến tranh 
không hy vẹng này, Nhờ thái ộ do dự của các nước 
đồng mỉnh phương Tây trong việc mở mặt. trận thứ hai 
làm giảm nhẹ gánh nặng đáng kè đang đè lên nước Nga 
mà Đức CòN'6ˆ KHN năng ký kết hòa bình với Xia-lin.. 
5 TT - VÔ NT 760 30s 2c, ”-XGỂĐ 
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Theo Gian-ke, lập trường của những nhà lãnh đạo 
Nhat Bản rất thống nhất trong vấn đề này. Đủ frực 
tiếp hay gián tiếp thì những đề nghị theo hướng. trên 
đây sớm muộn sẽ được chuyền cho Đức. Chúng tê: trao 
đồi rất lâu với nhau về vấn đề này. Gian le cho rằng, trở 

-_ ngại chính của giải pháp kiều này sẽ là Ríp-ben-trốp, vì 
tầm nhìn của ông ta có hạn không thề hiều nồi tình tủnh. 
Him-le thì chịu ảnh hưởng quá nhiều của Hít-le nên sẽ 
không hành động độc lập được. Hơn nữa, ông ta lại rất 
mơ hồ. Gơ-rinh không được tính là ngôi sao sáng, nó 
đã bị mờ đi từ sau cuộc tấn công nước Anh thất bại, 
Từ đó, hình như ông ta không đóng góp được gì cỉo 
những chiến dịch quân sự lớn. Không một ai cho rằng 
sự thờ ơ này của Gơ-rinh là do ảnh' hưởng của thuốc 
phiện. Nhiều người cho. đó là do ảnh hưởng taiỀm yếu 
và bệnh hoạn của một cuộc sống trác táng mà ông fa 
ngày càng lao sâu. S ` 
` Vào thời kỳ này, Him-le cử tôi đến gặp Gơ-rinh tại 


biệt thự xa hoa, lông lãy — phòng khách Ka-rin, tan: 


người vợ cả của ông ta đề nói về sự chỉ đạo tập trung 
của Cục 6 với * Viện nghiên cứu Gơ-rinh». Viện này đo 
Gơ-~rinh lập ra với sự giúp đỡ của một số chuyên gia hải 


quân nhằm kiềm tra giám sát tất cả các mạng lưới điện 


thoại, điện tín, kè cả việc ghi âm và thu sóng vô tuyến 
điện. Tất cả các cuộc liên lạc bằng điện thoại ở Đức và 
các vùng đất chau Âu bị Đức chiếm đóng đều có thh bị 
ghi lại, đôi khi thu được những tin rất quý. Tất cả các 
câu chuyện đường dài của Hit-le đều được ghi lại, sắp 
_ Xếp và nếu cần sẽ chuyền cho các bộ có liên quan. Mạt 


lần Hít-le đưa ra con số nói về số lượng vũ khí sản xuất. 


ở Đức trong mệt cuộc nói chuyện với Mút-xô-li~-ni đã 
gây sự kinh ngạc lớn. Vì chính Hít-le cũng bị cung cấ 

những tin sai, Khi đến «P Ý 
đứng chờ một lúc lâu ở buồng ngoài, Phòng khách rất 


_ 


hòng khách Ka-rin» tôi phải ' 


=1... CC un:g 


.. 


nhận thức được vấn đè 
_ khéo léo với Hit-le,m 


rộng, trải thâm dày, trên trầm có những chiếc xà bằng 
gỗ sồi và nhiều đồ dùng cồ làm tôi liên tưởng đến môt 
ngôi nhà thờ cô. 

Sau nửa tiếng chờ đợi, tôi tháy Gơ-rinh bước ra từ 
một cánh cửa lớn, tay cầm ba-toong tthống chế ệ, chân 


đi xăng-đan, người khoác áo ngủ dài trông giống như một 


nhà quý tộc La-mä, làm tôi có cảm tưởng như mình đang 
đứng trước một vị hoàng đế Nê-ròng, Gơ-rinh cười 
thân mật và: mời tôi theo ông sang phòng bên, mời tôi 
ngồi xuống chiếc ghế bành to, còn ông ngồi sau một 


chiếc bàn nhỏ trên đó chiếc cúp bằng pha lê dựng những 


hạt trai và các đồ trang sức cò. Trong khi tôi báo cáo, 
òng vừa mân mê, vừa ngắm nhìn nh: hạt trai vẻ ngây 
ngất vì sung sướng. Khi tôi bảo cáo xong, ông lúng túng 
trong miệng:  - ˆ ^ˆ : _ 

— Tốt, tốt, tôi sẽ nói lại việc này với Him-le ! 

Sau một tuần, Him-le văn chưa nhận được tin gì của 
Gơ-rinh. Ông nồi cáu và mắng tối như tát nước. Him-le 
bảo tôi ngu, sau đó ông chửi Gơ-rinh là' đồ ‹Hoàng tử 
chợ den?» (cuối năm 1943, Go-rinh đã mất hết quyền 
hành và uy thể). 3 : 


Trong năm 1943, người duy nhất có thề đem lại những 
thuận lợi cho một giải pháp hòa bình, đó là HAy-drich 
người được Gian-ke đánh giá là thông minh nhất. Nhưng .. 
Hãy-drích lại quá bận với công việc « toàn quyền? của mình. 
niên không thề gây được một tác động quyết định nào đối 


với Hit-le. Gian-ke yêu cầu tôi, trong khi công việc đang 


tiến hành, không nên nói với Boóc=man về đề nghị trung 


con người khó hiều và nguy hiềm. Kết. cục 'HAy-đrích 


Ea trình bày việc đó một cách: 
# không thu được kết quả có. 
nghĩa quyết định. Một tháng sau, tức vào Ấy té v2 sa 


gian hòa giải của Nhật. Theo ý Gian-ke, Boóc-man là. : 


«.P 
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1n vn ca _... 
4942, Rip-ben-trốp báo cho Hit-le biết ý. Nhu 5 hột. 
thông qua vai trò trung gian c.a tùy viên hải quân "Đức. 3 
ở Tô-ki-ö muốn gặp dại điện của Đức. Hãy-đrích đã báo Ề 
cho tôi biết qua điện thoại là Hí(-le muốn nói chuyện với 
Gian-ke, người mà bản thân Quốc trưởng cũng quen biết. 
Nhưng vào cuối tháng 5, Hay-drích báo cho tôi biết là, 
lầíp-ben-trốp đã đạt dược thắng lợi trong việc (huyết 
phục Hít-le nên những đề nghị của Nhật Bản đã chính 
thức bị bác bỏ, nở : ỦG 


Một lần nữa: Giãn-ke đề nghị tôi cố gắng tìm cách .- 
dựa vào Him-le đè nhờ ống ta tác động tới Hít-le. Nếu _ 
:Hít-le thực sự là mật Quốc trưởng đúng đán thì ngài cần  _ 
phải hiều rằng tbc: cơ đạt được một nền hòa: bình danh 
ø dự với nước Nga đã tới. Nhưng diều trước tiên là phải 
thuyết phục được Quốc trưởng rằng uy tín của ngài vẫn 
không hề bị giảm nếu: có một ký kết hòa ước với 
nước ÏNga. tu 


lá + 


Thực ra Nhật Bản chưa mất hết nh vọng. Văo tháng 6 -* 


năm 1942, Nhật Bản lại tiến hành một âm mưu mới. Lần - ` 
này đích thân tam mưu trưởng quân đội Nhật gặp tùy 
viên quân sự Đức ở 'TTô-ki-ô, Ông ta gợi ý đưa một phái 
_ đoàn Nhật Bản do một sĩ quan cấp tướng dẫn đầu sang. 
Đức. Đề Làn việc phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát : 
, quân sự và cảnh sát chính trị. Tiếc răng, họ đã đề lọ. _ sấ 
: XS đề thương lượng hòa bình với nước 
chuyến đi này nên Ríp-ben-trốp đã vạch kể ho 1 
thiệp. Quân đội Nhật đã hành động độc lập x'NG, _ 
phủ. của họ. Vì vậy, Ríp-ben-trốp phan ứng bằng cách 
nót ngay điều đó với d 


Nga trong 


ật. : ái độ của. 
trưởng ,¡goại glao Đức như một - sự từ chối test sông 


Họ tức giận và đã rút đề nghị của mình, 


Sau thất bại của Đức ở Sia-lia-grát, Nhật Bản đã 
nhắc lại những đề nghị khần cấp về việc làm frung gian 
hòa giải của họ. Và do Bộ trưởng Ngoại giao Nhật là 
Si-ghê-mit-su đứng ra làm trung gian diều dình, Do kiến 
thức thiền cận, Hit-le khôag thấy được vấn dè nên đã 
bác bỏ một cách tàn nhãn đề nghị ấy. 


Sau này vào năm 1944, (ôi đã nói chuyện khá lâu vớt 
phó đô đốc hải quan Kô-ji-mz+ Ông: là người chỉ huy 
một chiến hạm của Nhật trong một cuộc tấn công vào 
Xinh-ga=po, lập công xuất sắc và đã được tặng thưởng 
huân chương. Ông ta nói với tôi, năm 1943 ông ta đã đến 
Đức bằng tàu ngầm với nhiệm vụ xem xét tình hình và 
thuyết phục Hit-le nên tiến hành đàm phán với Liên Xô, 
nhưng đề nghị ấy đã bị bác bỏ ngay. Tất nhiên đến cuối 

năm 1944, khi tôi gặp ông th thời cơ thuận lợi cho một 
"giải pháp hòa bình đã qua rồi. 


Vấn “đề thứ hai mà Gian-kce và tôi đề cập 'đến trong 
dịp nghĩ-cuối tuần này có liên quan đến quan hệ của ông 
ta với cơ quan tình báo Trung Quốc. 


Một số trung tâm tình báo Trung Quốc ở thời kỳ gây 
đóng ở cBec-nơ; Vi-xi, Luân-đôn, Stốc-khôn và Mát- 
xcơ-va. Gian-ke cỖ quan hệ nhiều nhất với Béc-rơ và 


Vi~si..Ở đấy Trung Quốc có một. nhà ngoại giao đã nói 
- với Gian-ke rằng: 


` 


— Những người thân cận của tướng Tưởng ' Giới 
Thạch biết là ở Đức vẫn có những nhóm thân Trung 
Quốc. Các nhóm này có khả năng gây sức ép với di nà 


người lãnh đạo Đùữc đề có thề đạt tới một thỏa thuận. hòa _ 
- bình giữa Nhật và Trung. Quốc. Tình hình lúc đó làm - 


chø nhiều bên phải quan tâm. Một -bên là Nhật Bản bị 
g'am chân vì đánh: nhau với Mỹ đã tìm cách hòa giải giữa 
Yza và Đức; một bên là Trung Quốc, cố thuyết phục 
Đức làm trung gian điều đình giữa Bb ec tU, Trung Quốc, 


% 


ly gà - 8c. 


Công việc ông làn hoàn toàn tiến triều tốt đẹp, vì vậy tôi 
| xóa... 2. 


chỉ tiết. Tuy vậy, Hít-le đã quan (âm một cách nghiêm 


. túc đến vấn đề này, cụ thề iA qua Him-le, ngài đã ra lệnh 


cho tôi chuần bị nghiên cứu về mức độ, tiềm lực chiến 
tranh của Nhật bị giam chân ở Trung Quốc. liim-le được 
giao nhiệm vụ theo'dõi những đề nghị của Trung Quốc 
và ông nhận xét rất khôn khéo rằng, trong tình bình 
hiện nay, đây chỉ là vấn đề đấu đá nhau giữa hai cơ quan, 
tình báo. Phải chăng đây là điền H¿ứm-le dàn xếp đề fìm 


_ cách loại bỏ Rip-ben-trốp 2 


Chẳng hiều thế nào, tám ngày sau Hit-le lại thay đồi 


_ ý Ritn. Ngài coi đề nghị của Trung Quốc và đề nghị làm 


trung gian hòa giải của Nhật Bán chỉ là hai mặt của một 
vấn đề, Trong cả hai:trường hợp, chắc chắn cơ quan tình 
báo tiếp tục giữ vai trò chủ yếu ni:ưng không nên đề 
Rip-ben=trốpsđứng ngoài cuộc, căn phải giữ quan hè với 
ngài bộ trưởng ngoại giao này. Chính Hít-lJe dã yêu ` 
cầu Rip-ben-trốp thảo luận đề nghị của Trung Quốc với . 
Ô-si-mia, đại sứ Nhật tại Đéc-lin là bạn của Rip-ben- 
trốp, giữa lúc đó Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng tiến hành 
dàm phán với Trung Quốc. Nhưng như người ta dã biết, 
Nhật yêu cầu có những đề nghị cụ thề hơn, Gian-ke đã 
đi Thụy Sĩ ẳè giải quyết việc này trong một tâm trạng 
không được thoải mái lắm, nhưng öng vẫn phải đi, 


__ không muốn làm rắc rối thêm cho những cuộc thương - | 


lượng. Vì vậy, ông ra đi sang dó với danh nghĩa một 
chuyến đi thanh toán tiền với một nhà buôn ngũ cốc lớn 


ở Ác-giãng-tin. Trong- khi Gian-ke ở Thụy Sĩ, tôi nhận - _ 


đưẹc một báo cáo tày đình tố giác ông. Tài liệu này gồm 


_bamươi trang neu những dẫn chứng cụ thề buộc tội Gian- 


kc là gián điệp cỡ lớn của Anh. Mục dích chuyến đi Thọy 
Sĩ của Gian-ke là đề nhận nhiệm vụ mớ. - - 
_ Lập tức tôi ra lệnh theo đối mọi hoạt động của Gian- _. 


ke ở Thụy Šĩ, nhưng không thấy có gì bất bình thường. 
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tì CỐ ' TY ỚNG 1 “u 
không chuyền bản tố giác đó lên tết 4 
tiếp tục sử dụng Gian-ke như mội tình bắc 
cớ những việc nêu trong. cú 


một biều hiện phạm tội nào, dù là nhỏ. ĐỘ 10 2 
mắt tôi, Thái độ của ông hết sức bình thường. Điều này 
không thề kết luận đó là một sự tự chủ tuyệt diệu ! 
Gian-ke cảm ơn tôi và nói một cách hơi khó hiều rằng : 
Một người có vị trí, có cương vị như ngài, bất kề thế 
nào cũng chỉ là một con người. Không ai có thề khoe --3X#EP 
mình có thè đọc được ý nghĩ trong lòng người khác. 
Trong hoàn cảnh cụ thề-này, chỉ c6 một mình ngài biết 
và đánh giá vấn đề. Cuộc sống đã làm cho ngài thành - 
một #£!?2!'da nghỉ. Nhưng tôi tín rằng nẩài lại là một. 
n§ười vô cùng tốt bụng cho nên ngài có thề vượt qua 
- được những suy nghĩ không hay. Điều quan trọng là tính 
cách chân thực của một con người. Với tính cách đó, ngài - 
có thè tự hào về bản lĩnh của mình... 
-..Gian-ke từ Thụy Sĩ trở về sớm hơn dự dịnh. Ông t h 
vọng về chuyến đi, Trung Quốc đòi rút toàn bộ các xã 
› dượng Nhật Bản và giải tỏa các cảng của họ (tất nhiên, ở 
các ,cảng này, người Nhật vẫn giữ lại một số quyền lợi). ` 
Những dòi hỏi này tôi thấy có phần hơi quá đáng. Có thà 
chấp nhận những đề nghị đó làm cơ sở đề thảo luận. 
nhưng Trung Quốc đưa ra những yêu cầu quá khả năn k 
giải quyết nên chúng tôi phải tìm cách hạ thấp nhiều đòi 
hỏi của họ. Những cuộc trao đồi giữa Rip-ben-ti ` VN 
người Nhật đã kéo dài, Gian-ke muốn thúc đà ng. 
thương lượng này tiến nhaph hơn. Tôi cũn 3:4 k3 trình 
mình dề ép Him-le và Rip-ben-trốp, & làm hết sức 


Cuối Cùng, ~ ào tháng * 2, Ỹ ậ ả : | 
V 6 năm 194 Ñ h l§ B 


72 


làm rõ. Được người Trung Quốc cộng tác, CGian~=ke đã 
(trả lòi một số câu, còn Ïại ông yêu cầu Tưởng Giới Thạch 
trả lời cụ thè. Liên lạc với Trung Quốc về những vấn dề 
phức tạp như thế ià một việc rất khó, nên người fa quyết 
định gửi gấp một phái viên đặc biệt sang Trung Quốc. 
Trong khi xét lại những lập luận cũ của Nhật Bản, tôi 
dã kéo dài được sự chờ đợi của họ cho tới giữa tháng 9. 
Những bức diện iừ Trung Quốc đánh về trong :thời gian 


này không cung cấp dược một tin cụ thề nào. „ 


Gian-ke khẳng dịnh rằng, một giao thông viên từ Trưng 


Quốc về sẽ sớm dem đến những điều sáng tỏ khác. Vào 
tháng 9 năm 1942, mặc dù chúng tôi đã hết-sức th thủ 


thời gian, nhưng Nhật Bản dột nhiên tuyên bố họ không . 
quan tam đến vấn đề dàm phán nữa. Thế là mọi ý định , 


của chúng *Ôj nhằm: mở rộng cánh cửa cho các cuộc dàm 

phẩn đều trở nên vỗ Ích. Cánh: cửa nay đã đóng lại rồi, 

không thề giải thích được nguyên. nhân vì sao, nhưng tôi. 
đi đến kết lưận là tam mưu trưởng quân đội Nhật đã 

can thiệp vào việc này, và Ông ta đã quyết định mở một 

cuộc phản công mới vào các lanh thồ của họ qưanh vùng 

Hán khầu nhầm mục đích thống nhất Đông Dương. 


Cuối năm ấy thì nồ ra cuộc tấn công. của Nhật. 
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thế thì còn đòi hỏi gì hơn so với những việc chúng tối đã ˆ 


CA _ không cung cấp đủ tín +3 số liệu cho phép TẠI tôi 7aE : 


nói họ. đã AE cấp #sbo SN tôi hàng trăm. xu _ 
— Những hư vậy vẫn chưa đủ, vì con số đó chẳng . cóc. Đn, 
nghiả lý gì trước yêu câu cần phải dưa cán bộ sang một. 
- lôat nước, nhất là số người biết nhiền thứ tiếng và nhữ k 
“Chuyên gia giỏi, Về trang bị Ícÿ thuật lại càng thiếu hơn, 24 


làra? Không có gì tốt hơa bằng sự chuần bị chư đáo. 
Mạng lưới thông (ia cánh Đ¿c-ln với các trạm tiền #- 

phương ở Thụy Điền, Phần Lan, bán đảo Ban Căng và.. 
- Thồ-nhĩ-kỳ của chúng lôi Xin động rất tốt nhưng vẫn. 


củ) Tủ Kuộc Si kế hoạch lâu dài. 


chí, các số liệu thống kê chính °> TH sách truy ẹn và các. 
.ăn phầm phát hành khác. Các tin này làm. cơ -sở phục. vụ. 
cho những mục tiêu lâu dài. Gán bộ làm việc này đòi hỏi - 
phải có trình độ kiến thức cao, Vì vậy chúng tôi sử dụng: 

_ ñgười thuộc đủ các loại quốc tịch, chủng tộc và tôn giáo. Đè 
thực hiện tốt việc này, nhiều trung tâm thông tin dược. 
thành lập trong các thủ đô ở châu Âu theo một hệ thống 
tồ chức giống như văn phòng trung ương ở Béc-lin. 


-' Sau khi tôi nhận trách nhiệm phụ trách cả cơ quan 
tình báo quân sự của đô đốc Ca=na-ri thì một trụ lì n 
mới, rất quan trọng đưo - sát nhập với. 'cơ 7 quan ehúng đôi, 
Người cầm dầu trung tầm này là một. người. Đức gốcDo _ 
- Thát. Ông ta chỉ huy mọi hoạt động: của tr ung tâm: theo - 

_ một quy chế thống nhất, văn phòng chi có hai người ñẰrng 
n.yi việc vẫn đâu vào dấy. Mạng lưới thông tín của mg 
có mặt hầu khắp các nước và thâm nÄập: vào: mọi tầng 
- lớp xã hội, Ông cung cấp: một cách nhanh chóng, chính 
xác các tin, phần lớn là tìn từ các ban tham mưu quân đội ' 

„ Liên Xô. Những báo cáo này được ,cục phân tích thuộc _Ô 
"Bộ cluì huy tối cao chúng tôi coi là rất có giá trị. Ông đã 
hoàn thành công việc một cách hết-sức tối đẹp, cung 
cấp đước những tin về các kế hoạcnt có tầm chiến lược _ 
lâu dài đến các chỉ tiết của các cuộc chuyền. quân ; có. 
trường ,nợp phát biện cả những cuộc chuyền quân của 
_ từng sư đoàn. Nhìn chung, các báo cáo này đến tay chỉ - 
huy. chúng tôi từ hai đến ba tuần trước khi có các sự xiện 

" đó xảy ra nên đã giúp cho các cấp:chỉ huy Đức. có thời 
gian chuần bị đối phó kịp thời. Phải nói rằng cả Hít-k 


cũng rất quan tâm đến các báo cáo này, "ưu 


"Tôi phải chiến đấu quyết liệt; sử dụng đến cả những 
_biện pháp nghiệp vụ và cả nhân viên của lực lượng khởng 
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m - ki. 
SƯ, sức vn -v cài : si 
uân Đức. Đè bảo vệ người cảm đầu mạng lưới : 


›- 5 °+ 2. Ác `, : ý ¬ + . 
này thoát khỏi nanh vuốt của Muy-l.  - 
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-Đăng sau Muy-le và Kan-ten-bru-ne là cả một lũ tay sai 
quyết tâm ti&Š diệt người Do Thái. Lý do mà Muy-le và 
đồng bọn tìm cách giết bỏ ông không chỉ vì lý do duy 
nhất ông 'là người nguồn gốc Ít~xra-en mà họ còn tìm 
cách kết tội öñg ta là người của Nga. Muy-le kết luận: „ 


_=— Hiện tay thì cung cấp những tin chính xác đấy, 
nhưng kỈfi có thời cơ, ông ta' sẽ tung ra những tn giả dề 
đánh lừa chúng ta, ^ 


'— Khu vực hai: chịu trách nhiệm về (chiến dịch 2Zép- 
pơ-lanh 9 (khinh khí cầu).-.Mục đích chiến dịch này là thả 
những đội tù binh Nga vào lãnh thồ của họ. Số này được 
hưởng chế độ sinh hoạt như binh Ñnh Đức, mặc đồng 
phục quân đội Đức, được ăn uống đầy đủ, ở thoải mái, 
xem các phim tài liệu và được phép đi kháp đất Đức. ‹ 
Thời gian thử thách này người phụ trách®phải theo đõi 
thái độ của họ xem có thật sự ghét chể độ của Xta-lin 
không ? Có sự dao. động giữa chủ nghĩa quốc xã với chủ 
nghĩa cộng sản không ? Hay là họ chỉ lợi dụng điều kieÑ 
này thôi 2 : 


nhằm thực hiện một số nhị 
hệ vở: những kiều dân Đức đang ` 


đã thành lập ba đơn vị : Bäc, Trung và ' Vị - 
| vị: Bắc, g và Nam. Các đơn vị 
này có nhiệm vụ phá hoại, lật đồ về chính trị cũng. mit 


“. 


ĩn 
Nga đó là lòng mong muốn cho tồ quốc v2: AYỂy ví 
_viễn Wộc lập. Trong những cuộc nói chuyện bà “xác 
Him-le, tôi đã thẳng thắn nêu ra những vấn tế “? 
tới cuối năm 1942, *Him-le mới tỏ ra hiều biết Sử n : 
_ vẫn còn có những ấn tương Xấu xa đối với những gÌ =ì 
liên quan đến phương Đông: Tôi không hy kg TY 
được một sự nhất trí hoàn toàn của Him-le. Vì ông ta bị 
tiêm nhiễm nặng nề về các quan điềm của Hít-le. Còn. 
đối với Hay-drich, từ lâu tôi đã bỏ việc frao đồi với ông 
ta rồi. Hình như ông ta đã thề hiện đầy đủ khuynh hướng 
ổằa mình khi nói với tôi rằng:-€Hãy thận trọng đấy ! 
- Đừng-đè đến một ngày nào đó Xta-lin lại ban thưởng cho 
ông một huân chương !0. Rõ ràng HAy-drích muốn nhắc 
tôi là sự tuyên truyền của Đức cho các tù binh Nga phải 
theo những quan diềm thuần túy cửa chủ nghĩa quốc xã, 


Tôi đã có nhiều cuộc trao đồi hết sức thú vị với hai. 
sĩ quấn Nga: một người là sĩ quan tham-mưu, còn người 
kia là tiều đội trưởng. Cả hai đều là người Mát~xcơ-va, 
-_ Người thứ nhất là sĩ quan chuyền nghiệp, còn người thứ 

hai fà kỹ sự cấp nước dân dụng. Tháng 8 năm 1941, họ 
đều bị bắt làm tù binh ở Bri-an-skơ và đã trải qua phần 
lớn chương trình huấn luyện của chúng tôi. Cả hai đều 
tỏ ra thông minh, cởi mở và tự 
việc ở phòng kiềm tra chiến dịc 


là tiột nhà biên 5 Ỏ 
của Xta-lin sâu sá 9+ nhà biện chứng chịu ảnh hưởng 
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Nga đó là lòng mong muốn cho tồ quốc họ được vĩnh 
`viến Ñộc lập. Trong những cuộc nói chuyện sau này với 
Him-le, tôi đã thẳng thân nêu ra những vấn đề này. Cho 
tới cuối năm 1942, °Him-le mới tỏ ra hiều biết hơn nhưng 
ˆ văn còn có những ấn tương Xấu xa đối với những gì có 
liên quan đến phương Đông: Tôi. không hy vọng giành 
được một sự nhất trí hoàn toàn của Him-le. Vì ông ta bị 
tiêm nhiễm nặng nề về các quan điềm của Hít-le. Còn 


đối với Hay-drich, từ lâu tôi đã bỏ việc trao đồi với ông 


ta rồi. Hình như ông ta đã thề hiện đầy dủ khuynh hướng 
Ểùa mình khi nói với tôi rằng :. €Hãy thận trọng dấy ! 
- Đừng“dè đến một ngày nào đó Xta-lin lại ban thưởng cho 
ông một huân chương !9. Rõ ràng Hay-drích muốn nhắc 
tôi là sự tuyên truyền của Đức cho các tù bính Nga phải 
theo những quan điềm thuần túy của chủ nghĩa quốc xã. 


Tôi đã có nhiều cuộc trao đồi hết sức thú vị với hai, 


sĩ quấn Nga: một người là sĩ quan tham-mưu, còn người 
kia là tiều đội trưởng. Cả hai đều là người Mát-xcơ-va. 
“Người thứ nhất là sĩ quan chuyền nghiệp, còn người thứ 
hai là kỹ sư cấp nước dân dụng. Tháng 8 năm 1941, họ 
đều bị bắt làm tù binh ở Bri-an-skơ và đã trải qua phần 
lớn chương trình huấn luyện của chúng tôi. Cả hai đều 
tô ra thông minh, cởi mở và tự tin. Họ được bố tri làm 
việc ở phòng kiềm tra chiến dịch Zép-pơ-lanh tai Béc- 
_ lin và được qu›ền sống trong thành phố như mọi người 
_dân bình thường. Tôi cùng một trưởng ban và một phiên 


. dịch người Dực thuộc vùng Ban Tích: đến nói chuyện khá ˆ 


lâu với họ. Nhờ mấy chai rượu chúng tôi mang đến mà 


cuộc nói chuyện đã sôi nồi lại cảng hào hứng thêm. Hai ˆ 
ét tương phản nhau hoàn toàn, - 


người Nga này có những n 
- Viên sĩ quan tỏ ra là m 
của Xta-lin sâu sắc, C 
_ cách vừa phải, 


ột nhà biện chứng chịu ảnh hưởng 
đã biều hiện chủ nghĩa hiện thực một 
6TT . SẾK 2, Đo, Ăn, 
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òn người kia, hiều về chế độ một. ' 
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nền công nghiệp nước Nga. Nhiều kế hoạch được vạch 
ra. Chúng tôi thử gắn một quả tên lửa V-l vào các máy 
„bay cường kích đường trường và do một tphi công cảm 
từ» điều khiền đề tiến hành phá hoại Có một số phi 
công lâu nay vẫn chờ đón sứ mệnh cảm tử * của họ rồi. 
Các cuộc tŸn công sẽ nhằm vào những khu công nghiệp 


liên hợp như Quy=bi~sép — Chê-li-a-bin=xkơ và Ma-nhi- | 


tÔô-goóc-xcơ cũng như vùng thung lũng Đô-nít. ˆ 


Người ta lựa chọn các trung tâm quan trọng này là do 

. sự chỉ dẫn của Hội đồng kỹ thuật. Các chuyên gia đã 
nghiên cu tỷ mỷ giá trị của mỗi nhà máy theo tính chất 
và vị trí của nó. Các cuộc đánh phá phải nằm vào các 
nhà máy điện, các trạm biến thế và các lò cao. Các dự 
án kế hoạch này dù có hay đến dâu cũng sẽ trở thành 
vô ích, nếu không có dủ máy bay. Và như vậy, không 
quân Đức chỉ thực hiện —-.— cuộc oanh kích nhỏ, 
phá hủy một vài trạm biến thể Woặc một số cột điện. Các 
Việc vụn vặt này tuy có giam chân một vài bộ phận của 
lực lượng an ninh trong cơ quan phản gián Liên Xô nhưng 


nó không hš dụng chạm đến sức mạnh cửa quân đội Nga - 


trên các mặt trận. — ¬ 


Một số dự án khác như việc thả dù các tiều đoàn tù 
bình Nga do các sĩ quan SS Đức ở vùng Ban-tich chỉ 
huy xuống các trại tù binh lớn nhất, ở biệt lập nhất đè 
tiêu diẹt các dơn vị bảo vệ trại. Số tù binh với con SỐ 
đến 20 ngàn, đôi khi còn nhiều hơn nữa được giải phóng 


và sẽ được đưa về các vùng đông dân cư của đất nước... 


Ngoài việc gây ra việc thiếu nhân công cho người Nga 


thì ảnh hưởng của việc này đối với công tác tuyên truyền 
cho mọi người chắc không phải là nhà, Đs. 
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Việc-chuần bị cho các hoạt đông này dòi hỏi phải có 
sự quan hệ với những tù binh của một trong những trại 


:_lao động đó. Nhưng một lần nữa, không quân Đức đã làm 


cho chúng tôi phải bỏ cuộc. Các sĩ quan không quân thiếu 
cơ sở vật chất vả thời gian đề sản xuất máy bay. VỀ sau 
chúng tôi phải sử dụng số người thuần bị cho các hoạt 
động này vào những công việc ở tuyến sau của quân Nga, : 


"là những nơi họ có thề tồ chức dưa các thương bình trở 
. về hoặc tồ chức các đơn vị nhỏ chiến dấu độc lập. Đứng 


về mặt tam lý, chúng tôi đã được giúp dỡ - bởi cái gọi là 
qđội quân của -Vla-xốp ». Họ dã ïn trên lá cờ của mình 


đòng chữ vì sự nghiệp giải phóng nước Nga thoát khỏi. 
chế độ Xô-viết 9, 


Một thỏa thuận bí mật giữa Suế + tôi với tướng Via- 
xốp — kẻ đào ngũ khỏi quân đội Nga— cùng với ban 
tham' mưu của ông về việc thừa nhận quyền thành lập 
ngay trên đất nước Liên Xô một cơ quan tình báo cửa 
ông ta với diều kiện mọi tin tức thu thập dược đều phải 
thông báo cho chúng tôi biết. Hình thức hợp tác kiều này 
rất có lợi đối với chúng tôi. Thật vậy, các đồng nghiệp 
Nga sẽ làm việc với một tính thần hoàn toàn mới. Họ sẽ 
nghĩ rằng, chính họ đang đấu tranh cho tự do và che 
một nước Nga mới không có sự can: thiệp của Đức vào. 


công việc nội bộ của họ. ề 


Việc Hit-le và Him-le không công nhận tướng Vla-xốp 
và không sử dụng đội quân của ôn§ ta trước thảm họa 
cuối cùng là một sai lầm nghiêm trọng. Sai lầm này của 
Hit-le phát sinh từ lòng kiêu hãnh quyết không. bao giờ. 
chấp nhân sự tự. quản của một nhóm nào, dù nhóm đó. 
nhỏ bé đến đâu đi nữa... và tuy không nói ra, đó còn là. 
sự SỢ Hai rằng Vla-xốp có thề thong hoàn toàn , sự 


Thên 
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| chân thành, Sà; có | đề n 

lỗ hồng nào ‹ đó. trong một. hết vực trọn 

trận cũng nên. Hit-le và Him- le: còn 'T cuộc kh án T- 
“chiến có tÐỒ. chức, số lớn: các công. nhân: n§ườt: "tƯỚC: ngoài, » 
nhất là hàng triệu người Ï Nga đang lao động trên. đất Đức .... 
không cho phép bỏ qua một địp may như: thể, _ Tình. "hình „ 
này là do định kiến của Muy-le. Ông (a luôn nêu ra raối 
nguy hiềm ngày càng tăng, rằng ông ta đã bất lực trước - 
việc bảo đảm an ninh trong lĩnh vực công nghiệp. 


Những nghỉ ngờ về lòng trung thành của. Via-xốp 
không còn là vấn đề phải suy nghĩ nhiều, vì người fa có 
thề chỉ huy các đơn vị của ông, trong. một khu vực 
- đuyên quân Đức sẽ được báo trước đề đề phòng. 
có thề có sự phản: Đại dù là. nhỏ.. n . XS. 

Điều cần biết la phải. hiều. Ši Say, và đơn. vị “của. fồng 
ta thuộc quyền của ai, cuộc tranh giành. hiện nay ảnh 
hưởng đến Via-xốp như thế nào 2 Quân đội là người dầu 
tiền đòi hỏi quyền quản: lý của họ đối với các ơn vị của. 
Vla-xốp, sau đó đến Bộ phương Đôsg của RÑô-den-béc,_ 
tiếp đến.là Him-le, và sau,cùng, thật là ngạc nhiên hết ˆ 
sức, cả Rip-ben-trốp cũng đòi được nắm đội quân này. ` 
Cách tốt nhất có lẽ là cứ đề cho mọi người cùng cưỡi. 
lên con ngựa cô-dắc và cử họ làm người chỉ đường cho - 
quân dội của tướng Vla-xốp là hay hơn cả. Như VẬY vấn v 
đề sẽ được giải quyết đồng thời cho tất cả mọi bên. 


Cùng với việc chuần bị về tặt tư' 'tưởn 
Công tác huấn luyện. thực. hành phải 
những rgười tình nguyện, đ 


8 và tâm lý, 
S.-Xà# được đặt ra với 
ạc biệt là việc tru 

điện đài. Số quân đông lại thiếu nà ti 2m ki 
"thực hiện một chế độ kỷ luật quân sưìyà Những soi : 
tình nguyện đều lấy các tên giả dẫn đến Sự lộn xện khôn 
đáng có, s : 


⁄ 
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Cố nhiên, cơ -QUAN. phản. gián Liê 
rí`, 


- chúng tới những. thất bại nặng mỉ Ho ơn nữa họ: còn đưa 


_ điệp viên của mình thâm nhập. vào «chiến. dịch Zép“pơ~- 
-_ lanh". Nhằm q há. chúng. lôi từ bên trơng, cơ quan tình 


u Xô ô da. gây: ra che. 


“bảo Đức có một phí đội chiến đấu dùng. vào việc tung - 


_ người vào đất Nga nhưng lúc đó việc. phối. hợp _ giữa. bộ 


-_ phận tình báo. quân sự với tình báo chính trị còn tách rời, 


thực hiện những mục tiêu. trái ngược. Vì vậy, chúng tôi 


phải chia nhau số máy bay: và nhiên liệu hết sức ít ỏi, nên _ 


mọi cuộc xuất phát cña những nhân viên di làm nhiệm 
vụ đều "chậm trễ và không sao tả hết trạng thái thần 


kinh của một điệp viên trong" cảnh. HHÀI ... đợi căng - 


thẳng đến mức nào. 
Chúng tôi tồ chức ` một đơn vị. chiến đấu lấy tên là 


KĐru-si-na9" nhằm thu hút mợi nhân. viên đang trong: 


tình trạng chờ đợi. Đơn vị này có nhiệm vụ bảo đảm an 
ninh hậu phương khi cần thì chiến đấu chống lại những 
toán du kích của Liên Xô do một đại tá người Ñga tên 
là ối-gi‹ Iơ-nốp (thường gọi là Din) chỉ huy. 


Trước dây, tôi đã có dịp nói chuyện nhiều với Ông ta, 


Sau nhiều lần trao dồi, tôi nhận thấy, hiện nay sự chống 


đối, Xta-lin của ông đã có nhiều thay đồi. Ông ta coi sự 
đối xử tàn nhãn của quân đội Đức với nhân dân và tù 


binh Nga !àä một tai họa khủng khiếp, và đã chống lại - 


việc dối xử đó: tinột vách tuyệt vọng. 


¡Và phần mì ình, tôi phải Ủng. hộ Him-le và nói với Dm 
rÑng quá trình phát triền của chiến tranh và những biện 
pháp được sử: đụng có những khía cạnh. nặng nề và tàn 


€ 


khốc. Chẳng hạn, trong cuộc chiến (ranh du kích, chẳng ` 


lẽ người Nga lại không. phạm nhiều. tội lỗi bằng: hoặc hơn 
người Đúc hay sao ? Địn CÀI ứng ngày. » nhắc đến sự 


- 


“.x ¬ 
= 


. 


tên những tù binh Nga có írình dẻ, và sau này họ được 
ra khỏi đám tù bình vô vị và buồn (ẻ đó đè qu: # rở lại 
với nghề nghiệp cũ như: nghề diện, hóa, luyện . V,V.., 
Dần dần sự nghỉ ngại dã giảm đi. lío (ồ chứÊ câu: lạc bệ, 
và các nhóm nghiên cứu, tham gia các liệt nghị do chuyên 
gia Đức tò chức. Việc cộng tác dựa trên cơ sở phù hợp 
về mặt tâm lý đã dem lại kết quả tốt, cho phép chúng 
tôi không những đánh giá được những tiến bộ về khoa 
học, kỹ thuật của Liên Xô mà còmkích thích được nề 
công nghiệp quốc phòng của Đức. 


Ngoài hình thức “sử dụng hàng loạt? còn®ó việc sử 


dụng cá biệt » đề hoàn thành những nhiệm vụ khác. Những . 


người tình nguyện tự tin là họ sẽ hoàn thành và hoàn 
thành được nhiệm vụ thì sẽ được mặc thường phục và 
được ở những nơi đầy`đủ tiện nghỉ đó là những ngôi nhà 
riêng của cơ quan tình báo thúng tôi. | 


__- — Khu vực thứ ba của cơ quan tình báo chúng tôi 

chịu trách nhiệm là «Học viện Van-xi9. Học viện này 
mang cái tên như vậy vì nó được “chuyền từ Brét-slau 
đến Van-xi, một vùng ngoại ô Béc-lin. Học viện giống 
như một thư viện lớn nhất nước Đức, gồm những bộ sưu 


tập về nhiều mặt, những tài liệu có liên quan đến nước. 


Nga. Ờ dây còn có vô vàn tài liệu văn học và khoa học 
“bằng mọi thứ tiếng, làm cho Học viện có một tác dụng 


, 


to lớn. Đứng đầu Học viện là một giáo sư người Giê-oóc= _ 


8i vừa có chức vị ở Nga, lại vừ: có chức vị ở Đức. Cán 


_ bộ của viện bao gồm người giữ thư viện sinh viên và các. 


_ thầy giáo tiếng Nga tốt nghiệp từ nhiều trường đại học 
khác nhau. Họ được quyền di lại trong những vàng dất 
Nga bị Dức chiếm đóng đề tiếp xúc vớ 
và thu thập những tin quý giá. - 
Học viện đã góp phần phục v 
ngay cả trước khi phát động cu 


... 


ộc chiến tranh với Nga, 


2 


_ “ = 


¡ nhân dân: Nga 


ụ đắc lực cho nước Đức” 


CHƯƠNG 28 ~ 


NHÀ THỜ ĐỎ 


- > 


Kêe-ka-rô-dốp là đại sứ-N¿a ở Béc-ln cho đến ngày — —- 
chiến tranh bùng nồ vào năm 1941. Ông. giấu mình rất _ 
giỏi và là người chỉ huy mạng lưới tình báo Nga ở Đức. -_ 
Câu chuyện về mấy anh em Viế(-tỉnh-bốp và nhiều trường 
hợp tình báo Nga khác hoạt dệng ở Đức cũng như ở dế: 
những vùng bị Đức chềm đón§ là mối quan tâm lớn nhất 

đối với Hít-le. Ống ta thường xuyên hỏi những tỉn về 
hoạt động phản gián của chúng tôi. Ngài đếnh giá cơ 
quan tình báo Nga là có ý thức, có khả năng và có hiệu 
quả hơn nhiều so với tình báo Anh và tình báo các nước - 
khác. Dự đoán của Ngài đã không Tầm. : 


Vào cuối năm {1941, Hít-le ra lệnh chặn đứng hoạt - 
động của tình báo Nga dang lan tràn nhanh chóng ở Đức - 
cũng như ở những vùng Đức chiếm đóng. Him-le có 

- nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ, mối liên hệ giữa cơ quan 
tình báo hoạt dộng ở nước ngoài .của tôi với cơ quan an 


ninh Giét-sta-pỗ của Muy-le và cơ quan phản gián của 
Ca-na-ri. - ' | 


Chiến dịch này mang tên «Nhà thờ đỏ” do Hay-drich 
trực tiếp chỉ huy. Nhờ có những nỗ lực chung, 
tôi đã không những phá 


| chúng 
thiện mà còn phá hãy phần lớn 
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mạng lưới tình b7 “ lớn nhất của a Nga ¿ ở Đức SA: L những 
vùng bị chú ấm. 


v” : 

Sau vụ ám sát 'Hay-drick, tháng v2 n“m 1942, Hìm- le „ 
kiếm cả. phần Việc của Hây-drích nghĩa là vừa theo dõi, 
vừa chỉ đo phối hợp hành động trong Cchiến địch nhà 
thờ đỏ». Quan hệ giữa Him-le và Muy-le càng xấu hơn. 
nhiều, đến nỗi khi tôi và Muy-le cùng nầau đến báo cáo - 
với Him-le tại nhà ông ta thì Muy-le, người nhiều tuồi 
hơn tôi lại hay xin ra khỏi phòng đề mình tôi làm việc - 
với Him-le. Muy-le khá thông mỉnh tròng việc nhận dịnh 
tình hình. Mỗi lần có diều g: khó nói ông ta đều dun dầy 
- cho tôi, Một hôm với nụ cười châm biếm, ông nói: 


— Him-lê thích cái đầu của ngài hơn là bộ mặt xấu 
xí xứ Ba-va-roa của tôi. Đúag như thế. Tháng 7năm 1942, 
Him-le ra lệnh cho liai chúng tồi chuần bị báo cáo đầy 
đủ về «Nhà thờ đỏ? cho đại bản doanh. Chúng tôi được. 
dành một thời gian chuần bị, khi chúng tôi gặp nhau, Muy-. 
le nhắc dền bản báo cáo về Nhà thờ đỏ”, nhắc đến 
những điềm ông ta cảm thấy hấp dẫn, nhắc đến những tài 
liệu về hoạt dộng của tình báo Nga mà ông ta cảm thấy 
tôi hiều sâu. Sau một vài lời ve. văn như thế, cuối cùng 
Muy-le yêu cầu tôi thay mặt ông ta đến báo cáo với | 
Him-le. Tôi trả lời rằng, về phần tôi, chỉ chịu trách | 
nhiệm 30% công việc, vì thế lối hơn hế: chính ông - tA- | 


Ỷ 


nên đị-báo cá thi: hơn. Sa xa ng 3 ˆ 
Nhưng ông ta TỒI: ÁN: z4 > $g: ¬ s 
`.“ — Không được 4ƒ 6c1e¿ sẽ nghe ngài, còn tôi ông ấy ~~: c^- 
——_ không nghe dâu, có thề ông ấy cèn đồng. cồ tôi ra khỏi —. - 
-_ phòng nữa đấy! kế Cá s 
Ở thời kỳ này, Tớ hiều Hết xe tý do hành son R2) 

của Muy-ls, chỉ. nghĩ là à Ông ta đã tính se việc mài be lo 


Ngài không muốa gặp ai, không muốn gặp cả Ca~-na- 
ri và tôi nữa. 

“Nhà thờ đỏ? là một ràng lưới fình báo chống Nga 
trải rộng khảp vùng đất bị Đức chiếm đóng hồi bấy giờ, 
cũng như tại các nước trung lập. Mạng lưới này được 
trang bị rất nhiềú diện đài trải suốt từ Na-uy đến Pi-rê-_ 
nê, từ bờ Đại Tây Dương đến sông Ô-đe, từ biền Đắc 
đến Địa Trung Hải. cm 

Như thường -lệ, sự ngẫu nhiên và may mán tôi được 
đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc khám 
phá này.  ˆ ~ 


Thời gian đầu cùa chiến dịch miền Đông, bộ phận phản 
gián điện dài của chúng tôi hoạt động hết sức khần 
trương. Ít ngày sau khi mở chiến dịch, một trong những 
trạm nghe của chúng tôi đã phát hiện có một máy phát, 
nhưng không thề nào xác định được dịa điềm. Các máy 
định vị xác định được dài phát kia ở Bỉ nhưng cũng không 
thề xác định được chính xác địa điềm cụ thề ở dâu. 


— Vấn đề chưa được giải quyết này là chủ đề của nhiều 
cuộc tranh luận giữa tướng Ty-en, chỉ huy cơ quan diện 
đài, Muy-le, Ca-na-ri và tôi. 


Ít lâu sau, bộ phận phản gián điện đài phát hiện mệt 
máy phát đang hoạt động, có thề là ngay trong' vùng 
Béc-lin. Nhưng trong mấy ngày liền, khi phản gián diện 
dài dang tìm cách xác định vị trí máy phát đó thì đột 
nhiên máy ngừng hoạt động và không thấy hoạt động lại 
nữa. Theo tính toán của chúng tôi máy thu dùng đề nhận 
tín hiệu của máy phát này phải được đặt ở ngoại ô Mát- _ 
xcơ-va. Có thề đó là một trạm rất lớn. Thế là hiền nhiên - 
chúng tôi hiều rằng những. buồi phát sóng, sử dụng các. 
mã khóa rất bí mật ấy là của tình báo Nga. Nhưng chúng : 
tôi vấn chưa bắt được thủ phạm... ` 3 4,5 


< 
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Ngài: không muốa gặp ai, không muốn gặp cả Ca-na~ 
ri và tôi nữa. 2 

“Nhà thờ đỏ? là một màng lưới tình báo chống Nga 
trải rộng khắp vùng đất bị Đức chiếm đóng hồi bấy ' giờ, 
cũng như tại các nước trung lập. Mạng lưới này được . 
trang bị rất nhiềú diện đài trải suốt từ Na-uy đến Pi-rê- 
nê, từ bờ Đại Tây Dương đến sông Ô-đe, từ biền Đắc 
đến Địa Trung Hải 


NHư thường lệ, sự ngẫu nhiên và may mắn tôi được 
đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc khám 
phá này. ˆ 


Thời gian đầu của chiến dịch miền Đông, bộ phận phản 
gián điện đài của chúng tôi hoạt động hết sức khần 
trương. Ít ngày sau khi mở chiến dịch, một trong những 
trạm nghe của chúng tôi đã phát hiện có một máy phát, 
nhưng không thề nào xác định được dịa diềm. Các máy 
- định vị xác định được đài phát kia ở Bỉ nhưng cũng không 
thề xác định được chính xác địa điềm cụ thề ở đâu. 


— Vấn đề chưa được giải quyết này là chủ đề của nhiều 
cuộc tranh luận giữa tưởng Ty-en) chỉ huy cơ quan điện 
đài, Muy-le, Ca=na-=ri và tôi. 


Ít lâu sau, bộ phận phản gián điện đài phát hiện một 
máy phát dang hoạt động, có thề là ngay trong' vùng 
Béc-lin. Nhưng trong mấy ngày liền, khi phản gián điện 
đài dang tìm cách xác định vị trí máy phát đó thì đột 
nhiên máy ngừng hoạt động và không thấy hoạt động lại 
nữa. Theo tính toán của chúng tôi máy thu dùng đè nhận 
tín hiệu của máy phát này phải được đặt ở ngoại 6 Mái- 
xcơ-va. Có thề đó là một trạm 'rất lớn. Thế la hiền nhiên - 
chúng tôi hiều rằng những buồi phát sóng, sử “dụng các 
mã khóa rất bí nật ấy là của tinh báo Nga. Nhưng chúng 
tôi vấn chưa bắt được thủ phạm... ` - ”. ”- 
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Tập sách hấp dẫn được phát liện. Sau ó‹ ung tôi 


đã nắm được chìa khóa mật mã. và bộ phận mã dịch bắt 
đầu hoạt động. 

Trong một thời gian ngắu, bộ phận mã dịch đã dịch 
được bức điện tìm thấy ở Brúc-xcns, cũng như nhiều bức . 


điện khác do chuyên gia của chúng tôi thu được. Thành 


công thật bất ngờ - Qua đây chúng tôi biết được sự tồn - 


tại và những hoạt dộng của rnột mạng lưới tình báo rộng 
lớn của Nga trải từ Pháp sang Hà Lan, Đan Mạch, đến 
Thụy Điền qua Đức về Nga. 


Một trong những diệp viên chính đã gửi những bức 


điện hết sức quan trọng mang cái tên ®Din-be”. Hai điệp 
viên khác: hoạt động ở Đức với biệt hiệu «Cô-rô? và 
&Ác-ví(9», Những tin của. các điệp viên này chỉ cho 
những nhân vật cao cấp của Chính phủ Liên Xô. Điệp 
,viên chính ở Bỉ là €Ken» chưa bị phát hiện. Anh ta đã 
"thoát trong lúc chúng tôi đang bắt nhóm diệp viên của họ 
_ở Đrúc-xern vào cuối năm 1941. : 


Toàn bộ cơ quan-an ninh chúng tôi làm việc với hiệu 
quả cao, nhưng ngày lại ngày trôi qua, vẫn không tóm 
được hai điệp viên Nga ` hoạt động tại Đức. Nhưng lần 
may mắn nữa đã đến. Bộ phận dịch mật mã của chúng tôi 
đã bắt được một bức điện với nội dung như, sau: Vào 
mùa thu năm 1941 tKen" đã nhận được lệsh của Mát- 
xcơ-va đến ba địa chỉ khác nhau ở Báée-lin. Đó là mắt- 


xích đầu tiên bởi vì "hiện tại chúng tôi đã có không. những - 
tên thật của những người có. liên quan đến - chuyện này. 
_ mà còn biết tên và địa chỉ công khai 'của họ nữa, 'Tướng c 
_ Ti-en phụ.trách giải mã và phản gián. điện dài, đại tá 


Ben-ti-vơ-ghi phụ trách phản gián quân sự, Ca-na-ri và 
- toi đã tồ chức một cuộc theo dõi chung. Chỉ tính riêng ở. 
Béc-lin, cuộc theo. dõi mày. dc cuốn hút tới 60 người. 


-{ —_= 
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ta đã tiến hành công tác tình báo cho, Nga Ông Íà gián 


Với phương pháp rất khéo léo. hoàn hảo, ông ta đã 
thu lượm được những tín vào loại bí mật nhất, 


Tóm lại: cơ quan tình báo Ngã đã có những tình báo 
viên 'trong tất cả các bệ của Đức. và nhờ những điện 
đài hoạt động bí mật nên (ất cả những tin thu được đều 
-_ được chuyền về nước một cách nhanh chóng. Nói cho 
chính xác các nhóm này là những trung tâm chống Ht- 
le, chống chủ nghĩa quốc xã nói chung. Tuy nhiên, cuộc 
đấu tranh chống Hit-le và chế độ của-ông không phải là 
lý do chính dẫn đến sự phản bội của họ, và lại càng không 
phải vì tiền Trữ một số điệp viên loại hai. Lý do cơ bản 
dẫn đến hành động của họ' là mệnh lệnh tỉnh thần, chạy 
trốn những lý tưởng đắp chết của phương Tây già 
cỗi, đề lại dám mình trong chủ nghĩa vô chính phủ 
phương Đông. =.. | 


Những cuộc lùng sục lại tiếp tục'và phát hiện được 
nhiều nhóm tnh nghỉ mới. ‹Những đơn vị đặc biệt 9 phải 
làm việc quá sức. Hàng mấy trăm người bị cuốn hút vào 


.__ €ơn xoáy của các biện pháp an ninh chúng tôi. Một vài 


người trong họ có thề chỉ là những người có cảm tình 


_ với Nga, nhưng trong chiến tranh, nguyên tắc « Bắt tất, - 
treo cồ tất» được thực hiện một cách không thương tiếc. _ 
Giữa lúc này một điện đài mới xuất hiện ở ngoại ở 
Mác-xây. Theo cơ quan phản gián diện đài, thì đây là điện ` 


đài thay thế cho trạm phát mà chúng tôi đã cl CÔAN 
: : chúng tôi đã phát h 
Brúe-xen. Chúng tôi được. biết điều đó +. phát hiện ở 
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, nhờ cách phát ˆ 
tín hiệu và mật mã mà họ đã sử dụng. Đồng tRối £ tư ` 


trạm phát khác bị phát hiện ở Bị, Hà Lan và ở nhiều nơi 
khác. Theo, chúng tôi được biết, bình như các máy phát 
này thuộc cùng một nhóm tình báo. Những diện dài này 


ngày càng trở nên khó phát hiệu, bởi vì người Ñga dã rút - 


được kinh nghiệm của các thất bại trước, nên biết đề phòng, 
không dại dột đề mắc sai lầm lần thứ hai nữa. 


Trong cuộc truy tìm rộng lớn ở Pa-ri, cơ quan phản . 
_gián Đức đã vô tình biết được những tin tức về ®Ken qua - 


cuộc hỏi cung một nhóm điệp viên Nga bị bắt, cho phép 


chúng tôi xác định được «Ken9 là ai. Điệp viền này đi lại 


VỚI cái tên giả và hộ chiếu Nam Mỹ. 

Cái tên tGin-be» cũng được phát hiện ở Brúc-xen 
- Đó là một người cộng sản Đức bị tù nhiều năm ở Mát-xcơ- 
va. Dựa trên những mầu (tin ít ỏi, một cuộc tồng truy tìm 
đã được tồ chức ở khắp Châu Âu. Con mồi lần trốn dưới 
nhiều cái tên khác nhau : Kốp-man, Vanh Xăng=xe-rơ, Tơ~ 
ne-pe và nhiều tên 'khác. Cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều 
tháng. Chỉ có sự theo dõi kiên trì và việc làm cần mẫn 
của các điệp viên chúng tôi mới tìm thấy dấu vết của « Ken » 
ở Brúc-xen. Tình yêu của điệp viên này với một cô gái trẻ 
đẹp người Hung-ga-ri tên thật là Mác-ga-rét và cái tên 
« Bơ-lông-din » bằng mật mã là nguyên nhân thất bại của 
qKen?. €Ken» yêu vợ một cách say dắm và đã có con 
gái xinh xắn. Chúng tôi biết rằng, một khi đã phát hiện 
ra vợ ông ta thì sớm hay muộn chúng tôi sẽ tóm dược 
€Ken?. Mác-ga-rét không bao giờ phản bội người bạn 
đời của mình nhưng ˆ bà ta buộc phải dưa chúng tôi đi 


` tìm « Ken» một cách miễn cưỡng. Cuối cùng khi chúng - 


_tôi hỏi eung €Ken, biết được rằng y vô cùng lo lắng về. 


người vợ trẻ. Và đó cũng là điều giúp ích nhiều cho chúng . 


tôi. Y có thề làm bất cứ việc gì, ngay cả hy sinh thân 
mình đề cứu vợ. Chính vì vậy mà lần đầu tiên chúng tôi 


có thề trực tiếp liên lạc với trung tâm vô tuyến ở Mắt- - 
xeø-va. Chúng tôi dã sử tuý? máy phát của « Ken”, Trene + 
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vài tháng, đã chuyền về Mái-x 
nhưng là những ft giả, nên đã gây- ra rắc rối lớn cho 
cơ quan tình báo Nga 

Sau khi đã khống chế áược điện đài của £® Ken?, chúng 
tôi lại có may mắn lớn nữa là sử dụng dược cả các máy 
phát khác. Kết quả chúng tôi sử dụng dược tới 64 điện 
đài của Nga và cung cấp rất nhiều tín giả cho Mát-xcơ-va. 


Việc tìm kiếm € Din-be 3 và điện dài của y thật vô cùng 
- khó khăn. Cứ khi nào các máy định vịcủa chúng hoạt 
động thì các buồi phát sóng lại ngừng và chuyền di nơi 
khác có khi cách nhau bàng trăm cây số. Mỗi khi chúng 


- tôi quyết định quét khu nào đó thì dều không tìm thấy gì. _ 


cả. Và như đề phản công lại chúng tôi, ngay đêm hôm ấy, 
điện đài lại hoạt động ở một thành phố khác. Sự kiên trì 
của chúng tôi cuối cùng đã được đền bù. Trong quá trình 
điều tra những nhóm cộng sản kháng chiến hoạt động ở 
Bỉ, chúng tôi đã phát hiện một người, có một thời gian 
_ đã là cánh tay phải của Din-be. Qua bức điện đặc biệt 
gửi Mát-xcơ-va, chúng tôi biết đó là một người trước đây 
đã từng là cộng sản Đức, sống nhiều năm ở Bỉ và giữ 
một vị trí quan trọng bên cạnh chính quyền Đức. Ở thời 
kỳ này, y chỉ huy một trạm sóng ngắn đề liên lạc giữa 
«du kích đỏ» và du kích Bỉ. Sau đó máy phát đã thay 
đồi mục. tiêu ban dầu và nhận chỉ thị của Nga, liên lạc 
trực tiếp với Mát-xcơ-va. Thực, tế người này là một điệp 
viên mà chúng tôi đã sử đụng được đè đánh trở lại. Lần 
này chúng tôi cung cấp cho y không. phải những tin giả 
mà là những tín tốt, tin thật bởi vì chúng tôi muốn quan 


hệ với 4 Din-be 9, một điệp viên có trụ sở chính ở Pa-ri.. 


Nhờ có tin này, y đã thành công trong việc thu hút « Đin~ 
be ? và xây. dựng một sự cộng tác chặt chẽ hơi. Tuy vậy. 


©Din-be Văn ñghỉ ngỡ Và hết sực cảnh giác, Chúng tôi về, 
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CUỘC ÁM SÁT -HÂ! % 


: ¬-- “"“Št‹Ổ vs _ 
Mùa xuân năm 1942, tôi pi:iải đến Pra: 
hội nghị do Hay-drích tò chức. Tôi đang 


_ máy bay trở về Béc-lin thì Hay-drích d th 


tiên tôi lầm. Tôi đã đượo tận hưởng một buồi tối thú vị 
ơn mọi lần. ` | 


-_ Chúng tôi đã xem xét các vấn đề mà Hày-drích quan - 
tâm nhiều nhất. Tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe Hay- 
drích chỉ trích Hít-le quyết định. nắm quyền chỉ huy quân 
đội. Không những ông không tin khả năng lànr quốc 
“trưởng của Hit-le mà còn sợ rằng ngài không thề đằm - 
đương dược gánh nặng phụ này nữa, Rồi bắt đầu giềm_ 
_ pha tất cả các tướng chỉ huy, não là khi đứng (rước Hit~ 
le chỉ biết vâng vâng dạ dạ, nào là quá nhu nhược và _ 
khêng dám nói lên khó khăn trước khi ra khỏi phòng. 
Hãy-drich phẫn nộ việc trang bị cho quân đội không đầy 
đủ. Bộ phận quân nhu mùa hẻ của Gô-bê luôn luôn tuyên 
truyền ầm ï và sôi nồi, vui mừng thực sự cho thắng lợi: 
giả. tạo của họ. Nhưng hỡi ôi, việc đó không thè sửa dược 
những v họa đã xảy ra. HAy-đrích nói rằng, cứ 100 lính 
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“.t nn ) 45/22/2 SÁU 
`“... `. 
chết vì rét. „ni 1) Ÿ n viên ở Ƒ phòng quân r n nhứ. GA 
Đưa những “sành n đ \ ội ch ¡được trạng chị quân. phục Ai 
mùa hè ra mặt trậ đề họ † hải đươi ng đầu với cái rét TS, 
“_ khủng khiếp. của Nga là. F ột trọng đội... s. đu” 
Tồng tư lệnh Vông-br (đã bị ¡ Hít le khổ vườn) 


chỉ là người chịu tội tha) 
nhưng những người thực s' iệm lại vẫn ngồi. 5 
trong các văn phòng đầy dủ - ghỉ. Có thề "họ bị vỡ 

_ mộng đôi chút nhưng vẫn. luôn luôn phô trương những 
sợi dây đỏ rực ở cánh tay, Hít-le ngày càng tin Him-le - 
hơn. Là một nhà chiến thuật có tài, chắc chắn Him-le 
sẽ tìm cách sử dụng ảnh hưởng đối với Quốc trưởng. 


-€Nếu ông cho phép tôi St:  Ah Duy một lời... Ð, Khờ Sợ : 
thở dài não nuột. 


-bị:tý trừng phạt. 


ˆ 


Đau đó chúng tôi chuyền sang xein xét vắn tắt những 
vấn đề đặt ra'đối với nước Pháp và nước Bi. Mục tiêu. 
của HAy-drích là củng cố quyền _lực của mình, sắp đặt 
người đứng đầu các nước này bằng cách tuyền chọn trong 
SS và cảnh sát. 


Suy nghĩ này càng làm cho vấn đề chính quyền rối: 
thêm, không phù hợp với suy nghĩ của tôi. Trong tình: 
hình hiện nay rất khó tìm được người có khả năng đảm 
đường những vị trí quan trọng ấy. 


-Hay-drích tổ ra bàng quan rồi đột nhiên nói: €Him~ 
-le nhấn mạnh điều đó và cụ thề trong lúc này tôi phải _ 
tỏ ra quyết tâm. Hiện tại tình hình. giữa chúng tôi đã trợ | 
_ nên căng thẳng»,  - | .—. 


H 


B ngoài có thề thấy những bất đồng giữa Hay-drich - 

_ và Him-le. Him-le trở nên ghen tức với Hay-drích. Chính 
sách do Hay-đrích áp dụng trong các nước bảo hộ đã - 
đem lại nhiều thẳng lợi thực -sự. Quốc trưởng rất hài - 
. lòng với những dự án và xe, pháp của V8 lo ng - 


. Hờ- 


. % ->& k (ve be 
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Tháng 6 năm 1942 khi tôi đang ở a-hay thì nhận 
được một bức điện, thông báo vụ mưu Sát Hay-dr ích 
và ông đã bị thương nặng. Tôi được lệnh trở về Béc~lin 
ngay. Tôi tự hỏi ai là người đứng sau vự mưu Sát này ? 
Tôi không thè quên những khó khăn xảy r2 mới: đây 
của HAy-drích đối với Him-le và Boóc-man. Tôi hiều 
rất rõ rằng những người nắm dược các phương pháp 
của HAy-drích rất sợ ông ta. Cá hai người đều biết 
chắc rằng HAy-drích sẽ không lùi bước trước bất cứ điều 
gì, nếu những kế hoạch của ông bị chống-đối. Những 
thăng lợi đạt được của Hay-drích trong các nước bảo hộ 
đã làm.cho Him-le và Boóc-man vô cùng tức tối. Sự 
căng thẳng giữa ba người đã đến cực điềm. Nếu không 
thế thì mỗi khi gặp tôi HAay-drích đã không nhắc tới 
chuyện đó. Hít-le và Him-le có thói quen cai trị bằng 
cách thúc đầy những người dưới quyền mình chống đối 
lẫn nhau. Nhưng đối với một người như HAy~-đrích diều 
- đó không thè được. Ngoài ra với cương vị là chỉ huy của 
_.cơ quan an ninh Đức, nên trong hành động, Ông có sức 
mạnh thực sự. Đột nhiên tôi nhớ đến một câu chuyện mà 
Hay-đrích đã nói : 

~ sz ¬à Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng với Hít-le, Hay-drích 
_— _ đã yêu cầu xin được báo. cáo một số vấn đề kinh tế đặt 
ra Ở các nước bảo hộ. HAy-drích chờ khá lâu ở cửa hầm 
- bê tông. Dột nhiên Hít-le từ trong hầm bước ra, theo sau có - 
Đoóc-rmnan. Hay-drích chào như thường lệ và chờ Hit-le mời . 
| kh CÀ nhìn thẳng vào mặt Hay~drích với một thái độ 
dc Tà ng một cử chỉ thân mật và nhẹ nhàng, Boóé- 

H HH: Hit-le và đưa Quốc trưởng trở vào hầm, 
__ Hay-drích vẫn chờ, nhưng Hit-le Siðng 2¬ va tÍo | 
| -Boóc-man đến nói răng: Hít-la kA c3 222.138 cau 
l SN HỘI rằng: Hít-le không n 
= Mặc ạ Boóc-man nói bằng một giọng rất tình cảm 
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những Hay-ảdrích vấn cảm thấy trong 1) Ì ca ñ é 


công khai của Hít(-le trong việc này cỗ HỆ xuất khi từ. 
những lời xúc xièm, vu khống của Boóc-man và Him-le. 


Và lại rất thủ vị khi nhận thấy, qua. các buồi nói 
-chuyện với chúng tôi, mặc dầu ý thức được thế mạnh 
của mình, Hay-drích vẫn biều lộ một vài lo ngại. 


Không nghi ngờ gì nữa, Ông. có linh cảm là đang đứng 
trước những mưu đồ đen tái. Cho nên từ (rạng thái tính 
thần này, ông muốn tôi chấp nhận đứng vàn, "hàng ngũ 
những người thân cận của Hit-le. v4 


Cuộc ám sát này đã gây xúc động mạnh trong khâp 
các cơ quan trung ương ở Béc-lin, Như mọi khi, chiếc 
tồ ong vốn làm việc sôi nồi, nhộn nhịp là thế mà giờ 
dây bao trùm cả một không khí hoài nghĩ, run sợ bị 
khủng bố. Làm sao một việc như vậy lại có thề xảy ra? 
Him-le lệnh cho tôi phải đến ngay Pra-ha. Ở đây đã có 
mặt những người chỉ huy Cục 4 và Cục 5; đó là Muy-le 
và Lê-be. Tôi muốn gặp Muy-le đề nắm qua tình hình. 
Hay-drích dang nằm mê man, bất động ở bệnh viện. Tất 
cả các bác sĩ giỏi nhất ở dây đều nói ông ta không thề qua 
khỏi. Người ông có nhiều mảnh bom. Các vết thương - Ÿ 
đang bị nhiễm trùng nặng, quần áo rách bươm dính sâu | 
vào thịt ông làm tăng tính nguy kịch cho tính mạng ông. ề 
Ngày thứ 7 thì xuất hiện hiện tượng nhiễm trùng máu 
toàn thân và Hãy-drích qua đời. Vào những phút' euối 
cùng, chính giáo sư Gê-hác dã chăm sóc cho Hay-đrich 
Ông là bác sĩ riêng của Him-le. Phương pháp cứu chữa 
của các giáo sư đã bị các nhà chuyên môn khác kịch liệt. 
chỉ trích. Mọi người đều nói: đáng lẽ cắt bớt các chỗ bị 


thương đề lôại trừ nguyên nhân nhiễm trùng thì giáo sử 
không làm. 


— #Ị0 
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Sau này Muy-ic kè rằng: Hay-drích tử E 


ngoại ô Pra-ha di rá. Ông ngồi trong chiếc x€ Méc-xê- 
đéc loại lớn cạnh người lái xe. Người lát xe Ichông phải 

là người mọi khi vẫn lái cho ông. %e chạy qua Cá đường 

phố khó di và đến những chỗ ngoặt thì phải đi chặm lại. 

Có ba người chờ sẵn ở vệ đường. Người thứ nhất dứn§ 

-_ trước chỗ ngoặt khoảng 20 m. Người thứ hai đứng ngay 

chỗ ngoặt. Người thứ ba dứng sau chỗ ngoặt 20 m. Lúc 

xe chạy tới, lái xe giảm tốc độ, người thứ nhất liền nhảy 

ra bắn nhiều phát súng. Chiếc xe khựng lại. Ngay lúc đó 

người thứ hai lăn một quả bom hình cầu về phía ô tô. 

Mặc dù bị thương rất nặng, Hay-drích vẫn dủ sức hét 

với lái xe: “Hay dấn hết ga vào. Và ông nhảy ra 

ngoài bắn nhiều phát Súng vào những người dang tầu 

thoát bằng xe đạp làm cho một người trong số đó bị 

thương vào đùi. Sau đó ông quy xuống ngất di. Lái xe ' 
bị chảy nhiều máu, còn chiếc xe bị vỡ tan tành. 


Nếu người lái xe.cũ giàu kinh nghiệm của Hay-drích 
cầm lái, chắc chắn anh ta sẽ không bị những người kia 
dánh lừa. Phản ứng tự nhiên của một lái xe giỏi, có phản 
xạ nhanh là nhấn mạnh ga đến mức có thề làm cho xe 
chồm lên phía trước, như vậy khi bom nồ ít tác hại hơn, 


- Sau khi nghiên cứu tỈ mỉ, các chuyên gia Viện kỹ thuật 
-hình sự tuyên bố rằng quả bom được cấu tạo với một cơ 
cliế đặc biệt, đến nay vẫn còn là một điều bí ần. Né có 
thề lăn đến. mục tiêu theo một khoảng sách được điều 
chỉnh trước. Máy móc của nó hoạt động chính xác về: 
được sản xuất ở nước Anh. Như thế không có nghĩa là 


vụ nồ này do người Anh ii q 
tôi cũng sử dụng một 3u ‹ VỊ trong CƠ quan chúng % 
Người ta có thề rập khuôn theo kiều củ< n0 Ế 


vũ khí chiếm được của Anh. - 


ñx~ 3 \ mi Của 
các noài rằng, diều đ ”.un = _ 
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người lãnh qƠ đa DỊ di: lạt. (1@1) 


giá Sê-len-béc là người hết sức thông.mịnh. Nhưng nới 
thế không phải sợ đề rồi ông ta thả mìình say sưa với 

"Š điau tôi vừa nói. Trái lai tôi hy vọng điều ấy sẽ 
khích lệ ông ta hoàn thành một cách xuất sắc những" 
nhiệm vụ được giao. Nếu ai trong số các ông có ý kiến 
phán đối trong giờ phút (rạng nghiêm này, xin cứ phát 
biều... _ 


Một phút im lặng nặng „+ trôi. Đoan đầu tôi vẫn bình 
{ĩnh nghe, -nhưng đến lúc này mặt (ôi bái đầu đỏ bừng. 
-Hìm-le lại nói tiếp. 


— Từ nay trở đi, tôi muốn cộng tác chặt chế với ngài 
và rayÕn gặp ngài càng thường xuyên càng tốt. 


¡ đột nhiên ông tuyên bố giải tán cuộc họp. Tố: 
thà đó Him-le cùng với người chỉ huy SS-Vôn-pho 
họp với những người lãnh dạo cơ quan an nĩính quốc 
gia trong văn, phòng của Hay-drích. Lần này, Him-le 
iại đọc một bài diễn văn nêu lên các giai đoạn trong 
cuộc đời sự nghiệp của Hay-drích và nhắc những 
người chỉ huy SS phải nhớ tới người chỉ huy quá cô 
của mình. Trước khi kết thúc, Him-le nói đến tầm quan 
trọng ngày càng tăng của công tác tình báo ở:nước ngoài. 
Ông tỏ ÿ hy vọng, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ vượt 
qua được. những yếu kém của mình. Thắng lợi của chúng 
tôi trênlĩnh vực đặc biệt này chưa thề so sánh được với 


những thắng lợi của cơ quan tình Hảo, Ảnh. Vì vậy, 
phương châm của chúng tôi là: 


‹© Hỡi người Mẹ — Tò quốc ! Chúng tôi sẽ sống chết vì. 
Người l9, Cũng tương tự như. phương SSẠm chả của 
lực lượng SS là: c1 


€ Vinh quang của chẳng sai Đó là lòng tụng thành , - 


ˆ 


£ 
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__ Nhiều loại vũ khí khác nhau. 
/Xòn công nghiệp nặng của Đức đã chạy hết công SUẤC ˆ 


cầu của một cuộc. 
mê mần, đầm đuối. 


CHƯCỚƠNG 32 


DỤ ÁN HÒA BÌNH 


Những câu chuyện giữa tôi với nhiều nhà lãnh đạo các 
bộ, các chuyên gia khoa học và kinh tế nồi tiếng về 
những trn bí mật mà (ôi nhạn được thường xuyên trong 


- mùa hè năm 1942, đã đưa tôi đến mội tâm trang hết sức 


bối rối và lo lắng. Điều làm tôi băn khoăn hơn cả là tiềm 
lực chiến tranh của Mỹ, một nước-lớn chưa tham chiến 
và sức mạnh của Hồng quân Liên Xð, một lực lượng mà 
những người chỉ huy cao cấp của Bộ Quốc phòng chúng 
tôi lúc nào cũng đánh giá thấp. Họ quá tin vào sức mạnh 
tấn công và chiến lược quân sự của mình, không đánh 
giá đầy đủ đất đai mènh mông bao la và khí hậu khắc 
nghiệt của nước Nga. Mặc dù những đơn vị cơ giới của 
quân đội Đức đã có những cải tiến đáng kè, nhưng vẫn 
còn nhiều yếu kém. Ví dụ: Đường sá cho xe tăng chạy 
không đủ rộng, xe hay bị sa lay. Do nhiệt độ ngoài trời 


| quá thấp, động cơ các loại xe thường hoạt động không 
, Tối, Nhiều khi tháp pháo xe tăng không quay nồi, và còn 


rất nhiều phức (ạp khác wảy ra thường xuyên đối với 


nhưng vấn không đáp ứng đử như 
chiến tranh: tồng lực, Chúng tôi đang 


"`. 


mặt trận piía Doag, nhưng Nhật Bản vẫn hy vọng có 


được một thỏa thoận iiòa l!Rh giữa Đúc và Nga. 


Vào năm 1942, có tình hình. chạy đua thực sự: Nước 
. Anh quá yến Íchiông thề hàrdở;¿ dộng độc lập được, Họ đang 
chờ vũ khí chiế: lược của Mỹ. Xta-lin không ñlũng chờ ø 
chuyền giao phương tiện ehiển (ranh của Mỹ mà còn chờ 
sự mở màn mặt trận thứ hai ở phía Tây đề giảm bớt gánh 
“tặng thực sự đang de trên vai họ. Chừng nào các nước 
Dồng mình phương Tây còn trì hoñn việc trở một mặt 
trận thứ hai thì chừng dó còu có điều kiện tiến hành 
-thương lượng. Sức mạnh quân sự của Đức lúc này còn 
cho phép nước Đức só thề mặc cả với phia bên kia. Như 
vậy, vấn đề gặp gở người Nga trong lúc chúng ta bát 
đầu tiến hành đàm phán với phương Tây là hết sức quan 
trọng và cần thiết. Cuộc chạy dưa ngày một tăng giữa 
các cường quốc Đồng minh càng cũng cố thêm vị trí của 
chúng tôi. Một,kể hoạch như vậy đòi hỏi chúng tòi còn 
phải nghĩ đến những đề nghị trung gian hòa giải của 
Nhật Bản trước dây. Bởi vì chúng tôi có thề đdàu: phán 
miột cách thoải mái hơn nhiều nếu không phải nghĩ đến 
những quyền lợi của Nhật, Chừng nào những người lãnh 
_ đạo của chúng tôi chưa thấy sự cần thiết phải tiến hành 
đàm phán thì chừng đó việc nghiên cứu các biện pháp 
tốt nhất cho đàm phán vẫn chỉ là vô ích. Tôi biết rất rõ 
thái độ của IH(-le và Rip-ben-trốp. Ngài Bộ trưởng 
ngoại giaø này hình nlữz là một trở ngại chính. Nhưng - 
thật buồn thay, Ïfit-le lại rất na Rip-ben-trốp, nên không 
thề xóa bỗ địa vị của ống ta được, Trong kui đó-Go-rinh 
là người đã í( nhiều bị ghét bỏ. Chỉ còn lại một người có - 
_ nhiều ảnh hưởng và quyền lực, đó là Him-le, cho nên 
tác động vào Hừm-lc. là một yếu tố tiết sức. quan. trọng. 
Bởi vì, ngoài Hít-le ra thì Hìm-le là người có. thế lực 
. nhất của Nhà nước Đực. Và ông ta sẽ giữ đượế vị trí ấy. 


*. “1. 


. 


sôi về đủ írnoi vấn đề, 


* _ - XNỈ u Ì 
Llima-le đặt cho tôi rất nhiều câu Í 
Ông có thói quen khi nói điền thoại chỉ dùng toàn những 


€¡yật đanh * do csính 1g ®!a fa VY à nhớ mội cách đáug 
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sợ. Có thề ông chỉ dùng những từ này đề nói Cñuyện do 
đó đôi khi đã gây những khỏ khă cho tưyười đối thoại 


với mình. Ông hỏi tôi: ® Vậy thì Côp-hốt làm gì??, Ông 
hỏi y như tôi là người đã thuộc lòng mát danh của Ông. 
'Tôi chưa hiều ngay ông định hồi về al, thì lạt tiếp: “Này, 
này... giếng mỏ dài.. ông biết khong 2%, Thế là tôi nhớ, 
Côn-hốt chính là biệt danh mã Him-le đã khoác cho Sát, 
„hủ tịch Ngân hàng Đức, người luôn luôn dùng những cồ 
áo giả rất cao. Hơn thế nữa, cái tên Sát còn có nghĩa là 
« viếng mỏ, Thật may mắn! Sáng hôm ấy, têi đã nhớ 
dược (tất cả những tên mật danh khác. Cuối câu chuyện 
Him-le chỉ thị cho ¿ôi đến Gi-tô-mia và phải mang theo 
một số tài liệu dề.báo cáo với Ông. 


Tối hôm đó tôi dã đi chuyến (àu chở: thư của quân đội 
từ Béc-lin đến Vác-xô-vi. Tôi được viên toàn quyền Phờ- 
răng đón tiếp ở biệt thự Hoàng gia một cách rãi chu đáo. 
Phờ-răng có thói quen đón tiếp linh đình tất cả những 
cán bộ cao cấp của quân đội, của SS và của đảng qua lại 
Vác-xô-vi, frên đường đến lồng hành dinh Hit-ie tại phía 
Đông, Him-le đã điện chỉ thị cho tôi nghỉ lại một hôm ở 
thành phố này cho đỡ mệt đề hôm sau đáp máy bay thư 
sang chỗ ông. : ca 


Trong khi lưu lại biệt thự của Phờ-răng, tôi đã gặp 
những Sỉ quan cao cấp của ŠŠ và cảnh sát đề thăm dò 
* kiến tất cả những người này. Nhìn chung họ hoàn toàn 
tì. vào sức mạnh chiến đẩu của 
biều lộ một chút ngh 


dân tộc Đức, không ai . 


¡ ngờ, họ đ C : 
thành t2fiGCs)ioi) gờ, họ đem hết sức mình đề hoàn 


! vụ, đạt hiệu quả 1009. h 
càng ý thức được những khó khiy của Min Ti 
wíng lên vai mình, Bởi vì lòng tin và những lời bảo đầm 


r 


lệm vụ đang đè 


của tất cả những sĩ quan cao -oấp. “này. đã- í ủng | : 
và cùng cố thêm che những Ý nghĩ chủ quai Y È sức n mạn 1 
quâã sự của Đức trong đầu những nhà lãnh, dạo tối cao. 


Một điềm thú vị khác, có thề do nguồn gốc xuất thân 
mà ñhững sĩ quan cao cấp này đã nhìn nhộn mọi vấn đề 
chỉ theo quan điềm thuần túy quân sự. Trong dầu họ thi 
thiên về một suy nghĩ, một khái niệm rất mơ hồ về công 
tác tình báo. Đó cũng là ¬rội ý nghĩa chung của mọi 
agười Đức, coi công tác tình báo chỉ là những việc làm. 
may rủi, mạo hiềm và khá hếp dẫn, chứ tuyệt nhiên không 
thề đánh giá là nhân tố quan trọng “. So hà: =. An 
trình một cuộc chiến tranh. Do 5E 

Sáng hôm sau, tôi đến Sàn: bằng .n Mây = đắc 

biệt của Him-le. May mắn làn sao, chiếc máy bay này đã 

ghẻ qua Vác-xô-vi. Viên phi công là một đại úy người 
._ xứ Ba-va-roa, anh ta phục vụ Him-le đã nhiều năm. Sáng _ 
hôm chúng tôi cùng di, chắc anh ta không bao giờ có 
thề ngờ tới số phận khủng khiếp dang chờ đón mình, vì 
. sau này, bất chấp những mệnh lệnh hà kháe của Him-le, 


' viên phi công đó đã lái máy bay trốn sang: một làng trên 
đất Nga kiềm soát. 


Ngồi trong chiếc máy bay Congdifa bốn động cơ từ 
trên trời phóng tầm mắt xuống những, cánh đồng bao Ta 


của Ba. Lan và Nga, tôi thấy. rất ít những vết tích 
cuộc chiến. -. 


_- 


Người ta nói: Trên mặt đất có những vệt đài "bị lửa. 
thiêu, nhưng nhìn về hai phía những vùng dất đai hàng 


mấy trăm đặm, lôi: 3 vùng hy n0 này vẫn còn 
nguyên vẹn. 


Cái nắng hè thực sự làm khô đất. Hơi n nước bấc ty tạo 
thành một màn sương the mắt chúng tôi Đất dai trải 
đàt vô tận. Sau . giờ bay, tôi càng thấy rõ hơn những 


126, 
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cố gĂng phi thường của các bình đoàn nh$ ách nhiệm 
đến chỉnh phục vùng đất mênh mông này. 


Đây đó vài ba người nông dân chân đất đầu trần đang 


3I nø (hôn 
ˆ cặm cụi với những công việc đồng áng. Phụ nữ nô Š 


` 


quấn trên đầu chiếc khăn màu rực rỡ. Vì mã ý mù che 


phủ nên từ trên máy bay chúng tôi không chiêm ngưỡng 
dược nhiều lắm phong cảnh vùng này: 


Sau khi máy bay hạ cánh, tôi đếa Gi-tô~mia bằng Ô tô 
của Bọ Tham mưu. 


Những ngôi nhà quét vôi trắng bên những cây cô thụ 
vẫn oèn nguyên vẹn. Cảnh vật choáng lộng, tao nhã, xinh 
tươi như hết thảy mọi tồng hành dinh khác của Him-le. 
Tại đây người ta đón khách rất chu đáo. Họ đưa tôi đi 
nhận buồng ngủ, sau đó tôi đi tắm. 


"Trong khi chờ Him-le tiếp, tôi tranh thủ bắt chuyện 


với nhiều sĩ quan tham mưu, với các nhà chuyên môn và 
thư ký quen biết. 


"Mãi đến cuối ngày người fa mới định họp với tôi, 


nhưng sau đó lại hoãn. Họ lịch sự hỏi rằng: 


— Liệu ngài có thề lưu lại đây bao lâu? 


~ - Vì đề có diều kiện nói chuyện yên ồn và sài kẽ vớt 


Him-le nên tôi trả lỜI : 


— Dù sớm muộn một dôi ngày cũng không sao cả. 

Huồi tối hôm đó, người ta mời (ôi dự tiệc. —~+ 

Vào thời kỳ chiến tranh. sắp kết thúc, Him-le thường 
yêu cầu khách. đến dự tiệc mặc quần áo thường phục 
chứ không mặc đồng phục. kiều nhà bình  —. 

Him-le. đón. tiếp tôi. rất ân cần và nói huyện thuyên. : 
hết chuyện. này đến chuyện khác. nhưng không hề đả 

động øì đến lý do về SỰ CÓ. 


mặt của tôi i. Đã là sa 
- chiến . nà Ông ta ưa thíc ` Sẻ ung - 


* . 
sˆ " i. * `. h 
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. ... ' ` - “ 
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4 LẠ :Ã › 
Buồi đwa được mở đầu như vậy nên Sau đó diễn ra đễ 


chịu và khá thoải mát. 


Cả buồi tối, tôi nói chuyện với bác sĩ Kéc-sten, uc 
mà tôi đã gặp từ nhiều tháng trước theo lời khuyên của 
Him-le. : 


K£c-sten là một người rất chí lý và vui tính. Nhờ sự 
khéo léo của đôi bàn tay kỳ diệu và một số tài năng 
bầm sinh, ông ta đã thành công trong cách chữa bệnh 
rất hay bằng xoa bóp. 


Suốt cuộc chiến tranh, người ta có thề coi Kéc-stem 
như cái bỏng của Him-le. Bởi vì ngài thống chế cho 
rằng không thè thiếu được sự chăm sóc của Kéc-sten, 
nếu thiểu sự chăm sóc đó ngài sẽ không sống nồi. Phương 
pháp của Kéc-sten chắc phải tuyệt diệu lắm cho nên Ông 


ta mới có thề làm cho Him-le hoàn toàn phụ thuộc vào ˆ 


mình. Điều đó cũng cho phép bác sĩ thu được uy tín lớn 
đối với bệnh nhân. Him-le tin Kéc-sten nên ngài cới 
việc khám bệnh của êng ta như một loại kiềm tra đối 
với mọi nhân vật có ít nhiều tiếng tăm của Đức. 


_ Hằng cách xoa bóp, Kéc-s(en. có thè biết được bản 
chất những phản ứng căng thẳng cũng như sức chịu đựng 
của hệ thần kinh một người, do đỏ có thề đánh giá đư 
khả năng tỉnh thần và trí thông minh củ 


a người ấy, 
__ €6 lan Him-le thồ lộ với tôi: _ | 


2 —:Kéc~+sten đã nhận xét: Se-len-béc là một người Rết 
sức nhạy cảm, đặc biệt có khuynh hướng thiên về lao 
'động trí óc, và không có khả năn 
quân đội đang tác chiến. Bởi vì điều ấy đòi hỏi 


một ! 
phản ứng thần kinh hoàn toàn khác, ạt loạ) 


| Kéc-st 
xét thêm: khả năng trí tuệ của Se-len c-sten còn nhận 


en-béc có thề đầm 
đrơng được những vị trí cao hơn, 2 _ 


`9 TT 


_" 


ợc . 


4 'chỉ huy những đơn x M- 


Chính ngài Tồng giám đốc công đoàn công nghiệp chế : 
tạo bồ .ạf, tiến Sĩ Âu-guýt-di-em đã giới thiệu Kéc-sten 
cho Him-le. . và xế 

Trong số bệnh nhân của Kéc-sien nhiệu người là 
những nhà công nghiệp của nhiều pước trên thể giới, 
nhiều người là những nhà quý tộc quyền quý. Ví dụ như 
hoàng hậu Vin-hen-min của Hà Lan. : | : 

- Vì nồi tiếng như vậy cho nên ông đã được Him-lc 
đánh giá rất cao. — k. TY 2G 

Kéc-sten là người có dáng vóc lớn, vẻ mặt hay cười, 
tính tình vui vẻ, nặng hàng trăm ki-lô-gam. 


. 


"Nhìn đôi bàn tay to, dầy của ông, không ai có thề tin _ 
được là đôi bàn tay ấy khi xoa bóp lại làm cho pgưỡi 
ta thoải mái, dễ chịu, sảog khoái đến rnê màn. Khuôn 
mặt ông biều lộ một tính cách đặc biệt khó tả. Đôi mắt màu ` 
lơ nhạt với cái nhìn kỳ dị xuyên thấu và có vẻ gì đó hơi 

_quy lạy. Bằng những (ài năng đặc biệt của mình ông ta 
tự xoay xở lấy mọi việc và đã có được một địa vị xứng : 
đáng trên thế gian này. Ông là người “tìm ldếm: cơ 
hội không biết mỏi. Tất cả những gì có thề mua được - 

- bằng đồng lương người lính ông đều mua hết. Từ 12 con 

_œừu dến cái bật lửa... Tất cả những gì kiếm được ông. 

đều thích thú và nói rằng: có được những thứ nây không 
phải lúc nào cũng dễ. Ông có nhiều địch thủ. Một số co ` 

"lòng ghen tị, một số do lòng ham thích xoay xổ cá nhân, 
nhưng không bao giờ ông 'ợi dụng những chuyện này đề 

_tiến thân, và cũng không bao- giờ tìm cách giải quyết 
những bất đồng dó. Một số người thậm chí còn nghỉ ngờ 
ông là gián điệp Anh. Đã có lần tôi nói chuyện này với 
Huim-le, vừa nghe xong ngài liền đáp; còn Xe 2oý 

— Con người to béo đãy đà ấy có tấm lòng tốt như 

trời phật. Đấy là một con người vô cùng dũng ẳ 

không bao giờ muốn tôi lạm. sai ác SG 

' " tôi phạm sai lầm bất cứ một diều . 


” - 
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TA LÊN sên Y6 252L 2K s7 sgono T, 7.7 V4 X24 n 
gì, Cần đề lại cÍ ho ông tA "một: niềm kiou hãnh nhồ nhờ 
vì mỗi người đều có lòng Ì L hãnh diện - của mình, Nếu: ngài 
muốn tìm hiều về ông ta thì từ, - đó: là công việt zlêng 
của ngài, nhưng hãy cố gắng làu rao nhớt õng ta khỏi 
phiền lòng. P> _ : 


Kéc-sten biết cách BÊ rụ Hữc le rzt chu đáo, nhằm 
thu được nhiều lợi nhất cho mình và dãấ vượt qua nhiều 
khó khăn trắc trở, Thực ra thì mọi vấn đề đều trở nên 
hết sức phức tạp quanh ông. Người ta chon: thề b:ết 
Réc-sten quan tầm đến điều gì nhấ¿Ÿ 


Nếu không có Him-le-làm chỗ dựa thì có lẽ Ea tàn 
bru-ne và Muy-le đã kết liễu đời Kéc-sten cũng như đời 
Lăắng<ben vào năm 1943 hoặc cản lắm là vào năm 
¡944 rồi. 


Trở lại bưồi tối tháng 8 năm: 1942, §an cuộc nói chuyện 
khá dài, tôi hận thấy gần như chắc chắn rằng Kéc-sten 
không nhữ¬g tán đồng mà Còn tỏ ra rất phấn khởi đối k 
với những ý kiến về một giải pháp hòa bình. Ông rất 
khâm phục dự án đó và nhận lời sẽ sử dụng mại ảoh 
hưởng đề tác động tới Him-le nhă¡n. chuần bị cơ sở cho 
cuộc đàm phán, Ông ta còn bảo đảm với tôi rằng Him-le 
sẽ đồng tình với dự án này, ` 


"Thế là cuối cùng tôi đã tìm được: một chiến sĩ đầu ~ 
- tiên tích cực ủng hộ mạnh mễ kế hoạch của mình. - 


Sau đó Kéc-sten. chữ đhig- kề Ỷ tôi nghe những ị | 
khó khăn. trắc trở của Ông. 


_— Phải bảo vệ ông, phải chững hì sự. thù địch của.” -. ›) 
Muy-le1 - — Tôi đã lứa giúp ông ta việc. đó. z4 xua 


Khi vào giường nằm, dù đem. đã rất Kia nhưng tôi 
_ không ngủ được, cứ suy nghĩ miên man và tự hỏi: Phải 
làm gì dây. cho K2 chấp n ƒtH dự „ của mình 8.- 


« 


lâ1S 


Sáng hôm sau, bất thường Him-le gọi tôi đến báo cáo 
tình hình hiện nay của cuộc đàm phán Trurg — Nhật đè 
ˆ c6 tài liệu trình lên Hi(-le. 


Chúng ta đã nó† chuyện suốt buồi sáng với nhau, và 
khi tôi vừa kết thúc lời tóm tắt thì đột nhiên ông chuyền 
sang vấn đề khác: . : 

— Tôi rất sung sướng nhận thấy mối quan hệ giữa ông 
và Kéc-sten phát triền tốt đẹp. Yêu cầu ông cũng quan 
hệ tốt như thế với Lăng-ben. 3 


Thấy đây là thời cơ vô cùng thuận lợi đề đề cập một 
vấn đề đã ấp ủ trong lòng từ bấy lâu nay, tôi còn đang 
bối rối chưa kịp nói thì chắc Him-le đã nhận ra điều đó. 
Ông hỏi : 

— Ngài làm sao thể 2 Ngài ốm đó ư? 

— Trái lại, thưa ngài Bộ trưởng. Liều thuốc uỐng 
sáng nay do bác sĩ Kéc-sten đưa đã làm cho tôi vui. 
Tôi biết thời gian đối với ngài rất quý, nhung phần quan 
trọng nhất của báo cáo lại chưa nằm trong chiếc cặp 


` 


này. Vả lại, tôi không muốn đề cập vấn đề khi chưa biết _ 


chắc liệu ngài có đủ thời gian đề ngồi nghe têi nói một 
cách bình tĩnh hay không? ˆ 2 


- im-le là người đa nghỉ, lúc này tỏ ra hơi phật ý hồi:. 


— Có cái gì đó khó chịu dư? C6 vấn đề gì thuộc về 
riêng tư khôäg đấy 2 : | 

— Thưa ngài Bộ trưởng, không có điều gì như vậy 
đâu.. Tôi chỉ muốn trình bày với ngài một vấn đè đòi 
hỏi phải có những quyết dịnh quan trọng nhất và cũ 
khó khăn nhất, _ _ EU ve 

Lúc này Bờ-rau bước vào. Him-le chỉ thị cho ð 

. ng ta 

thông báo hoãn tất cả các cuộc hẹn gặp cũng km: 
cuộc họp khác, rồi mời tôi ăn cơm trưa với Bạ Tham 
mưu và thư ký của ông. | 
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' 4) Vẫn nHằda sàng. ngày ñê 
„+ Him-le hoãn chuyến đi Vịn-níft-da sang ngày hêñ1 sau 
và mời tôi đến phòng làm việc vào bốn giờ chiều đề nói 
- `. So .. ở 


chuyện cho yên tĩnh hơn.. V7; n3 cuyến 


Trong bữa cơm, có những sĩ q"an cao cấp của quân 
đội và nhiều nhà lãnh đạo SS cùng dự. Tòi giữ thái độ 
¡im lặng đề nghĩ xem "điều gì có thề khêu gợi được tín 
tò mò của Him-le. Hôm đỏ ông ta tỏ ra rất vui và phấn 
khởi. Người vỉ huy lạnh lùng xa lạ, tàn nhãn, thay. đồi 
người nhẹ nhàng như thay bộ quần áo, bỗng nhiên trở 
thành vị khách quý đáng yêu và thích thú. 


Bữa cơm kết thúc, ông ta chào và bước ra, có Bờ-rau 
_cái bóng của ông theo sau. Nửa giờ trôi qua, Hˆm-le cho 
người gọi tôi đến phòng làm việc. Khi tôi bước vào, ông 
ta liền rời khỏi ghế bành, một việc làm hiếm thấy, rồi 
hỏi ý.tôi thích uống gì? Sau đó mời ngồi và châm thuốc 
hút. Đó cũng là một việc làm hiếm thấy ở Him-le. 
— Này, ông hãy lại gần đấy! — Him-le mời tôi bằng 
một giọng đầy khíchlẹ  -. x : 
—Xin ngài Bộ trưởng hãy cho phép tồi không phải 
_ đề cập đến những vấn đề xa xôi quá vì dừ án sắp trình. 
bày dây đã quá lớn rồi: tt vào 
ˆ Ông ta fa hiệư tần thành. Tôi nói: ` 
— Thưa ngài Bọ trưởng † Như ngài đã biết, vào cuối 
những năm học luật, tôi đã chuần bị luận án ở Đuy-xen- 
đoóc. Một hôm ngài Chủ tịch Hội đồng thi yêu cầu tôi 
chuẩn bị mật luận án về việc xét xử. Đay là một công ' 
việc khồng lồ nhưng tôi đã trì hoãn Thiết ngày này qua 
_ tháng khác, đến nỗi cuối cùng phải hoàn thành công việc _ 
trong hai ba ngày. Sáng hôm sau, ngài Chủ tịch Hội 
đồng thi gọi tôi lên, TÔ NGÔ 7273. sài SG . 02ayÀ 227 2. 
— Tôi tin chắc là anh thích nhận một điểu thuốc lá! 


` 
` 


433. - 


ỡn frè Bởi -. 
một nỗi u sầu, cay đáng, Xót Xa. —. So “ 
Đến đây, lần dâu tiên Him-le cười. Ông bấm chuông 
gội người đem thuốc lá ngon đến mời nhưng iôi không 
hút. Ông cười và nói: —- : s 
_— €6 thề ông chỉ thích hút thuốc của €ngài Chủ tịch » 
_ thôi chăng ?— Tôi tiếp lời: Ngài Chủ tịch đá nói: € Trong 
cônz việc của anh ít nhất đã có hai diều tốt: Một là, 
anh đã làm đúng hẹn; hai là, anh không hiều tí gì những . 
điều cần phải nói. Chính điều này làm cho tôi nắm được — - 
chố yến và sẽ lìm cơ hội dề giúp đỡ anh nhiều hơn? — - 
Sự khuyên nhủ và giúp đỡ của ngài Chủ tịch đã làm - 
tôi nhớ suốt đời, Khi đọc lướt bản luận án, ngài Chủ tịch 
dã ghi nhận hai hoặc ba điều có thè đi đến những kết 
luận khác nhau, và nói: « Tại sao anh lại không nghĩ đến 
những giải pháp khác? trong luận án của mình? Tại sao 
không đưa ra những ý kiến linh hoạt có thề lựa chọn đà - 
thay cho những lập luận cứng đờ ? Trong cuộc sống —- 
ngài nói thêm — có thề anh còn phải đương đầu với 
__ những vấn đề hóc búa hơn nhiều. Vì vậy, không bao giờ 
được quên những cách giải quyết khác nhau ‡», : 


Những lời giáo huấn này đã trở thành một trong những 


nguyên tắc 'cơ bản trong cuộc sống của tôi. Nhìn thẳng 
_Yào Him-le, tôi nói: _ 


— Thưa ngài Bộ trưởng! Ngài có 


: ' (ấy không, tôi dã - 
chẳng bao giờ quên lời khuyên của một nhà thâng thái và` 


bây giờ xin mạnh dạn được hồi ngài một câu: Ngăn kéo 
nào trong bàn làm việc của ngài đã có œ cách giải quyết 
khác ? cho việc chấm dứt cuộc. chiến tranh này?) + 


Him-le nhìn -tôi VỚI vẻ kinh hoàng, và im. lặng hồi lâu. 
bu vấn đề ngay từ mấy lời mở đầu của 


Scamned with CamScanner 


—2-ư 


— với nội dung cũ nhưng dưới m 


tôi và dần đần ông năm được vấn đề, cuối cùng nói bãng 
tội giạng từ nhỏ nhẹ đến g^y gãi: 


— Ông điên ri chăng ? Cöác là làm việc quá sức rồi 


đấy! Mặt hết sức bật rồi, liệu có cần phải ởi nghỉ năm 


tuần cho lại sức kbong? Và lại, tạt sao Ông lại đám nói 
với tôi những lời như thế ? 


ˆ "Tôi lặng người dị, chờ đợi lời phản xét quối cùng. Sau 


đé tôi chậm rãi nói: 


— Thưa ngài Bộ trưởng ! Tôi biết ngài sẽ phản ứng và 
tôi sẵn sàng đón chờ những điều xấu nhất xảy ra. hưng 
cũng muốn thưa với ngài rằng: một người vĩ dại như 
Bit-smiác đứng trên đỉnh cao của sự cường thịnh đã luôn 
luôn đành trong óc mình một cáeh xử lý tiếp theo — Đá 
là tcách giải quyết khác?.- Cách giải quyết khác ấy có 
thề đã có ngay từ lúc đang ở đỉnh cao của sự cường thịnh, 
ngay từ lúc vẫn còn tự do bành động, Nước Đức trong 
lúc này đang ở vào thời kỳ tột đỉnh của sự cường thịnh. 
Nền có (hề tiấn hành đàm phán được... Sức mạnh của 
chứng ta đang áp đảo quân thù và kẻ thù đang tìm cách 
thương lượng hòa bình với chúng ta, 


Mỏ rộng thêm vấn đề, tôi đã phác họa một bức tranh 


về tương quan lực lượng trên thế giới hiện nay. Him-le - 
__ trấn tĩnh lại và gân như cảm động. Chính sự khẳng định 
__ tủa (ôi đã tác động và làm ông dần dần quan tâm đến vấn - 


đề này hơn. -Thnh thoảng ông gật gật đầu đồng ý. 
Sau một tiếng đồng hồ, tôi kết thúc báo 
cáo của mình. 
Trong khi nghe, Him-le rất ít cắt lời tôi. Cuối cùng cững 


ột hình thức khác, tôi nói: 
— Ngài thấy không, 


thưa < 
mà tôi đã hỏi ngài nga ngài Bộ trưởng Chinh vì thế 


y từ đầu là: 
=8, đã cất tcách 2 tuyết khác », Kế S ngăn kéo nào, 


- 


: :.%.. 
Lư : - / - té s . 


¬ 


Đột nhiên ông dứng dậy, d bIẾ quanh phòng rồi mÓÏ: tà 
—'Chừng nào Rip-ben-tr ốp ngu ngốc còn th 

nhỏ được với Hít-le, thì chừng đó + Ân ở Sẽ Ì 

đạt được một điều gì cả. 


Tôi trả lời ngay là cần phải tách Tên le rời ra. 
Ngài Bộ trưởng ngoại giao lúc nào cũng gây sự vặt vãnh 
- với Gơ-rinh. Bởi vì Gơ-rinh muốn làm công tước xứ 


“Bu6c-gô-nhơ. Chúng ta sẽ biến S2 ngoc thành công 
tước xử Bờ-ra-băng. ° 


Him-le hiều được tính khôi hài cũng như tính N-PNGS 


- tác ần náu sau những lời nói ấy. Tiến lại gần bàn làn 
việc, Him-le mở tấm bản đồ lớn trong tập bản đồ cũ của _ 
ông rồi nghiên éứu hồi lâu. Tôi đứng dậy. Bằng một cử 
chỉ lịch sử, ông ra hiệu cho tôi đến gần và nói: 


“— Ý nghĩ của ông thể nào về mặt thực tiễn 2 Ông đánh 
giá quá cao lực lượng quân Nga đấy. Còn tôi thì lo lắng 
đến một diều là: cái gì sẽ xảy ra khi nền sản xuất chiến 
tranh của Mỹ hoạt động hết công suất? Khi đó thì sao 2 
Và bằng cách nào chúng ta có thề rút ra khỏi cuộc chiết 
tranh này 2 Với cương vị hiện nay, tôi có thề có một vài. 
ảnh hưởng dối với Hit-le và có thề tác động đè Hít-le 
gạt bỏ Ríp-ben-trốp nếu biết chắc chắn rằng Boóc-man. 
ủng hộ tội. Nhưng chúng ta lại không thề cho Boóc-maan 
biết những dự án này vì nếu biết Ông ta sẽ làn hỏng hết 
-mọi chuyện! Nếu không chính ông ta cũng sẽ đưa ra một 
loại thỏa thuận với Xta-lin,. Và như vậy `" ta sẽ®+hông 
thề nào chấp nhận được ! 


Him-le nhấm nhấm đầu ngón tay. Cử chỉ ấy chứng tỏ 
ông đang suy nghĩ rất lung. Sau đó Him-le nhìn tôi dò hỏi : 


— Ông cảm tHấy đã có thề bắt đầu công việc này 


chưa? Làm sao đề kẻ thù không nghĩ rằng đây là một 
đấu hiệu yếu kém của chúng ta 2 : : 


* 


~ 
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“SN ` =e 2x3 


— Tôi khẳng định diều ấy là có thề dược: 

— Rất tốt! Nhưng ông có tỉa chắc rằng chúng ta sẽ 
không bị “đâm láo rồi phải theo lao không) ›2 Nếu các 
cường quốc phương Tây vấn quyết tâm xây dựng mối 
quan hệ vững chắc với phương Đông thị sao ? 


— Thưa ngài Bộ trưởng, hoàn (oàn trái lại Nếu các. 


cuộc đàm phán tiến triền thuận lợi sẽ có thề loại trir mối 
nguy hiềm ấy. 
SN Tốt! Nhưng làm sao ông có thề hành động 
được 2 
Tu giải thích các bước tiến hành không thề qua con 
đường công khai hay con đường ngoại giao mà phải bằng 
con đường tình báo chính trị. Như thế nếu xảy ra trường 
hợp thất bại thì những người đại diện đàm phán: có thề 
chính thức bác bỏ. Và lại, cái chính là làm cho phía bên 
kia hiều rằng, đăng sau những đại diện đàm phán còn có 
một thế lực mạnh ủng hộ. Ít ra ngài cũng cần chấp nhện 
«thế lực * này và hứa sẽ gạt bỏ Riíp-ben-trốp trước ngày 


`NÑô-en năm 1942. Tôi đã sẵn sàng tiến hành quan hệ với: 


các cường quốc phương Tay. Việc bãi chức Rip-ben-trốp 
sẽ tạo nên một luồng gió mới và từ đó dự án của tôi sẽ 


'có một chỗ dựa vững chắc; Đồng thời che lan truyền 


một vài d:r luận về vấn đề bŠ "nhiệm rột bộ trưởng ngoại 

giao mới, một người sẽ thi hành những chính sách hòa 

hợp hơn. Điều đó cũng sẽ củng cố thêm cho vị trì của tôi, 
'Đến đây Him-le cắt lời tôi và nÓI: 


— Đi tìm một ông Phẽ-răng bé nhỏ có thề không phải 
là một ý nghĩ xấu phải không? 


Him“le để nghe đến cái tên Phờ-răn Ÿ 
g§ Vông Pa-pen 
hiện đang làm đại sứ. của Đức ở Thô-nhT-k ;lác đầu nói: : 


— Không! 'Trong lúc này hãy gạt bỏ vấn đề đó đi! Ý 
Tôi cần: nghiên cứu sâu vấn đề này. Thế hiến thực đi 


.~ 


` ` 
» : 
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HHimx-le gật gật đầu đồng š ý: 


— Được, được ! Còn những vùng "chúng ta “hiếm đóng 
như Hà Lan và Bì thì sao 2 


—=Nó trở thành mục tiêu đàm phán, Nhưng tôi nghĩ 
rằng chúng ta cần trả các vùng đất này về trạng thái ban 
đầu của nó. Tuy vậy nếu ngài khôdg từ bỏ chính sách kỳ 
thị chủng tộc thì những nước trung thành với chúng ta 
có thề sắp nhập vào nước Đức. 


Him-le tay cầm bút chì chăm chú khoanh lên bản đồ 


- châu Âu một vòng trồn Bao, gồm Hà c cơ và miền 
Đác nước Pháp. - : 


-~- Ta nên coi đó như món king đề 2o đồi. 
— Tốt, thế còn nước Pháp ?— Him-le hỏi. - 


— Thưa ngài Bộ trưởng ! Tôi mong muốn sẽ đạt được 
một giải pháp trong đó có thề hợp nhất những lợi ích 
kinh tế của Đức và Pháp. Nền độc lập về chính trị của 
Pháp phải được thiết lập sao cho hai nước Đức — Pháp. 
càng gắn bó với nhau hơn. Nước Pháp, một đế quốc có 
nhiều thuộc dịa sẽ đem lại cho Đức rất nhiều quyền lại, 
: Vậy thì chúng ta không nêu tự trói mình bằng những 
quan niệm giáo điều và những mối hận thù chính trị. Ví 
dụ ngài hãy chiếm vùng An-dát, Tôi là người xứ Sa-rơ- 

_brắ°, chắc ngài biết điều đó. Qua kinh nghiệm tôi biết 

-_ được âu là sai làm của Pháp trong kbi tìm cách sắp 

nhập #ằng Sa~rơ vào nước họ Đo mo ước Đố an Gai. 
Him-le lác đầu nói : 

Sx Nhưng. ở An-dát có một số lén người mang X6/#r 

thống của Đặt: k 

hóa Pháp, —.. Sa Kc se. kẻ |" MP kết n6 Kộ cà 


— Vấn đề tày có õ thề la chủ. đề Kkc 


h 
lượng tới. Và nếu Đi bao. giờ sa. " 0y e Siốc (hướng 


-An-dát lại eho nước 


-tA9 - 


>> .Ÿớ 


Him-le hon dk Ì nửa. uy ty lên bả n đồ - tớ; Niật _ 
bằng bút chì xanh rồi nhìn tôi hỏi : -- xa. kJC $ V2 


— Ông só tin rằng người ¿ Anh sẽ ø đồng rễ vớf một giải 
pháp như thế này không ?. AờG 


— Tôi chưa dám khẳng định, - nhưng táo ý tôi, có thề 
họ sẽ đồng ý nghiên cứu vấn đề này. E Bởi vì điều họ quan Ko 
tâm nhiều nhất là hình xượn: Âu m 


Đột nhiên Him-le cắt dời 


=v mó ¡ Sẽ Ta SaO, 


__ — Thôi được! Hãy cho q Kử, _ << 
về phía Thụy Sĩ và gö nhẹ đầ Ìy o bản đồ nước. này. 


— Thưa ngài ! Xin hãy đề cho Thụy S Sĩ được yên — 
Tôi nói ngay — Hiến pháp của ` Thụy Sĩ. có thề. làm mẫu 
mực cho một châu Âu mới. Thụy Sĩ là chiếc. cầu nối giữa 
chúng ta với phương Tây. Nó giống như cơ quan cấn 
bằng nếoại thương với ngoại hối. 

Him-le quay sang tôi, nói về nước Ý: 


~Ữ,.. Mút~xô~li~ni.. . chúng ta: không thề bỏ những . 
ng: công nghiệp ở miền Bắc nước này. _ ` 


— Tôi tin rằng nề¡” công nghiệp miền' Bắc Xêc Ý và 
công nghiệp của Đức sẽ bồ sung và hoàn thiện lẫn cho 
nhau. Nhưng nước Ý sẽ không bao giờ chịu nhường một 
bộ phận lãnh thồ của họ cho Đức. Bởi vì một thỏa thuận 
hòa bình đã là điều buộc nước này phải từ bỏ những tham 

- vọng về thuộc địa của họ rồi. 


— Ừ, nhưng tôi.. ch:rả đồng ý về vấn đề Hài Bắc 
nước Ý. ` 


Nói về Áo, ông ta khẳng định đẻng:k mật giọng dứt: 32 
khoát : kế 


- ~ 


4đ ĐSy 


— Chúng ta phải giử vững nước này. 
— Vang, đúng — Tôi trả lời. 
— Còn Tiệp Khắc ? — Ông hỏi. 


— Về mặt chính trị và kinh tế, vùng Xuy-dét vẫn 
gần liền với nước Dức, Vùng Sée và vùng Xlô-vác, mỗi 
vùng sẽ có một chính phủ tự trị. Nhưng về mặt kinh tế: 
_ vẫn gắn chặt với Đức. Còn các vùng Đông Nam châu Âu 
như: Crô-a-xi, Séc-bi, Bun-ga-ri, Hy Lạp và Ru-ma-ni 
cũng sẽ áp dụng những chính sách tương tự, 

Lúc đầu ông.ta chưa đồng ý, nhưng sau khi thảo luận 
kỹ; Ông công nhận không còn biện pháp nào khác là phải ˆ 
sáp nhập những vùng này vào khuôn khồ của một châu 


'Âu mới, ` 


Rồi nói tiếp: 


— Về lâu dài thì tình hình sẽ trở lại căng thẳng vì có 
cuộc đấu tranh kinh tế với Ảnh. 


__— Thưa ngài Bộ trưởng! Chúng ta đừng quan tâm đến 
những căng thẳng có thề xảy ta trong tương lai. Trước 
tiên chúng ta hãy cố gắng làm mất di những căng thẳng 
hiện nay đang cản trở việc thành lập một châu Âu mới. 
Điều đó nghĩa là: Trước tiên hãy đặt cơ sở cho một thỏa 
thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh. 


3 Chuyền sang vấn đề Ba Lan, ông nói : 


`— Trái lại, người Ba Lan sẽ làm việc cho chúng ta. 


Ông thấy thế nào ? 


{ 


_— Chúng ta cần tạo ra một trạng thái trong. đó mỗi - 
dân tộc có thề cộng tác với nhau tới mức tối đa. Giống, 
như tất cả chúng ta cùng ngồi trên một chiếc thuyền, nếu 


ai không chèo nhịp nhàng sẽ bị nước cuốn trôi, ` 
___ = Đối với các nước vùng Ban-tích ? : 


# 


"`. 


Tôi nhắc lại Siêng lời của La-van nói với Hít-le : 
— tThưa Quốc trưởcg ! Ngài. tiến hành một cuộc chiến" 
tranh lớn đề tạo ra một châu Âu mới. Nhưng nếu ngài 
- tạo ra một clâu Âu mới trước -đã rồi hãy tiến hành miệt 
cuộc chiến tranh lớn thì hơn 9, | 
Hít-le không thề nhịn cười và nói: 
— Ừ, đúng... cái anh chàng La-van này... rất ma lanh. 


Dù người ta đọc xuôi hay đọc ngược (hì tên của anh 
chàng này văn cớ ÍfÀA sĩ a-van?® t( ). 


Đến ba giờ sáng, Him-le nhận thấy tôi dã mệt nến kết ' 


thức câu chuyện và nói: 


— Tốt, tôi hết sức phấn khởi về buộc trao đồi ý kiến 
này và hoàn toàn tán thành dự án của ông... Chỉ có một - 
điều kiện: tới đây nếu ông phạm phải một sai làm nghiêm 
trọng trong quá trình tiến hành công việc thì tôi sẽ quẳng 
ông đi như vứt một đôi tất cũ. Tất nhiên phải chờ xem 
liệu tôi có thề S025 phục được Hit-le trước lễ Nê-en 
không đã. 

Bạn dọc có thề khó tưởng tượng là cuộc nồi chuyện 
vào tháng 8 năm 1942 này ảnh hưởng tới tôi như thế nào, 
“ Him-le đã trao cho tôi nhiều thầm quyền hành động. 

Nhưng lúc đó tôi chưa hiều rằng, một quyết định như thế 
sau này đã chịu ảnh hưởng của những nhân tố không 
Ï _, thuộc quyền kiềm soát của tôi, Tôi cũng chưa hiều tính 


Lộ hướng tốt đẹp ban đầu của ông bị đảo lộn hoàn toàn. 


Dù sao chăng nữa, vào lúc chia tay hôm đó, Nim-le đã 
hứa với tôi một lời danh dự: : 


được làm Bọ nhọ, x22 giao cu .” 


: 
nw -Him-le muốn chơi che khi phìa tích xeái tên Lạcvan. viết” 
theo tiếng Pháp LAVAI. — (NXB B).Ố 


cách của Hit-le lại thay đồi.đến nỗi làra cho những khuynh : 


— Đến Nô-en năm 1942, Rip-ben-trớp. sẽ không cồn ⁄ 
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Suốt mùa hè năm 1942, giữa Him-le và Boóc~man đã 
xảy ra một số bất đồng. Him-le vấp phải những thiếu 
sót về mặt chiến thuật. Boóc-man thì lợi dụng triệt đề 
những khuyết diềm này. Một trong những sai lầm lớn 
nhất của Him-le — mãi một năm sau, vào năm 1943, ông 
ta mới nói cho tôi biết — đó là sự thoái chí nghiêm trọng 
của'Ông f4. — “t x 

Về đời tư, Him-le có một nỗi bất hạnh lớn, Vì thương 
con gái nên không muốn ly hôn với người vợ cả, Him-le 
đã chung sống với người vợ hai và có thêm hai đứa con. 
Ông rất yêu chúng nó và đã làm mọi việc có thề lắm 
được vì sác con, Mọi của cải ông đều dành cho chúng. - 
Mặc đầu Him-le là nhân vật vào hàng thứ hai sau: Hit-le, 
lại kiềm soát nhiều tò chức-kinh tế, nắm hàng triệu đồng 
trong tay nhưng ông ta văn gặp khó khăn trong việc giúp 
đỡ cho hai người vợ của mình. Có lần Him-le đã vay _ 
Boóc-man — đối thủ lớn nhất trong đảng của Ông tạ — 
n mác tiền quỹ đảng. Thật là một việc không ai hiều 
nồi : Z = “3”. 

Khi nói với tôi về chuyện này, Him-le cho biết ông vay 
số tiền dó là đè xây dựng nhà cửa. Nói thế nào được bây 
giờ 2 Tôi dành khuyên Him-le nên trả lại số tiền đó ngay 
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srt § 
lập tức, cách đơn. giản nhất "lế. -đem e gáns 


n 
nhà của ông. Đàng một thái độ hết sức - nhẫn - nhục, - 
ông ta đã gạt bỏ ý kiến này. Đây là một hành động ˆ 


hoàn toàn vì cá nhân, nhưng ông ta lại muốn tỏ 
ra mình hành động một eách tuyệt đối ngay thẳng. Dò 
cho bất kỳ lý do nào, Him-le cũng không muốn nói việc 
này với Quốc trưởng. Rõ ràng ông ta không thề trả được 
số tiền lớn này, song cũng không thề trừ vào lương 
tháng của Ông ta được. - 

Thời kỳ ấy, tôi hay gặp liệt Tran: Đó là một com 
người béo lùn, đôi vai vuông vức/ gáy ụ lên. như vị 
mộng, cái đầu luôn lao về phía trước và hơi nghiêng v 
một bên. Cặp mắt trông giống như dôi mát của một. vẽ 
sĩ quyền Anh trong tư thế tấn công dối thủ. Bàn tay 
gồm những ngón ngắn; mập và mọc nhiều tứm lông đen. 
Giữa ông và Him-le có mội sự tương phản đến nực cười Ì 
Nếu ví Him-le như một con cè đứng co re giữa hồ đầy 


cây hoa súng, thì Đoóc-man lai như một con lợn ¡ lội ⁄ 


giữa một cánh đồng kheai. Sau này tôi mới có dịp hiều 
vì sao Boóc-man lại được Hit-le tin nhiệm đến như thế. 

Boóc-rnan là một trong số những người thân cận nhất 
của Hít-le. Đây là diều dễ biều vì ông !a thường xuyên 
có mặt bên cạnh Hịt-le, Những gì có liên quan đến sự 
thay đồi trong cuộc sống của Hit-le, l3oóc-man đều là 
người chủ trì giải quyết. Khi cần, có thề lựa lời làm giảm 


bớt cơn thịnh nộ của Quốc trưởng và lái ngài sang một : 


câu chuyện khác. Ông ta còn có một trí nhớ rất tốt và 
đã giúp cho Hít-le dược nhiều việc,. nhất là trong những 
năm cuối. Khi chế độ Quốc xã càng tỏ ra chuyên chế 
thì những mệnh lệnh của Quốc trưởng càng khó dung 
hòa dược những khuynh hướng của một bộ máy chiến 
tranh. Gánh nặng: ngày càng dè lên hệ thần kinh của 


-Hít-le bao nhiêu thì càng cần sự có mặt của Boóc-man 


suốt ngày dem bên cạnh Hit-le bấy nhiêu. 
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"khá lâu giữa hai chú 


Boóc-man có nẹ : thuật dơn giản hóa những vấn đề 
phức tạp và giải thích nó một cách rõ ràng, mạch lạc 


` v “ 
bằng một vài câu ngắn gọn, khéo đ#n nỗi trong các báo _ 


cáo của ðng luôn luôn chứa dựng một giải pháp nào đó. 
Nhiều [an tôi nhận thấy như vậy và dã học tập vận dụng 
cách làm này vào phương pháp viết báo cáo của tôi. 

Có lan trao dồi với Him-le về nhân cách của Đoóc- 
man, ông ta đã khẳng định với tôi như sau ; 

— Quốc trưởng gắn bó với Boóc-man đến nỗi khó 
có thề tách được quan hệ này ra. Tôi đã dành thời gian 
dề nghiên cứu về Boóc-man. Nhiệm vụ của tôi là làm cho 
Ông ta mất tác dụng. Tôi hy vọng sẽ nắm và điều khiền 
được Boóc-man nhưng không cần thiết phải loại bỏ ông 
ta vì ông ta chịu trách nhiệm phần lớn các quyết dịnh 
quan trọng của Quốc trưởng. Nhưng thời gian càng trôi 
đi, Boóc=ms:: lại càng củng cố được nhiều hơn địa vị cửa 
ông một cách có phương pháp. Sụ 

Trước đây, Boóc=man là chủ một kiui đất ở Méec-klcm~ 
bua, sau làm công tác phá hoại trong thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp chiếm đóng vùng Rua. Boóc-man còn là cựu 
dảng viên của cái gọi là ®đế chế Đức-đen?, Thời kỳ đầu, 
gia nhập đảng, ông ta nhờ Hét-xơ đề tiến thân, và sau 


này đã leo dân đến những chức vị mà Hé(-xơ không bao ` 


giờ nghĩ tới - | 


- Năm 1945, thấy rõ tình hình chung và hoàn toàn có ý_ 


thức về ruối nguy hiềm đang tới, Boóc-man là một trong 
số những người đầu tiên muốn chạy sang phía người Nga, 
Muy-le cũng vậy. Ông ta là một người có thiên hướng 


ngả về phía người Nga. Tôi hết sức nghi ngờ lòng quyết ˆ 


tâm chống Nga cổa ông ta, nhất là sau cuộc nói chuyện 
hội nghị các tùy viên cánh 
Tóối hôm đó, Muy-le tỏ ra hết 
tốn, nhưng đối với ông ta,« 


* "x.. .. xxx. 
LC v⁄ 2TR số 2 2/2` Š: 147 "“ —~-:.- € 
“~ l x.+.ˆ : s ' Tượn: ˆ / sˆn 


“CA % 
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ˆ nguyên tác của €Một cuộc dầu làng vô điều kiện? tạt 
- cuộc gặp Sớc-sin ở cảng Ca-da-blăng-ca tại Ma-rốc. 


Thời kỳ này tôi dã nhiều lần tranh luận gay gắt với 
t]im-le về sự thất hứa của ông ta trong vấn đề loại bỏ 
Rip-ben-trốp. Hít-le tỏ ra buồn ba và mệt mỏi. Tôi phải 
khồ sở lắn mới được ông cho phép tiếp tục công việc 
của mình. 

Dưới dây tôi đề cấp đến vai trò quan trọng và bỉ thảm 
của Thử trưởng ngoại giao Lu-te trong mưu đồ chống lại 
llip-ben-trốp. Mặc dà quan hệ giữa Lu-te và lèip-ben~ 
trốp không chân tình nhưng Lu-te, người có cùng quan 
điềm với chúng tôi, đã thành công trơng việc thuyết phục 
Rip-ben-trốp về tầm quan trọng của công tác tình báo 
„rong quá trình chiến tranh... : 

Những sự liều lầm đã làm họ xa nhau. Sự hiều lầm 


càng tăng lên do những lạnh nhạt trong quan hệ riêng fư _ 


qiữa vợ con họ. 
Luu-te không thề thỏa mãn nhiều hơn nữa những đời 
hỏi liên tục ngày càng tăng của lìip-ben-trốp đối với các 
quỹ bí mật của Bộ Ngoại giao. : = 
Clo đến thời gian đó, Lu-te đã thỏa mãn ít nhiều cuộc 
sống tiêu sài quá đáng của Rip-ben-trốp. Sự thái quá ấy 


- đầm }¿u-te nghi ngờ lý do chính đáng của Rip-ben-trốp. 


Đây, một trong nhiều ví dụ: Những tấm thảm trong 
nhà ở của ngài Bộ trưởng đã phải thay đồi tới bốn lần 


_ vì mầu sắc của nó không phù hợp với sở thích của vợ -. 
-Ông ta. Lu-te rất trung thành với Rip-ben-trốp nhưng - 


ông ta không thề chịu đựng thêm được nữa nên đã không 
ngần ngại kè cho tôi nghe mọi chuyện, - 


Những điều đã thảo luận và nhất trí giữa Him-le và hi, 
Si~tô-mia, tôi cũng đã cho Lu-te biết và không giấu giếm — ~ 
Ông rằng : chính Rip-ben-trốp đã tác động đến lHHt-le- 
gây ñên nhũ ng cản trở tai hại cho dự án thương lượng - 
tiòa bình, Vì vAy đề nghị Lu-te giúp đỡ chúng tôi tìm —- 
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N 'Ông biết *hố ng? Cái anh € hờn, lạele4 thật là thô 
_ cụa kế »„ văn hêa, ¿ — Him-ie nói 
$ _ my nh. sẽÏe Vă tầng : Ôn ta áã bị “tuyên 
` truyền ? quá đáng về thát ò dễ dãi của ngà ông ta 
tưởng được. quyền. nói thoải mái với ngài đấy thôi, THế 
:; tôi đã làm. cho. iiim-<le quên đi sự việc này. 
Sau đồ từ đầu say bên lia tôi lại nghe giọng nói của 
TS «te: HẠ “ 
_— Này ông ĐẩU thân tiến, của tôi ơi! Phải thừa nhận 
tầng thủ trưởng của ngài là một Kanh chàng? lịch sự... 
là một người có thề nói chuyện được! Ngài biết không, 

_ tối hôm qua.. câu chuyện đã diễn ra một cách nặng nề 
giữa chúng tôif Ông chủ -của tôi ơi, Ông nói rõ hộ tôi 
Xem Ông (a muốn điều gì? Tôi do dự điều đó lắm đấy. 

_—.' ku~lề cứ. nói kiều ấy cho đến lúc tôi buộc phải-cắt 
ngang và đề GP Co bù hôm sau tôi sẽ đến thăm ông 
đề nói chuyện th 

Hôm sau S` nh với Lu-te tôi đã €tầy não? ông ta một 
cách nghiêm khác và cho biết rằng Him-le là người phức 
tạp và hay thay đồi. Him-le cần thời gian đè đề ra Sex 
quyết định quan trọng. 

Tôi cũng nhắc Lu-te là phải chú: Ý -Khozế” ng lh 
một điều gì chống lại Rip-ben-trốp mà không cho tôi - 
biết trước một thời gian đề còn báo cáo lại cho Hữa-le,. 


Lu-te đã hứa một cách trình trọng. Nhưng sau đó vào -- 


một ngày dẹp trời của thắng giêng năm 1943, một liêng (ng LAI 

SẼ những thư tý của ông ta đến gặp tôi. | 

Anh ta tổ ra rất đúng. túng khi nói với tôi THÊ | 

.— Lu-te đã chuần bị đầy dủ. tài liệu nói về tư cách Sẽ 

nhân xấu xa của Rip~ben~tróp. Trong dó còn nêu lên. SỰ | 

| kém sáng suốt: của ngài Bộ trưởng ngoại giao và kết luận: — ˆ 
Rð ràng PA t0 se Như ecc vu khả. Sa nải làm. tron. x 

Tn vụ ấy, | 
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... 
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Giữa đêm hôm đó, trong lúc tôi dang suy ngh? miễn ` 
xnan thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầng những lời A 
ngân gọn Muy-le báo cho (ôi biết rằng Him-le đã giáo : 
trách nhiệm cho ông ‡a mở cuộc điều (ra về trường hợp << 
3 uu-te. ~Z , 2 

Muy=le yêu cầu tôi hết sức giúp đỡ ông thu thập những 
tài liệu cần thiết. Và đề nghị sáng hôm sau cho gọi viên 
thư ký của kLu-te đến phòng làm việc của tôi đề ông ta 
có bằng chứng về câu chuyện giữa viên thư ký rìy 

với (ÔI. : _ ễ 
~—— Cái đó sẽ là một bằng chứng chủ yếu — Muy-le ri. - 
- — Tôi đặ(-ống nghe xuống mà quên câ nói m:2( lời tạm 
biệt, Tình hình quả thật rất xấu. : 
Sáng sớm hòm sau, tôi gọi điện cho liưm-le ngay. Ông 

‡a (ỏ ra làng tránh và rất thờ ơ, nói với tôi bằng một. < 

giọng nhẹ nhàng : CS X7 ^ ¬ -Ö 

— Không sao, không sao, ông hãy bình tĩnh, chưa có ˆ 
một quyết định dứt khoát nào về chuyện Lu-te đâu. Chưa _ 
có chuyện gì xảy ra. Tôi đã suy nghĩ về chuyện nây và - 
chúng ta sẽ nói lại chuyện ấy. _, _ ` 

Đáng sớm bôm sau, thư ký của Lu-te bị Muy-le hỏi 
cung, sáu đó bị bảt giữ. Hàng loạt cán bộ của Bộ Ngoại 

_ lao bị tổng giam. Cuối cùng chính Lu-te cũng bị bi và ~ 
bị hỏi cung liên tục. Những người bị bát đã, kiên quyết: -_ 
giữ vững ý kiến của mình và nghiêm khắc buộc tội Ñíp- - 

ben-irốp. Họ nói: vi 

_ —= Nếu nước Đức dược các nhà lãnh đạo có trách 
_ hiện dìu dắt thì dã quá đủ iý do dè loại bỏ Rip-ben- ˆ 
. trốp một cách không thương tiếc rồi. ` 

- Nhưng bộ máy của đệ tam đế chế Đức hoạt động hoàn : 
cc loàn khác. Trước hết hãy tôn trọng nguyên tác trật tự ˆ 

_:của S5 đầy quyền lực, chót TY ng 

"Những lời buộc tội nguy hiềm nhất đã không được ghỉ _ 


vào hồ sơ, mà được cất giấu kín trong ngăn kéo bàn làm _. 
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việc của Him-le. Không ai biết ông ta làm như vậy là đề 
thử sẵn một con b trong tay hay dè bảo vệ danh tiếng 
của SS, 

Tám ngày sau, Ríp-ben-trốp nhận được hồ sơ tóm tắt 
vụ này: Lập tức ông ta đến báo cáo với Hit-le ngay. Cổ 
nhiên ông đã trình bày sự việc hoàn toàn khác đt 
Ông nói : : 3 5 

'— Day không chỉ là một cuộc tấn công xấu xa của một 
người dưới quyền trong Độ Ng»ại giao, người đó lại đang 
giữ một chức vụ cao theo lệnh của Quốc trưởng, 

_ Rip-ben-trốp yêu cầu loại bỏ Lu-te vì tội không phục 


tùng và treo cồ Lu-te về tội theo chủ nghĩa đầu hàng. 


Nhưng Hit-le cho như thế là quá:-đáng và ngài cần nới 
chuyện với Him-le đã. | 

Cuối cùng ngài quyết định bãi chức Lu-e và giam giữ 
ông (trong trại tập trung suốt thời gian chiến tranh. 

Sau này khi nói chuyện với Him-le, tôi đã không giấu 
giếm nỗi thất vọng của mình và nói với ông ta một cách 
thẳng thắn rãng: : | 

— Theo ý tôi, ngài đã giải quyết chuyện này rất dở. 


Him-le chấp nhận những lời phê bình của tôi mà không... ~ 


hề có phản ứng gì. 

Tôi đầ nghị ông ta đừng thực hiện những mệnh lệnh 
nghiêm khắc mà Rip-ben-trốp muốn giáng xuống đầu 
những đồng sự của Lu-te. Him-le hiều ra vấn đề và kết. 


. quả là không một ai bị trừng trị.. trừ một số cán bộ ít 


ôi bị gửi ra mặt trận. ' T9 _ 
Hit-le chính thức cấm tôi đến thăm Lu-te, nhưng tô ~ 
đã dùng ảnh hưởng của mình tác động tới Muy-le đề có — - 


được sự đối xử ưu tiên cho Lu-te, ` _ 
Vào cuối cuộc chiến tranh, vì phản đối không tam — 


gia xây dựng một chiếc cầu cho quân Nga ở khu Đông 


Béc-lin nên Lu~te đã bị một viên chuần úy Nga bản chết. . & 


Tôi rong (ến chấy 
dự án ÑŠi=t0-ma nhát triều, Nhưog cñang lhutu rằng, nếu 
hành động vội v ca s8 rất tai Hại, 

Tai ch! còn cách sử dụng những đầu mếi dd cơ quân 
{ình báo xây dựng dược trong mấy fšm qua nhưng chưa 
dùng đến những đầu mối quan trọng ấy, vìcòn muốn dành 
cho những cuộc dàm phán cuối cùng. - c.” 

Phải thú nhận rằng tôi nơi bần khoăn và cảm (hấy 
khêng yên tâm về việc này, Tuy là người trẻ nhất trong 
số những thành viên của Hiúm-le nhưng (ôi lại có nhiều 
quyền hành hon người khác. Không hiều liệu những lời 
hứa của Him-le có thực sự trung thực và nghiềia tức 
không ? 'Ẩinh cách của ong (a nhiều khi thiếu chắc chấn 
đến nỗi tôi cảm thấy: chẳng nên vội làm gì, có khi nữ 
thế lại tốt hơn. 

Luác này, tôi bả: đầu quan hệ với một viên chức người 
Anh, đang làm việc tại Duy-rích. Ông ta sẵn sàng xéc 


tiến các cuộc nồi chưy n sơ bụ véi đại diện của Chinh - 


phủ Đức. Một thời gian sau, Ông ts néi là đã được phép 
của Thủ (ướng Sớc-sin; chấp nhận các cuộc thảo luận sơ 
bộ với tư cách cá nhân, đềng thời cũng có Xe, vài bảe 
đảm khác. 


Người. Anh này còn sẵn sàng đến Dứ: đè tiến = 


các cuộc thảo, luận về những vấn đề có liên quan ở cấp 
cơ quan mật vụ. 


Người ta dã giới thiệu tôi hế! sức kỹ càng với c tạ, 
Công việc chuần bị đã xong. Tôi báo cáo cho Hưn-Ìo biết. 
những bước đi dầu tiên này và mong rÌẦng ông ta sẽ đồng 
tình, sau đó mới di những bước tiếp theo. - 


Sau khi thảo luận việc này khá lâu với Him-le, tôi hsàn 
toàn thất vọng: Qua đó tôi sớm phát hiện ra những ý kiến 
của Him-lc về đàm pháh hòa hình đã Già: ngày càng thay 
đài và lẫn lộn. . 
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ổ tức là hoàn. tuân trải với,dường iöi 
trừ chung mà bản thầu ngài đã đề ra và theo d«Bi? 
Ðè cho Rip=ben=tröp biết và chấp nhận dự ášï hòa bình 
tại VÌ ipuốo cô được 

5 


lậip=ben-trấp. : : Sàn, l ` P 

Nếu Fip-ben=trếp bác bô dự thảo này thì sao 2 ÄŸA điều 
-_ này hoàn :öän có khá nhng xây ra lâm chứ! Như vậy chỉ 
_- tàng làra cho itip=bena-irfp caá ý và há chúng ta nhiều 
- hơa..Thực sự (ĐÌ khóng thề hiều nồi mục đích mà bấy 
đâu nay ngài từng theo duồi khi ngàt muốn gần Rip-ben= 
trên vào x6 hoạch pmày,, 

M:=a-!le đếp li tôi vẻ sốt ruột; 

— Ti đd chán việc chống đại ngài Bộ trưởng neoại 
giao này rồi. Tôi rauốn cộng tác với Ông te. Dây là quyết 
tự”_ah đứi xhuát của tôi, Ông phải thi hành, _ 

Tế Íà mại việc đều phơi bày ra trước mắt Rip=ben= 
trốp. ~ 
_.: Thao tội Điết thì chưa có gì vượt quá giới hạn của một 
cuộc trao đòi ý kiến ihiêm tốn và không lrết quả. 
“Cả Hùn-le và Rip-ben~trdp đều giữ miếtz nhau, không 


_. ® twŠn nổi ra sủy,nghĩ thực của mình. Rip-ben-trốp - _ 


biết huyện, liền báo cáo ngay với Hii-le, ïlim-le tô-a 
thờ 2, khônh quyết đoán và rấi ~š oäi, Ông đè ¡hặc Rịn- 


7 2eb-tr ấp $giải quyết vấn đề2, lit=le đã bàn -chuyện HÃP 


® 


~ 


.. ^ 


[\ip-ben-trốp. Tôi còa nhớ (rong đỏ có một câu như sau : 
&Tồi cấm bộ phận chính trị của cơ quan tình báo quan 
lệ với các nước đối phường nhằm mục éch tìm giảt pháp 
hòa bìnÑ. Tôi coi đó là chủ nghĩa dầu hàng, và từ nay 
trở đi tội đó sẽ bị trừng trị nghiêm khác. Mặt khác, nếu 
có người Anh nào dó, vào một lúc nào đó muốn nói 
chuyện với chúng ta thì trước hết họ phải dem đến cho 
"chúng ta bản tuyên bố đầu hàng của nước họ”... 


Không ai nghỉ ngờ gì nữa! Dó là tiếng vọng những, ˆ < 


lời nói của Hít-lc!. _ 

— Khi tôi nhắc lại chuyện này, Hỉm-le tổ ra trầm ngâm 
và lò lắng. Tôi tuyên bố một cách lạnh lùng nhưng kiên 
quyết : BS hạ 

— Như thế không được! Làm như vậy là không thừa. 
nhận bản chất thực sự của công tác tình báo!” vn 

Đối với lềíp-ben-trốp có thỀ còn chờ đợi dược. Nhưng 
đối với Him-le tôi hy vọng gặp ông ở sự hiều biết nhiều 
hơn đối với công tác tình báo của {ôí và tin tưởng nhiều 
hơn vào một dự án mà chinlí ông ta đã ủng hộ. - 

Lãng tránh chuyện này, ông ta bắt đầu kè hết chuyện 
này đến chuyện khác. Cuối cùng ông ta nói: , 

-= Ừ, phải! Có thè tôi đã phạm một sai lầm Nhưng 
không sao! Có thề tiếp xúc trực tiếp với người Anh là 
chưa khôn. Nên sử dụng một nước trung lập, coi đó như 

- một bu.c đệm thŸ hơn. — 

Dây chỉ là một ý dồ đề tránh khỏi bị muối mặt. Thừa _- 

- dịp tốt này tôi nói: na 

— Được, trong thời gian tới tôi sẽ thương lượng bắc 
cầu qua các nước trung lập dò giữ lại được ít nhất một. 
phần ñhỏ bản dự thảo đã dạt dược ở Si-tô-mA, ˆ` Lm 

Hìm-le đồng ý. Phản ứng của ông thật là dặc biệt Ông ˆ 
fa cảm thấy nhẹ nhõm như vừa thoai được một gánh ` 
nặng và trở nên hào hiệp. ` đu pc GẦN: TÔ “II 


1õ4 \ Š Gv đà. 
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lợi đụng thời cơ này tôi nói: 

— Không thề nào khác được. Trong tương lai tôi sẽ 
tiếp tục thực hiện đường lối như đã vạch ra trước đây 
nhưng có phần thận trọng hơn. Chắc chắn sẽ có những 
cuộc tiếp xúc giữa các nhân viên tình báo chũng tôi với 
đại diện của các nước đối phương. 

Äñ©: lần nữa Him-}!e đồng ý: 

Tót, tốt! Tôi không muốn biết chỉ tiết... Chính ông 


phải tÌico dõi chuyện này Ì : 


Thế là tôi quyết, định: thiết lập quan hệ với Thụy Sẽ 


nhằm mục dích duy nhất là: Tạo thuận lợi cho một giải 
pháp hòa bình. Tôi gặp riêng thiếu tướng Mát-son, lúc 
đó là trưởng cơ quan tình z2 Thụy ST, AM đó còn 
nhiều cuộc gặp khác. 

Nhưng do hậu quả của việc không' gạt bở được Rip- 
ben-trốp do sự lưỡng lự của Him-le, và chính sách Ca- 
da-blăng-ea về việc đòi €đầu bàng vô diều kiện? của 
#yơng Tây nên dã ngăn cản mọi tiến bộ thực tế, 


Sau một thời gian ngắn, Him-le đä khôi phục được - _ 


lòng tin đối với Quốc trưởng. Dần đần Hít-le đã chấp 
nhạn lời giải thích về sự kiện Hô-ri-a Si-ma. Quốc 


trưởng cho rằng, tất cả là dỏ Him-le phải làm việc quá. 


_ sức, phải đảm đương cả phần việc của HAy-drích khi 
chưa đề bạt được ai thay. Vì nhiều việc quá, không làm 
xuề cho nên Him-le đã vấp phải thiếu sót này. 

Tất cả các chuyện đó dều có .ảnh hưởng lớn dối với 
việc đề bạt người cầm đầu cơ quan an ninh thay Hay- 


đdrích. Hit-le đã chỉ định Kan-ten-bru-ne giữ chức vụ này, _ 


Nếu tôi được quyền chọn, -tòi sẽ chọn bất kỳ ai ¡ khắc 
chứ không bao giờ chọn Kan-ten-bru-ne, 

Nhưng đối với Hít-le, ngài tin rằng người bọc chiến 
đấu của ngài có đầy dủ những tính cách cần thiết: Đó 


là sự chấp hành mệnh lệnh một cách tuyệt đối và Đa 


trung thành hết mực đối với việc: trưởng. . 


.“ 
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tì tốt quct kỳ đị lá 5 
ï Réc=šio khám bệnh 


?h0 muội nhân và ỳ 
&{ chức vựụ:gùan 


trị cha báo q8 }ẹi 
$% và cânht sát ki họ được cũ _kt † 
trạng nào đó, 
Sau khi khám bạnh cho Nen-tea-bruxno, éc=sten nói ˆ 
với tôi A2 : Š 
— Tôi tải ñ khi gặp người náo thô kệch đứa triức 
t, Một khúc gỗ còn sinh động hơn, qf=tca=brrtr—e 
vi bạo, cứng nhắc, không có khả nững suy nghĩ, không - 
th có bất kỳ một sáng kiến nào nếu kh xe néi la hokn 
toàn mút đặc! + 
—_ Chính cái đó lại cần cho Hirle. Tới đã nói chuyện 
này với Him-fc, nhưng Bình thư 6ng ta cũng tin rần i§ đề 
là người cần phải có, Œz 
Ran-tenshruxne có thân hì = Số béa, cử chỉ £Ấất Lšng 
0È, giống hệt như một anh táâ điện thực sự, Chiếc cằm to, 
› euôn? của Ong biều lệ ngay tính cách của coa người.: 
Chiếc gây: t0, đầy kéo dải thành mệt đường. thẳng vàng. 
làm (áng {56m sự thô Đúsn của ôn, Kan-ien-<hiu-ne 
thường nhìn mọi người bằng đôi ve tt hú, màu nâu, rất - 
bụng ác, Đôi mãt ấy giếng như mã .® 3 tang đang 
lim cách thôi mi£n, con r:öi của NnC Š; lần thấỳ: 
ai chữ đổi một câu trả lời; mặt mi ông lại nồi gân kuốc, 
một cách thô lỗ và hoán toàn không thề Điều nhi£ Sau 
tấu giây Em lặng, Kéc-sten cấu xuống bàn và iiếp tục 
nói! | 
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=— Đôi (ay của Keii<ten=bru=ne giống nữ ÍnŸ của cot~- BS 
thí độc ta. 1)ôi tay ấy quá t¿ sọ với thân hình tổ tàng 
của êng. Các đần ngón tay vàng I:hè vì mỗi nguy đốt ` 
nhất t0a. điều thuốc l,. 


Tôi quan. hệ lần đầu với Wan-ten-bru=ne vào -hhữE- : : 
Eiểng năm {943, l*n đầu ¿ Sặp Ôog mà tôi so#t phát: tin ¿0N 
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là người Áo, giọng nói không rõ :iếng: Tời rất khó hiều 
ti nghe cái giọng lơ iớ tiếng Áo của ông, Him-ie cũng 
tất khó chịu, ông thường chỉ thị cho Kan¬ten=bru=ne đến 
bác sĩ nha khoa khán: và diều írị. Tôi đã gặp Ran-ten- 
Pru~ee khi ông.¡a còn ở Viên, nhưng không cồn rhớ một 
-ký ram: øì trong ầm: gặp ấy. Tôi cổ gắng sao cÌ: y những 
ác cảra cá nhân không ảnh hưởng đến những quan hệ 
agh? nghiệp giữa chúng (ôi, nhưng không sao đạt được 
đầnu đó. Có thề ông (a cũng' có mối ác cảm tương tự 
với lôi Dù seo dí chăng nữa hai tính cếch trái ngược 
nhiều quá đã trở thành một hố ngăn cách giữa chúng tôi, 
Cho nên không thề não công tác với nhau tốt được. Cái 
đỏ có nhiều nguyên nhân. Kan-ten-bru-ne là miột người 
giáo điều, cưồng tín đã zia nhập Quốc xã.: Nguyên tắc 
của 6ng ta là vâng lời ïlif-le và Hin-le một cách tuyệt 
đối. Dưới con mắt của ông ta, tồi chỉ Íà một con người 
tham kan quá độ, không làm được việc gì đáng kè cho 


phong trào. Về mặt chính trị, thì những quan niệm và. 


những mỗi quan hệ của tôi không làm cho ông hài lòng 
taa chỉ có khả nếng chuyên. môn của ông mới duy trì, 
được cho vị trí của ông ta, Kaz-ten=bru-ne tự nghĩ thế. 
lan-ten-bru=ne cố tham vọng trở thành thứ trưởng an 
ninh của Áo. Nhưng HAy-drích đã nhanh.-chóng cắt đứt 
giấc raộng hão huyền này và chỉ giao cho ông ta l*m chỉ 
huy trưởng SS và cảnh sát ở Viên, Ủy tín cá nhân của 


®Ở, 


Ông bị Hay-drích chặn đứng. Vì vậy, trước ngày được - 


_ tử giữ chức chỉ huy SD vào năm 1943 Kan-ten-bru-ne 
chưa nằm trong bộ máy quan liêu của Đức. Ông ta cô 
Giột nhược điềm lớa là uống'quá: nhiều rượu. Diều này 
dưới con mât của Hay-drích là hết sưc C ag trách. Hay-. 
đrích đã khai thác điềm yếu này, Kan-ten-bru-ne biết rõ 


___ điều đó và mỗi thù của ông đối với HAy-drích ngày mệt. ` 
_ thêm sâu, Mối thù đó. đã dẫn ông ta phạm phải từ diều - 
xấu xa này đến điều xấu xa khác, Kết quả là đã tạo nên 


£Ý .. 


- ` 
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trong lòng Ông 1a mộ. cái mà 
rối, phức tạp của Hây-drích?. 

Sau khi trở thành một chỉ huy cao cấp trong tồ chức 
do Hay-đrích lãnh đạo, ông ta chỉ lo đến việc lập hợp 
xung quanh mình thật nhiều người Áo, do đó cuối cùng 
Hìm-le buộc lòng phải can thiệp, Do ảnh hưởng của 
những người chỉ huy các cơ qưan khác, hoặc một số 
người trong chính cơ quan ông, Kan-ten-bru-ne đã 
chuyền lòng căm thù HAay-drích sang tôi. Thế là đột nhiên 
tôi trở thành mục tiêu thù oán của ông. Việc tôi dang 
cố gảng tách cơ quan tình báo khỏi cơ quan an ninh, đối 
với ông tä có một tầm 'quan trọng đặc biệt, nên ông ta 
rất quan tâm. Kan-ten-bru-ne còn nhận thấy: Trong tất 
cả những người chỉ huy các ban thì tôi là người duy nhất: 
có quan hệ trực tiếp với Him-le. Ngài Bộ trưởng đã giới 

«- thiệu cho ông' ta' biết vị trí đặc biệt của tôi. Mặt khác, 
Him-le cũng trao quyền cho Kan-ten-bru-ne trực tiếp 
theo dõi những hoạt động tình báo ở nước ngoài của 
chúng tôi và trao nhiệm vụ cho ông ta phải tích cực 
chăm lo đến những yêu cầu của cơ quan chúng tôi, 

Mối quan hệ trực tiếp của tôi với Him-le là chiếc gai 

đâm thẳng vào da thịt Kan-ten-bru-ne. , 
-- Rượu và thuốc lá không là điều hấp dẫn với tôi. Đó 
cũng !A một nỗi buồn của Kan-ten-bru-ne, nên ông ta 
đã nhiều lần tìm cách iàm cho tôi uống quá tửu lượng 
của mình. Vào thời kỳ cuối cuộc chiến tranh, tình hình 

_ mọi mặt càng nghiêm trọng thì Ông ta càng uống 
nhiều hơn, 

Hàng ngày, vào khoảng 11 giờ sáng, tôi mới thấy ông 
ta ngồi bên bà: 'àm việc Chắc là lúo#đó ông ta mới ngủ 
đạy. Đôi mắt nhỏ của ông rầu rĩ.. 

| Nha, vui về cửa một gã say rượu ông lấy ở ngăn ` 
Tông người đem tới một chai rượu Săm-pa mới 

ng. Sau ki. ông ta uống nhiều rồi tôi mới uống vài 
168 - t. * 


người ta gọi là : ft Sự rắc 


IÓANG 


Sư — > 


ngụm cho ông hài lòng, số rượu còn lại trong cốc tí 
xuống thảm. Thời gian đầu ông ta không phái hiện ra 
việc làm này nhưng có một lần ông bằắt được quả lang 
tôi đang đồ rượu. Mặt ông đỏ bừng, mắt trố ra tưởng 
chừng sắp xông vào trận dánh  ˆ - 

Thời gian cuối cuộc chiến tranh, theo lệnh của Him~ 
le, tôi buộc phải ăn bữa tối với tất cả các cục trưởng 
của cơ quan an nỉnh. _ tt ; 

Kan-ten-bru-ne chủ frì và tấn công tôi liên tục làm. 
tôi hết sức khó chịu. 

Tôi tam-sự với Him-lc: 3 

— Trong nửa tiếng đồng hồ này đã làm cho thần kinh 
tôi mệt mỏi hơn mười ngày làm việc bình thường. 

Him-le cũng. rất khó chịư nhưng vẫn tìm cách ar_ 
ủi {ÔI: _.2 

— Đừng lưu tâm đến những lời Kan-ten-bru-ne nói 
ra mà hãy vì những mối quan hệ giữa ông tá dối với 
Quốc trưởng. Điều quan. trọng đối với ông là dừng lìm: 
tăng thêm sự nồi tiếng của mình bằng cách tách mình ra.. 

Trong số nHững người chỉ huy cao cấp, tôi có một 
số bạn và khá nhiều dịch thủ, vì thế tôi phải cố chịu dựng. 
` __ Tôi thật không phóng đại khi nói rằng: Mãy' năm 

_ chiến tranh vừa qua là một cuộc tra tĩn thực sự đốà 


3 với tôi. 


s 


/ 
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C/IƯƠNG 44 
NHỮNG QUAN HỆ VỚI THỒ-NHĨ-KỲ 


Sự kiện các đơn vị quận Đức tiến vào Bun-ga=ri tháng 


%4 năn: 1941 cùng việc tĩng cường các đơn vị dự bị của 
chủng (O0: ở Ru-inzeni làm cho Thh-nhf-kỳy hết sức lọ 


; mai, Q4 nhà chỉ huy quân sự Đức không quan (âm đến” 


việc gây brd, họ coi đây là một biều hiện về mặt chỉnh 
„4r{. Bất cấp những tuyên bố bảo đảm của chúng tải, Bộ 
- Tồng tham mưu quán đội Thồ-nhĩ?-kỳ vẫn lập trung 37 
sơ coàn rong vững bán đáo nhà bé ở phía Đông xứ TTơ- 
tát-xơ, Tuy với lực lượng như thế nHưng quân đội chủng 
Yôi ở Dun-ga«ri có tìề tiêu diệt toàn bộ quân Thè tận 
- #rung ở kha cực nhỏ hẹp này trong một thời gian ngắn 
tểu ThÈ-nh†-kỳ gây chiến “ - 


Đi#t dược điều đó, Thồ-nhĩ<kỳ đã hành động một sách. 


tĩau lẹ và rất tùuông mình, Ngày f§ tháng 6 năní {941, 
siược sự dòng ý của Ảnh, Thồ đã ký một hiệp ướe với 
Đức, Sự xhéo léo và lính hoạt trong công tá2 ngoại gitÐ 
sựủn thô là một bằng chứng dánh dấu tháng lợi sửa Đức 


?*ong đợt tấn công dầu tiên vào Nga. ThỒ cảm (thấy cất" 


sở chịu và hoan hí hi thấy sức mạnh chính trị và quận 
sự của Ng. bị tiêu hao, Bởi vì, sức mạnh đỏ là mối đe 
xiên rất lớn với bọ, SN K/E- : 


Qua một số lần nội chuyện với các viên chức cao cấp se 
còn một số quan hệ tôn giáo - 


“thề, túi biết rằng họ vần 


370. 
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: h : TỶ. » ít nhéứi tiên độệnh 
3} cac vhqg ấy tu i02E thuộc địa mà ít nhất bái all: 


của họ dược lập n¡ột loại chính quyền théo hình thức f 
trị nào Gỏ _ 

: te cũng “báo các cụ thề cho iHim-le Bế: từn h hình đề 
ông ta chú # vấn đề này và giúp chính quyền Đức $ại 
những vừng đất Neu xà Ícong vững U~kren dược hiết, 
HưaÌ+ tán thành một số điwm nhưng kháng dám (háo 


tuậu vấn đồ này với Hi«+lo, , 


BZi chấp thái độ gần như phá hoại của Ril-bsietrốp, 
A: e$ gẵng gi quan hệ với cảnh sát và cơ qn tan (in) 


b& thề nến cũng nắm ME Sc hoạt động, ngoại #£1Z2 Của 
hẹ đối với các cường Quố rốt H2, Tây: táhuhg #6 là 


grộ: nền ngoại giao (lườn , Rip-ben-trốp” hoãn toàn. 

không liền tí gì về sự dân thiết của chính sách € TH 

cón sửn ešt bắt con cá rõ? trong hoạt dộng ngø?i giao, ~ ‹ 
x 


LÝ 


t¬' b/ tm - #i “. ~Í Ã - r 'ừ sã 
"3e nạn chế rtững ân5h hưởng thất bại chỉnh f?‡ và 


Ló 


QUẬn sự, tôi đã mỡ?!1.một sũ viên chức cao cấp trong 
Cậnn phà hồ sang thầm Đức vào năm 1943. Tất Tên 

phái bảo cáo ý định của tôi cho e-lo, và teœmm-ie b7 
Đa trong là giới tuiệu sao cho. những người kháeh 

Thờ thấy được m5t tốt, mặt tích cực của chủ nghĩa quốc 

xẽ, thấy được sức inanh to tới: trong công cuộe lao động và 
những e6 găng phí thường của chúng tôi nhằm phục Vật 

cho chiến trach, Vì vậy, ngoài. thững buổi đéu tiếp chính —~ 
Xhức: Cụ còn tồ chức nhiều Cuộc. thẩm :ố quan khếp nước vẤ2”: 
ác, Sau thi thim mặt trận phía Đông, chúng tôi đến 
tư Sã bức tường Đại Tay Dưỡng » và những _ phòng 
thôag dành cho tàu ngầm: fại phía Tây. Về mặt thông - 
f9, (6i đề cấy? tiết hậu nai mái "gi HEM, Thí Cụ: giới - _ _. 
“hy, TA tộc TS coi tí 


si vú 
. vị 


thiệu các con số thống kê về sản xui 752 chúng tôi vấn 
giữ bí mật từ trước dến nay ; cho xem những phương 
tiện phòng không của lực lượng SS. Đè chào: mừng họ, 
chúng tôi cho bắn thử các súng liên thanh và các vũ khí tự 
động kiều mới nhất tại một trong những trường bắn 
ngầm ở trung tâm Béc-lin. Trong một bữa tiệc chính 
thức tồ chức tại sứ quán Thồ, tôi có dịp gặp gỡ khá lâu 
với ngài đại sứ nước này.'kần dó ông ta không nói 
chuyện chính trị, ông ta có kiến thức rất sâu về ngô» 
ngữ và biết rất nhiều thồ ngữ của các dân tộc suốt một 
đải từ bờ Hác Hải đến tận Mông Cò. Một khi đã liều 
được thồ ngữ thì không có khó khăn gì trong việc tiếp 
Xúc với vùng này, 
_ Cuộc viếng thăm hữu nghị của các nhà chức trách Thờ 
kết thúc trong bầu không khí than mật. 'Trước khi lén 
đường về nước họ mời tôi sang thăm nước Thồ khi nào 
có dịp thuận lợi, : X<, 

Vì nhiều lý do khác nhau nên tôi cũng rất muốn có 
“chuyến công du này. Kè từ nhiều năm nay, lần đầu tiên 
chứhg tôi khám phá được luật mật mã ngoại giao của ThÐỒ, 
do đó mà biết được lu như trọn vẹn nội dung những 
trao đồi giữa Bộ Ngoại giao Thồ với các đoàn ngoại giao 
của họ ở nước ngoài. Dần đần chúng tôi đã đọc được 
những báo' cáo hết sức thú vị của các sứ quán Thồ ở 
. Mát-xcơ-va và Hơa Thịnh Đốn. *. 

Từ năm 1942 — 1943, nhờ có tchiến dịch khinh khi 

„cầu ® mà chúng tôi đã thiết lập được mối liên hệ chặt chẽ 
với cơ quan tình báo Thồ, : 

Những người Giê-oóc-gi và A-déc-bai"giăng ở vùng 
Ko-ka-dơ và U-ran được huấn luyện đặc biệt rồi tung 
từ Thồ-nhĩ-kỳ vào miền Nam nước Nga và vùng U-ran, 

Các cuộc xâm nhập này đã (thu được những kết quả 


hết sức to lón, Mỗi khi nhận được tin tình báo nào có 


-172 “ ầ | 


` 


lên quan đến ThỒ chúng tôi đều chuyền cho cơ qua# 
ìÒỒ háo củ) : 
ÿ vẬy. mm lý ¡ó9?1 này vì thiếu (hạn trọng 
tiêri người Nga dã Ởó và mã dịch được những Đứ€ Giản 
của nhóm này gửi VỆ, iXPEƯỚI Nga liền tồ chức một cuộc 
truy tìm trong vùng có điện dài, May thay hoạt động cửa 
chúng tôi có trình độ cao, mỗi nhóm điệp viên chỉ có 3 
người nên cơ quan phản giín Nga đã kết luận rằng ở đây 
chỉ cỏ một máy phát bí mật duy nhất. Tuy vậy báo cáo 
của cơ quan phản gián Nga về vụ này đã thụ hút sự chú 
ý của Mô-lô~tốp và Vi-sin-xky. Người Nga yêu cầu đại 
sử Thồ chịu trách nhiệm trước b%.g chứng của việc phát 
hiện điện đài này và gây áp lực với ông ta. Ngài đại sứ 
dề nghị được xin ý kiến của Bộ Ngoại giao nước mình 
và sẽ trả lời sau, Phản ứng của Thà thật là tuyệt điệu! 
Mặc đầu đại diện của họ lên tụt bị người Nga phê phán 
nhưng Bộ trưởng ngoại giao Thồ đã không chịu đề người 
Nơa đe dọa và kết quả các cuộc khám xét của cơ quan 
phản gián Liên Xô không phát hiện được một cuộc xâm 
nhập quy mô lớn nào. Tuy vậy người Ñga vẫn gây áp 
lực mạnh và kết quả là Bộ trưởng ngoại giao ThỒ phải 
tuyên bố chính thức bằng công ham rằng: Nước Đức và 
nước Nga có thê tự do thả điện viên của mình vào lãnh: 
thồ của nhau, nhưng cơ quan phản gián Thồ bảo đảm 
rằng từ nay trở di sẽ không có bất l:ỳ một chiến dịch 
tung điệp viên của bất kỳ ai xuất phát từ nước Thồ. 


Chúng tòi đã thu và đọc được nội dung các công hàm 

. trao đồ giữa Nga và Thồ,.qua đó phát hiện thấy ít nhiều 
Thồ-nhĩ-kỳ đã sợ, Vì vậy tôi quyết dịnh xử trí riêng 
việc này với chỉ huy cơ quan tình báo Thề và xem xét. 
sự hợp tác của chúng tôi với Tifớc này có còn tiếp tục 
được nữa không 2? Tôi cũng muốn nhân dịp này đến thăm 
đại sứ Vông Pa-pen ở Ăng-ka-ra. Vì nghĩ rằng 'đại sứ 


¡SP : 


- #- Vài ngây san, trên đường sang Thh-nh1-kỳ, - n 
tây Ếay nhìn xuống thấy lấp lánh vùng 4 Sùng vàng A và — 
` : ` - | , y: ` 


... 


Veng Pa-pen:có thề ià tuổi tìrg Gược địn điền: to tô 
cuộc đầm phán hòa bình, _ | 
Quan h* thương niại giữa Đức và ThÐồ bị cÀi đứt chủ 
vì một vấn đề ri tế nhị trong việc bếp fẹc cun§ vấp 
quảng crêm., [ôi nghĩ rànỹ chỉ cần mật áp lục nhỏ cũng 
có thà giải quyết được vấn đồ này, Ngoài ra lội còa có 
ý định kiềm tca sóc nhóm ảnh báo của chúng † 
_ Khi báo cáo cức đự biển ấy với Hưn¬le, liêng nàng 
&ng ta tán (hạnh mà còa sói với tôi là chính Híls cã 
xen xẻéi biện pháp t1, cận này qua vấu đề quảng crôø, 
Tôi hết sức ngạc nhiên, không ngờ mọi dự ấn, và Z/ay 
cả những vấn đề sẽ thảo luận với Vòng Ï?a-pen lại đđưJ4 
._ chấp thuận một cách đễ dàng đến thế, Hình ngư ÍÍiz~ 
Íe thực sự muốn thực hiện các kế hoạch đã được vyasb 


ra ở Gi-tê-ma. Trước khi lên dưỡng, tối gặn lệip-hem 


trốp. Ông ta nói với tôi rất. nhiều, tưởng như không bao. 


. giờ hết, về vị trí chính tr của nước Đức và Yề4 cau: 
trong những cuộc nói chuyện với các nhà chức trách Thè, 


- tôi phải nêa bật được sức mạnh quân sự khồng là của ` 


Đức, lòng quyết tâm “riệu người như một của đàn tập 
Đức và lòng tin của họ vào thăng lợi cuối cùng. Tủ: cũng 


phải làm cho người Thồ hiều rằng trong toàn hộ cuậc 


chiến, ở một số nơi có khi Đức phải lui quân ghưag 
nước ức với tất cả sức mạnh quân sự của ratah sẽ 
cũếm lai một cách đỗ dàng những vùng đất đã bị mất 

Tôi hỏi Rip-ben-tróg: Vậy thì ông muốn gì? Cô phải: 
cần thuyết phục Thồ đề gây một ảnH hưởng chính trị với 
tước này ñay clỉ Lìm cách giải quyết vấn đề quặng erena? 
- Nhìn tôi bằng con mrầt như nhược, sợ bhấi lội nhiên 


ng hiều cái bãy ìn náu trong câu bồi, Ông hiều tèi khá - 


rõ và biếi rằng những lời ha hoa ấy hồng hề gây đưce 
tnột tác dụng nào đổi với tôi, — — ~. S 3 


t 
1g. 


tếp đếa là thành phố Công~xiãáng~t~Rnốp cô khúi, Người 
tì đưa lồi từ shd bay và Ÿ=era«=ri«a, nơi có nhà si) „ế 
của Vêng Ÿ e=pcn., 
` Nồi du ợc phải viên độc lHệt Gian~ke và vợướng,ctu 
gái Rip-bece«f trấp độn tiếp hết sức nhiệt tình, 

BBa cơm tối hôm: đẻ diễn rø& khú ruudện, Do sự thay 
đồi cêa nhí hậu cộng với cái toệt của chuyến: đt nêu (ối 
hôm đó tôi chua nói ngay đến vấn đò phải làm, Nhưng 
sáng sói hêm sau tôi đã kè cho Gian=ke lất cả Hhhnồ: 
gì cầp giải quyết đề ông ta biết và liền sau đó đến thiữo. 
Vòng ng Chúng tôi xem xét một. cách kỹ lưỡng, 
tình bình chính trị và quản sự. Ngài đại sứ ổã giới thiệu: 
đầy đã bức tranh chính trị và quân sự của “THà (ri, 
thời gian gần đây, Ông cũng nói lên những khó thi: 

z treng việc duy trì lầng tin của. nước này với lJức tặc: 
'đù qeam hệ hai bên văn tốt, Vị trí của Đức ngày càn£, 
kém hơn trước nhưng cuối cùng TEề vẫn chưa gia nhậm-- 
pho đòng mình, "Tuy vậy đây vẫn là mối nạuy hiểm rất 
lớn, Eệ trưởng rsoại giao Thồ hết sức chế ÿ đến nÌ tiể đE" 
quyết định của Đức về bèn đảo Dô-đê-ca-ne-de, Nhữ- 
lần ông “bày tỏ lòng mong muốn được thấy hòa đảo này 
sỡ heà# teàn thuộc về ThÐ. Quyết định vấu đồ này 
không. phải dể nên Vòng Pa-gew nói rằng Béa-li cầg` 
_ Xem xét một cách nghiêm túc. Òig vui về chấp nhậu 
(làn írung gian bòa giải đề tìm cách tiến hành các kề) 
_ đàm phán về vấn đề chuyên chở quặng ' Crôin và kisuye 

tôi trước hết hãy nói chuyện đó với Gian-ke, : 

2ựa vào quan hệ vô cùng,tốt đẹp của Vêng Pa- a-b£r:. 
với Va-ti~căng, tôÍ hy vọng ông ta có (hề thực hiện được. 
ý định nhìm dạt được thỏa thuận hàn ï bình với các nuyớt : 
Đồng muưnh phương Tạy-- 

Tôi uói với ông ta điều đó. và hy vọng W tế sẽ xã 
thăus Hồng y giáo chủ Xpen-man, Ông ta hoàn toàn. 
nhất trí với nhận. thức chính kg) và Số án của (ái vẽng-. 


. 
#ì$ 


- 


Xà. : ` 


hư ý kiến muốn xây dựng quản hệ với Hội đồng giám 

qnục La-tơ-rănz và nói: ® Béc-lin đã gây nên đồ vỡ quá 
nhiều !?. Dù sao thì những chính sách sai lầm của chúng 
ta đối vẽi nhà thờ cần phải được thay đồi càng nhanh 
càng tốt. Nếu họ thấy được một đấu hiệu nhỏ nào về 
lòng thiện chí của Đức thì chúng ta sẽ có thề nghĩ đến 
sự can thiệp cần. thiết của Hội đồng giám mục La-tơ~ 
răng. Can phải có một vài hành động cụ thề trước khi 
dính đến sự lợp tác nào đó của nhà thờ 9, ˆ 

Sau chuyến thăm ba ngày ở Tê-ra-ri-a, tôi đáp máy 
bay đi thăm Ăng-ka-ra đề gặp- người chỉ huy cơ quan 
đình báo Thồ. Vông Pa=pen là người thật đáng mến, Ông 
dã dành cho tôi quyền sử dụng ngôi nhà của một cán bộ 

_mgoại giao Đức lúc đó đang nghỉ phép. 

Cuộc gặp gỡ giữa tôi và người phụ trách cơ quan 
tình báo Thò do Moi-dich, tùy viên sứ quán Đức, naân 
viên tình báo của tôi ở Ăng-ka-ra bố trí. Sau những 
lời thăm dò đầu tiên, tôi và người phụ trách cơ quan 
tình báo Thồ đã nói chuyện v4i nhau hết sức thoải mái. 
Bất kỳ những lời đặn dò của Rip-ben-trốp, tôi trình bày 
một cách thằng thắn tình hình chính trị và quân Sự cửa 
Đức cho ông ta nghe. Thái độ đó đã gây được ấn tượng _ 
rất tốt: dẹp và làm cho ông ta cởi mở hơn và cuối cùng 
không giấu giếm một điều gì. Ông ta nói: Thò-nhĩ~kỳ. 
luôn luôn mong muốn cho nước Dức mạnh đề có thề - 
chống chọi được với Nga. Bởi vì, nếu trong trường hợp 
nước Đức bị thua thì Thồ-nhĩ-kỳ sẽ phải đương đầu với 
Nga, một kẻ thù hùng mạnh. Lịch sử đã chứng minh, đó 
là kẻ thù không đội trời chung của Thồ. Thè không hề 
có ý nghĩ sẽ đứt; về phía Đồng mịnh. Bởi vì ngay cả 
trong, thời kỳ nước Đức mở rộng nhất sự chiếm đóng 
của mình ở vùng Ban-căng năm 1941 thì Đức vấn tôn 
trọng quyền lợi của Thồ... Sự thất bại của Đức có thề 
gây nên những tái hại cho Thồ, Trong trường hợp như 


476 
Ị 


vậy không mội ai có thề đoán trước được tương quan 
gia các cường quốc sẽ ra sao? Không còn nghỉ ngỡ gì 
nữa, lúc đó nước Thồ sẽ phải đứng trước một tình hình 
cực zỳ khó khăn. Cho nên Thò đã bác bỏ tất cả những 
uyên bố hữu nghị của Nga vì cho đó là những sợi dây 
thèng lọng thăt vào cồ mình, : 

Thồ-nhĩ-kỳ phải gánh chịu một kế hoạch sản xoất 
vũ Ÿ:hí rất lớn làm cho nền kính tế của Thồ yếu đi Nước 
Đức cần tô ra hiều biết một cách thực (tế hơn về sự cần 
thiết phải củng cố nền kinh tế của Thồ. Nhìn chung, 
những mục tiêu kinh tế và chính trị của hai nước chúng 
a là giống nhau, cho nên có thề tạo ra trong khuôn khô 
này một sự hợp tác cóghiệu quả hơn. Tãi cả những điều ' 
đó đã quá đủ đề cho phép Thồ tăng cường các hoạt 
độn tình báo của,mình đề chống lại nước Nga anột cách 
thường xuyên ?, : : 3n «sẽ 

Đối với 'các vấn đề kinh tế, tôi hứa sẽ làm hểết,sức 
mình đề có thề giành được một sự ưu tiên chỏ Thồ. 

Bất chấp›gánh nặng chiến tranh dang đè lên nền công 
nghiệp Đức, tôi vẫn cố gắng thu xếp một khối lượng lớn 
hàng hóa cần thiết để giúp đỡ Thồ. Ngược lại tôi cũng  “ 
thu được một lời bảo đảm rằng sẽ không có vấn đề Thồ - 
di leo các nước Dðng mỉnh đè chống lại Đức. _ _ 

Sau đó với nền xúc động tôi đề cập đến vấua đề lâu 

_ Nay hàng quan ‡Ầm, Đó là trường hợp nếu nước Đức `. 
cho phép bắt đầu tiến hành đàm phán hòa bình với _ 

: §Ùx 3 ch cử" tôi có được Thồ ủng hộ và giúp đỡ hay - : 
nút thế sư. Sinh Ảnh 2 c Non ng Đó, quyết. dịnh ”. In 

Sa s3 A1 1116001 là CÓ thề ứng hộ và giúp đỡ ngài 
dượ 2 5£: vi đó không trái với chính sách đối ngoại của. 
ïbô », Chúng tôi đã nhất trí với nhau trên mọi vấn đề ˆ 
và chia tay nhau lòng tràn đầy hy vọng, - ˆ cáp vn 
vấn để về hành “chim vn TIM HUẾ: TRỆU SẠC 

LờÖ n&y và +%+ỹ thuật 'của mạng lưới tình ˆ : 
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— 


HT 2g an HE dt 2S oi 5177-15 1b oi HỆ 


báo Đức ở đây — chủ. yếu là ` ¡ Môi 
- Người chỉ huy tình báo này đựa tôi dì săn vịt giời. Đây 
là một dịp tốt đề ngắm cảnh đẹp ảm đạm của đến 
kh@ căn mà tuyệt diệu này. Tất cả những nơi tôi di qua 


đều gặp những binh đoàn quân Thồ, điều đó làm tôi chí ý, - 


Tôi đã làm việc với Moi-dích khá lâu, ông ta rất khâm 
phục tôi và tôi cũng rất hài lòng cách làm việc của ông. 
Mặc dù lương ông ta đã cao, tôi vẫn quyết định 
"thăng cho ông ta một bậc. Tôi chỉ thị cho Moi-dích 

thông báo các hoạt động của mình cho Vông Pa-pen 
_ biết vì các báo cáo được họ nhất trí là rất cần thiết. 

Chúng tôi thảo luận về việc đặt một trạm phát sóng 
"ngắn ở Ăng-ka-ra, nhưng cuối œùng ý dịnh này không 
thành, vì Moi-diích lo rằng việc đó sẽ dẫn đến một sự 
phức tạp lớn cho quan hệ với phía Thồ, mặt khác cái 
đó có thề làm cho chính Vông Pa-¬pen lúng túng, 

Các cuộc trao đồi kết thúc, tôi đáp máy bay đi Ít- 
xiăm-bun. Không có đường hàng không từ Ăng-ka-ra đi 
Ít~xtăm-bun, nhưng vì tôi rất vội nên cơ quan tình báo 
Thồ đã dùng máy bay riêng đưa tôi di, : 

Khi máy bay vừa cất cánh thì những đám mây đẹn 
tự nhiên ùn kéo tới làm cho bầu trời đang xanh trong 

. bỗng tối xam lại. Viên phi công phải bay thấp đề nhìn 


mặt đất rõ hơn. Một cơn gió rất mạnh nồi lên. Các đợt - 


gió làm lay động chiếc máy bay bé nhỏ bất hạnh. Những 
người ngồi trên máy bay tỏ ra lọ lắng. Còn tôi không 


^^ 


«Lần này ta thoát rồi". Vừa nói anh ta vừa chỉ tay 


về phía viên phi công người Thồ đang một tay lái, một _ ị 


tay lần tràng hạt cầu nguyện đức chúa Mô-ha-mét. Phải 


nói thực rằng chuyến bay này làm tôi rất khó chịu. Gió- : C - 


ngày càng mạnh thêm, Chiếc máy bay mảnh dẻ buộc 
phá: hạ độ cao từ 60 mét xuống gần sát ngọn cây. Sau 


- 
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hiều sao vẫn t1 rằng cuối cùng mọi việc sẽ tốt lành... `: 
Đột nhiên anh bạn ngồi cạnh cầm tay tôi và nói rất to: ` 4 


> 
, - 1^ „ rÊ - ;rR Lả 
đúng một tiếng, bầu írời sảng dân nhưng gió vẫn b< 
: xá TM A2 TY š $ % ` 
liên hồi. Tôi hỏi viên phi công: «Liệu còn đủ xăng đề 


đến Ít~xUứmn-hbun không”, Ảnh ta vươn cồ nói. Hy vọng 
còn đủ nhưng không chắc chân lám?®, Tôi thấy nhẹ hẳn 
người khi máy bay ïiến gần đến biền. Máy bay hạ cánh 
trong gió to là cất nzuy hiềm nhưng Viên phi công đã 
xử lý rất khéo và hạ cánh an toàn. Tôi khen ngợi viên 
° nhỉ công và rúi khăn tay laủ mồ hôi lãm tấm trên trán. 
Ở Ít-xtăm-bun, tôi dên thăm trạm đài bí mật và 
nhiều lần họp với các điệp viên Đức. Buồi trưa ăn cơm 
với viên Tồng lãnh sự Đức Vông Iva-dốp“xky. Sau đó 
họp với nhóm tình báo A-rập. Mạng lưới này trải ra 
khắp vùng Trung Đông và mang cái tên bí mật «Rê-mơ 9. 
- Đứng đầu nhóm này là nhà báo Ý Dăm-bô-ri-ni. Tùy . 


viên hải quân Đức đánh giá rất cao những tin về sự đi 


lại của tàu thuyền qua kênh Xuy-ê do q Re-mơ » cung ˆ 
_cấp..Vì vậy tôi quyết dịnh kéo dài sự hợp tác với tồ 
chức này thêm 6 tháng nữa. Sau một ngày nghỉ, tôi dap 


tàu thủy đến một hòn đảo của biền Mắc ma-ra. Hôm Sau, . 


tôi dành cả ngày đề tiếp các bạn Thồ-nhĩ-kỳ. Qua các 
buồi tiếp này tôi đã nắm được nhiều n có giả trị. Buồi 
tối chúng tôi di chơi bằng thuyền buồm dưới ánh trăng. 
"Vào khoảng †1 giờ đêm, một bữa tiệc lớn được tb chức 
tại một trong những khách sạn lớn ở bãi biền. Đó là một 
_ bưồi tối hết sức thú vị và khó quên. Mãi đến khuya, tôi 
cùng những người bạn thân thiết dến một khách sạn có 
sân thướng. Nơi dây là chỗ tụ họp của giới thượng lưu. 
{ôi rất mừng khi một bạn Thồ chỉ cho biết nhiều điệp 
: N hà chốt kệ một Mộ người" lanh đạo ` quan tình - 
: Xe: hôm sau, tôi di thăm chính thức vài nơi, buồi 
hà » muốn có thời lan giải quyết một số việc khác tôi 
phải cáo lui với lý do dau đầu. Một nhân viên tình báo 
người Thồ (chi mình tối biết) đã đem xe đón tôi. Anh ta - 


! 
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vì trước đó tôi đã giao cho hẹ một số khá lớn gồi vn 
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chứng mỉnh cho-việc sử dụng số tiền này, Lọ đã dân tôi 
ẳ ˆ ...f › 

vào một nhà kho. Đây hai đống thảm ra, họ chỉ cho tôi 


môi máy thư phát {u) ệ{ vời. Ngay lực đó Ttgười A Rập 


tên là A-lếch-xăng-dri thao tác thử một cách hết-sức 
thuần thục và cho tôi chứng kiến clưếất lượng hoàn hảo 
của rnáy. : 

Hôm seu tôi đáp máy bay đi Béc-ln, Vừa về đến nơi 
đã có dịp gặp và nói chuyện với Kan-ien-bru¬ie trong 
chốc lát. Hai ngày sau tôi đến báo cáo với Hữm-le. Ông 


ta tô ra hài lòng về kết quả chuyến dí này. Như khi tôi. 
giuc Ông hãy cách chức Rip-ben-trốp và đưa Vông Pa- - 


pen lên thay thì ông ta lác đầu nói: ˆˆ . .- s. 
'— Ông Se-len~Béc ! Ông tại tìm tách gây ánh hưởng 
với tôi rồi. Tôi biết ý đó rất tốt nhưng điều ôñgsyêu cầu 
“thì không thề dược. - — ~- hệt Tácgco ` 
— =— Trải lại — tôi nói — đối với ngải thì šthắng lợi 
hoàn toàn * ngài cũng tuyên bố là không thề được. Như 
vậy hai cái không thề được đã loại trừ lẫn nhau. 
Cặp kính của Him-le ngăn không cho chúng tôi nhìn 
thấy mảt ông. Nếu không tôi đã có thề phải biện được 
một trong những phản ứng nguy hiềm nhất sắp tới. Tôi 
có thói quen hay: nhìn thẳng vào giữa trán, do đó làm 
ông khó chịu. Những lúc như thế ông chỉ viết aguệch ngoạc 
_ vài chữ hoặc lục tìm gì đó trong ngăn bàn đề tránh cái 
nhìn của ¿ði. Ông ngoáy vài dòng chữ rồi nói: «Tôi chỉ 
có thề bãi chúc Rip-ben-trốp khi có sự giúp đỡ của 


Đoóc~man, Hiện nay có nhiều điềx khác còn quan trọng ˆ 
hơn. Vì vậy vấn đề Thà-nhĩ-kỳ phải xếp xuống hàng ˆ 


thứ hai, nhường chỗ cho tình hình Bắc Piu, cho những 
sự kiện dasg diễn ra nhanh chóng ở Ý và cho những thất 


L,¡ của chúng ta đang diễn ra ở Nga», - 


_ Vào một đêm tháng#? năm 1942, Hìm-le gọi điện báo - ˆ 


cho tôi về tình hình ở Ý. Theo những tin đặc biệt, tôi 


` 
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_ đàm phán với phe Đồng minh. Tất nhiên Hi(-le tỏ ra vô 
cùng thất vọng đối với ông bạn Mút-sô-li-ni của mình.” `. 


đất vì các ngài chỉ thích rượu, thịt và thuốc lá). ˆ ~ 
“m8. .° hà” cán VN 


biết L4 đang có chuyện gì âm ỷ đây nên dã đề nghị 
Him-le thông báo chuyện này cho Hít-le. Nhưng Quốc. 
trưởng đã trả lời rằng lòng trung thành và cảnh giác 
của Mút-sô-li-ni vượi lên trên mọi sự nghỉ ngờ. Nhận 
thức này càng được Rip-ben-trốp củng cố thêm, Rip- 
ben-trốp hoàn toàn tin vào những báo cáo sai lầm của 
Vòng Mác-ken-sen đại sứ Đức ở Rôm. Lúc bấy giờ tất 
cả các đài phát thanh trên thế giới đã đưa tin. Mút-sô- 
li-ni bị bát. Nhưng cũng ngày hôm đó lầip-ben-trốp vẫn 
mù quảng gọi điện cho Vông Mác-ken-sen rằng cần phải 
bắt được Ba-đơ-gô-li-ô và đưa Mút-sô-li-ni sang Đức 
với lý do: Một chuyến thăm chính thức. 

- Nhưng Ba-đơ-gô-li-ô và Chính phủ của ông đã nắm 
chính quyền một cách vững chắc rồi và ông ta đang 


Đà có một giải pháp cho phép nước Ý có thề rút ra 
khỏi cuộc chiến tranh, Ba-đø-gô-li~ô thông qua các điệp 
viên của mình đã nêu ra vấn đề trung lập của Ý, Đề 
nghị này được chuyền cho Hit-le bằng một công hàm viết 
tay. Tôi khuyến nên rút quân Đức Về tuyến sau vùng Pô, 
như thế sẽ giải phóng được nửa triệu người đề tăng 
cường cho mặt trận phía Đông. Gợi ý này đã làm cho . 
Hít-le tức điên lên. Quốc trưởng tuyên bố trừng phạt tôi 
về tội 4 Theo chủ nghĩa thất bại vô trách nhiệm), 
May nhờ có sự can thiệp của Him-le nên tôi thoát nạn. 

Đầu tháng 8, Hí(-le ra lệnh giải thoát cho Mút-sô-li- 
ni, nhưng chúng tôi hoàn toàn không biết ông ta bị giam 


giữ ở đâu. Kết quả Him-le cho chuyền những tnhà thực ˆ. | 


hành các khoa học huyền bí? bị bắt sau cuộc bỏ trốn của __ 
Hét-xơ về một ngôi nhà ở vùng Van-xi. Những thầy - 


lang băm này nhận nhiệm vụ phát hiện nơi giam giữ “ 


Mút-sô-li-nỉ (việc này đã buộc &húng tôi phải trả giá 
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Tuy vậy trong số đó có một thầy (cao tay ? biết được 
Mú(-sô-li-ni đang bị giam ở một hòn đảo phía tây Na- 
oiø, Öà chắc côn, họ cấWi lực lượng canh gác Mút-sô~ 
li~ni quan h* với bên ngoài. Sau đó Mút-sô-li=mi lại được 
chuyền đến đảo Pôn-da, rồi chuyền đến một khách sạn 


ˆ nhỏ trên đình núi là Gơ-ran-xát-xơ. Và “chính nơi đầy 


Mút-sô~li-ni d# được các lính dù của Đức giải thoát. Ảnh 
hướng của việc gạt bỏ Mút-sô-li-ni suýt gây nguy hiềm 
cho chúng tôi trong vùng Ban-căng. Nhiều thị trấn do 
quân Ý chiếm đóng đã quay lại chống chúng tôi. Ở Nam 
Tư. Thống chế Ti-tô cũng lợi dụng tình hình bí đát này 
chống lại Đức, nên năm 1944 Hít-le buộc phải ra lệnh 
mở cuộc tiến công quyết liệt chống lại ông. Vì vậy cuộc 
thành quân nhảy ngựa” được tồ chức nhằm mục đích 
bắt cho kỳ được Ti-tô. - 


Quân đội và cơ quan mật vụ đáng lẽ phải cộng tác với 
nhau trong nhiệm vụ này, nhưng một lần nữa Hít-le lại 
muốn có sự chỉ đạo song song cả hai lực lượng, cho nên 
khi quân nhảy dù nhảy xuống tồng hành dinh Ti-tô thì 
ở đó không còn một ai. Các điệp viên cơ quan mật vụ 
gài vào đại bản doanh Ti-tô là người có thè chặn việc 
chạy trốn của Ti-tô lại được thông báo quá muộn về kế 
hoạch sơ lược của chiến dịch. Đó là một sai lầm nghiêm 
trọng. Cuối cùng chúng tôi đành phải bằng lòng với 
thắng lợi thu giữ một bộ quân phục mới tỉnh của Ti-tô. 
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San khi cân nhắc lợi hại, tôi khuyên nên chấp nhận đề 
nghị này, Số tiền đầu tiên lấy ngay trong ngân sách cơ 
quan mật Yụ và dược chuyền ngay sang Ắng-ca~ra qua 
tới thư ngoại giao. Rip-ben-trốp cũng đồng ý và cho 
điện ngay tới Võng Pa-pen. Ngay ngày hôm sau, 2 vạn 
S‡¿c-linh dã được dưa bằng máy báy đặc biệt sang 
Ăng-ca~ra. 5 


* ` 
"Voi hồi hộp chờ đợi. Ba ngày sau thì nhận được báo 


cáo đầu tiên của Aloi“díeh, Ông ta đã gặp con người 
mang cái tên Pi»e-rơ do Gian-ke giới thiệu. Trước đây 


ˆ. gaấy năm Pi-e-ơ đã từng làm hầu phòng cho Gian-ke. 


- Với tính cách một nhà ngoại giao, Gian-ke phải đè chừng 
những cái bấy do cơ quan tình báo dịch gây ra, Vì vậy 
ông ta không muốn dính vào chuyện này. Cho nên khi Pi= 
e~rơ đển, Gian-le lập tức giới thiệu đến gáp Moi-dich. 


Thế là tối hôm đó lần đầu tiên hai người. đã gặp nhau: & 


Pi-e:fð có vóc người trưng bình, mắt, sâu và đen, 
- nước dã hơi xanh với chiếc căm bướng bình. Pi-e-rơ ít 
pói riuưng đã gây được ấn tượng mạnh cho Moi-dích và 
Mc':-dích đã đánh giá Pi-e-rơ là người: trầm tĩnh, kiên 
quyế(, rất thông mỉnh. Các câu trả lời của -Pi-e-rơ về 


mọi vấn đề dều rõ ràng và cụ thề, Sau cuộc nói chuyện ` 


đột ngột với con người này, Moi-dích trở nên rất lúng 
túng. Là một nhân viêtình báo nên Moi-díểN bị những 
đề nghị này "lôi cuốn mạnh mẽ. Nhưng số tiền mà Pi-e-rơ 
đòi hỏi lại rất lớn trong khi đó công việc chưa có- gì 


. chãc chản. Hơn nữa Moisish cũng chưa có đủ số tiền ˆ 


ngoạ! tệ này.. 


fi=e¬rơ yêu cầu Moai-dich phải cu: định troig che 
k ngày, "nếu không y sẽ bán tài liệu đó cho sứ quán 
tián Xô — một khách bàng kháe của y, do đó đã làm - 


| cho yấn đề thêm phức tạp. Thế là Moi-dích chạy ngay 


đến Vông Pa-pen bẤ^ -ác'¡ làm sao có: Ất 2à) 1 quyết 
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® 
. vấn đề quan hệ giữa Thồ và Anh, những tài liệu do Xi- 
-xê-“rông cung cấp còn có : .... 


Ä 
chìa khóa mới tình đề mở két bảo mật của đại sứ Anh ở 
Ăng-ca-ra. Chiếc chìa khóa này quả là một công trình 
nghệ thuật. Xi-xê-rông rất vui khi nhận được chìa khóa 
đé. Sau này y nói : chìa khóa rất tốt, giống hệt như chìa 
khóa (4t, Vì vậy y có thề hoàn thành công việc an toàn 
hơn rất nh:ều' khi vắng mặt dại sứ Ảnh. 

Đối với ÄZoi-dích, cổ một việc rắc rối mà tôi muốn đề 
cập ở đây : chuyện này xảy ra trong thời kỳ buồn thám 
của những ngày tôi sống trong tù sau khi nước Đức bại 
trận. 

Một viên sĩ quan Anh dẫn giải tôi từ Rích#mon (nơi 


tôi bị giam giữ) gần Luân Đôn đến một phái đoản liên 


hiệp đặc biệt Anh — Mỹ. Phái đoàn này muốn hỏi tôi ýề 
cách lập và giải mật rnã. Trên đường đi, viên sĩ quan đột 
nhiên hỏi tôi: « Anh nghĩ gì về Moi~dích 2», Tôi nhún vaÌ 
không trả lời một cách trực tiếp. Ông ta lại hỏi: đất 
giỏi phải không 2°, Viên sĩ quan nói thêm : “Moi-dích đã 
kè cho chúng tôi rằng anh ta là người Do Thái. Các ông 
đã lấy dao kề vào cồ và bắt anh ta phải tham gia SŠ và 


._ làm việc cho các ông !, 


Ngoài - những bản thảo điện viết tay bằng mật mã về 


1. Một báo cáo về hội nghị Cai-rô tháng 1Í năm 1943 


- giữa Ru-dơ-ven, Sớc-xin và Tưởng Giới Thạch. Kết quả 


cơ bản'của hội nghị này là lời hứa của Rử-dơ-ven: sẽ 
trả lại vùng Mãn Châu cho Trung Quốc sau khi Nhật thất 


_ bại Thật ngạc nhiên biết bao khi một phụ nữ Ba Lan 


làm việc cho cơ quan tình báo Đức đã báo cho chúng tôi 


-__ biết vào tháng 2 năm 1945 giữa Mỹ và Nga có một hiệp. 


ước bí mật, 


Không tham khảo ý kiến của Tưởng 'Giới Thạch, Ru~ ˆ 


ri dã chấp nhận giúp Nga làm con đường xuyên 
| ñn Châu và các.cảng Đại Liên. Ác-tua đè đồi lấy lời. 
7 N " 1 c ø : \ _ \ , + 
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=> xã 

, “Ắu- ˆ ` 
điều mà đại sứ Anh ở kệ uy đã m miêu CuẾt 2 ta các 
bức điện gửi về Bộ Ngoại giao Anh. z 


Trước hết họ giữ trung lập, nhưng vẫn (âp lung quân 
đội tại vùng Tơ-rát-xơ đề giam chân các sư đoàn quân 
Đức ở Bun-ga-ri đồng thời tăng nhanh sự chuyền giao 
phương tiện chiến tranh của phe Đồng mính cho Thồ và 
cuối cùng là sự thảo luận ngày càng thường xuyên hơi: 
giữa Thồ và cơ quan tham mưu: của phe Đồng minh. 

Cũng theo: những tài liệu này ngày 15 Kon, ð năm 1944 
Thồ ngả hẵn về phe Đồng minh. 

Điều này có 'quan hệ trực tiếp. tới cuộ 
«Chúa tè», | tr X = 

Hiền nhiên là từ ngày ấy, sEflie tôi phải chờ đợi riqcE 
đòn sấm sét của các nước ĐH G giáng lên đầu 
chúng tôi. 

Nếu Sớc-xin thực hiện Nướồ: kế Hs» xâm tờớ vùng 
Ban-căng vào cuối năm 1943 thì theo tính toán của tÔi 
chiến tranh đã kết thúc vào mùa xuân năm 1944. 

Ban-căng như một trái đào chín đỏ, sẵn sàng rơi xuống 
khi có một va chạm nhỏ. Điều này sẽ đề hở sườn hy 
Đông Nam của Đức, 

Nhưng quân Đồng minh lại muốn dùng máy bay. c= _ 
-boơm đường bộ, đường sắt, kho tàng. : | 

Theo tàt liệu của Xi-xê-rông, tồn thất đầu tiên phải là 
Xô~-phi-a vào ngày 15 tháng 1 năm 1944, 

Thành phố này đã dược thông báo kịp thời, nhưng chúng 
tôi không thề làm gì hơn đề ngăn chặn cuộc tấn công đó. 

—* Vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm 1944, Xi-xê-rông ngừng 
mọi hoạt động. Tháng 4, Thồ- cắt đứ( quan hệ ngoại giao k 
với Đức và ngả hấn sang phe Đồng minh, 

Ñgay từ đầu, tôi đã luôn luôn tin rằng Xsuxe Peh 

_ việc VỚI kt hoặc nhiều ý đồ. Tưng Kông bao ở tôi _ 
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ĐÔ ĐỐC CÁ-NA-Rï XUỐNG ĐỐC 


Vào cuối tháng 2 năm 1942 vị trí của Ca-na-ri. không. 
đứng vững được nữa. Bạn bẻ và những người dưới quyên 
ông có thề không hiều dược điều này, nhưng"tôi biết Hí- 
_le đã tính toán đầy đủ việc gạt bỏ ông ta. Vấn đề trượt 
đốc nhanh chóng của Ca=na-r! là một sự kiện có tầm quan — 
trọng lén trong cuộc cạnh tranh giữa những nhà kỹ (buật 


trong suốt thời kỳ chiến tranh. 
Giữa năm 1941, chúng tôi dã đưa vào sử dụng x&ệt loại 


phương tiện mới có tác dụng phái hiện máy bay dịch từ _ " 


. xa, Không quân Đức tập trung nghiên cứu loại phương 


tiện này. Tác dụng của nó trong công tác phòng không là ` 


có thề xác định chính xác vị trí và khoảng cách máy »‹v 
địch. Loại thiết bị này gần với máy ngắm tự động đ6 gâv 
những tồn thất nặng nề cho đối phương. Vì thế chóúsz (?¡ 


trang bị loại máy này cho tất cả các sân bay ở Bãc và . 


Tây Âu.. Một trong những căn cứ quan trọng nhất n%:n\ 
ở mũi Ăng-ti-phe gần Ha-vrơ bị một đội biệt kích ân5 
tập kích bất ngờ ngày '27 tháng 2 năm: 1942, chúng phá 


nảy phần lớn cần cứ và chụp ảnh những cái còn lại, Sau#ft 
“hi tiêu diệt đội quân Đức, họ rút xuống ca-nô chuồn — 


thẳng. Không thề nói hành. động quả cảm và đầy (tháng 


bv 2+ 2g không gây một chẩn động gì cho tòng hành. 
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đình Hit-le. Nghe tin này, Quốc trưởng như phát điên lên, 
Cái bực đó có lý, Bỏi vì cuộc điều tra 'sau này đã phét 
hiện những thiếu sót nghiêm trọng trong các biện pháp 
phòng ngĩữa của quân đội, nhất ÍA về mặt nguy trang v› 
bảo vệ còng trình. 

5s mấy ngày suy ngh† kỹ, Hít-le cùuo Đai Him-le đến 
và yêu cầu báo cáo đầy đủ những tiến bộ kỹ thuật trong 
ffch vực vô tuyến thám không của các cường quốc phương 
đáy. Ngài bết sức than phiền Ca-na=n: vì cho đến khi do 
Pne ta văn chưa cung cấp được một tin gì cho Quốc trưởng. 


“ 


Cơ quan nghiên cứu kỹ thưật không quân Đức đã viể: 


mội b4o cáo dựa trên những phái mình của họ và kết 


quá nghiên cứu các máy thu được của đối phương. Nhưng 


phông cái đó lại không phải là cái Híi-le yên cầu. Ngã: - 


truốn có một bức tranh toàn cảnh về những gì do cơ quan 
tình báo quân sự của Ca-na-ri biết về địch, nhưng cũng 
như mọi lần trước, lần này Ca-na-ri không thỏa mãn 
được đòi liỏi của Quốc trưởng. Điều ấy để i2 do dè Hí‹- 
le gạt bỏ ông và cũng từ ngày đó số phận của Ca-na~r: 
được quyết định rồi. © s 

điệt dịp may đã đến với Him-le và Hày-đrích, Hai Ông 
_ „mở một cuộc tiến công quyết định đối với Ca»na=ri, Ha» 
,đrích hỏi: Liệu Dan 6 có thè đảm nhiệm được công việc 


của cơ quan tình báo quân sự không? Tôi trả lời rằng: 
—- Trong lác này ehưa thề đâm đương được những: 


nhiệm vụ và trách nhiệm khác, 


Chính lời từ chổi ấy đã có ảnh hưởng đến quyết định ˆ 


của họ là chưa tấn công Ca-na-rì nga 


Sau đó tôi nói chuyện lại với Hi m-Ìe, Ông ta cho rằng † 


việc từ shếi e&n tôi như thể là được, vì chưa nên thay 


_ đồi sớm. Vì gạt bẻ Ca-ma-ri không khó, nhưng hiện na. 
_ Quốc trường chưa đất khoát giao cho Hìm-le yên HSỢ, 


4 


đạo và iè chức một eø quan tình báo thống nhật Ô ˆ 


s 


~ 


cệc TIẾT) 


Tôi không thề không bày tỏ một vài thiện cảm đối với 
Ca-na-ri, một người rất thông mình, nhạy cảm va đầy 
những tính cách tốt đẹp. Ông ta rất yêu con ngựa với 
con chó của mình và thường nói: 


— Này öng Se-len-béc ! Ông có thấy tính hơn hẳn của. Ẫ 


loài vật không 2 Con chó rất đặc biệt, không bao giờ nó 
phản bội chủ. Tôi không bao giờ có thề nói những diều 
như thế đối với con người. Còn ông, người bạn đường 


đáng yêu, luôn luôn tả ra hảo tâm và í(ình. cảm thân thiết - 


đối với tôi. | 

Dù ở Tay-ban-nha, Bồ-đào-nha, Hung-ga-ri, Ba Lan, 

Phần Lan, hay ở bán đảo Scăng-di-na-vơ, Ca=na-ri vẫn 
-tuôn luôn biết được những nét đặc biệt của đất nước mà 
ông đặt chân đến, nhất là thức ăn và rượu. : 

Ông thường xuyên mời tôi tham dự những cuộc họp 
trơng cơ quan tình báo quân sự. Vì vậy tôi có thề hiều 
được những yếu kém của cơ quan này. Các biện pháp của 
Ca-na-ri thật quá nhân dạo đối với một (ò chức khồng 
lồ như thế. Những người dưới quyền ông muốn làm gì thì 
làm, và nếu chẳng may buộc lòng phải trừng phạt ai thì 
sau đó ông luôn luôn tìm cách làm giảm nhẹ tính nghiêm 
trọng của sự việc. ` 

Trong nhiều vấn đề, người ta có thề coi ông như một 
con người bí ần, Mặc đầu theo đạo Tin lành nhưng ông 
lạ rất thích nhà thờ đạo Thiên chúa Rô-manh, thích 


_ tính tÐ chức, sức mạnh và lòng tin của nó. Nước Ý và - 


Va-ti-căng đã có một ảnh hưởng lớn tới ông. Dấu hiệu 
của ảnh hưởng này nằm trong sự thông mưu của họ về 


đàm phán hòa bình từ năm 1939 và trung tâm là Va-ti- “ 


văng. Chính vì lý do này mà Hay-drích đã lập ra hồ sơ 
về Ca~na-ri (bao gồm những người than cận của đô đốc, 


- 


của tướng Ốt~stô và của Bộ chỉ huy tối cao) với cái tên. 


_ bí ân Vì nhà thờ đen ở Rô-ma», Hay-drích tiếp tục thu - ˆ 


h ( ` 
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| 


thập (ài liệu về Ca-na-ri đề có thề gạt bỏ ông vào bất 
cứ lúc nào. 

Trong những*ngày cuối tháng 5 năm 1940, tôi hết sức 
bối rối về những am mưu này. Cố nhiên trong dó Ca- 
qa-r!t giữ vai (rò quan trọng hàn# đầu. 


Một buồi tối, khi tôi đang làm việc trong phòng thì 


nhận được điện của HAy-drích giọng chua cháf yêu cầu 
tôi đến gặp ông ta. Muy-le cũng được triệu tập tới: Khi 
chúng tôi bước vào, Hay-drích không nói gì mà chỉ ra 
hiệu mời ngồi. Không khí nặag nề bao trùm căn phòng 


khá lâu. Muy-le trầm ngâm suy nghĩ, đôi mát dõi theo' 


làn khói thuốc và ngón tay gồ gö nh trên bàn, vẻ căng 


thẳng chờ đợi. Cèn tôi nghĩ chắc có điều gì sắp xảy. 


ra dây? 
Hay-drích mở dầu câu chuyện bằng câu hỏi Muy-le: 


— Cuộc diều tra về những người trong cơ quan tình 
báo quân sự ở Muy-ních như Giô-dép Muy-le, Vông Đô~. 


qa-m và những người khác cùng tất cả những đề nghị -: 


hòa bình dầu tiên của họ với Va-ti-căng đến dâu rồi ? ¬ 

Sau này người ta biết rằng thông qua một thầy tu do 
tiến sĩ Lây~be làm trung gian, Giáo hoàng đã ủng hộ đề 
nghị hòa bình từ năm 1939. Nội dung của đề nghị này là 
xây dựng ở Đức một chính phủ không có Hít-le. Đại sứ 


Ánh bên cạnh tòa thánh — ngài Ác-xi Ốt-sbøn — đã ˆ 


cam kết miệng trước mặt Giáo hoàng là Chính phủ Anh 
sẽ chấp nhận đề nghị hòa bình với điều kiện có thay đồi 
chế độ ở Đức đồng thời cũng bảo đảm Sẽ không. có một 
. cuộc fấn công nào xảy ra tại mặt trận phía Tây và được 

sự thỏa thuận ngầm của Chính phủ Pháp, nước Áo và 
phần đất vùng Xuy-dét sẽ được sáp nhập vào nước Đức. 
. 1. Vông Ðô-na-ni là mật luật sư và là 

Ca-na-ri, bị hành hình tháng 4 năm 1945, 


ˆ 


ủy viên nhóm Ốt-stơ — ` 
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tư Xe :. : 
Hay-drích quay Sen hề VỆ 2E: 
— Ngài Se-len-béc ! Hã, y cho tôi biết, Tiểu tôi ¡ nhớ không 

lâm, có phải Giô~‹ đé p Muy-le đã một. lần nàøe đé muốn nói 

kẻ tả sơ quan ông về vấn đề bác sĩ Nốe-chen phải không 2 

'Yrí nhớ tuyệt vời của Hay-drích làm tôi rất đỗi ngạc 
nhiền, Tôi giải thích : -:) 

-— Một. hòm tiến sĩ Nóc-chen ss với tôi rằng một | 
người tên là Giô-đép Muy-le có thề tiến đến các bậc P- 
-thang cao hỡn trong hệ thống giáo hội. Theo Nấc=chen, -| 
cải anh chàng Giô-dép Muy-le này là mệt người rết thông Ä“ 
mình, tuy sẽ phận không may mắn, nhưng những. tín raà | 
anh ta cung cấp không phải ít tác dụng. 

tiay~drích to ra dám chiêu và quay sang Nuy-le KiỔI r 

— Hãy làm sao theo dõi chặt nhóm này ! 

Ông ta lại đề cập tói mộ vấn dề khác: 

=——= Quốc frưởng và Him-le vêu cầu tôi điều tra raệt 
trong những vụ phản bội lớn nhất, Cách đây f¿ lâu, chúng 
ta thu được hai bức điện do Chính phủ Bì gửi cho Va-t- — —— ~ 
căug thông báo ngày giờ cụ (hè cuộc tấn công các ước ` 1 
phương Tây của chúng ta đúng trước khi Quốc trưởng _ 
chính thức ra lệnh 36 giờ. Những tỉn này cũng được chuyền 
cho Chính phủ Hà Lan. 

Quốc trưởng hết sức tức siin và thét lê¡:: 4 Thật iã °| 
nhục nhã !°. Ngài muốn băng bất cử giá nào cũng phải. ˆ , 
tha ca bọn phản bội. Và đây là điều tôi muốn đề cập (ói! 
Quếc trưởng cũng đã giao cho Ca-na-ri nhiệm vụ điều tra ` 
vụ mày mà lẽ ra không nên giae vì như thế có nghĩa là Ẵ 
# trôi ong fay á9, nuôi cáo trong nhà 9. Chỉnh nhóm Ca-na- 3 
rì œŒag là đối tượng điều fra của chúng ta, Tôi vừa gọi điện _ x. 
cho Ca-na-ri và cố nhiên đã lái ông ta sang hưởng khúc, 

3gy-lo từ nấy đến giờ vẫn mgồi im bầt đều nói bằng ˆ .. 
tật giọng khô khốc: Cổ nhiên Ca-wa-ri đã làm những  .“~ 
việc sây, tôi đề nghị Sê-lcn-béc trực tiếp phụ trách điều — 
tra vụ đó và báo cho chúng tôi biết tnh hỳn, vì ông có > 


- £ấ 
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quan hệ tốt với Ca-na=r! và được Ca=-na-ri tin hơn những 
người khác. Tôi tin rằng Sê-len-béc sẽ giải quyết tốt vấn 
đã với tài khéo léo và giỏi xử trí của minh. - 

Qồng một giọng mỉa mai, Hay-drích nhận xét và cánh 
giả (ời đề nghị của Muy-le, sau đó quay lại phía têi nói: 

=— Đồng ý! Tốt nhất là ông Sê-len-béc tiếp cận với 
Ca-oa-rlL Buồi họp đến đây kết thúc. 

Wềm sau tôi đến gặp Ca=na-ri. Cũng như mọi khi chúng 
tôi nội hết chuyện phiếm này đến chuyện phiếm khác, 
nà» chuyện thời tiết, chuyện về giống ngựa -v.v.. 

Nhưng không ai đề cập đến vấn đề mà cả bai chúng 
tòi đều thấy. cần phát nói. Khi sắp chia tay, Ca>na-ri đề 
cập vấn đề: | 

=- HAy-drich đã cho ngài biết một câu chiiyee kỳ quái, _ 
| đó là việc phát giác sự tấn công của tôi phải không 2? 
| — Vông, tôi fn rằng chúng ta sẽ nói rõ chuyện này. 
| túc đó Ca-na-ri giải thích sự việc khác di. Ông ta 
| kbông nhác một lần nào đến Rôm, đại sứ Anit, đến Va- z 
ti=c5ng và các bức điệo. S 
\ fòq việc ngày giờ tấn công của Đức bị tiếi lộ, theo x4 
Ông: Trước hôm cuộc tấn công nồ ra, một cán bộ ngoại ~ c3 
`. lao Đức đang có mặt tại sứ quán Hà Lan ở Brúc-xen _ 
lúc đó nói rằng: Ông ta thấy vợ đại sứ Hà Lan nhận được 
điện thoại của một người nào đó. Khi nghe điện, bà ta tỏ 
ra vô cùng bối rối và sau đó liền rời sứ quán ñgey. 
Sau cú điện thoại ở Brúc-xcn, người ta lại thấy xuất 
i hiện lí thư do một ng ười ở Bộ Ngoại giao Bì viết, _mIỘI 
_ đụng tương tự như bức diện của đại sứ Hà Lan ở éc- 
_—— lin báo trước cuộc tấn công của Đức. | 
`. Khi thảo luận chưyện này với Hay-đdrích, lôi & nhận ở TẾ 
xét rừng: những lời giếi thíek của Ca-na-ri hoàn toàn — ~ 
ki°ng có gì chứng tẻ đó là phân nhánh của Rôn. TS ảng 
_ Đà Ca-na-ri và tôi đã bết sức cế gắng nhưng vấn không. Ta. 
= làm sao từ ra thề = x22 i2 trách đun mua điều 3 20 
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tra đại tá Rốt-lezdơ phụ trách phân 5a íình báo quân 
sự ở nước ngoài. Đó là một sĩ quan rất có năng lực mà 
chúng tôi đã có dịp làm việc với niau. Vấn đề này cho 
mãi đến trước năm 1944 văn chưa được làm rõ. 

Vào năm 1944, sau khi Ca-na-ri bị bảt, Kốt-le-dơ bị 
thầm vấn, khi đó ông ta mới nhận: 

— Vào năm 1940, dưới sự chỉ đạo của Ca=na-ri, Ð3-na-ni 
và tướng Ốt-stơ, tôi dã viết một báo cáo nói rõ rằng đại sứ 
Bi ở Rôm đã nhận được một nguồn tìì do nhà báo Do 
Thá: tên là Stéc-nơ cung cấp. : 

Nhà báo này theo đạo Thiên chúa và có quan hệ vớt 
Giô-dép Muy-le lúc đó chỉ huy cơ quan tình báo quân sự- 
ở Muy-ních. _ 

Trong lời trình bày của mình, Stéc-nơ đã tố cáo Giô- 
dép Muv-le là người cung cấp tin tức cho ông ta. Nhưng 
Muy-le lại nói rằng: lời buộc tội này chỉ là sự vu khống 


độc ác của một số linh mục theo dòng Bê-nê-đích ghen - 


_ tức trước những quan hệ tốt của Muy-le với một cha đòng 
Giê-giuýt, tiến sĩ Lây-be. 
Tóm lại việc đó hoàn toàn là âm mưu nhằm cắt đứt 
_ những ảnh hưởng tốt của Muy-le. Ca-na-ri đã tin vào 
lời giải thích của Muy-le và cấm Stéc-nơ hoạt động 
báo chí, Ta r1 ở 
Nhưng trong báo cáo gửi Ca-na~ri tôi đã nhấn mạnh rằng 
người ta không chè không nghỉ ngờ Muy-le được. Tuy vậy 
Ca-na-ri đã bát tôi không được nói. Một món tiền lớn đã 
-được giao cho Stéc-nơ sử dụng và Stéc-nơ đ 
_- Rômsang Thụy Điền. Nhờ có nhữn 
._ Ca=ha-ri có thề che chở dược cho 
Ngoài những quan hệ cá nhân v 


buồi sáng, Ca-na-ri và tôi còn ha 
Hãy-drích. - . „Ã _ Y Bặp nhau ở nhà 


_ Nói chung, tôi thường tham dự 
giữa hai người, Không những cả ha 


Giô-dép Muy-le,. 


ược chuyền từ - 
g thuyên chuyền này mà 


à các cuộc cưỡi ngựa _ 
các buồi nói chuyện h 


Leho phép tôi dự họp. 


mà hình như còn cần dến sự có mặt của tôi. Cứ mỗi lần 
tôi giả bộ lẳng tránh lchông muốn tham dự thì một trong 
hai người lại đến tìm. Thật hết sức buồn cười khi thấy 
họ đặt che tôi những câu hỏi liên tiếp như sau: Liệu ông 
có thề hiều được những câu như thế này không? Có gì 
ìn náu sau những lời nói này ? Sê-len-béc, ngài hãy cho 


biết là tôi đã nói đúng những điều cần nói chza2 Có gì”, 


quá đáng không 2 Quả thật tôi là một cái đệm giữa hai 
người và được họ (in tưởng: HAy-drích luôn (ỏ: ra tôn 
trọng Ca-na-ri. Vì từ năm 1923, khi Ca-na-ri đã là chỉ 
“huy chiến hạm Béc-lin, thì Hay-drích ¡ mới chỉ là một trong 
số học viên đó. 

Mặc dù Hay-drích sung sướng vì có vị trí cao hơn 
người chỉ. huy cũ của mình, nhưng vẫn đối xử với Ca- 
na=-ri bằng một thái độ rất kính trọng. Điều này dối với 
một người như HAy-drích có ý nghĩa rất lớn. 

Trước khi bị ám sát ít lâu. Hay-drích nói với tôi về 
những bất đồng giữa ông ta-với Ca-na-ri,rồi kết luận: 

— Không có vấn đề lùi bửớc hơn nữa với Ca-na-ri› 
Ông Se-len-béc chớ đè cho Ca-na-ri ru ngủ. Nhìn ông 
và Ca=na-ri người ta tưởng đó là đôi bạn thân. Song nếu 
Ong quan hệ với €a=na-ri bằng bàn tay nhung lựa sẽ không 
đi đến một kết quả gì. Ông ta là người theo thuyết định 
mệnh, chỉ có str cứng rắn mới có tác dụng. Cũng cần cứng 

_ tắn hơn đối với người dưới quyền Ca-na-ri, vì đó là một 
bầy trí thức ®a hoa. Đối với họ, cử chỉ lịch thiệp là dấu 
hiệu của sự mềm yếu.. 

Hay-drích khì 


hòa giải giữa hai ông. Đó là một mệnh lệnh. 


_ Đau cuộc nói chuyện lần đó ít lau, tôi. 9# ơ 3 : 
Ca-=na-ri. Thực ra chúng tôi thường, huy si ngựa đụ : 


chơi và bàn sn _ 
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uyên tôi hãy suy. nghĩ kỹ tất cả những t 
điều trên và phải hành. động. như một người trung gian | 


- đích trước tiên là gì 


% 


Nhưng ông ta biết rõ những cuộc dạo €0! sày có mục 


vì quan hệ của họ đang có nguy cơ tan vỡ. 


Một hôm tôi phải cùng Ca-na-ri giải quyết một vấu 


đề không lấy gì làm thích thú như sau: Các nhà chức 
trách một ước trung lập bát giữ 6 điệp viên cơ bội 
cửa cơ quan tình báo quân dội Đức, troøg đó cé 4 
người khai thuộc cơ quan tình báo chính: irị 2 người 
khai là nhân viên phản gián của cơ quasa Ê7iéf-sta=nô. 
Nhưng sau khi hỏi lại Muy-le, tôi dã phát biện họ hoàn 
toàn không phải là người của tê chức này. - 

Lời giải thích của Ca-na-ri hết sức lạ lùng trữ sau: 
““húng tôi phải chỉ thị cho các nhân viện của mình mỗi 
khi bị bắt phải khai ià tham gia trong mội (ô chức khác. 
Ông đề nghị điệp viên của tôi khí bị bải hãy khai làm 
việc cho tình báe quân sự, còn những điệp viê¿ của Ông 
chì khai là nhân viên của cơ quan tình báo chính trị, Như 
zậy các cơ quan phản gián của địch sẽ bị rối mà lên, ïĩc. 


s# không thè hiều được những quan hệ phức (äp đến mức. 


. nào giữa các cơ quan chúng ta với nhau. 
Lần đầu tiên tôi phát hiện ở Ca-na=ri thững dấu hiệu 


_của sự mệt mỗi sâu sắc. Những xung đột nội bộ thường ` 


xuyên làm cho ông kiệt sức, Chiến thuật lạnh lùng củ: 
ilay-drích đã bắt đầu đem lại kết quả. Ca-na-ri lo láng, 
căng thẳng. Tôi nghĩ đây là biều hiện ìo sợ bèn trong cắt 
Ca-na-ri, Chủ nghĩa bị quan ở ông đã tăng lèn và nh†iầu 
lần nhắc lại rằng « Chúng ta dã chả nói đi nói lại về những 


__ #t việc ở Nga sẽ không xảy ra như Quốc trưởng và cẽ 
_— yẩu của ngài tưởng tượng đó sao 2 Thế nhưng chẳng bao 


giờ họ chịu nghe sự thật, Tôi lớn tưồi hn ngài rất nhiều, 
T@i biết điều đề, Ñhưng (2ï yeu cầu cả bai chúng ta hãy 


~ 


.~- 


t 
ữ mỗi Han hệ giữanông và Ìlây-drích, 


_rửng vàng. Nếu những người ở trên, những qgưười ` Kc 
“. _ 2 ` ễ, 'gười chúp ` 
mự ấy thấy chúng ta có ý kiến giếng nhau tủ có thà họ 
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sẽ lưu ý hơn. Tôi rất muốn nối lại những quan hệ bợp lý 
với Hay-d:ích, không thè kéo dài tình trạng này mãi 
được ?. 

Cá Hay-đrích và Ca-na-ri đã giao cho iô: trách nhiệm 
tồ chức cuộc gặp gở . hai người, Cuối cùng họ D2 
gšn nhau, 

xÌni cơ cuan mật vụ đọp ở Pra-ha tháng 5 năm 1942. 
_Ga=na=ri nhượng bộ trên mọi phương diện. Bản giao.ước 
về & Äfrời guyền ¿z¡" là kết quả của cuộc gặp này. 


Ít lâu sau, Ca-na-ri. công. nhận những mưu đề củ: - 


_iay-drieh đã làm ông hết sức bối rối. Mặc dù đã tim 


> -được một giải pháp tạm thời nhưng ông vẫn có linh tính 
răng Hay-drích sẽ sớm tấn công ông lần nữa' và thỏa - 


thuận này chỉ là một trì hoãn nho nhỏ mà thôi. Ông 
nói với giọng mệt mỗi chán chưởng. _ 

Tôi nhất trí với ý kiến Ca=na-ri và (in rằng nếu Hãy- 
drích còn sống thì Ca=-na-ri chắc đã phải rời khổi vũ 
đà: chính trị từ măm 1942 rồi Đó không phải vì những 
hoạt động lật đồ của Ca-me=ri mà vì cả những lý đọc 
thết bại của cơ quan tình báo quân sự nữa! (Điều này 
chỉ mình Nay-drích biết nhưng ông đã giữ lớn). 

Ca=na=ri cảm thấy điều đó nhưng với một chủ nghĩa 
dịnh mệnh gần giống với phương Đông, ông không tìm 


cách chống. lại nà tin vào số phận định sẵn đè cho bản vấn 
thân ông và tò chức của mình írôi theo dòng nước, Ông 


_ là người thường hay (hồi phồng những hy vọng viền 


Yông, ít chm lo công việc, đi lại liên tục từ nước này. -- 
_ §ang nước khác, từ tnặt trận này sang. rmnặt trần khác, 


_ đần đần cũng đã phác họars một mưu đồ rộng lớn 


_ Nhưng đến thời điềm quyết định lại lài bước Ông đau - 
_ đớn phiền năo về kết quả dau xót của chiến tranh và ˆ 
_ 5W nhầm lăn trong chỉnh Ñhững tế hoạch của mình. Ông Š 


đề. Thở rộng không giới hạn tồ chức tình báo. quân. SỰ; 


tha ập một cách mù quáng „a2 con n người nguy hiềm, k.- 
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những kẻ gian hùng đầy lo ngại. Công 


vì tiền hành 

- một cách chậm chạp và yếu ở( rồi bó bến. Đối với tôi 
toàn bộ tò chức của ông giống như mội con quái vật, 
Tình hình như thế. thì làm sao they đồi được nrếu không áp 
dụng những biện pháp hấu biệu trong khu vực tình báo 
quân sự quan trọng này. Cứ như thế thì làm sao có thề 


gây được ảnh hưởng nào đé đối với oác nhà lãnh đạo 
tối cao, làm sae thay đồi chính sách của họ được. 


Việc này xảy ra vàe năm 1942. Đối với tôi đây là 
một thảm hẹa ! (Năm 1%4§ đánh dấu giai đoạn đầu, còn 
năm 1944 — 1945 là một sự kết thúc b¡ thảm). 


Trong rất nhiều cuộc né: chuyện với các bạn đồng 
nghiệp, tôi thường bày tỏ thẳng thản những suy nghĩ của 
mình nhằm động viên hẹ hết sức cố gắng trong công tác. 
Tôi muốn làm cho họ cảm thấy rằng không có những 
tình báe tốt thì khêng bao giờ chúng tôi có thè dạt được 
mục dích đã đề ra. Những tin và báo cáo của chúng tôi 
phải rất đầy đủ, chắc chắn, đề làm sao cho các nhà 
lãnh đạo tối cao nhờ dó mà có thề hiều được sự cần 
thiết phải có (giải pháp khác %, giải pháp thương lượng 

. hòa bình. Tản 35s 

Năm 1943, Ca-na-ri bị nghi ngờ về một vự phá hoại. 
nghiêm trọng ở Ý, Bó là thời kỳ thống chế a-đô-gli-ô 
quan hệ với eác nước Đồng minh phương Tây nhằm tìm 

"cách chấm dứt chiến tranh ở Ý. Tướng A-mê, trưởng - 
cơ quan tình báe Ý eùng với Ca-na-ri đã làm mọi việc 
cần thiết đè che mắt các nhà lãnh đạo Đức về sự quay 
ngoắt {80 độ sang phía Đồng minh cửa Ý. Tất cả những 
báo cáo do cơ quan tình báo chính trị đã báo trước nguy 
_cơ sự thay- đồi này. ` MÔNG 's _ 

Mặc dầu vậy, tất cả những báo cáo của Ca-na-ri gửi 
lên nguyên soái Kây-ten, cấp trên trực tiếp của ông ta, 
vấn không hề đả động gì đến tình hình nguy hiềm ấy, 
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Trong khi đá báo cáo của tôi lại gợi cho Hít- 


le nỗi oz¿ ra tt cà những biện pháp phòng 
ngừa phải do pb:a qúân sự 'NEP hiện. Quân đội mới là 
người quyết dịaà cøði cùng. Theo quyết định của Kây- 
ten (có thề là do Ca-na-ri xúi gìục), Ca-na-ri đã sang 


làm việc với tướng A-mtê và Ca-na-ri đã nhất trí đề 
nước Ý rút ra khỏi cuộc chiến tranh mà không gặp khó 
khăn gì do những biện pháp đối phó của Đức gây nên. 
Thỏa thuận mày, cố nhiên được giữ kín giữa hai người 
và chỉ những tưyên bố chính thức của A-mê mới được 
gửi lên Kay-tem. Đảo đảm chính thức đó là ®phe Trục 
muôn năm, nước Ý là nước trung thành nhất !». 


_—_ au 6 ngày, tôi đệ trình lên Hiít-le một tài liệu đầy đủ 
về sự phản bội của Ca-na-ri. Nhưng Hịm-le đã không 


trình tài liệu mày lên Hít-le. Sự việc diễn ra như sau: 
Một trong những cộng tác viên của Ca-na-ri là đại tá 
Hem-phơ-rích, một thành viên trong Ban tham mưu của 
tướng Vông Rin-tơ-len tùy viên quân sự Đức ở Rôm. 
Đại tá sử dụng hai lái xe người Ý. Họ là nhân viên cơ quan 
mật vụ của tướng A-mê. Tôi đã báo cho Ca-a-ri mối 
nguy hiềm này, nhưng Ca-na-ri nghĩ rằng Hem-phơ-rích 


là một cán bộ cao cấp như vậy thì còn lo gì nữa nên đã ˆ 


chế: nhạo tôi: 4A, ngài Sê-len-béc! Trong nghề nghiệp 
của chúng ta, chỉ sau một thời gian ngắn thì nhìn Đạo, 
đâu người ta cững thấy toàn là ma quỷ !?, 


Một trong hai lái xe này là nguồn cung cấp tin quý - 
báu cho cơ quan tình báo chính trị chúng tôi. Vì anh ta - 
dã kề lại tất cả các bưồi nói chuyện và mọi nhiệm vú _- 
của A-mê cho một người bạn thân mà người bạn đó lại - 


chính là nhân viên của chúng tôi. Vì vậy dần dần chúng 


tôi đã có một cách nhìn lòng uát, Tố nét về âm mưu. và - 


thủ đoạn cửa Ca-na-ri. - 


Tôi nhớ là đã viết thêm. van: tài liệu 'trình lần Him-le _ 


một câu như sau: mm. ra phải „đánh giá Ca-na-ri là 
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người đã ïic hiện được sốc: ý đồ riêng của uứnh 
nhiều hơn những euộc gặp gỡ với À-mê ", 

Trong những năm 1941, 1942, công việc chủ yếu của 
cơ quan tôi là tủ tiêu những tên chỉ điềm phản bội ở  Í, 
Mãi đến tháng 5 năm 1943, khi tbình đoàn châu Phí? éồu 
hàng, vẫn không có một tàu shở đầu, một tàu cEu¿zÈn 
quân hoặc một máy bay vận tải nào của Đức không È¡ 
các nướế Đồng minh phát hiện được vị trí của nÓ. £?2v 
là một việc hết sức rõ ràng... Trách nhiệm này là ¿huộc 
về cơ quan tình báo quân sự Ì 

Him-le luôn luôn giới thiệu Ca=na-ri như một chỉ huy 
nghiêm túc, đầy kinh nghiệm của cơ quan mật vụ muà (ôi 
phải học tập rất nhiều, còn sai lầm và việc chống đối 
chế độ của ông ta lại là việc khác. Điều này hông cần 
quan tâm đến. Khi tôi trình tập hỒ sơ nói về sự phản bồi 
của Ca-ra-ri thì Him-le nhấm nhấm đầu ngón tay về 
khó chịu và nói rằng: tHay đề cái đó đấy! Tôi sẽ 
chuyền lên Hít-le khi thời cơ đến ! lọ, : 


Nhiều lần tôi đá nhâc và nhấn mạnh đến việc nây v? 


nó rất quan trọng đối với tương lai nước Đức và. những 
nỗ lực chiến tranh của Đức. Nhưng rất dễ nhận thấy Ra 
_ Him-le muốn thoái thác trách nhiệm, : 

Cũng như HAy-drich, hình như Him-le không thề lòeh 
"động được khi phải xà quyết vấn đề liên ¬ ong đến đô 
đấc Ca-na-rl- - 

Tôi suy nghĩ và gân như tin chắc là Ca xả vào ?ú 
lúc nào đó, hình như đã biết một diều øì bí ầm về tha 1= 


le, nếu không thì chẳng bao giờ ông ta lại chịu ngồi z; nản: 


một cách thụ động tập iài liệu mà tôi đã trình lên, 
Những năm sau đó, công việc của Ca-na-ri càng ngày 
càng trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù rất thêng minh nhưng 


thái độ của ông ta đã làm _sho người ta nghỉ ngờ. Nhiều ˆ _ 


người nắm được nhiều chứng cớ chứng raính những hoạt 


động khả nghỉ của. Ca-na-ri, Còn Him-le thì ]..P định | 
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áp dụng chiến thuật sinh sôi rấy HỚệP với Ca-na-ri. 


Không bao giờ ÍHim-le lạt bày tỏ thái dộ của mình về 
Ca=na~ri trước raät Hít¬le. Ông ta luôn luôn chờ cho Hít-le 
nêu vến đề trước, sau dó mới nhắc lại ý kiến của những 
nhà lãnh đạo khác thuộc lĩnh vực chính trị hoặc quân 


sự vì một lý do nào đó dã chống lại Ca=na-ri. 

Him-le vẫn củng cấp thường xuyên cho những người 
chống đối Ca-na-ri nhiều tin mới nhằm bồ súng thêm 
cho những ý kiến chống dối của họ. - 

Giữa năm 1943, với sự bảo vệ và ủng hộ của Ca-na- 
ri, Kây-ten.dự định giúp ông tồ chức một cuộc thanh 
lọc trong cơ quan tình báo quân sự. Kây-ten nói với Hit~ 
Ì©: Ông đã quyết dịnh việc nầy với tư cách là người 
đứng dầŸ tò chức LOKW. Tò chức này cần có một luồng 
gió mới thồi vào đồng thời phải có người chỉ huy riới. 

Nhưng mưu đồ cuối cùng này chẳng có tác dụng gì cả. 
Vì từ trước 1944, những khuyết điềm cá nhân và nghiệp 
vụ của Ca-na-ri đã làm nại ông, dẫn đến việc Ca-~na-ri 
đã -bị mất chức sau này. 

Hit-le nói một cách chính thức và đực giản rằng: Tiến 
trình của cuộc chiến tranh đòi hỏi phải thống nhất các 
cơ quan mật vụ Đức. (Đó cũng là một trong những điều 


cơ bản trong chương trình của tôi đã vạch ra vào năm 


1941). 


1944. Khi tôi dang làm việc với các bạn đồng nghiệp cửa 
mình trong cơ quan tình báo quân sự thì nhận được 


_. điện thoại của Muy-le, Kan-ten-bru=ne và Muy-le có cÃ 


nhiệm vụ diều tra vụ “âm mưu ngày 20-79 (cả hai đã 
nghi ngờ tôi và tìm cách buộc tội tôi). Băng một giọng 


khô và cộc lốc Muy-le ra lệnh cho tôi đến ngay nhà Ca-_ 


"na-ri đề báo tin rằng ông ta đã bị bát — Đó là lệnh. 
chính thức của Kan~fen<bru-he. Tôi phải đưa Ca heori 


, 
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Việc mất N: không thề tránh khỏi của Ca-na-ri đã 
xảy ra vào buồi chiều ngày chủ nhật dầu tháng 8 hăm . 
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(AI, (Qn«na«er( lúc độ rãi Hình tĩnh nói: 4 Fôõi biết chắc 


` ; %+ H ` sxT đề 
rằng SẼ ¡à nể: . Trước hết, ngài hãy cho tôi biết có phải 
hộ đã tìm tÌ Iỳ mệt bản viết nào đó của đại tá Hâu-sen 
ngu ngốc và hèn kém dó kbóng 2P. ` 


Viên sĩ quan này liên quan đến vụ 20-2. 

Tôi trả lời một cách hết sức thẳng thắn: 

=—t VAng,'inột quyền sò tay trong' đó ghỉ nhiều vấn 
đề, đặc biệt có bản đanh sách những người sẽ bị hành 
hình. Nhưng không nói đến tên ngài cŸủg như những 
việc làni của ngài — Những kẻ ngu ngốc nhất của Ban 
tham mưu không thề sống mà không hý hoáy viết điều. 
gì! — Ca-na-ri càu nhàu. ven 


- tội nói cho ông biết tình hình và nhiệm vụ của mình. 


— Thật vỡ cùng bất Hạnh, chúng fa phải chia tay nhau 
như thế này ! (Ông cố găng xua đuôi những nối lo sợ của 
mình). Nhưng thôi chúng ta sẽ cùng di, ngài hãy hứa với 
- tôi rằng trong ba ngày tới, ngài sẽ íhu xếp cho tôi gặp 
riêng Him-le. Tất cả những người khác như Kan-ten- 
bru-ne, Mluy-le chủ là những kẻ bán ` xấu xa. Họ chỉ 
muốn lột da tôi! 


Tôi hứa sẽ thực hiện lời đề nghị của ông Đau đó, bằng 
một giọng trịnh trọng tôi nói: 


— jếu ngài muốn giải quyết một vài việc gì đó thì. cứ 
-chuần bị, tôi sẵn sàng: chờ trong căn phòng này 'một 
tiếng. Trong một tiếng dó, ngài muốn làm- gì thì làm. Sau 


này trong báo cáo, tôi nói rẴNg ngài đã vào phòng thay 
quần áo.. 


Tôi chưa nói dứt câu thì. Ca-na-ri đã — n ngay: 
Ông nói: 


— Không, khôi: TS thân mến của tôi, Tôi _ 
không tính đến chuyện chạy trốn, và tôi. cũng không có - 
Có = e ế : ` : 
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ý định tự tử. Tôi tin chắc vào công việc Của (ôi và tin 

vào lời hứa của ngài! : 
Chúng tôi bình tĩnh bàn với qhau xem thử đã đến lúc 

Ông nên mặc bộ quAn phục vào chưa? Cần dem theo 

những thứ gì? Và những chỉ tiết khác. Rồi ông lên phòng 

ngủ cạo mặt, rửa ráy, thay quần áo chỉnh tè, sau nửa 

- giờ trở lại, tay xách một va-li, vừa khóa va-ii Ông vừa 
ngàng đầu lên nói: “Bọn quỷ khốn nạn mùủốn ngài cũng 
dính vào vụ nàw, ngài hãy chú ý!.. Tôi đã biết từ lâu là 
họ cũng theo đõi ngài, Khi nào SặP Him-le, tôi cũng sẽ 
nói với ông ta về ngài), 


Rồi ông siết chặt tay tôi, nước mắt lựng tròng, nói: ' 
— Thôi ta đi đì! - 


Chúng tôi lên xe mui trần. Khi ra khỏi thành phố, xe 
chạy trên con đường vắt qua miền nông thôn xinh đẹp... 
vùng Néc-klem-bua. Bầu trời dân đần tối sầm lại Từ - ~< 
đây câu chuyện giữa chúng tôi trở nên đơn điệu vì mổi- ở 
người đang theo đuồi những suy nghĩ riêng tư. Ca-na-ri b 
nhiều lần khẳng dịnh rằng ông biết rất rõ là tôi không 
dính đáng gì đến việc bãi chức ông, và hy vọng số phận 
sẽ độ lượng hợn đối với tôi và một ngày kia không bị theo _ 
đối đến chết như ông. Sau đó chúng tôi đến một trường 
cảnh sát biên phòng ở Phuốc-sten~béc và được giám đốc, 
trung tá Trum-le đón tiếp. Tuy Trum-lè không có thiện . 
cảm với tôi nhưng ông' vẫn độ xử trong khuôn khồ: Hghệ 

. sự quân nhân. 


Ông dãn chúng tôi vào ghöŸ chờ, Sau khi cởi áo . 
măng-tô, ông hỏi chúng tôi có muốn ăn cơm với "nhan 2 si 
không ? 2? Ca=na-ri đề nghị tôi ở lại với ông thêm znột chút... 


Người ta dẫn chúng tôi đến nhà ăn. của Sĩ quan. ở. s 
đây có ha sói tướ“g và-Sĩ ‹ duạn, caơ cấp đã ăn xong. - Ti 
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lọ đều bị bắt vì tội ân'mưu chống lạt Hít-le. Sau nhiều 
lời chào hỏi, chúng tôi ngồi vào bàn ăn, đô đốc.và tôi 
ngồi chung bên một bàn nhỏ. Sau đó tôi bảo Trum-le cố 
gắng liên lạc bãng dây nói với Hiim-le. Ông ta đồng ý. 
Khi liên lạc được với dại bản doanh: thì viên 'chỉ huy 
Đen tham mưu nói rằng Him-le dang trên đường đến 
tầng hành dinh Hí:-le. Ca-na-ri và tôi uống chung một 
chai rượu ngon cuối cùng. Ông trình bày những ý mà 
Ông-sẽ nói với ilim-le. Tôi tạm biệt Ca-na-ri vào khoảng 
{11 giờ đêm. Ông tiễn'tôi ra tận cồng và dừng lại nói 


chuyện thêm vài phút, Một lần nữa ông nhắc lại lời hứa 


của tôi thu xếp cho ông gặp Him-lo và nót: 
— Ngài là hy vọng dúy” nhấŸ cửa tôi, tạm biệt người 


7 
+ 


Trên đường yề, tước khi đến Béc-lin tôi đã gửi mọt 


- bức điện ngắn cho Muy-le với nội dưng như sau: £ Tôi đã 


thi hàn mệnh lệnh mà ngài chuyèn cho tôi qua điện 
thoại hôm qua. Những chỉ tiết khác sẽ do Him-le chuyền 
đến ngải. Ký tên 5S. Sê-len-béc 9, Ẳ 
Hôm sau tôi nói chuyện rất lâu với Him-le qua điện 
thoại. Ông hoàn toàn không biết mưu mô.của Kan-ten- 


. bru-ne tìm cách chống lại tôi và bảo đảm rằng Ông sẽ 
_ gặp Ca-na-rl, : 


4 + - 


Cuộc gặp này nhất thiết phải có. Nếu không thì làm | 


sao có thÈ giải thích được việc Ca-na-ri khồng bị tử 
hình trước khi nước Đức bị sụp đồ một thời gian 2 


TNhững bằng chứng về tội trạng của Ca-na-ri rất nhiều, - 
đủ đề tòa án nhân dân dưới quyền chánh án khát máu ˆ 
- Phơ-rét-scơ kết tội tử hình. Tháng 7 năm 1944, hai ` 
. phong bì chứa đầy tài liệu đã. được phát hiện trong tủ 

bảo mật của một trong những phòng làm việc của _ 


bà 
. ® 
-“.« 


ác 


số 104 5 1Á. 
£ `. `ˆ 
` xế :Ï7 


CiIƯCŒANG. ? 


HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN TÌNH BẢO 


- 


Tôi cho rằng, một cơ quan tình báo muốn hoạt động - | 


tốt không thè thiếu những nhà kỹ thuật lành nghề và 
tài ba. 
Sắc lệnh thời chiến cho phép tuyền vào cơ quan tình 


báo những chuyên gia giỏi nhất từ bác học, giáo sư đại - 


học đếh thợ thủ công bình thường. 

Với cương vị một tướng chỉ huy sư đoàn, với đanh 
hiệu Cục trưởng 55, tôi có quyền khép mọi người vào 
kỷ luật. 


Tôi mất khá nhiều thời gian cũng như sức rẽ đề thu. 


được lòng tì và sự hợp tác của tất cả những viên chỉ 
huy các ban khác trong cơ quan an ninh. 


Năm 1942, tướng Phen-gi-ơ-ben và tướng 'Ti-en, Cục. 
trưởng Cục “Thông tin kỹ thuật quân đội đã thường Xuyên. 


tha đồi những (in tình báo với tôi. 


Cứ ba tuắn một lần, những viên. siiˆly kỹ Mật của < : 
ba ban: phát hiện, điện đài và sưu tập lại đến nhà tôiăn — ~ 
uống và thảo luận các biện pháp. nhằm phát. triển sẽ 


“hoạt động khoa học và kỹ. thuật. $ y 


3= 


Các cuộc Bặp mặt này đã. đóng góp lớn chế; Xng 6 tác MS: 


~. 


khoa học, kỹ thuật của cơ. quan chúng tôi. Có thề nói — - 


Tầng phần lớn ng: Huệ tích :do cơ. quán tình . = s 


“ x” ` 
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chính trị thu thập được là nhờ ở sự hợp ¡á‹ +# quan hệ 


cá nhân của tôi với những người này. 

Vấn đề chuyền tin từ nước ngoài về giữ một vai trò 
quan trọng đăc biệt trong khâu chỉ đạo. 

Rất nhiều nơi chÑŸŠn tin tình báo bảng cách ghí nhớ 
đề về báo cáo trực tiếp hoặc qua đường công vãn,fhư từ. 
Nhưng làm như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian và khi 
nhận được tin có khí đã mất hết thời gian tính của nó. 
Ngược lại, việc chuyền tin bằng miệng lại khó khăn và 
thiếu chính xác, nhiều khi có những sai lầm nghiêm (rọng,. 
Người chuyền tin thường thường không thề nhớ hết các 
chỉ tiết nên báo cáo không đầy dủ hoặc có khi hiều sai 
vấn đề nên báo cáo không chính xác. 

Còn việc chuyèn tin viết (trừ chuyền bãng túi thư 
ngoại giao) thường phải qua kiềm soát ở biên giới 
nhiều nước, do đó không phải là không nguy hiềm. 

Chính vì vậy việc chuyền tin qua diện đài chiếm một 
vị trí ngày càng quan trọng trong cơ quan tình báo chúng 
tôi cũng như tình báo các nước khác. Việc sử dụng điện đài 
tất nhiên bị đối phương gây khó dễ rất nhiều. Các máy 
định vị và những phương tiện hiện đại khác đã giành 


được thắng lợi trong việc phát hiện những' diện đài bí 


mật, mà những điện đài đó vừa khó đặt, đắt: tiền không 
kinh tế. * : : H4; . 


Về dài thám không, tò chức bảo vệ Đức đã thu được” 


“những tin hết sức phấn khởi. Ví dụ nhờ năm được 

_ những cuộc trao dồi qua Sóng điện của quân địch ngoài 
mặt trận mâ chúng tôi thường xuyên biết được nhiềư 
-mệnh lệnh hết sức quan trọng, nhiều cuộc chuyền quân 
và các cuộc tấn. *ng của dịch. 


Một nền kỹ thuật hiện đại cho phép chứng tôi “sử = 


dụng các diện dài bí mật» mà chúng tôi khống chế dược 
của dịch. Nghĩa là sử dụng các dài này như chính đối 
hương sử dụng. đề truyền di những tin nửa thật, nửa 
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giả đánh lừa đối phương. Đồi ^Ìú còn dưa trò chơi này 
đến chỗ có thề câu dược điệp viền, vũ khí, tiền bạc, 
chất nồ, mật mã mới mà ic¿ dịch cứ tưởng là mạng lướt? 


của họ dược mở rộng. Tế ià họ gửi những món tiền lớ® 
và phái những diệp viên giỏi ra di.. dề roi chả thu được 
gì cả, 


( Vhà xuất bản bộ zIÓÉ V71 


Mội trong những mục tiêu chỉnh của chúng tối là cất 
tiến điện đài sao cho dễ sử dụng đề hiệu thính viên không 
cần trải-qua một thời kỳ luyện tập, thao tác. 

Một sự kiện đơn giản đã làm sáng tỏ tầm quan trọng 
của vấn đề này: có một người nào đó quan hệ chặt chế: 
với Va-ti-cäng muốn chuyền cho chúng tôi một tí quar 
trọng liên quan đến nước Nga nhưng ông không muốn viết ra, 
không muốn nói qua một người trung gian và cũng không: 

thề đến Đức được. Ông cũng không đám chuyền tin qua:. 
một trong những trạm vô tuyến diện của chúng tôi ở _ 
êm, vì trước dây đã gặp những phiền toát lớn về: với, 
lơại truyền tin này. -. ~ 


Vì vậy, tôi yêu cầu bộ phận kỹ thuật -làm một chiếc. 

- máy sao cho người này có thề chuyền. = tác cho - 

chúng tôi những bức điện của ông. 

Sau †ä tháng, chiếc máy đầu tiên thuệc "loại. Sàn đã 
Tra đời. Máy được giấu trong một hộp xì-gà có trọng lượng _ 
tương tự, bên trên xếp một lượt thuốc. Nó còn có thÈ - 
._ giấu được trong một hộp lvẹo Sô-cô-la_ hoặc trong một. 
túi xách nhỏ. Mặt máy giống như mặt quay. số điện thoạ. 
cộng thêm ba nút điều khièn. Người sử dụng chỉ cần cảm . 
máy vào nguồn diện TỒI: vặn. nút thứ nhất, tiếp. đến là ` 
quay số mật mã trên mặt máy (giống như ta quay số. 


__ điện thoại% Thế là. bức điên được: chuyền tự động sang - xế 
một băng tứ. XXC 3 3 bit 
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Khoảng hai trang đánh niáy cô (hề gh! lại bằng mật 
mã trong băng từ này, hi ghi xong, ñ6ƯỜời sử dụng vặn 
nám số bai, lúc này đèn báo bật sáng. Điều chính núm 
đến khi đèn báo đạt độ sáng cực đợi nghĩa ÍA lúc này 
sóng máy phát đã trùng với máy thu của chúng tôi đặt ở 
một nơi nào đó trong nước Đức. 

KHi văn nút số ba, bức điện lập tức được chuyền di. 
Chiếc máy này có thề chuyền (toàn bộ nội dưng trong 
băng từ chưa đầy 3/5 giay đồng hồ. Viẹc truyền tin nhanh 
như vậy đã vô hiệu bóa tất cả các loại máy định vị của 
đối phương. Chỉ có điều bãi tiện đuy nhất đối với người 
_mới sử dựng nó là phải có một ăng-ten dài từ 9 đến 19 mét, 

Các trạm thu ở Đức chuần bị sẵn sàng vào những giờ 
nhất định đề đón nhận những-bức điện từ khắp nơi đánh 
về. Tuy vậy các bức điện này còn phải qữa các quá trình 
vô cùng phức tạp đến nỗi tôi không thè nói gì cụ thè hơn, 


chỉ biết rằng các trạm thu đồ sộ này choán đến ba gian - 
- phòng lớn, và chỉ nghe những tiếng nồ lép bép, những ˆ 


tiếng kêu vo vo, những iiếng động lách cách của cả một 
hệ thống máy móc hết sức tỉnh vị, hiện đại. 


Thật là kỳ diệu! Bức diện được dịch tự động thành - 
một bán tin đánh máy. Một công việc vô cùng phức tạp ỹ 


như vậy mà chỉ mất chưa đầy một tích tắc. ˆ 

Tuy vậy cũng có điều đáng buồn là chúng tôi chưa tìm 
được một phương pháp đơn §iản nào cho phép điệp viên 
ở nước ngoài có thề nhận được một bức điện tương tự. 


Chúng tôi cũng !:hông thề biến những máy diện tín tuyệt - 


vời này thành một phương tiện thông tin phồ biến. - 
-Đối với cơ quan tình báo chính trị, thạt khó có thà 


hiều được nhú cầu trang bị loại phương tiện hiện đại này. 


cho các điệp viên của mình lớn lao đến mức nào. 


Chỉ: tính riêng ở Nga, mỗi tháng chúng tôi cắn tới hàng t. 
(răm chiếc, Các nhà máy của Đức làm việc hết công suất | 
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tà va không đáp ứng, đủ nha cầu, mặc dù cuúo§ tôi đã 
đặt mua các bóng đèn ở nước nưgóài đề giảm nhe gánh 
năng Cho các nhÀ ã1áy. à 

Năm 1942, tài cho thành lu mội bộ phận đặc biệt có. 
ngân quỹ rất lồn nhầm (húc đầy các công trình nghiên cứu 
tui=crô-phim, mực hóa học, mã hóa và giải mã, ngoài ra- 
còn:tỒ chúc việc làn giả chứng mính thư, các loại con 
dấu và hộ chiểu. + 

Năm 4945, trong buồi đầu tiên người Mỹ hỏi cung tôi, 
có một sự kiện buồn cười như sau: Viện sĩ quan hồi cung 
đần đần từ ngạc nhiên đến lo láng khi thấy tôi khẳng 
định là chưa hề đặt chân đến chân Äïÿ. Cuối cùng ông ta 
đưa ra một hộ chiếu Mỹ ghi tên tôi, có đầy đủ các con _ 
dấu và các loại giấy cần thiết, như giấy lên xuống tàu, 
giấy khám sức khỏe cùng các đấu điềm chỉ v.v... Lúc đầu 
tôi cũng hết sức ngạc nhiên nhưng sau đó nhớ ra rằng 
Ban kỹ thuật đã tặng tôi tấm hộ chiếu rất đẹp đó vào 
một ngày lễ trong năm 1943. Đây là chiếc hộ chiếu giả 
xuất xưởng đầu tiên. Lúc đầu người Mỹ chưa tin và cứ 
nhất quyết cho rằng đó là hộ chiếu thại. Nhưng sau những 
-lần xem xét, kiềm tra hết sức kỹ lưỡng, cuối cùng họ đã 
+hữa nhận rằng lời thai của tôi là đúng: `" Ôn 

Tôi có một nhân viên rất giỏi. Anh ta có thề bắt chước - 
chữ viết của bất kỳ ai đến nỗi tất cả các chuyên gia về 


_ chữ viết cũng phải lầm... 


ẢN 


8# Khi 4 Ủy ban quốc gia dấu tranh cho nước Đức tự do \. 
_ được thành lập ở: Mát-xcơ-va năm 1943, thìở Đức chúng ˆ - 


tôi đã nhận được những bản tuyên bố viết tay của tướng - ~ 


_ Vông Xây-lít và những người khác cũng như các lá thư - 


của thống chế Vông Pau-luýt gửi cho gia dinh ông ta. 
(Vông Pau“luýt là. người chỉ huy các đơn vị quân Đức ở 


bị À4t-xco=va bát chước hay không thì các chuyện tía Tz 
5 +* ¬ : ị Đụ . .-* %$ w & ~Ă.$ .- Ÿ. " lưyên gia về « r- ~. 
chữ viết và các nhả tâm lý đều nhất trí rằng không th — ˆ 
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_— Xta-lin-grát, Hít-le muốn biết liệu chữ viết này có thề se 
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Ầ Tiên n hớ hết Bí: chỉ: tiết nh MNng Dã thê như 4 sau: SN | 
-_ Một trong những yếu tố chính là: định lư rợng hồng. ø cầu xế» 261) 
_ của. máu. Mỗi l ¬ử nan sử dụng loại mự ° nÀ P 
N: — chỉ căn. Sim mộ t 8O ọf máb ở đầu Xic 
Ệ: : 
Tàn RUN hế là. được r một Ì 
__ Sau ba sa có Mác 


“Với - sự: kiúp đỡ ‹ của các hay Biển gia sản: bu—y điện” 

hố tôi đã nắm được nội. dung các cuộc trao đồi giữa - 

Anh và. Mỹ qua đường cáp. chính xuyên Đại Tay Dương. - - 

_* Mặc đầu đường cáp chìm sâu dưới đáy biền nhưng nhờ có 

_—__ “ắc máy thu sóng ngắn nên chúng tôi đã thu được những 

_——- glao động tần số cao do đường cáp phát ra. Sau dó là cả 
“một quá trình cực kỳ phức tạp dề chuyền nó thành bản 

— tin chữ thường. Chúng tôi đã thu được nhiều câu chuyện - 

_ trao đồi từ Anh sang Mỹ và ngược lại. Nội dung chủ yếu - 
của những cuộc nói chuyện này là các yêu cầu chỉ viện 
quân và phương tiện chiến tranh như : : máy bay, xăng đầu, 
đại bác và xe tăng. : 

Đánh giá có hệ thống số liợng các phương tiện vật 

_chất đó, chúng tôi nắm dược quy mô sản xuất vũ khivà ` 

-:khả năng đáp ứng cho nhu cầu chiến tranh của Mỹ — Anh. 

Đồng thời chúng tôi còn cung cấp được nhiều ln quý | 
báu cho các tàu ngầm Đức và các đoàn tàu Xà tế của 
Mỹ từ bên kia đại dương sang. | 
Đầu năm 1944, một diều làm chúng . tôi hết sức vu 
mừng. đó là việc chúng tôi nắm dược 'cuộc nói chuyện  '- 
giữa Ru-dơ-ven và Sớc-xin. Câu chuyện được thu và dịch -` - 
._ tại một trạm khồng lồ đặt ở Hà Lan. Mặc dù nội dưng: 
“của nó rất khó nhưng cuối cùng chúng thật tà hiều xkód 
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nhờ môi hệ thông máy móc rất phúc !Sp Cuộc nói chuyện 
kéo đài hơn 5 phúi mà nội: dựng nói VỀ Gác hoạt động 
quân sự đang tặng lên ở Anh. Hiaạf động ấy liên quan 
đến cuộc xâm lăng sắp tới. Nếu hai nguyên (li quốc gia 
đó biết tầng đối phương có thịÈ nắm được nội dung câu 
chuyện của họ thì REu-dơ-ven đã phải do dự khi kết luận 
rằng : Nào bắt đầu! Chúng ta hãy làm hết sức mình... và 
bây giờ iôi ra khơi!®, Ẹ K2 


1< 
Tại các vùng bỉ chiếm, những biện pháp an nĩnh chống 
lại cơ quan tình báo Anh thu được nhiều kết quả. Nhưng s 
các cuộc kháng chiến của nhân dân Hà Lan, B', Pháp và b¿ 
Ña Uy ngày càng phát triền làm cho cuộc đấu tranh giữa v2 
cơ quan phản gián chúng. tôi *ới cơ quan tình báo Anh. 
càng trở nên gay gắt. Người Anh đã lợi dụng các cuộc 
kháng chiến ấy tới tmmức tối da. Tình báo Anh đã tuồn : 
nhân viên của mình vào đoàn người bị bắt sang Đức và thế ` 
là họ có thè đến được tận «trái im nước Đức% Tuy — — 
_ nhiên không phải chúäg tôi chỉ truy nã các phong trào “ 
_ kháng chiến hoạt động bí mật tại các vùng đất bị chiếm: ; 
mà nhiều khi các nhân viên tình báo chúng tôi còn chui 
_ được vào các phong trào này, P` 


Một số người kháng chiến vừa chịu sự chỉ đạo của nh. s 


k4 S4, 
xu 2. ‹2⁄/ 


báo Ảnh, vừa chịu sự chỉ đạo của tình báo Đức, đến mức 
chúng tôi có thề “yêu cầu» Anh «tiếp viện? diện đài, 
ngoại tệ và chất nồ mà mình đang thiếũ (thuốc nồ của ` 
- Anh thường tốt hơn của-Đức). ˆ Ề 3 
` ý 
Nhiều iần, những thứ chúng tôi yêu cầu chưa đến 10 ——A 
ngày dã được thả dù xuống các vùng bị chiếm. Cơ quan .ẵ 
tình báo Anh trở thành nguồn cung cấp ngoại tệ không `. ˆˆ 
bao giờ cạn cho chúng tôi. Các khoản tiền thu được bằng — — 


cách này lên tới hàng triệu Stéc-linh. Tất cả những tên _ 
phần bội sống ở nước ngoài do người Anh phát hiện đều — - 
bị «khử? ngay, St cứ XS ĐẠT J2 cóc cáo) 


` ` 
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Nguồn ngoại ty và đợ: trề -vàng. của - Đức bị giảm sút 
nh nghiêm trọng. Cơ Guan tình báo Đức đã sớm bát dầu 
" __ việc làm giả dồng. báng Ảnh, tín phiếu và rúp vàng. 
Chúng tôi phải mất hai năm mới làm dược giấy ¡n tiền 
đề làm giả đồng bảng Anh.: Hai nhà máy chuyên sẵn 
xuất loại giấy in bạc giả này: Một đặt ở vùng sông 
Ranh, một đặt ở vùng Xuy-dét. Các thợ lhâc giỏi nhất 
của Đức đã. luyện thệ giữ bí mật tuyệt đối công việc họ 
làm, dược tập tr ung lại và làm việc bà ca. Tiến trình 
chạm khắc hết sức phức tạp. Quá trình này không tbề 
thực hiện được khi 160 nét nhận dạng chưa được giải 
quyết. Với những cêng thức phức tạp, các nhà toán học 
- đã tái lập dược hệ thống bảng in của Anh. Đến nỗi lúc 
_đầu mỗi lượt in chúng tôi đã đem một, hai trăm tờ đưa 
vào tiêu thử. Ì,oại tiền giả này làm khéc đến nỗi ngay 
cả những (hủ quỹ cần thận nhái cũng không phái hiện - 
được. Thế là một kế hoạch đánh phá: nước. Anh không 
phải bằng bom đạn mà bằng tiền giả bát đầu. 

Kết quả là Chính. phủ ` Anh buộc phải thu lại toàn bộ. - 
giấy bạc đang. lưu hành; gây nên biết bao phiền toái cho - 
Suồng máy hành chính của họ. Bị lừa dối và bị lạm dụng - 
nên nhân dân Anh đủ mất hết lòng tin đối với ngân hàng 
_của mình, Tuy vậy kế hoạch của chúng tôi bị bãi bỏ vì 
bầu trời nước Anh được bảo vệ vững quá và tình hì: h 
¡_ nhiên liệu lại hết sức khó khăn. xí 

Vào cuối năm 1941, một điệp viên Đức Ù "Thụy Sĩ đã. 
đến ngân hàng đồi một lượng khá lớn giấy bạc giả loại. 
5 và 10 đồng bảng. Người này yêu cầu kiềm tra và nói 
TT số ` tin, ta thu ở chợ den. Ngan. hàng Anh. 
chi lọc ra VI Đó 2X) tả, òn Ï l 
94): quên 5 § n lại Nợ công - nhận 12 

Từ đó tôi tỉn vào việc - lm- Hoài. thiện của chúng. tôt 
_ và bắt đầu cho sản xuất hàng loạt loại bạc giả này. Tuy -. 
_ vậy, chúng tôi vẫn hạn chế . dụng. số giấy bạc đó, 
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sát sao của Giét-sta~-pô. Công việc dé rất phức tạp đòi 
hỏi phải rất thận trọng. bền bỉ. 

Trong việc này tòi được sự giúp đỡ rất lớn của Nô- 
man, Thứ trướng Độ 'Toyên truyền, một nhân vật được 
Him-le rất tin tưởng. Ô ›ø ta là người rất năng động, 
biết cách phối hợp toàn điện với nhiệm vụ của công tác 
tình báo. Thực tế ông là người duy nhất biết cách dàn 
xếp và chống lại những lập lhận tbiện chứng? của Gơ~- 
ben. (Nô-man bị chính quyền' Anh bắt tháng giêng năm 
1953 cùng với 6 người chỉ huy Quốc xã khác với lý 
đo có âm mưu cướp chính quyền; được thả tháng 7 
cùng năm). : » 

Nhiều lần ông đã làm vô hiệu hóa các cuộo tấn công 
điên cuồng của Gơ-ben chống lại tôi. Năm 1940, quan hệ 
giữa Gơ-ben và tôi về vấn đề nhà thờ trở nên căng 
thẳng, nên tôi nhắc Him-le đừng dề chiến dịch chống 
nhà thờ do Gơ-ben và Boóc-man chỉ huy trở thành quá 
khích. Nếu Him-le đồng ý loại tuyên truyền này tồn tại 
thì chính ông — người kế cận Hit-le — sẽ mất uy tin ở 
nước ngoài. Ỷ 

Đưới sự chỉ huy của Gơ-ben, chiến dịch chống nhà 
_ thờ đạt đến điềm cực đại vào năm 1943, khi Hit-le định 
đầy Giáo hoàng sang A-vi-nhông. 

Trong nhiều báo cáo, tôi cố chứng minh đề người ta 
hiều rằng những việc làm tương tự sẽ gây nhiều điều bất 
lợi và làm mất uy tín của nước Đức trên toàn thế giới. 


Cuối cùng Him-le đồng ý với tôi, đồng thời ông ta trực _ 


tiếp báo cáo việc này với Quốc trưởng. Hit-le trả lời 
một cách tương đối hợp lý : Nếu nhà thờ góp phần giữ 
gia khối đoàn kết nhân dân Đức thì tôi không chống lại 
sự tồn tại của họ %. ào V4 2//050/45 5671 S282 35% xeck-gfĐồ»h 
Những thất bại lên tiếp của Đức vào năm 1943 — 
—_ 944 như: sự đầu hàng của quân đội ở Xta-lin-grát; sự 
—— tan rã của quân đội viễn chỉnh chúng tôi ở; Tuy-ni-di ; 


. 
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quân Đồng mỉnh đồ bộ lên Xi-xin; Mú(-sô-li¬ni bị đồ và 
bị bắt; Ý đầu hàng năm 1943; và cuộc xâm lăng nước 
Pháp năm 1944 đã khẳng định sự phân tích tình hình của 
tôi với Him-le ở Gi-tô-mia tháng 8 năm 1942 là hoàn 
toàn đúng đán. Thời kỳ này tôi quau hệ gián tiếp với 
Nga qua Thụy Sĩ và Thụy Điền làm trung gian và nhận 
thấy người Nga bí mật quan tâm đến các cuộc thương 
lượng có thề dẫn đến chấm dứt chiến tranh với Đức. 

Nhưng nọi cố gắng của chúng tôi đã tan thành mây 
khói vì sự vụng về và niềm lạc quan kỳ quặc của Rip-' 
ben-trốp. Ví dụ: trước khi gặp người Nga, Riíp-ben-trốp 
đòi hỏi đại diện của Nga không phải là người gốc Đo 
Thái. Tất nhiên có thề mục dích của Nga đối với các 
cuộc thương lượng chỉ là gây sức ép với Đồng minh, 
buộc Đồng minh phải mở mặt trận thứ hai. Nhưng đù 
với lý do gì chăng nữa, chúng ta cũng không có quyền 
bỏ qua dịp này. _ _ : 
¡ Qua bác sĩ Kéc-sten tôi được biết có một nhà ngoại 
giao Mỹ tên là Ha-vít hiện đang ở Stốc-khôm sẵn sàng 

._ thảo luận khả năng tiến hành thương lượng hòa bình với 
Đức. Thế là tôi đáp máy bay đặc biệt đi Thụy Điền ngay. 

—— Ha-vít là đại diện đặc biệt của Tồng thống Ru-dơ-ven 
về các vấn đề châu Âu. Tôi thận.trọng và bỉ mật gặp 
Ha-vít tại nơi ở đặc biệt của ông trong một kháchsạn  - 
sang nhất của Stốc-khộm. Tôi có hỏi các bạn Thụy Điền . Ậ 
về mức độ ảnh hưởng của Ha-vít đối với Ru-dơ-vendến ` - 

- dâu? Họ cho biết tin rất quý như sau: Ha-vít có uy tín 5 

rất lớn đối với Ru-dơ«ven trong mọi vấn đề có liên. 
quan đến châu Âu. _ | =-~ n3 .. 
2 Với trách nhiệm của mình, tôi không khẳng định thưng — 
giải thích cho Ha-vít biết về những diềm mà Đức phảt - 
đạt được trong một thỏa thuận hòa bình. Ông ta chấp ñ dã 
nhận tiến hành các cuộc thương lượng chính thức ngay. CN 

Cuộc gặp kết thúc. Tôi đáp máy bay về Béc-lin và viết _... 
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b#o cáo suốt đếm gửi cho Him-le. 3 giờ chiều hôm sau 
tôi gặp Him-le và báo cáo với ngài toản bộ nội dung 
cuộc nó! chuyện với Ha-vit. 

Hinr-le từ sửng sốt đến kinh ngạc về việc tôi tự tiện quan 


hệ. Trong khi tôi nói, ông ngàng đầu và thở gần như : 


ngắt quãng, rồi bắt đầu giảng giải, giọng mỗi lúc một 
mạnh dần lên đến mức trở thành bực tức thật sự. Thật 
_vô cùng may mắn, hôm đó ông phải có mặt tại một buồi 
lễ chính thức do đó kết thúc sớm câu chuyện. Ít hôm sau 
ông gọi tôi đến nói chuyện tiếp. Cuộc trao đồi rất căng 
thẳng và suýt nữa thì tiêu tan hết mọi kế hoạch của tôi. 
Sức thuyết phục và sự phân tích dễ hiều của tôi về tình 
hình nước Đức cho Him-le cũng trở nên vô ích, không 
cứu văn nồi vì loại bùa mê mà Hí(-le dán vào những 
người thân quanh ống có sức mạnh vượt lên tất cả.' 
Mùa hè năm 1944, Ríp-ben-trốp mời tôi đến thăm ông 
ta tại biệt thự Phút-slơ, nhà nghỉ riêng của ông. Tôi đến 
đó với một tâm trạng đầy lo ngại. Vì từ nhiều tháng nay 
tôi không nghe nói đến Ríp-ben-trốp. Tôi ti: chắc ông 
ta đang ấp ủ một trong những “mưu đồ? giải quvết mọi 
_vấn đề nhằm đạt kết quả nhanh chóng. Tôi Kết hợp chuyến 
đi này với một cuộc họp tại bản doanh của Him-le ở ¡nột 


nơi đặc biệt trong vùng ngoại Ô Béc-tit~-ga-den. Trong ¬ 


thời kỳ này tôi mệt đến muốn chết bởi vì mới nhận phụ 

nh thêm cơ quan tình báo quân sự của Ca-=na-ri. 
Rip-ben-trốp sống ở Phút-slơ, một biệt thự rất xinh 

nằm giữa một công viên tuyệt dẹp do Nhà nước dành cho 


Ông ta đề dùng vào việc tiếp đón những loại khách tcó. 


cỡ ) cũng như đè được gần Hít-le hơn, ˆ 

“Trái với thói quen thường ngày, Rip-ben-trốp tiếp tôi. 
rất thân mật.Ông hỏi thăm công việc và nhấn mạnh đến 
những điềm trong công việc dang làm ông chú ý. Đây là 
một sự giả nhân giả nghĩa thuần túy hay ông đang theo 


đuồi một mục đích gì . Tôi .. nghe một cách . 
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Đình tĩnh và cứ đề ông nới một hồi lau. Sau khi đã phán “ 
quyết một cách đầy đủ về công tác tình báo, ông yêu cầu 
tôi báo cáo chỉ (iết về Mỹ và đặc biệt về cuộc tái bầu cử 
'Tòng thống Ru-dơ-ven. Ông muốn tôi tò chức tung các 
điệp viên sang Mỹ bằng tàu ngầm dè Hoạt động trong số 
kiều dân Đức ở Mỹ. Ông dự tính lập một chương trình 
tuyên truyền rộng lớn phục vụ những kiều dân ít ỏi này 
bằng đài phát thanh đề tạo ra một phong trào chống lại 
euộc tái bầu cử Ru-dơ-ven. Tôi hỏi lý do đặc biệt nào 
làm cho các kiều dân hành động chống lại Ru-dơ-yen?2 
Rip-ben-trốp nhìn vôi vẻ sửng sốt nói: Họ không cần 
lý đo đặc biệt! Cái quan trọng đối với chúng ta là tìm 
biện pháp nói chuyện được với những kiều dân này bằng 
ra=di~0 từ lục dịa châu Âu. Chúng ta sẽ tìm lý do sau, 
Tôi đã nêu lên một số khó khăn về kỹ thuật và gánh 
nặng sẽ trút lên hạm đội tàu ngầm Đức. Nhiều khó khăn 
Sẽ ngăi. cản :‹;. sử dụng một trong những tàu lớn của 
chúng tôi vào chiến dịch này. Đột nhiên tôi nhớ lại một 
cuộc nói chuyện trước đây với Rip-ben-trốp: về lý 
thuyết kỳ quặc của ông ta tong việc trèn luyện? một - 
cơ quan tình báo. Tôi không thề không nói thêm: 

— Thưa ngài Bộ trưởng! Ngài hãy cho chầm chậm 
lại một chút. Một:nhúm điệp viên đặc biệt được. trớt ra 
khắp thế siới không thề làm mọi việc ! 

Rip-ben-trốp nghiềm mặt nói : 


— Sê¬len-béc thân mến của tôi ! (Ông nói 


bằng một on 
buồn buồn). Cái đó khỗng hoàn toàn đúng. Ông phải hiều 
rằng tôi đã làm tất cả cái gì trong phạm vì quyền. hạn. 


của mình đề khích lệ công tác tình báo † 
Điền Rip-ben-trốp đã nói hoàn toàn trái với thực tế ` 
mà tôi kuông biết nói thế nào được. Tôi quay lại với ý - 


"rên + ĐÁ căn phòng thì cũng là lúc Rp-ben-trdp 
ứng dậy. Với một vẻ Ên/soosdÖt ô ké tôi: RNG, 
một góc phòng, Vy kẻ SÖKtf%: 
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— Chờ một chút, Sê-len-béc ạ! Tôi có một vấn đề 
;cực kỳ quan trọng muốn thảo luận với ngài. Vấn đề tối 
quan trọng này không một ai được biết, trừ Quốc trưởng, 
Boóc-n.an và Him-le. 
Ông nhìn tôi soi môi rồi tiếp: — Cần phải giết Äta~ 
lin ! ¿ 
Tôi ngàng đầu lên, không biết nói gì. Ông giải thích 
uột cách dài dòng là toàn bô sức mạnh của chế độ Nạa 
nằm trong quyền lực và khả năng của một con người : 
Đó là Xta-lin. Sau đó ông quay người và di ra phía cửa 
SỒ nói: 

— Tôi đã trình bày với Quốc trưởng rằng (ôi sẵn 
sàng hy sinh tính mệnh của mình đề cứu mrớc Đức. Chúng 
ta sẽ tò chức một cuộc họp với Xta-Ìin và nhiệm vụ của 

- tôi là phải giết bằng. được ông fa. _ 

— Một mình ngài làm việc dó ư2 — Tôi hỏi. 

Đột nhiên ông quay lại phía tôi nói: 

— Đó chính là đi Quốc trưởng đã hỏi tôi. Một người 
không thề làm nồi việc đó. Quốc trưởng yêu cầu tôi chọn 

r thêm một người nữa. — Ông nhìn đăm đăm vào mắt tôi 
la như thôi miên rồi tiếp: — Và tôi đã chọn ông! Hít-ledã - 
_— glao trách nhiệm cho tôi thảo luận vấn đề này với riêng 
ông. Bởi vì Quốc trưởng tin chắc rằng ông sẽ đề xuất 
được cách 'ành động thực tế hơn. Ông thấy không ? — 
Ríp=ben-tróp kết luận: — Chính vì điều đó mà tôi mời 
'ông đến dây. Miế) vn 
Tôi không biết trả lời ra sao, chỉ thấy vừa bàng hoàng, 
vừa kinh ngạc.. 3 » \. #8 
_ Rip-ben-trốp đã suy nghĩ rất nhiều và ông bắt đầu 
trình bày kế hổạch tỉ mỉ: - | 
Ji hg ng dn nT bát Nhiện là phải hết sức bí mật. 
: vào phòng họp một quả lựu dạn hay _ 
một khầu súng lục, Tôi nghe nói bộ ph ‹ 
ông chế tạo được một loại sáng c: @ phận kỹ thuật của. 
°ạ! súng giống như chiếc bút máy, _. 


- 
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không một xe Ô tê nào có thề tồn tại với sức công phá 
của nó. | 

Chiếc ráy tự động điều khièn tên lửa đưa chất nồ đến 
taục tiêu chỉ to bãng bao thuốc lá và có bán kính hoạt 
động khoảng 10 km. 

tai lính hồng quân bị đầy khá lâu ở Xi-bê-r! đã nhận 
nhiệm vụ ám “sát Xta-lin. Một trong hai người này có quan 
hệ quen biết với người sửa chữa xe cho Xta-lm. 

Một máy bay vận tải cỡ lớn đã thả họ xuống gần đại 
bàn doanh của Xta-lin theo sự chỉ dẫn bằng diện dài của 
điệp viên người Đức. 

.Hai người này nhảy dù và đã chạm dất an toàn, và từ 


đô chúng tôi không bao giờ nghe nói đến họ nữa mặc dù 


họ được trang bị máy phát sóng ngắn. 

Tôi rất nghỉ là họ không thực hiện f°*eo kế hoạch, có 
th bị bắt ngay sau khi vừa chạn dất hoặc tự thú trước 
cơ quan an ninh Xô-viết. 

Lúc này tình hình càng nghiêm trọng hơn, thảm họa 
đang đến gần. Him-le dẫn tôi dến tồng hành dinh Híi-le 
báo cáo thì thấy ở dây vẫn giữ một không khí làm việc 
căng thẳng và sôi động như thường lệ. : 

Đã từ lâu tôi chưa gặp lại Hít-le. Hôm ấy ngài xuất 
hiện, Trước đây dòi mắt ngài lanh lợi và dầy quyền uy? 
bao nhiêu thì nay đã trở nên mệt mỏi, chán chường và đờ 
dẫn bấy nhiêu. Cánh tay trái của Hi(-le run run co quắp 
___ đến nỗi ngài phải dùng tay phải đề đỡ và tìm cách giấu những ˆ 
cử động không bình thường của mình với tự thế hơi lom 
khom như người gù lưng, chỉ còn tiếng nói là vẫn rõ ràng - 
và đầy uy lực như trước, song cũng đã ngập ngừng, ngắt 


đang dạo bước (:ong phòng. Hai người dừng lại. Hít-le 


quãng hơn. Khi tôi bước vào, Him-le và Quốc trưởng. 


ngồi xuống ghế rồi quay về phía Giôn chỉ thị đôi điều có | 


lka quan đến mặt trận phía Đông... như thay hai sư đoàn ˆ 
trong khu trung tâm và những mệnh lệnh - quân sự khác. - 


é .> 


.2 AM +.) 


Sau đó ngài quay lại phía tôi nói về những báo cáo mới 
đây như: nhữag vấn đề của vùng Ban-căng, đặc biệt 
những quan hệ giữa tướng Mi-khai-iô-vích với người Ảnh; 
những quan hệ giữa Anh với Ti-tô. Ngài yêu cầu tôi nói 
rõ về hoạt động tình báo của chúng tôi ở vùng Trung 
Đông, sau đó hỏi thăm các cuộc bầu cử ở Mỹ. Tôi đã trả 
lời hết sức ngắn gọn. Dột nhiên ngài ngầng đầu và nhìn 
_ thẳng vào tôi với con mắt dò xét và nói bằng một giọng 
nghiêm nghị, run run: 

— "Tôi đọc thường xuyên các báơ cáo của ông. — Ïm 
lặng một hồi lâu nh: dèề những lời này đi vào không trung 
như một lời buộc tội. Tôi nhận thấy những bối rối của 

im-le. Tôi lùi lại mấy bước. Nhưng Hit-le đã tiến theo. 
tôi và nói với một giọng như trước: — Sê-len-béc ! Ông 

ˆ hãy nhớ lấy một điều: Trong cuộc chiến tranh này không 
có vấn đề hòa giải, thương lượng. Chỉ có chiến thẳng 
- hoàn toàn hoặc bị tàn phá, thiêu hủy! Nếu dân tộc Đức 
không thề vươn lên giành chiến thắng thì dân tộc ấy sẽ 
bị nghiền nát. : | : 

Tôi đã không bao giờ quên những câu cuối cùng này 
của Quốc trưởng. _ | 
‹ _ Đúng, dân tộc Đức sẽ bị nghiền nát vì những người con 
ưu tú của họ đã ngä xuống trong chiến đấu. Cái kết thúc 
bí thảm của nước Đức thật là kinh khủng! Nhưng dân 
tộc Đức vẫn xứng đáng!!!- 


~ 


Tôi cám thấy sự diên loạn dang dè nặng lên căn phòng. 
Và tất cả những gì gắn bó tôi với Hít-le giờ dây dã biến 
mất. Bởi vì ông ta dang sẵn sàng kết án cái mà ông ta 
. yêu quý nhất: Đó là dàn tộc Đức. Ý chí trả thù của Ông 
ta mạnh hơn tất cả. Tôi còn ,hớ một cuộc gặp khác giữa ` 
Hít-le và Him-le mà. tôi được dự. Hit-le dự tính đến năm 
2000 sẽ không còn dượt sử dụng bộ binh trong ch¿zến 
tranh nữa. Chỉ còn những đơn vị cơ giới: đó là những 
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xá ~ l “ã ° _ 
ST xe tăng: có thề công được mọi kửci vũ ï khí : 6 
: khí: hóa. học. Nhiên liệu lỏng: cũng sẽ | hông | 
M NHÀ, tăng lúc này có một bán. kính Ì oạt dộng - 
)00 km không. cầrỉ tiếp nhiên liệu. X: e:được › trang ch 
SG có sức Công phá đan HỘ mà ắ ¬ : 


v. xi 


điều ‹ ñ TS 
ti Đức thuộc nh ời hạ : 


Vào thời kỳ này, chúng tôi có quan hệ với Muy-đi cựu 
tòng thống liên bang Thụy Sĩ. Đó là một người hoẫn toàn 
vô tư, không vụ lợi, hết sức thông mình, và có học thức 
cao. Ông có mục dích duy nhất là cứu thật nhiều những 
người bị giam giữ trong các trại tập trung, con số này 
lên tới hàng trăm ngàn người. * 

Cuối năm 1944, sau nhiều lần vừa động viên vừa thu z 7f 
phục, tôi đã tồ chức được cuộc gặp bí mật giữa Muy-di: 
và Him-le,. Lúc đầu*Him-le khăng khăng giữ những điều 
kiện chung, nhưng đần đần với uy ín cá nhân và những 
lập luận hợp tình hợp lý của Muy-di, kết hợp với áp lực 
của tôi, cuối cùng Him-le đã quyết định dứt khoát là: 
chấp thuận cho chuyền hàng loạt những người Do Thái 
bị giam giữ trong các trại tập trung sang Thụy Sĩ đề đòi 
dãy máy kéo, xe ô tô vận tải, thuốc men và các hàng hóa 
tiêu dùng khác mà chúng tôi đang cần. 

Nhưng Muy-di đưa ra một dự án tr¿i ngược: Him-le 
phải trả bằng ngoại tệ cho Hội Chữ thập dỏ Quốc tế. 
Hứim-le không hiều được tầm quan trọng của việc thả 
hàng ngàn người Do Thái đối với nước Đức. Hình như - 
ônz ía chỉ chú ý đến hậu quả do hành động này gây ra 
đố; với Hít-le và những-người trong Dàng Quốc xã. Tôi 
hiều rằng qua cuộc gặp này, ông chân thành muốn giải 
phóng những người Do Thái, nhưng lại không đủ đũng 
- cảm đề quyết định. i 

Tóm lại, ý kiến nêu lên là : Thụy Sĩ có thề được Mỹ 
coi như địa điềm quá cảnh đề chuyền những người Do 
Théi muốn rời khỏi Đức và Muy-di thì hứa sẽ thảo luận 
vấn đề này với một số tò chức những người ty nạn Do - 
Thái tại Thụy S1. ^ ` K22 

“Trước khi Muy-di trở về Thụy Sĩ, tôi thuyết phục 
Him-le hãy chứng minh thiện chí của mình đối với những _ 
Yêu cầu của Muy-di bằng cách trả tự do cho một số nhân - 
Vật cao cấp người Do Thái và người Pháp. - ˆ XÁC, 


~- 


" 
Â 
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5 triệu phrăng Thụy Šĩ. Theo sự thỏa thuận, Vông Stay- 
giờ sẽ chính thức cho công bố tin này ở Béc-nơ và đăng 
trên tt €Niu-oóc Thời báo » Rất không may là một bức 
điện bị phát giác và dược báo cáo lên Hit-le. Bức điện 
đó được đánh đi từ một trung tâm của phái Đờ-gôn tại 
Tây-ban-nha. Nội dung của bức điện nói rằng qua sự 
trung, gian của ngài Sê-len-béc, Him-le đã đàm phán với 
Muy-di cha €250 cán bộ chỉ huy Quõc xã» sang Thụy Sĩ 
trú nhờ. _ 

Sự ngốc nghếch này dã bị Kan-ten-bru-ne gán cho là 
thành dộng phản bội 9, vì.thế hậu quả rất bất lợi cho tôi. 

Hụt-le lập tức dưa ra hai chỉ thị : Ạ 

— Bất cứ người Đức nào giúp cho một tù bình Do 
Thái, Anh hoặc Mỹ trốn thoát sẽ bị hành quyết ngay. 
lập tức. ` : 

— Tất cả những âm mưu thuộc loại này mỗi khi bị 
phát hiện được đều phải báo cáo frực tiếp cho Quốc: 
trưởng biết, ; 

Muy-di thất vọng, cay đắng. Trong chuyến thăm Béc- 
lin lần chót của ông, chúng tôi thấy cả hai bên đều cần 
lầm một việc cuối cùng nào đó đề dạt được một kết quả. 
dù là nhỏ. Cho nên tôi đề nghị Him-le hãy yêu cầu phe 
Dồng mỉnh tạm ngừng bản tại chỗ 4 ngày cả trên bộ và 
trên không ở mặt trận phía Tây đề có thời gian chuyền 
tát cả những người Do Thái và ngoại: quốc bị giam giữ 
_qua các chiến tuyến bằng các doàn tàu hỏa. Đây cũng là 

biều hiện hùng hồn thiện chí của Đức. Ặ-~© = 
_—— Tội tranh thử được sự ủng hộ của Béc-giơ, chỉ huy 
trưởng trông coi tù binh chiến tranh nên đã cứu được 


k 


nhiều sinh mạng. : A- : 
Muy-di và tôi cũng cho rằng nếu đề nghị ngừng bắn 
tạm hgỦ này được chuyền đến các nước Đồng minh bằng 
tạ xo. chính thức và do người có thế lực trực tiếp 
ực hiện thì có thè nó sẽ được chấp nhận. Và như vậy 


` 
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các cuộc đàm phán tiếp sau đó sẽ dẫn đến mộ( thỏa thuận 
hòa bình có lợi không: những đối với các nước có liên 
quan mà cho cả toàn nhân loại. _ | 

Mặc dù Him-le không đủ can đảm báo cáo chuyện này 
với Hít-le nhưng đã nói với NhNg người thân cận của 
Quốc trưởng. 

Muy-di và tôi nhất trí với nhau không còn gì phải giải 
quyết nữa. Nhưng tình hình quân sự ngày càng xấu đi 
: nhanh chóng cho nên cần phải có chỉ thị của Him-ie 
không cho phép sơ tán các trại tập trung khi quân Đồng 
mỉnh tới. - : 

Sau khi thảo Hiện kỹ, cuối cùng Him-le đồng ý (Bác 
sĩ Kéc-sten iúc đó đang ở Stốc-khôm đã làm áp lực mạnh 
với Him-le và giúp tôi một cách thân tình trong vấn 
đề này). Ỷ 

Ngày 7 tháng 4 năm 1945 tôi báo cho Muy-di biết là 
Him-le đã đồng ý ra lệnh cấm sơ tán bất cứ một trại 
tập trung nào và yêu cầu thông báo cho tướng Ai-xen- 
hao quyết định nay càng nhanh càng tối. .. 

Mặc dầu dã ngoài 70 tuồi, nhưng sau khi biết tin trên, 
Muy-di đã dùng ô tô lên đường ngay trong đêm hôm đó. Ba 
ngày sau ngài báo cho tôi rằng Hoa. Thịnh Đốn đã nhận 
được điện và phản ứng thuận lợi. Đồng thời ông cũng : 
cho con trai mình dáp ô tô đến gặp những người Ít-xra~ 
en ở Búc-kin-van mà chính Him-le dã hứa là sẽ trả lại 
tự do cho họ. Chàng thanh niên Muy-di đến trại đó nÏưng 
viên chỉ huy tiếp. đón một cách lạnh “nhạt. Chàng rất lánh 
ngạc khi thấy mọi người đang chuần bị sơ tán nên lập 
=" đến Béc-lin tìm tôi ngay. 

Tôi vẫn tin rằng lệnh của Him-le sẽ đòn chấp hành 
nghiêm chỉnh, nhưng sau khi nghe những lời chàng Muy- 
di kè lại tổi liền quyết. định phải theo sát việc này và 
nhận thấy chắc có âm mưu nào đó đang đạt đ z 
đích. Lúc này Him-le đã Tá 

r miện an với Hit-le rồi. 
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Tôi biết chính Kan-ten-bru-ne đã ra lệnh sơ tán tất cá 
các trại giam của Gié†~sta-pô. q‹OBƯ?!2. hông biết chính 
xác đối với các trại tù bính chiến iranh thì như thế rào. 
x& N 


‹ Vì thể tôi gọi điện báo cho tiim~le biết ngay. Ông ta tất 


, n2 I^: ‡ 1xÍ ..> “đa tÿ ì 1119 
lúng túng trước những iời phê bình của tồi và bực v lệnh 


- của mình bị người tachếống đối cho nên ông hứa sẽ can 


thiệp. Một giờ sau tôi nhận được điện của Bờ-ran, thư ký 
của ông ta, khẳng định rằng Him-le sẽ làm tất cả những 
gì có thề làm được đề giữ lời hứa : Cấm không cho ai s 
tán các trại giam. 
Bãng sự can thiệp kiên quyết của mình, Him-le đã vô 
hiệu hóa được chỉ thị của Kan-ten-bru-ne, do đó cứu 
được không biết bao nhiêu mạng sống con người. 
‹ Qua các cuộc đàm phán này, tôi thắt chặt được quan 
hệ với Muy-di. Ông đã truyền chơ tôi biết bao kinh 
nghiệm phong phú về cuộc đời chính trị của mình, trái 
lại tôi cũng cho ông ta biết những mối lo đang nặng trĩu 
trong lòng. Những cuộc nói chuyện này cũng là nguồn cồ 
vũ quý báu cho tôi. Chúng tôi quyết định tiếp tục cộng 
tác với nhau đề trong trường hợp có thè thì hạn chế đến 
mức tối da những thảm họa đang tới. ` 


- —. Muy-di yêu cầu thả He-ri-ô, một nhân vật cao cấp 
-. của Chính phủ Pháp, coi dây là một chiến dịch khôn khéo 


và một việc làm thiện chí với Pháp... SỶ 
Tôi báo cáo đề nghị này với Him-le nhưng ông gạt phắt 
đi và bảo : Hãy thảo luận vấn đề ấy với Kan-Ìen-bru-ne. 
Theo đề nghị của rihiều bạn Thụy Sĩ, tôi đã làm mọi 
việc có thè làm được đề thả cựu bộ trưởng Pháp, ngài 
Pôn Rây-nô, nhưng đã vấp phải sự chống đối quyết liệt 
của Kan-ten~bru-ne. | T 
Dù phải mất sáu tuần đấu tranh liên tục với con người 


( hày, cuối cùng cũng được Him-le cho phép tôï thả một 
_SỐ người trong gia đình tướng: Gi-rô. - \ 


Sau này Gi-rô đích thân viết như cảm ơn tôi. 


` - 
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ì ẹ với bả bác sĩ sĩ Bóc c-khát, Chủ tịch Hội Chữ. 
sười đa ang tìm cách yêu cầu Đức. hấp 


| sứ dinh cao. thượ ng về vấn 4 đề tù 
đặ Ta gề và -hính. trị PHI: Pháp, "Ba Lan 
-và.Do.Thấi.. CN ca S. 34): 2x 2z 1E dâu 
SP A02 20227 
Bác sĩ Bớc-khát tỏ "ống Xoøng uất. lược gặp Him- 
le. Nhiều lần tôi, thuyết phục Hin-le gặp -Bớc-khát, 
nhưng ông vẫn lần tránh và muốn tôi nói ch: yên này v ới 
Kan-ten-bru-ne trước đã. Vì ì không còn cách nào khác 
nên tôi dành yêu cầu Kan-ten-bru-ne. thăm đò to#z`n, Tất 
nhiên ngài từ chối đề nghị này một cách tàn qua nh 


—— Tôi gợi ý Kan-ten-bru-ne nên gặp Bớc-khát, thế ta 

_ đồng ý nhưng yêu cầu phải tham khảo ý kiến của Ríp- 
ben-trốp. Sau cuộc gặp. bác sĩ Bớc-khát rất hài lòng và 
tưởng như Hội Chữ thập đỏ Quốc tế sắp tham gia giải. 
quyết vấn đề những người bị bắt trong các trại tập trung 
cũng như các trại tù binh chiến tranh. Nhưng sau khi 
Bớc-khát nêu ra những mục tiêu cần phải dạt thì Kan- 
ten-bru-ne cho là những diều đó quá cao không thè. chấp 
nhận. Đè khỏi bẽ mặt, ông tacho phép Hội Chữ thập đỏ 
Quốc tế nhận đại bộ phận số phụ nữ Pháp bị giam giữ 
tại Ra-van-sbrúc. 

Tôi trách Him-le và nhấn mạnh đến tỉnh chất viêm 
trọng về sự thất hứa của Đức trong vấn đề vận chuyền 
người Dỏ Thái, song cũng không làm cho Him-le có 
những biện pháp kiên quyết hơn. Do đó dự kiến giải 
quyết vấn đề một cách nhân đạo đã thất bại. Đó la tình 
hình tháng giêng năm 1945. 


—_ Một bức điện của. đại sứ Tiện Điền tên là e2 
cho biết: Nam tước Béc-na-đốt muốn đến -Béc-lin 
gặp Him-le} : SA 


Biết được tin này, Rip-ben-trốp liền cử cố vấn riêng 
của mình, ngài Va-nhe, đến tìm hiều xem có phải chính 


- 


240 ⁄ hx 


tôi đã khởi xướng ra cuộc gặp này không, bởi vì tôi có 
nhiều quan hệ với Thạy Điền, | 

Tôi cu với Va¬nhe là hoàn toàn không biết gì về đề nghị 
của nam tước Béc-na-dốt cả. Ngay sau dó ông báo tin 
cho Him- le và Kan-ten~bru-ne. 

Him-le rất quan tâm đến vấn đề này nh nế Xiờng 
thỏa mãn lắm với đề nghị đó vì nó không chuyền thẳng 
cho êng mà lại qua Bộ Ngoại giao, như vậy có nghĩa là 
phơi Bày mọi chuyện trước mặt Híf-lẻ rồi! : 

Lúc này Him-le dang nắm quyền chỉ huy các đơn vị 
quân đội ở Vít-stuy-lơ, sở chỉ huy đóng ở Pren-. 
dơ~iau. 

Him-le đề nghị Kan-ten-bru-ne thăm đò ý kiến cửa 
_Hit-le về thời gian, biện pháp cũng như nội dung cho các 
cuộc gặp này, vì Kan-ten-bru-#©e hàng ngày dều tham dự 
hợp Hội đồng quẩn sự tại Phủ Thủ tướng và có khi ngồi 
bàn công việc hàng giờ với Quốc trưởng. 

Tuy vậy, 'đề tránh mọi chuyện phiền phức, Kan-ten- 
Šbru=ne yêu cầu Phê-giơ-lin thông báo với H(t-le về 
chuyến thăm của nam tước Béc-na-đốt (Phê-giơ-lin có. 
vợ là em gái Ê¬-va Brao).  - 

Hôm sau Phê-giơ-lin kè lại vàn: ứng của Quốc trưởng 
_ như sau: Người ta sẽ không thề làm được bất cứ một 

việc gì trong cuộc chiến franh tồng lực hiện nay, nếu cứ 
_lao đầu vào cái trò ngu xuần này !2, 
: Trong lúc đó Béc-na-đốt đã tới Béc-lin. Tôi gọi điện 
khần thiết yêu cầu Him-le không nên bỏ qua dịp này đà 
gặp nam tước và nhấn mạnh: chắc chắn những vấn đề 
__ chính trị quan trọng nhất sẽ được đề sập tới trong cuộc 
_ gặp giữa hai ông. 

Sau khi thảo luận rÁt lâu, cuối cùng Him-le chấp 
thuận một giải pháp có thề cho ông có lối thoát như sau: 
Kan-ten-bru-ne sẽ thuyết phục Rip-ben-trốp, còn tôi sẽ: 
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_thì sau đó. Kan-ten-l ru-ne _và đôi: vế  ýa uy 6 
Qua đó Him-le sẽ biết được hướng giải kn n để 
trước khi bước vào họp bàn chính thức.: 


_ Nhưng: sự việc lại xây. ra theo một hướng khác : từ s sứ 
quán Thụy Điền, nam tước gọi điện. xin gặp tôi và thế _ 
-_ la Kan-ten-bru-ne và tôi đã gặp Béc-na-đốt trước vi 
đó mới đến cuộc gặp giữa. nam tước và Rip-berct ốp... 


Mặc dầu trong buồi gặp đầu tôi hết sức. dè đất “những 
vẫn cảm thấy một lưồng gió đây thiện. cảm thồi vào 
quan hệ giữa. chúng. tôi, "TẾ thấy xuất hiện. khả năng có - 
thề theo đuồi kế hoạch cũ của mình. nhằm. chấm. dứt 
chiến tranh vào lúc này, cho nên giữ được mối quan hệ 
với Thụy Điền là cực kỳ quan trọng. Đối với "Thụy Điền, 
Bác Âu được hòa bình là vấn đề quan tâm nhất. 


._ Vị vậy, những ý kiến đầu tiên của tôi nhằm cải thiện 
tình hình Đan Mạch và Na Uy hoàn toàn phù họp với 
quan diềm của nam tước. Béc-na-đốt bảo đảm rằng Thụy 
Điền sẽ đóng vai trò trung gian cho một thỏa thuận hòa 
bình, Cuối buồi nói chuyện, Béc-na-đốt đề nghị Kản-ten- 
bru-ne cho ông được gặp trực tiếp Him-le, 

_ Bất chấp những đối lập cá nhân với Kan-ten-bru-ne, 
tôi quyết dịnh « một liều ba bầy cũng liều? phải tìm mới 
cách làm cho Kan-ten-bru-ne ủng hộ những ý kiến của 
mình. Trước khi chia tay với nam tước tôi đã dùng 
những lời khôn khéo và mềm dẻo nhất nói với Kan-ten- 


bru~ne. Thế là ông ta đã - ứng những câu hỏi của nam . 
tước và nói rằng: 


á tr. 
Vš 


So: 


m2s:ủ X¬° "Xa ¿-h khán tk heo nhữn 
~ Tôi sẽ hành động "1c Ca”?! khôn khéo theo Š 


truyền thống (tốt đẹp nhất của nền ngoại £laA9 cồ truycn 


của Ảo. 

Thấy điều kiện thuận lợi nên tôi tiếp tục (ấn công 
và nói: 

— Tôi có ý dịnh thuyết phục Him-le đề ngài thấy đây 
là dịp rất thuận lợi trong việc gạt bỏ Rip-ben-trốp và 
đưa ngài lan-ten-bru-ne lên thay chức BỘ trưởng 
nS§OẠi giao, 

an-ten-bru-ne căn câu. Thế là tôi đã nắm được ông 
đúng lác. Trong câu chuyện điện thoại giữa ông và HHm- 
ie liền sau đó, ông đã trở thành người ủng hộ đầy nh¡iệt 
tình cho cuộc gặp gỡ Him+le vä Đéc-na-dối, bất chấp sự 
phân đối tạm thời của Hír-le, 

iÏim-le tuyên bố sẵn sàng tiếp nam tước với diều kiện 
Kan-fen-bru~=ne không tham dự cuộc gặp này. 

Thất vọng và dau đớn vi sự cự tuyệt đó, Kan-ten-bru- 
ne lại cảm thấy những đối lập cũ của ông đối với tôi 

. trỗi đậy. 

Hai ngày sau, ..ớ Sặp giữa Him- le và Đéc-na-đối 
dược tiến hành ở Hô-hen-ly-chen. Trên đường di tôi đã 
(ranh thủ khuyên nam tước đôi Ìè: về cuộc sặp gỡ sắp 

“tới và nói cho ông biết một vài cá tính đặc VI của 
Him-le, . 

-_ Kế hoạch dầu tiên của nam tước là cho sản èn, Si ¿ 

Thụy Đ;ền tất cả các tù binh chiến tranh: người Đan: 

Mạch và Na Uy rồi gửi họyở đó đến hết chiến tranh.. 


Tôi biết rằng dự kiến này không bao -giờ . “chấp — 
nhận Và đề xuất tội ý kiến như sau: 


ˆ nhất Các tù binh sẽ được tập trung trong một trại duy 
nhất ở Đông Bắc nước Đức. Đè nghị này đã. được nam 
- tước và Him-le chấp nhận. Tôi gặp Đụf-4 gay sau ˆ 


-" 


L° l+*+ 
xN 
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# 


tuyệt Kvới nam: tước. Béc-n¿ v 
Ấn tượng. rất đẹp đến nối 


“ 


Sau CUỘC. gặp + lÓI,. tôi đã - 
Him-le miệt cách. nghiềm t tác: tăng céy at sụp ` đồ ‹ của š Đượ: 
" không thề tr ánh. khỏi và. công nên cầ ầU - cứu thiện chí 
ø Thụy Điền dề cả thề đưa nước Đức, n¡iột chiếc tàu đã 
bị hỏng máy vô phương cứư chữa vào một hải cảng hòa 


bình trước kỗi nó bị chìm giữa biền. Ông cần êu cầu 
nam tước đùng máy bay chưyền nhanh nrột dự án dầu 
hàng của Pc cho tướng Ai=xen-hao. Tôi cố làm cho 
Him¬le hiềt. văng : YỊ trí chỉ huy của ông ta là ở Bée-lin 
chứ không phải ở ở Pren-do-lau; cần hiều rằng đây là âm 
mưu của những cố vấn bên cạnh Hít-le nhằm tách ông - 
ta khỏi những người (hân cận của Quốc trưởng. Nhất 
thiết ông ta phải về Béc-lin ngay đề tiến hành công việc 
chuân bị cho thỏa hiệp hòa bình... 1b cả việc phải sử 
dụng đến báo lực nếu cần! Him-le đã lùi bước trước 


: ; những lý lẽ của tôi và cho 2 A2 tôi toàn quyền đàm phán 


vé: nam ước, 


Nhưng than ôi! Vừa sang ngày hôm sau Him-le đã: 
lạ: thay đồi quyết định, chỉ cho phép tôi giữ mối quan hệ 


be ngoài với nain tước VÀ gợi ý nara lước đến gặp AE 
xen* hao, : 


` 
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Từ đầu tháng 3 năm 194ã trở đi, hầu như ngày nào 
cũng xây ra những cuộc tranh luận giữa chúng tÔI. 

Tôi đã cho nam tước biết về cuộc tranh luận này và 
thống nhất với: nhau là sẽ báo cho ông ta Diết ngay khi 
nào Hini-le có quyết định chính thức. (Tôi nghĩ rằng 
chúng tôi phải cùng đi với nam tước kiit ông đến gặp 
Ai~xen-hao). 

Ôïg ta cũng đồng ý trong trường họp thủ đô Béc-ln 
bị đánh chiếm thì tôi và Him-Ìe sẽ dáp máy bay xuống 

miền Nam nước Đức và gặp nam tước với vai {rò frun§ 
_ gian của đại sứ Thụy Điền tại Thụy Sĩ. 

- Mặc dầu lúc đầu nam tước chỉ đặt vấn đề tìm cách 
cứu những người Đan Mạch và Na Uy, nhưng sau này 
Ông ta còn tìm cách cứu cả những người Do Thái nữa. 
- Nhờ sự khôn khéo trong đàm phán nên ông fa đã cứu 

'được cả thững người Do Thái gốc Đan Mạch. 

Mộ! sự kiện hết sức quan trọng là trong các cuộc nói 
chuyện giữa nam tước và Him-lÌle vào cuối tháng 3, Him- 
le đã hứá với nam tước: không cho sơ tán các trại giam 
khi quân Đồng minh tới, đặc biệt là các trại Béc-ghen; 
Ben-xen; Búc-ken-van và Te-re-xin-stát cũng như các 
trại ở ..cn Nam nước Đức. : 

_Tôi luôn nhất Him-le về tình hình bị đát mỗi lúc một 
__ tăng và nói với ông ta là một ngày kia lịch sử sẽ lên án 

- sự thiếu quyết đoán của ông ta. Nhưng Him-le trả lời 
rằng trật tự của SS được xây dựng trên nguyên tắc 
trung thành tuyệt đối. Người chỉ huy SS không thề xâm 
phạm nó được. Bởi vì, trong trường hợp này, nếu như 
| làm khác di có nghĩa là đã làm lung lay ngay nền tảng 

chính rị của chính mình! Tôi nhận thấy, so với sự tồn 
tại của toàn bộ quốc gia, SS chỉ đại diện cho một thiều 
số nhỏ bé. Và sau một giai đoạn đăng đãng đau khồ, dân 
tộc Đúc có thề tính đến một sự mềm dẻo trong thử thách 


« 


- 


lớn lao này. Đân tộc Đức d: Kư 
một người đã không tìm sách lợi 
chế độ quốc xã đề thu vén c ho nh 
Trước những lập luận như vậy - 
đơn giản như sau: € Vậy .thì ngài có muí 


trưởng hay không?) — TC E252 Si Kẻ” 


Bản chất của Him-le là dễ thay: đồi. 3 dễ bị. người 
khác tác động nên nếu tôi trả lời Cđồng ý ? thì. một ngày 
nào đó sẽ làm tôi mất chức như chơi. 


Hình ảnh của Hit-le mỗi khi xuất hiện càng khẳng dịnh 


_trong tôi một ý nghĩ : Ngài đang có. những - triệu _ chứng - P 


ngày càng rõ của căn bệnh pác -kinh-sơn (bệnh làm. cho - 
da người den sạm như đồng đen). Vì Vậy y tôi bố trí Him- 
'le gặp giáo sư Cri-ni. Trong cuộc. 8ặp' Š Him-le yêu 
_cầu Bộ trưởng y tế Com-t cùng dự.. 2 


ˆ Sau này Cri-ni kè” lại, Him-le rất chăm .eh6 Zn 
và đã hiều rõ vấn đè, 


Sau đó, vào ngày 13 tháng 4, Him-le mời tôi đến 
Vút-trau đề cùng vào rừng dạo chơi. Trong, khi đi đạo, 
ngài nói: 

— Này ông Sê-ler-bée! Tôi nghĩ rằng Hi-le chẳng 
còn tác dựng gì nữa, Ông thấy Cri-ni nỏi có lý hav 
không ? 

— Vâng, dã từ lâu tôi không gặp Quốc trưởng, Min: 
tất cả những gì Hí-le làm trong thời gian: qua cũng đủ 
nói lên là đã đến lúc ngài phải hành động ! 


Tôi lợi dụng luôn dịp này dề nhấn mạnh sự cần thiết 
phải sửa đồi cách đổi xử với người Do Thái và nhắc lại 
lời hứa của ông với Mưy-di. Sau đó chúng tôi nói chuyện 
về bác sĩ Kéc-sten. Ông hy vọng trong mấy ngày tới, 


Kéc-sten sẽ cùng Stoóc-sơ đến Đức, íS 
{ —c 
diện của Hội nghị thế Sfoóc-sơ là đại 


họp ở Nữu-ước). 
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gIỚI về Ít-xra=en, BÉ nghị này đã K _ 


— 


S(oóc=sơ vừa dến ức đã xin gặp riêng Him-le. đè- 
bàn về vấn đề người Da Thái. Trước đề nghị này; Him~ 
le rất lúng túng không biết nên quyết dịnh ra saO. Lôi 
lưu ý ông ta là trước hết hãy vì Kéc-sten, sau nữa hãy 
vì cái cốt lõi của vấn đề mà không nên trì hoãn cuộc 
gặp rày thêm nữa. : 

Him-le biết rằng: tiếp S(oóc-sơ trong lúc Hít-le còn 
sống là việc làm hết sức nguy hiềm, có thề có.những hậu 
quả vô cùng tai hại cho các quan hệ giữa ông với các 
bạn dồng nghiệp trong Đảng cũng như với vấn đề người 
Đo: Thái nói chung. 

Tôi cũng nhất trí như vậy nhưng thấy cuộc gặp là cần 
thiết nên đã giục Hưm-le nhận lời tiếp Stoóc-sơ ngay. 
Ông lo rằng nếu Kan-ten-bru-ne biết chuyện thì lập tức. 
hắn ta sẽ báo cáo với Hít-le. - _ 

— Tôi thông báo cho ngài biết là Kan-ten-bru-ne đã 
di Áo rồi, cho nên cuộc gặp có thề tò chức ngay trong 
nhà Kéc-sten dược. : 

Cuối cũng Him-le dã chấp thuận nhưng hết sức lúng 
túng khi phải cắt dứt mối quan hẹ với Quốc trưởng trong. 
giai đoạn này. Vì Hít-le đã dích thân ra lệnh giải tán đội 
cảnh vệ 5S của Him-le. 

Một hôm ông (âm sự : 


__ = Nếu không kè Bờ-ran thì ông là người được tôi tín 
tưởng một cách tuyệt đối. Vậy thì bây giờ tôi phải làm" 
gì đây ? Không thề giết Hit-le bằng sứng dạn; cũng không ˆ 
thề ép Quốc trưởng uống thuốc độc tự tử; lại càng không | 
thè bắt bỏ tù ngài được. Vì làm như thế sẽ dãn đến tê 
liệt hoàn toàn bộ máy quân sự. Này) : 


giờ chỉ có hai k ø quan trọng gì cả — tôi nói. — Bay 


ä năng. Một là: đến gặp Hít-le nói 
sÁy k Ầ nói thẳng 
An HT § đã xảy ra trong những năm qua và -buộc . 
AI Phải từ chức. Hai là: gạt bỏ Hi(-le băng vũ đựo.$›: 7 


` 


249. 


—_ 


-_Nim-le | ph: 


-đù Sức ¿ bẺYh giữ tHï- . hoặc có thê nhờ và _ rcan. “h lệp Đế. 
của các bác 'sĩ. | * 


Chúng tôi nói chuyện đến hơn một tiếng rưỡi, kit:dg : 
Him-le vấn không dám quyết dịnh. Ngài muốn trước liết 
làm seo cho Boóc-man dụng đầu với giáo sư Cri-n, 
- Mo-ran và Stan-phe-ghi. Tất ‹ cả đều là bác. sĩ ¡_ riêng. của: 

Hit-ic. xổ .... 
lo! ngày sau tôi hỏi Cri-nl quyết định thể nào. Ông 
ta tò ra hết sức thất vọng vì các bác sĩ khác đã từ chối 
hông thực hiện âm nưưu này và trong những điều có thề 
nói r thì hình như không ai nhắc tới Boóc-man. 

- 9a,t thị báo cáo: chuyện này với Him-le, fgài yêu cầu 

tôi phải 1m lặng. 


Tiếp đó tôi báo cho ông ta biết sự điện cuồng của tồ 
chức « Véc-van-phơ, một tồ chức sẽ tiếp tục lãnh đạo 
đấu tranh sau khi nước Đức thất bại. Tôi nói: Điều ấy 
chỉ đem lại cho nhân dân Đức những đau khồ mới. Bởi 
_vì mỗi cá nhân đều có nghĩa vụ làm tròn cái mà họ cho 
là lợi ích quốc gia. Vì thế đó cũng là dịp đề ải ta 
phạm vào mọi điều tội lỗi.. v 

Hậu quả của mưu đồ trên hết SỨC uc nề, nhưng các 
nhà lãnh dạo Đức lại công bố các biện pháp tiến hành 
đấu tranh một cách nhẹ nhàng và coi như một điều hiền 
nhiên, đến mức họ cho công bố hủy bỏ _ các _ định 
La~hay trên đài phát thanh. 


Cuối cùng tôi đã phải dùng đến thùng #ừ ngu ngốc 


và iội phạm”, Nhưng Him-le đã mệt mỏi nên chỉ còn 
lầm: bầm: 


. 
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_` tàt chính, nam tước Vôn;; Ất 
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“— Tôi dồng ý với 6ng là phải 23-5à 
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chiến tranh dỀ-€ửu các nguồn ! 

của nước Đúc chúng ta. Từ lầu 
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_ Quan hệ cửa họ chỉ có vẻ bề ngoài. cho nên tôi “dã thu J7 
xếp đề Krô-xích gặp Him-le vào ngày 19 tháng 4. Lúc - 
tầu Him-le đồng ý nhưng sau ông lại định làn tránh, Tôi ˆ 
lại phải đần xếp và giải thích, cuối cùng họ cũng đã - 
gặp nhau. KG = Si. 

“ Khi chúng tôi đến văn phòng Krô-xích thì gặp cả 
Xea-te, Bộ trưởng Độ Lao động. c5 
"Krô6-xich và Hìm-le gặp nhau riêng, còn tôi trói chuyện 
với Xen-te, Ngài Bà trưởng lao động né'!: : | 
— ôi muốn tlim-le đứng -đầu chính quyền và buộc 
Hít-'e đọc một bản tuyên bố trước r5ân dân Đức vào. 
dịp sinh nhật của nhình đề báo tìn sẽ (Ð chức : một cuộc 
trưng cầu dâu ý về việc thành lập một lảng thứ hai và 
hủy bỏ các tòa án nhân dân. -. số 
Xen-fe trình bày ý kiến của ông suối hai tiếng dòng 
hồ, sau đó hỏi: 
— Những thuận lợi trong việc bảo vệ vùng Ân=pơ 
là gị? 3 | 
2N « đòi thấy không có điều kiện thuận lợi nào trong 
| "IIP TIẾP tục các chiến dịch quân sự, chỉ có một hành 
hệ. "Hà heU về PO chóng. cho một giải pháp chính 
I§ ® tu được một vài kết quả. , | 
' _ Vừa lúc đó, cuộc nói chuyện giữa Krô-xích vóiHimile — - 
„ “2£ vừa kết thúc... : 
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xả tin. Nhẹ hy vọng về 2: vn lợi ‹ càng hế( sức 


„ng manh, Ông ta đề nghị tôi hãy sử dụng tới mức tối 
sẽ: -ảnh hưởng của mình đề làm cho 'Him-le sớm có một 
Ệ _ quyết định trong việc giữ lại hoặc gạt bỏ Hit-lc. 

_®< Khi chỉ còn lại hai người, Him-le cảm ơn tôi đá tồ 
chức cuộc gặp này. 


— Thưa ngài, theo ý-tôi thì hiện nay Krô-xích là 


người duy nhất có thè dảm đương vị trí Bộ trưởng 


ngoại giao. 
Him-le ùn láng. ¬ 
Khi chúng tôi đến Hô-hen-ly-chen thì tình hình quần 
sự đã trở nên nguy kịch. Tôi khuyên Him-le dừng về 
Béc-lin đề dự sinh nhật Hít-le vào ngày hôm sau nữa. 
Người ta đưa cho chúng tôi một bức điện thông báo 
rằng: Kéc-sten và Ma-xua (người thay Stoóc-sơ, với tư 
cách là đại biều Hội nghị thế giới về Ít-xra-en) vừa mới. 
đến sân bay Ten-pen-hốp và dã về nhà riêng của "Kéc- 
sten tại Hát-đơ-van. 

Nam tước Bec~na-đốt lúc dó cũng đang ở Béc-lin. 

Vì sợ hai cuộc họp này sẽ loại trừ lẫn nhau, nhất là + 
tình hình quân sự đang hếf sức khó khăn, Him-le yêu 
cầu ngay đêm hôm sau dó tôi đến gặp Kée-sten và nói 
chuyện sơ bộ với Ma-xua ` thời thu xếp đề Ma-xua 
gặp ông ta. — ¬ 

Không những tôi không tin Kan-ten-bru-ne mà còn 
sợ ông ta ám hại nên sau khi ăn tối ở Hô-hen=ly-chen 
tôi tìm cách thuyết phục Him-le cử Béc-giơ: 

Nam đề cùng ông ta giải ĐÔ NI" g 
8 Ông fa giải quyết nuững việc quan trọng. 


(Á* , 


+ 9 ° 
lv  )j¡ Sư, 


» 3ý 


vo: Him-le đã bảo vệ Kan-ten-bru-ne và cho rằng đó , 
là một người cực kỳ thông mỉnh có tam nhìn xa về mặt -ñ 
chính trị. Thực ra Him-le càng cảm thấy sự chống đối x® 
của tôi thì ông ta Càng ca ngợi Kan-ten~bru-ne _ bộc 
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* .. : : 
HỘI ĐÀM VỚI NAM TƯỚC BÉC-NA-BỐT 


Sáng ngày 20 tháng 4, tiếng gầm rú của máy bay đã 


đánh thức tôi dạy, Trong khi đang cạo râu thì một. quả 
bom nồ cách tôi chưa đầy một ki-lô=mét. Đây là một bất 
ngờ không lấy gì làm thích thú dối với Mia-xua. Chúng 


— tô' ăn cơm trưa với nhau và sau đó họp buồi đầu (iên. 
Ma-xua nhấn mạnh: không điều gì có thề thực hiện được ˆ 


nếu ông ía không được gặp Him-le sớm; bởi vì, ngày 
thứ hai ông (a đã phải rời Béc-lin rồi. 


- Him-le thì tìm cách lần tránh không muốn gặp Ma- 
xua. Nhưng dây là cuộc gặp cần phải có và phải được 
tiến bành vào một ngày đã định. Từ sử quán Thụv'Điền. 
nam tước Béc-na-đốt gọi diện báo cho (ôi là ông muốn 
nót chuyện với Him-le lần nữa trước khi lên đường 
về nước...‹ ` ọ 


Tôi thấy Him-le cần phải gặp Ma-xua và Đéc-na-dốt,. 


người mới. đến Hô-hen-ly-chen đêm nay đề giải quyết vấn 
đề người Do Thái.. v.` 


ai 


9 giờ tối tôi đi Vút=strau đón Him-le. Hôm đó`Ôsg ta 


-_ đến chậm và máy bay địch bắn phá rất ác liệt. Ông vừa 


đến nơi thì chúng tôi liền dùng ô tô đưa Ông đến gặp “ 


Ma-xua ngay. Cùng di-eô Bờ-ran và một lái xe. Chúng 
tôi di Hát-đơ-van vào hồi 1 giờ kém 15 phút đêm. Trến. 


254 say 


đường Him-le nói đến những diều ông dự dịnh trao đồi 
với Äa-xua, đó là những nét tóm tắt tình hình (rong trời 
gian qua, kèm (heo ý đồ bào chữa khéo léo. 

Tôi khuyên ông không nên nói nhiều về quá khứ và 
cũng dừng di sâu vào những lý thuyết thần bí, triết học 
mà hãy xem cái gì có thề làm được trong thời gian tới. 

Trên đường thỉnh thoảng phải dừng lại ần nấp máy 
bay địch nên gần 3 giờ sáng mới tới Hát-đơ-van, 

Ma-xua và Kéc-sten dang chờ. Sau một vải câu chảo 
hỏi xã giao, chúng tôi họp với nhau?*ngay. 

Him-ie nói gần như suốt buồi họp. Ñg¿j muốn chứng 
mình rằng niình đã cố gắng giải quyết vấn đề người Do 

Thái bằng cách trục xuất họ nhưng việc đó không thành, 
_ vì một mặt do sự chồng đối từ bên ngoài), mặt khác do 
sự chống đối của Đảng Quốc xã bên trong. 

Ma-xua ngồi im nghe suốt 4ã phút đồng hồ, sau đó nói: 


— Các chỉ tiết này rất hay, nhưng cái đó không thè. 
cải thiện được tình hình cho nên tôi đề nghị phải có. 


những lời bảo dảm như sau: 


a) Không còn bất kỳ người Ít-xra-en nào bị hành. 


hình nữa, _ : 
b) Đối với những người còn sống (mà hiện "nay không 


"biết được số lượng chính xác) phải được giữ nguyên “ 


trong các trại, không được chuyền họ đi nơi khác với. 


bất kỳ lý do gì, 


c) Hãy trao cho tôi một danh sách tất cả những người 
t~xra~en hiện bị giam giữ. _ 


Những điều cụ (hề được Him-le chấp nhận, ông cồn, ` 
„ "hắc lại nhiều lăn là chính 6ng đã chỉ thị cho thực hiện ˆ 


Vấn đề này và sẵn sàng phóng thích những phụ nữ Do 


Thái ở trại Ra-ven-bỀúc vì ông ta được phép của Hit(-le. 


\ 


cho phóng thích tất cả phụ nữ Ba Lan ở trại này, Cho. 


__ "ên trong trường hợp gặp khó khăn, ông ta được phép. 


_ ` 1. 'v^ 
coi những phụ nữ Ít-xra-en Ở cấy cuD§ nhữ phụ nữ 


Ba Lan. _ 

Ma-xua và tôi chuyền sang một cán phòng khác thảo 
luận tiếp, nhưng khi bàn vào cụ thề thà câu chuyện càng 
ngày càng trở nên mơ hồ và chỉ xoáy vào những chỉ tiết 
không quan trọng. Vì phải về Hô-hen-ly-chen cùng với 
1lim-le vào hồi 6 giờ sáng nên chúng tôi chia tay nhau, 
Một lần nữa tồi hứa với Ma-xưa sẽ làm tất cả những gì 
tÈòng phạm vi quyền hạn của mình đề tao f¬uận lợi cho 
chuyến di sáng hôm sau của Ông (ta. , 

Chúng tôi ri Há(-đơ=van lúc 4 giờ 30 ngày.2† thẳng 


4, 2 giờ sau dã có mặt ở Hô-hen-ly~chen và có thề -cùng 


mgồi ăn với nam tước Béc-na-dối. 
Tôi hy vọng, chờ đợi cuộc nói chuyện thắng thắn và 
cởi mở giữa Béc~na-dốt với Him-le biết chừng nào. 


Hím-le nói với nam tước về khả năng cho chuyền sang 
“Thụy Điền tất cả những phụ ữ Ba Lan bị bắt. 


Tôi dã liệt ke danh sách tất cả những người Ba Lan . 


: bị giam tại Ra-ven-brúc. Phần lớn đó là trẻ em hoặc các 
thiếu nữ. Vì thế tôi quyết dịnh phóng thích tất cả, không 
trừ một aisvà nói rất gay gắt vơi Him-le về việc làm 
dáng xấu hồ này. Tôi dẫn chứng ngay trường hợp vợ 
mình đề lập luận về vấn đề chủng tộc đã làm cho Him-le 
rất xúc dộng. Hình như lúc đó ông ta rất quan fâm sự 


việc này nhưng thực tế mãi sau này mới quyết định 


thực biện, 


Nam tước Béc-na-đốt yêu cầu cho cnuyền sang Thy 


Điền những người Đan Mạch và Na Uy bị giam giữ. 
Him-le không dồng ý nhưng đã hứa rằng các tù bính sẽ 
không bị chuyền đi nơi l.;ác trong trường hợp các nước 
Đồng minh chiếm trại Noi-gam-me. | xẾP § 

Nam tước cảm ơn và chào tạm biệt. 


+.” 


—__. 


—= Chính cái đó làm cho ngài then: dũng cảm hành 
động mới phải, 


Ông ta ¡im lặng. Chúng tôi tiếp tục di, khí tới Vút-strau 
thì bị nhiều máy bay tấn công, nhưng may quá fnục tiêu 
chính của địch lại là các đơn vị quân dội mà chúng tô! 
vừa đi qua. 

Sau bữa cơm trưa, khi chỉ còn lai người, chúng tôi 

- thảo luận các vấn đề như: vận chuyền, tiếp tế, mối nguy 
hiềm của :ác nạn dịch, việc quản lý các tù binh chiến ` 

„tranh và vấn đề tái thiết v.v... 

Tôi phê phán hành động mù quáng, ngu xuần và thiếu 

thực tế của 'Kan-ten-hru-ne về việc ra lệnh sơ tái các 

' trại tập trung và coi đó là hành. động tội lỗi thị H:m¬le, 
bực tức cắt lời tôi một cách đột ngột : | 

 —= Này ông Sê-len=béc ! Đừng di quá xa. Hít-le đã nồi ` 
giận lôi đình trong nhiều ngày qua vì các trai Búc-ken« 
van và Béc-ghen-béc-sen không dược sơ tán triệt đề đAy! 
- Vừa lúc đó Puê~giơ-lin gọi điện thoại báo ràng Hít-le 
.và Gơ-ben dang bực Béc-giơ không có mặt ở Béc-l:a đề 
thị hành bản án tử hinh đối với bác sĩ Bờ-ran — bác sĩ _ 
riêng của Hít-le — vì tội đã tự ý chuyền vợ mình sang - 

_phía người Mỹ tại Tu-rinh-gơ. Xét bề ngoài dây là một - 
tính toán rất phức tạp về những người thân của Hít-le. 
-Ngay cả Ê-va Braơ “bạn dời? của Hit-le và em gái bà 
ta,,vợ của Phê-giơ-lin cũng bị liên lụy. hc 

_Him-le đã làm tất cả những gì trong phạm vi quyền 

hạn của ông ta dè hủy bỏ bản án tử hình này. Qua diện - 

thoại ông ta ra lệnh cho Muy-le hãy ngừng thi hành bản  - 
„ án và chuyền Bờ-ran tới Xơ~ve-rin nhằm tránh các cuộc ˆ ˆˆ 
oanh tạc của máy bay, đồng thời Phê-giơ-lin cũng được - 
tin là Béc-giơ đã xuống miền Nam; Boó : 
không phụ trách chuyện này cho nên bả 
thực hiện được nữa, -  — - 
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c-man và Gơ-ben _ bội - | 


‹ VỆ tiếc - 
"..... 


nào. đó tì hật thích Ì h hợp cho Ì 34 n ọ 


nay: tai, VÌ --52 


xvề 


ng, + 
_— c Thưa nụ cà “Tôi ‹ đề. ng : ấy tên h Dân hố 118 
nhất đân tộc 9, ÁN GIY” : “ii 3 
Sau đó Ông ta tiếp tục nói rat cí ách, rất mơ. "hồ về việc 

_ bãi miễn Hit-le. Mai 4 giờ 30. sáng Ông ta mới tha cho tôi 
đi ngủ — ~ : “SP ‹ 

—— Hôm sau, chủ xăm: 22 tháng 4 4, tình hình quân sự xấu 
đi raái nhiều'đến nỗi Hit*le phải ra lệnh cho 4 sư doàn 5S 
dưới sự chỉ huy của Sfin-nơ mở. một. trận phản công quyết 
tử chống lại quân N22 e77à 

Hun-le cho như thể là ‹ tần (biết nhưng viên chỉ huy ban 
đham mưu của ông ta và tôi đều đánh giá rằng dấy là sự 
vung phí máu một cách'vô ích, 

Chúng tôi vừa ăn k TIỂ xong - thì Béc- -giơ bước vào 
thông Báo: 

_=— Tôi vừa được lệnh phải trở về Hô~hen-ly=ehen nuayV 
vì Vút-strau đang bị uy hiếp, cần phải sơ tán gấp. 

- Chúng tôi thảo luận trường hợp Va-na-man, một tướng 
không quân Mỹ, trước dây đã từng là tùy viên quân sự 
ở Béc-lin và nay là tù binh chiến tranh của Đức. Béc-giơ 
và (ôi gợi ý: cần gửi Va-na-man và một đại tá không 
quân Mỹ bằng đường hàng không qua Thụy Sĩ đề về. Mỹ 
gặp Ru~dơ-ven ngay. Nhiệm vụ của họ là tìm cách tiếp 
tế nhanh nhất cho các tù binh chiến tranh người Mỹ, 
-đồng thời cũng làm cho Ru-dơ-ven biết ý đồ của Đức là 
muốn ký kết hòa bình với các cường quốc phương Tây. An 


-_ (Trước đây đã cớ lần tôi nêu ra dự án cho phóng thích 
một vài tù bình loại cỡ lớn người Anh đề họ tạo nên một ` 
sự thông cảm giữa Anh và Đức, Nhưng Hit-le và Him-le 
“kiên quÿết chống SẺ ý kiến này). co † 


-. 


: 4 : 2¬ F - _ 259. : 


» {rướy. lão ˆ ni 
` ních. người đã ngăn cản không cho tôi đến : nơi 

trời đối: -Vừa tới Lu~bốc. tôi biết tin ngay là Béc-na-đó:. Đá, 21 
Toà €Ì, không ở đó m& đang có niất toi Xe 2G TẾ . Y 25 


_định gói điện thoại cho nattrớee 
_cuối cũng tới. đã nói “chuyên được với Tiaïl ï-4ử 

v tả. cổ s gá ảng ‡iếp tôi vào sáng. hôm" sau. B_ z An. 
›„ Nan tóc đồng LỆ và hẹn:5 “sẽ đón tôi lí © 3 gi 
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"M.... 
“của mình đối với Him-le đã trở nên. khó khăn đến nỗi cổ - 
“thề bị sa thải, Vì thế tôi đã bảo một L nhà chiêm tinh. .¿-ˆ 
“Ham-bua đi cùng. Người này quen bìe &L Hìm-le và được ô ông . 
rất tỉn, Nhà chiêm tỉnh không bao giờ từ chối ý định ¡ của ˆ : 
những ai muốn xem số tử vi. "Điều ấy - làm địu 4A Hn ¿ 
„phản: ứng đầu tiên cửa họ .Ở đ Ay khô \g cần. _nói lại phần n 2 
-đầu cuộc gặp gỡ giữa tôi với Hi n-Ì‹ : hạ ngh[ nhiều SBh c2 ‡ 
_ thêm mệt. Chúng (tôi thảo lu: ' rất 'k§ 'những lý do Đồng _- “ 
Ệ 


~- 
l- 


_ mình từ chối. Him-le th h‹ Lòxi TR g và rất. 
cên tầng, bưồn phiền. Báo ế ị sac. TA X6 T 2. vất | ẵ 
OP này, Ông còn sợ lá thư„gửi cho l M 

Thy Điền bị đăng công khai. Sau 4 ló € túng. tôi dc Kông để trẻ “*N _ 2i 
_vấn đề Đan Mạch và Na Uy. Vì lẹc Him-le giao cho tôi 
_ rách nhiệm. xúc tiến ý đồ hòa ảnh và s ự Ẩrrin te nó 
.đã đặt he, vào: L hát 2È ven ất sức bất, s Só đc: t-Ìe, Si 


` 


'Rước vùng bán đảo S82xÀI Scvsivo/ u ; vậy. với sự viúp 5É 
-đỡ của nhà chiêm tỉnh, cuối. cùng tôi đã làm cho ông chấp 
thuận quan điềm của mình. Sau khí suy nghĩ hồi lâu, cuối 
cùng ông cho phép tôi thảo lưận với nam tước Béc-na-đốt 
-về chấm dứt sự chiếm dóng của Đức ở Na Ủy và giữ. 
nguyên các lực lượng chiếm đóng của Đức ở Thụy Điền 
rong suốt cuộc chiến tranh. Him- le tuyên bố: ông sẵn 
- sàng chấp thu¿n mọi giải pháp tương tự đối với Dan Mạch 
song phải chậm lại một thời gian. Tuy nhiên Ôhg cũng che 
phép trình bày với bác sĩ Rét-stơ và muốn tôi trở thành `. 
đại diện đặc biệt bên cạnh Chính phủ Thụy. Điền đề ciành: _ 
lấy một giải pháp hòa bình cho các nước vùng Scäng~đi- 
na~vơ, Lức này Him-ie tin chắc rằng mộ(.hai ngày !t2i0ng  - 
đa sẽ trở thành người kế vị của Hít~le, và lúc đó giả MS: 
quyết mọi vấn đề sẽ kLông còn khó khăn gì nữa. _ c3 
Tôi lên NG 
vào giữa  nc 3 này min vũ Mhg: A-poi~r át CÁC - 
lg ăn cơm với nam tước Béc- ` - 


v[ CEO TS. 


2 đ1a X, ác ĐÀu mg 


sẮ bị 
RUN.” ý 
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v. ¿ "% 


ma-đốt và đại sứ Tôm-sân tại nhà riêng. Sau đó nsm tước 
và tôi thảo luận về thỏa thuận do H:m-le ký với các nước 
vùng 5căng-di-na-vơ và hẹn gặp đại diện Chính phủ Thụy 
Điền vào ngày hôn sau, Dại sứ Tôm-sân lưu ý tôi về 
một số yêu câu .,đặc biệt: không được hành hình và thả 
ngay một số cảnh sát Dan Mạch. Ngày hôm sau tôi đã-dàn 
xếp òn thỏa mọi vấn đề làm cho Tôm“ˆsân rất hài lòng. 
- Vào khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi rời A-poi-rát trở về 
—“Cô~-pen-ha-gơ. Nam tước tự tay lái xe và sau một chuyến 
đi thoải mái chúng tôi đã. tới thủ đò Đan Mạch, ở trong 
một khách sạn Anh. Sáng 30 tháng 4, tôi đến thăm bác sĩ 
BĐét-stơ đề thông báo lệnh rút quân chiếm đóng của Đức 
khỏi các nước vùng 6căng-di-na-vơ một cách hòa bình 
và bảo tin có thề Him-lé sẽ kế vị Hít-le. 
ác sĩ Bét-stơ tuyen bố hoàn toàn nhất trí. 

_12 giờ trưa tôi gặp Pốt-stơ, đại diện Chính phủ Thụy 
Điền. mọi vấn đề đều thuận lợi. Chính phú Thụy Điền 
tuyên bố sẵn sàng thực hiện các kế hoạch cũng như đề. 
agh| rất rõ ràng và cụ thề của Chính phủ Đức do tôi 


-á ru yền đạt. 


„Sáu khi cuộc gặp kết thúc, đại sứ Thụy. Điền, ngài ˆ 
__— Vông Đác-đen. mời chúng tôi và Bét-stơ ăn cơm trưa, - 


X” Ngay sau bữa ăn, tôi lên dường đi Ko-so bằng chiếc 
tàu đã chờ tôi hai tiếng đồng hồ. Khi đến Phơ-len-buốc 
: ` li» sập ti, đây tôi gặp một điệp viên của mình: 
__ Ren tà Viếc-xinh, Ông này báo tin Kan-ten-bru- rỚC 
9ð biet chữc vục 1O n=ten-Ðru«ne đã tước 

4i Sco-giê~ni, trưởng 
__ l*n thay. Sau khi nói dăm câu ba điều với Hìn 
1 )2:5⁄25 2a ÔNG S1.” TI VI. ;ý +€© a đi: & m- 
__ thoại tôi lại đị y3 St náo 


trên một chiếc ô tô đến Lu-bếc, C 


ủa tôi và đưa Van-scơ, trưởng ban chính trị. - 


ùng đi —- 
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ởng ban quân sự của cơ quan. tình báo ` ˆ 
e qua điện `- 


`. 


| để nói với tôi việo. 


c1), < Z2» ‹‹ < 


đến lúc phải cho Ghính phủ Dô-â-nít biết những ý dồ 
của chúng. tì về vấn đề Đan Mạch và Na Uy. 

Nếu tôi thuyết phục được Chính phủ Đô-ê-nít đồng ý 
ngừng bản ở hai nước này. thì phải dưa ngay một phát 
viên sang Thụy Điền, còn tôi ở lại tồng hành dính. 

11 giờ hôm dó chúng tôi đi Plô-en gặp Dô-s-nii Sau v>ờn 
một chuyến di đầy gian khô, chúng tôi dã =5 nơi vào- 

R.- giỜ. “chiều.  - 

"Tại Bộ tham mưu, thong cảnh nhộn nhịp lý thường tôi 
“ đấ [HR bày” nhiệm vụ của mình với ĐÐô~ê-nit, Kay-ten. Ko) 
_ VÀ Giỏn, sau dó gặp nói chuyện với lrô-xích: < 
ST ỤẺẾ "một ngày làm việc, tôi thấy - chỉ có. Krô-xích tán. k_x-5/ ~ấi 
nành những quan điềm của tôi đối với các Lên VÀ, từ v. 2 | 
Nà Scăng-di-na-vơ, còn Ðô-ê-nít, Kây-ten. và Giên thì lí vớ c..... Ẻ 
"g toàn không tản thành việc đề cho Na. Uy ¡ im. tiến: § sử - 

Tôi đã hứa với Pốt-stơ sẽ trỏ. lại Cô-p‹ en=ha- -EƠ ngay. 

và mang theo một quyết dịnh Tiếu tiếp. tục ở lại Piô-en. 

chỉ mất thời gian, có thề còn bị rơi vào tình thế khốn 

chấp nhận được. đề nghị của Thụy Điền, cho nên fôi quyết 

định cho Pốt-stơ biết tình hình mới. — 

Lúc này tướng Bô-xin, Toóc-bô-vin, Lim=dơ-man và - 
Bét-stơ đã được triệu về Plô-=en đè thảo luận với Đô~e~ 
nít về vấn đề Bác Âu. Tôi trở lại Cô~pcn-ha-gø, còn 
Krô-xích và Him-le ở lại tiếp tục tìm kiếm một. giải 
pháp hòa bình. —— 

Tôi rời Plô-en lúc 3 giờ sáng, đến Phơ-len=buốc hồï : 
7 giờ và lưu lại dây mấy tiếng đề làm việc với Viếc- 
Về một sự cộng. tác. điền hình đà 

-_ trưởng ngoại giao mới. 

Tôi đề nghị giải tán Đảng Quốc Xã, + C đã 
quan SD đồng thời thông báo tìn này XS vh xóc 
Bác sĩ Viếc~xinh sẽ viết và gửi đề nghị này lên cấp trên. 


đồng thời đáp máy bay Xuống miền Ñ 
_ vấn đề Kan-ten-bru-ne cách chức tôi, _ trà và giải quyết 


ơc ‹ 
`... 


xinh 
u tiên giữa tôi với Bọ 
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1 Bì dặn Viếc-xinh hãy nói với Ban tham nhru là b: 

—' -. À .„ez ...x. “2 4 . 
tem cứ †Ò ra phục tùng Kan-ten-bru=ne nhưng bên trong: 
thì trung thành với tôi về mặt chuyên môn. 


Tối hôm đó tôi đi Cô=pen-ha-gơ, Từ Pát-bơ Dan Mạch, 
cẮ: tước Béc-na-dõt dã dưa xe của Hội Chữ thập đổ- 
dành riêng cho ông đề tôi sử dung. Việc này đã tạo nhiều. 

"thuận lợi cho tôi nhất là đề vượt qua các trạm kiỀm soát 
còa Đức, : 

Tôi cảm thấy khó chịu khi phải đáp ứng rất chiều yêu. 
cầu xin chữ ký: và bị đến tiếp quá nồng nhiệt tại Đam 
Mạch. | , 

“Hồi 1 giờ sáng ngày 3 tháng 5, tôi đến Cô-pen-ha-gơ 
và -được Õt~strô-em và Pốt-stơ đón, Tôi giới thiệu ¿nh 
hình.và thóng báo yêu cầu của Đô-ê-nít muốn gấp những 
nhà chức trách dân và quân sự của Đan Mạch cũng như- 
Na Uy. Hiện nay có rất nhiều cơ sở đề hy vọng rằng với 


- 


sự ủng hộ của Krô-xích và Hữm-le, kế hoạch dầu hàng, - ˆ 


có thề được chấp nhận. 
=2 Pỏt~stơ trả lời: 
— — Bay giờ không cần cam kết gì nữa vì sự đầu hàng, 
-- vỡ d›ều kiện của Đức tất yếu sẽ xảv ra trong piội vài. 
_`ngày tới, cho nên sự đầu hàng của Đan Mạch và Na Ủy 


h 


__.. trong lúc này là điều không thực tế, .. , 

lBKk Tuy nhiên ông ta vẫn sẵn sàng theo kế hoạch ban đầu. 
k. * - và tôi chỉ việc chuyền mọi đề nghị của Chính phủ Đức - 
_ Kho Ôngta. - - CÀ 

` - vn S—. —- : ` , 2 X ï ° 

LG Chúng tôi thỏa thuận với nhau là tôi trở về Đức ngay- 


T7 79007016256 đã hiệu như sul:  -.- - 

_. #Tôi rất sung sướng đón tiếp ngài "— câu đó có nghĩa. 
—_ Jà Chính phủ Đức vẫn giữ những đề nghị cứng răn đối. 
_. với vấn đề Na Uy và câu ® Tôi sẽ giải thích cho ngài 9—. 

: có nghĩa là các đề nghị này cũng áp dụng với Dan Mạch ề 
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Si b Biết: các ông “không ở thước 
Avì ~ "phải tham: dự một. cuộc . 
_ c"É. ` 
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sới Plô-en. ` Tà | 
Chuyến đi này: là khó khăn v và . EUY 
sắc chuyến đi của tôi từ trước tới. niey,. 
cách tương đối ngần — chưa dầy 9ê krh mà tôi: Siiệm lưng ˆ—. 
địch. tấn công tới 12 Tần, Các còn dường bị tậc bởi nhữ ng X.x 
đoàn quân rút lui và các đoàn xe bất động. Thiền 6i 6 - ss n 
\‹ fâ; hý cháy, xác xe tăng và : người ch : AÌ rác do ‹ CÙNg. S , 
Chúng (ôi phải mở lối Vượt ‹ qua cái đi 
khòng này. N xe se Tá xn: ki S2 co =2 : 
Nhiều lúc chúng HƠP phải, ép. iũnh. %woŠ và hế DaÃ -- CN 
"giữa cánh đồng đề tránh các cuộc bân phá của máy bay địch. - 
-_ ` Vừa tới Plô-en thì những lính bảo vệ ở đây cho biê 
“Chính phù đã chuyền đến Sung ,Hàng hải Nlgyšcvieh - | 
gầm Pho=lan-buốc. <=- | 
Nhiệm. vụ không cho phép. tôi: chậm trễ. thêm raột bệ = 
đèo nữa nén tôi quay trở lại ngay và lại lao vào nơi kính 
| khủng mà tôi vữa thoái khỏi, . 
_5 giờ chiều tới Muyếc-vièh thì 5 giờ l0 phát tồi bám. 
cáo với Him-le và Ấrô-xích rằng: , 
— Rấit chấp tình hình xấu di từng giờ mhưng “điều hết. 
sức quan treng là qua vai trè írung gian của Thụy Điền 
_#@E có được _«g giải pháp. đối VỚi cấc nước vùng Scăng- 
dlì-a-VƠ, ˆ 


Tiếp đó tôi gấp. riêng Krô-xích. ln ta đề nghị tôi : 
đạra Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Su) thời can ƒRP S;0 
phải đi Stốc=khôm 2 CÀ 
| Chúng: tôi nhất trí là thời gian dR sáo, sự: đầu hàng ⁄- đo 
dang đến gần, Sở đ ; chưa. -tuyên bố đầu tàng ngay 1 vì «. 
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tộ=hêm Ñô=ra-vi, những binh đoàn của nguyên soái Sơ~ 


éc-ne và tướng Ren-du-lích còn nguyên vẹn gần một - 


triệu người cộng với số lương thực và đạn dược đủ dùng 
trong 7 tuần. Họ dang ra sức bảo vệ cho kỳ được mặt 
trận phía Đông. 

8 giờ tối, tôi báo cáo với Dô-ê-nít. Lúc đầu ông ta 


khổng muốn nghe vấn đề rút quân khỏi Na Ủy và sự án . 


bính bất động của các đơn vị quân Đức tại Thụy Điền. 
Như vậy là các cổ vấn quân sự quanh ngài đã khác 


họa vị trí tuyệt vời của tướng Bồt=me trước mắt Quốc : 


"trưởng. Sau khu nghẹ chứng mỉnh tầm quan trọng của 
một giải pháp hòa bình và vai trò trung gian của Thụy 
Điền, ông ta vẫn hỏi: 

— Điều đó đem lại bề ích, gì cho nước Đức trong thời 
. gian trước mát? ˆ 

— Đó là một chính sách lâu đài! Hơn nữa, việc này 
Sể Cứu được sinh mạng của nhiều người Đức. Nó cũng 


_ cải thiện được dư luận thế giới đối với chúng fa và trong 


một tương lai gần có thề rất cần thiết đối với một nước 
Đức bại trận mà lại có được sự ủng hộ của một ... 
trung lập như Thụy Điền. 

Nếu chúng ta còn tiếp tục chiến đấu ở Na Uy và Đan 
“Mạch thì đó là điều bết sức vô ích và đại dột. 


Cuộc họp tạm đừng. Tôi di ăn cùng Krô-xích, Kây- ‹ 
` ‡en và Giôn. Cuộc thảo luận lại tiếp tục trên bàn ăn. 
__ Vị thấy tôi có nhiều kinh nghiệm trong công tác chính - 
_trị đối ngoại nên Kây-ten và Giôn đều muốn tôi ở lại bên . 


_ cạnh họ, nhưng tôi nhấn mạnh đến nhiệm vụ quan trọng 
Nhu chuyến đi Thụy Điền sắp tới nên cuối cùng Giôn 
_ tán thành đè tôi đi. Sau đó tôi thảo luận với Vôn Krô-xích 
_VỀ gục ông ta tác động tới Dô-ê-nít cho giải tán Đảng, 


3 “ế HN, và SD ngay. Sau đó chúng tôi xem xét đến: 


_ đanh nghĩa thích hợp nhất đối với chuyến đi Stốc- 


va khôm, - Yông Krô-xich đề kuên phong cho tôi chức đại _ 
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sử, phải viên đặc biệt, đại sử đặc me h 
bất cứ danh 0$Ìĩa nào tôi muốn. tôi 
cho là ® Phái viên đặc biệt® vì nó q 
-củn tôi. Ngay đêm đó, "Thứ trư 


-ke. được Bộ trưởng gọŸ tới chụ | 
phong chức €Phúi viên đặc biệt? Đ 
định ngay buồi sáng hôm sau. {9 giờ ngề 
đến gặp Vòng Krỏ-xich, sau đó đến chào Him-ie và đi, | 
¬-- ẽ  --............. | 
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25 H ngây sau, Hiin-le lực lử,. s< 
Tối Câ-pen-la-gơ tôi đi nga 
LỘ báy sĩ Héet-stơ biết chuyển đi này, - 
một đám đông lhồng Ïô tập trung 
- đầu bàng sắp tới của Đứ: | 
thương và xe cảnh sát tới. Số 
một đóng, chắc chắn có tới mấy vạn người: Cố nhiền 
không bao giờ bác sĩ Bét-siơ có thề mở được mội đường 
đến dây dược nữa.-Tôi không thề ở lại lâu hơn, nhất định 
phải đến sử quán Thụy Điền vì nhìn bề ngoài hình như họ 
không nhận được điện thoại từ biên giúi của lôi; 

„Sau mội cuộc thương lượng với những lính gác SŠ ở 
Da-ma-hu#t, một lối ra dược mở xuyên qua đống đây. 
thép gai. : ng Để ta co 

- Tôi đi xe của nam tước -Béc-na-dấát. Mặc dầu người ¬' 
lái xc đã tránh đến mức tối da các dường phố đông dân, | 
nhưng đột nhiên chúng têi bị một dám đông hàng nghìn 
nguời vây quanh, Nhận ra xe của nam tước, đám đông ˆ 

. VỘI vàng vày quanh xe đến nỗi chủng tôi không thề tiến, 
cũng không thè lại, May quá dã khóa 'được tủa xe ` và 
“kéo màn cie lại, nếu không họ đẩ kẻo tôi ra. Tôi lệnh ˆ 
clo lái xe bất chấp tãi cả, bạy tiến len! Chúng tôi đã mở - ˆ 
được một lối hẹp vượt qua rừng người này một cách ` 
chậm chạp. Những người gần chúng tôi nhất bát đầu gào 
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*% 
thối, iNhữag người phíá sau đây cỉ t0 tôi đi vùa hoan 
vừa reo hò phẩn khởi. Có tới hơn 30 nzrời bám vào 
thành và nóc xe. Người lái xe phải rất kh › léo mới cho 
xe ciay thoát, Đề xoa dịu, cả bai chú 
chào họ. 


lê 
H:iVC 


ng tôi đñ vẫy mũ 


sau tiếng rưỡi đi trong cảnh nực cười này, tôi như 

vừa ra khôi một nhà :ảnñy hơi nước, Tới sứ đuán, tôi chào 

Hơ~von Đác-den và phu nhân ông troog khi r:hững ngưỡi 

biều tình dã †4p trang trước sứ quán, lọ há£ các bài quốc 

ca lan Àlạch và Thụy Điền. Chúng tôi phải nói rất to 

-_ mới nghe được vị những tiếng ồn ào huyền náo này, đồng - 

__- thời chuàn bị những việc. cần thiết cho chuyến đi Sfố+~ 2 
- khôm sắp tới. 4 22 #E cá 452 2E 

_——” Sau đó tôi về khách sạn Anb' nghỉ vài tiếng. Tôi bị 

- "mấy chiến sĩ Đan Mạch chặn lại trước cửa khách. sạn, 

nhưng nhìn 0 to và nghe người lái xe giới thiệu tôi là 

người Đan Mạch nên họ cho ái, —— + : 


=—, — Sáng ngày mồng 6 tháng 5, sau muôn vàn khó khăn 
——- "trước các trạm kiềm soát của các chiến sĩ Đan Mạch và 
* những lính gác người Đúc ở sân bay, tôi rời Cô¬pen-ha- 
gơ băng máy bay Chữ thập đồ của nam tước Béc-na-đốt,. 
Chúng tôi xuống sản bay Man-mô-e. Một máy bay quân 
— sự Thụy Điền óñã chờ sẵn ở đây đề đưa tôi đến Stổc=khòim, 
Tôi nhanh chóng đeo mặt nạ và khoác một chiếc dù. Sau 
chuyến bay an (oàn chưa dầy hai giờ, chiếc mày bay ném 
_bom này của Thụy Điền đã hạ cánh xuống Brô-ma, Hợ- 
von 'Ốt~strô-en chờ tôi ở sân bay và dưa tôi về ngay nhà 
____ nam tước Héc-na-đốt. Ở đây tôi dã gặp Pốt-stơ và Thự 
—— trưởng Bô-ê-man. + : +* 


` 


Tôi trình quốc thư và trình bà len 
_ Ì: y nhiệm vụ 
` Sau cuộc nói chuyện căng - thẳng và 'sôi SP vẻ : <: 
định rằng :‹ Đo những. sự kiện diễn ra ở Đức nện hóc á 
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thâố luận toàn bộ tình hình này ở St6c=khôm với dại diện 
các cường quốc phương Tây. 

Chúng tôi không thu được câu trả lời cụ thề mà chỉ 
nhận được một lời hứa chung chung là một phái doàn đặc 
biệt cửa các nuớc Đồng minh có thề sẽ được tưởnẽ Ai- 


xen-hao gửi tới Stốc-khôm. 


Ngày hôm sau, thứ hai mồng 7 tháng 5; một vấn đề 


` được nêu lên là; liệu tướng Bốc-me, người chỉ huy quân 


_ đội Đức ở Na Uy, có thừa nhận vai trò của tôi và đồng 


_ÿ với tất cả những điều đã thỏa thuận với Chính phủ 


Thụy Điền hay không ? 
__ Tôi quyết định cử đại sứ 


" „ 


Tôm-sân và tùy viên quân 


sự, tướng Út-man, tới biên giới Na Uy dè thông báo về 


nhiệm vụ chuyến đi của tôi v 


ới tướng Bốc-me. \ 


Sáng ngày 8, Tôm-sân đi trong một máy bay.ném bom 
Thụy Điền và gặp một sĩ quan cao cấp trong Ban tham 3 
mưu của tướng Bốc-me. Buồi trưá, T2m-sân đã gọi điện | 
cho tôi nói rằng: vẫn còn một vài bất đồng ý kiến, nhưng 


_ khôm vào khoảng 10 giờ tối, 


Hơ-von Pốt-stơ và nam tước Béc-na-đốt khuyên tôi xo 
báo cáo với Öô-êe-nít rằng tướng Bốc-mo đã không được ˆ 
_> biết về nhiệm vụ chuyến đi này. Chúng tôi thảo một bức 


. điện dài gửi Ðô-ê-nít, Tướn 


g Út-man đã liên lạc bằng 


_ ông không thề nói qua diện thoại, ông sẽ trở lại Stốc= vi 


_ điện thoại được với Đô-ê“nít 


kết quả vì đường dây quá xấu không thề nào ng 


Không cam chịu thất vọng, 


hành thuận lợi, Vậy tôi cần 
trong những đại 


cũng phụ trách 


diện nào đó của tướng Ai=xen-hao, người ˆ 
vấn đề Na Uy có ác cảm, Vông Krô-xích >4 


qua Ốt~slơ nhưng không có: 
he được, 


chúng tôi lại gọi tiếp. Lần này — ~ Ñ 
gặp Vông Krô=xích bên lia đầu dây, 


đêm qua Đức đã tuyên bố đầu hàng, 


Ông nói với tôi rằng | › 
các cuộc đàm phántiến — ~ 
chú ý không làm cho một =— - 
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y Bến Chính nhủ Thy Điềñ xi “6 vn muốn ... #: 


quan hệ. 


ể y. nội --lc “Ủy ì Móc 
Nhưng lhự Điền lúc đó tuyên bố rằng 'không tô ‹ 


các vấn đề Đan Mạch, Na. Uy 
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Šheyay 22 — Khác nhạc đạo „ đầu. của. trận Cảng 
+ Trân Châu =... 
hướng 23 — Cạnh tranh với ip-ben-trốp 
Chương 24 — Việc cà tb cơ quan tình báo 
“Chương 25 — jlột cơ sử ở Đan Aliạch - 
C#ương 26 — Nhật: Hản và Treng Quố:ˆ Kz 
- Chương 24 -- Chiến địch Z¿p-mơ-lanh vat se khi cầu) 
_€#ương 28 -- Nhà thừ Đã ~` | và 
€Chươig 29 ~ Cuộc ẩm sắt Hay -drích Sài N- = 
Chương 30 — Dự án hòa bình ST và, xệ 
-_ €hươiig 3F S< Muy-le : : 
xã Chương 32 — Niềm hy vọng bị tiêu (an 
_€hương đ3 — Những quan hệ với Thồ-nni-lỳ 
Chương 2£ — Chiến địch Xi-x&-rông 
Chương đã - -— Đô đốc Ca»na“ri xuống đấếc' . 
Chương ?G — Hoạt động của cơ quan tình báo 
ñưøig 37 — Những ngày thăm đò hùa bình 
— €lhương 38 -—- Him-ic phác họa lối thoát. 
Chương 39 — !ại đầm với nam (ước. Đéc-narđốt x2 
CÄương 40 — Chuyến công dù - cuối cũng của tối, xe. 


“ : 
£ h 3 . C > Z 
- ? “.^ ‹ 


t. 


Scanned with CamScanner 


